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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
--ooOoo-- 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550 Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 


©equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters, 
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Ministry of Religious Affairs 


“-ooOoo-- 


Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Mimister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 


CỐ VẤN DANH DỰ: 
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Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pacittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L  |PacittiyapälibhikkhunT | Phân Tích Giới Tỳ Khưu NI 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavaggapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapäll I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ II 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ LI 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) ĐẠI 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chị Bộ VI SN 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 
U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 
D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 
S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahaniddesapäli (chưa dịch) 35 
T A_ | Cullaniddesapäali (chưa dịch) 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
T | Apadanapali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
L_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 
U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chưa dịch) 43 
B_ | Petakopadesa (chưa dịch) 44 
Ộ_ | Milindapañhäpäli Mi Tiên Vấn Đáp 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATT 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẨM 


TẬP MỘT 


Tan ca sufte otariUamnnandani Uuinqụe sandassi/amanani sufte ceuq 
otaranfi unque ca sandissanfi, m1†tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0qcanam, t†assa cq therassa suggahttan Tỉ. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đối chiếu ở 
Kính, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh uà 
được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu nàu 
chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng lão ấu 
tiếp thâu đúng đắn.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


--ooOOO-- 


Vinauapit†aka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suftauibhanga, 
Khandhaka, và Pariuara. 


- Suttauibhanga - Phân Tích Giới Bổn (3 tập): Nội dung là các điều 
học thuộc giới bổn Patinokkha của hàng xuất gia gồm có các điều học 
dành cho tỳ khưu được trình bày ở hai tập đầu, và của tỳ khưu ni ở tập ba. 


- Khandhaka - Hợp Phần (4 tập): Gồm các vấn đề có liên quan với 
nhau đã được sắp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay 
phần (khandha có nghĩa là khối, nhóm, uẩn, ... Tiếp vĩ ngữ -ka trong 
trường hợp này có ý nghĩa là thuộc về, có liên quan). Toàn bộ gồm có 22 
khandhaka và được chia làm hai là: Mahauagga - Đại Phẩm gồm có 10 
khandhaka và Cullauagga - Tiểu Phẩm gồm 12 khandhaka còn lại. 


- Pariuara - Tập Yếu (2 tập): Nội dung là những điều chính yếu đã 
được chọn lọc từ hai phần trên, Suftauibhanga và Khandhaka, và đã được 
sắp xếp, trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 


Tổng cọng Vinauapttaka - Tạng Luật sẽ được ấn tống thành o tập. 


xxxx*% 


Cullauagga - Tiểu Phẩm gồm có 12 chương được trình bày thành hai 
tập: Culauagga 1 & Tiểu Phẩm 1 (TTPV o6, Tam Tạng Pali - Việt tập o6) 
có 4 chương, và Cullauagga 2 & Tiểu Phẩm 2 (TTPV o7) gồm 8 chương 
còn lại. Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau: 


1. Chương 1 là chương Hành Sự đề cập đến bảy loại hành sự nhằm mục 
đích nhắc nhở và cảnh tỉnh vị tỳ khưu có những hành vi không đúng với 
Pháp không đúng với Luật hầu tạo điều kiện cho vị ấy có cơ hội phục thiện 
và sửa đổi. Bảy hành sự ấy là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành 
sự xua đuổi, hành sự hòa giải, và 3 loại hành sự án treo trong việc không 
nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong việc không từ bỏ tà 
kiến ác. 


2. Chương 2 giảng giải vê cách thức phục hồi cho vị tỳ khưu phạm tội 
sanghadisesa từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc trải qua các giai đoạn 
thực hành hành phạt par?uasa, hành phạt manoffa, hoặc chịu phạt lại từ 
đầu (mulaua pafikassanam) do vì phạm lại tội ấy hoặc tội tương tợ trong 
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thời gian thực thi hành phạt, và cuối cùng là phần giải tội abbhana để 
phục hồi phẩm vị trước đây cho vị tỳ khưu phạm tội. 


3. Chương 3 giảng giải chỉ tiết về các trường hợp phạm tội có tính chất 
đa dạng: nghĩa là trong khi đang thực thi các hành phạt để thoát khỏi tội 
sanghadisesa, vị tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục vi phạm lại tội ấy lần nữa hoặc 
các tội tương tợ cùng nhóm. 


4. Chương 4 giảng giải về bảy cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự 
hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo 
tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp đối với bốn loại tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự 
tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


x*xxxx% 


Về hình thức, văn bản Pajli Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Paji - Sinhala, ấn bản Buddha Jauanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 


Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pali của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học para7ika, 
sanghadisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lễ posatha, lễ 
Pauarana, v.v... Ñgoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhằm gợi sự chú ý 
của người đọc về tâm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bằng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bằng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Paji thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 
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Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Từ Tâm, Sư Cô Huệ Tín, nhóm Phật tử 
California do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử Nguyễn thị 
Kim Thảo. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, 
chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu 
chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 


Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm sai 
sót và vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin 
thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng 
góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ Pä]i - 
Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn 
dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh 
Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanayaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện SrI Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sr1 Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayananda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tỉnh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
khổ đau. 


Kính bút, 

Khu Ẩn Lâm Subodha 

ngày 15 tháng O1 nắm 2010 

Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bản Pali: 


: Maramma ChatthasangTti Pitakapotthakam 


(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 


: Syvamakkhara Muditapotthakam 


(Tạng Thái Lan) 


: Sihalakkharamuddita Cullavaggapali 
: Pali Text Soclety Edition (Tạng Anh) 


Văn Bản Tiếng Việt: 


: Vinaya Atthakatha (Samantapasadika) 


- Chú Giải Tạng Luật (PTS) 


: Chú thích của Người Dịch 

: Nhà Xuất Bản Pali Text Society (Anh Quốc) 
: Sách đã dẫn 

: Tam Tạng Pali - Việt 


XXVI 


MẪU TỰ PA[TI - SINHALA 


NGUYÊN ÂM 
œ@a £@a @1 ỞI €u €92u e 6o 
PHỤ ÂM 
® ka @ kha @ Øa ® gha 8 na 
© ca cổ cha đ Ja @Jha  @c ña 
© ta ð tha 8 da ® dha Ø) Ta 
ta Ò tha ẹ da @ dha ® na 
G pa 8 pha ® ba ® bha ® ma 
@ya ra @la Ðva @sa ®œha &|a co m 
ka @oka ki ki £œku sku 6e ke 6@9 ko 
@ kha @o kha khi Ø khi @ khu @ khu e@ khe e@› kho 
@œga (@0ga g1 đø! (@gu gu @@ge 6@@) 6O 
PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
#® kka øcøc ñña S tra ®® mpha 
s@) kkha 3 nha cẹẹ dda ®@ mba 
3 kya e© ñca e@ ddha ®eœ mbha 
Ø8 km œees ñcha  @ dra @®® mma 
® kva cGŒ ñJa e© dva ®œ mha 
@z khya œc&6) ñJha  (@© dhva Œ@@, (3 yya 
@© khva ©© tta %Ø® n†a œ@œ yha 
@@® Øga ©ô ttha #ò ntha ©@ lla 
@69 gpha “) dda %, € nda © lya 
8ø nka 9® ddha % ndha @ lha 
@ gra 2Ø) na Ø® nna ©œ vha 
®@ nkha ?© n†{a œ nha €@@ SsSa 
8œ@ nga )ð ntha @@ Dpa ® sma 
8e» ngha 6 nda 8 ppha œ© sva 
©© cca ØÐ tta @®@ bba œ@ hma 
©es ccha Ồ ttha @e bbha ø€©) hva 
ở JJa ) tva @ bra c lha 
6) JJha ®&@ mpa 
-2 4 41 S1 ø_,U ẽ_,U @-©@ @-) O 
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_ — VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÄLI - SINHALA & PÄII - ROMAN 


%@®) ®tổœ t2@€)©®) (Ót£2©®9 tÐ@2£9@€6X%ổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3ÓZ0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gaccham. 

@®@c &Óø)c @€c39 

Dhammam saranam gacchamI1. 

©36)@o £9ÓØ9)o @c9Ø 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 €6 ÓZ9o œ@8e328 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSœ88 6)@c t3ỏø)o œc#® 
Dutiyamp1 dhammam saranam gaccham. 
cØœ@8 œ6)œc taÓZ?o @c®Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
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Tatiyampli buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@o &@Ỏø0o @c9Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
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Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 
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Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 
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Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 
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Musavada veraman sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®2ø›2 eÐó®@# zj@2®€o 
c®7€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẨM 


TẬP MỘT 


VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPATT 
Pathamo Bhago 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


I,. KAMMAKKHANDHAKAM 


1. TAJJANIYAKAMMAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati Jetavane anatha- 
pIndikassa arame. Tena kho pana samayena pandukalohitaka bhikkhu 
attana bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka, yepI caññe bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka 
vivadakaraka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka, te upasankamitva 
evam vadenti: “Ma kho tumhe ayasmanto eso? aJesil. Balavabalavam 
patimantetha. Tumhe tena panditatara ca vyattatara ca bahussutatara ca 
alamattatara' ca. Mã cassa bhaylttha  Mayampi tumhakam pakkha 
bhavissama ”ti. Tena anuppannanli ceva bhandananI uppaJJanti, uppannanl 
ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti. 


Ye te bhikkhu appiccha santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama, te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama pandukalohitaka bhikkhu 
attana bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka, yepI caññe bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka 
vivadakaraka sanghe adhikaranakaraka, te upasankamitva evam vakkhanti: 
“Ma kho tumhe ayasmanto eso aJesi. Balavabalavam patimantetha. Tumhe 
tena panditatara ca vyattatara ca bahussutatara ca alamattatara ca. Mã cassa 
bhayIttha. Mayampi tumhakam pakkha bhavissama ti. Tena anuppannanl 
ceva bhandanani uppajjanti uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya 
vepullaya samvattani ”ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


! alamatthatara - Syã, PTS. ° eso - Syã ũñnam. 


TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẨM 
Tập Một 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 
I. CHƯƠNG HÀNH SỰ: 


1. HÀNH SỰ KHIỂN TRÁCH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Chính vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka,"” ' bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi 
đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: - “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài.” Vì thế mà những sự xung đột chưa sanh liền sanh khởi và 
những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài; vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


. 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


2. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
pandukalohitaka bhikkhu attana bhandanakaraka kalahakaraka 
vivadakaraka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka, yepI caññe bhikkhu 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka, te upasankamitva evam vadenti: “Mã kho tumhe 
ayasmanto eso aJesi. Balavabalavam patimantetha. Tumhe tena panditatara 
ca vyattatara ca bahussutatara ca alamattatara ca. Mã cassa bhayIttha. 
Mayampi tumhakam pakkha bhavissama ti. Tena anuppannani ceva 
bhandanani uppajjanti, uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya 
samvattantI ”ti? “Saccam bhagava ”Li.' 


Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchavikam” bhikkhave, tesam 
moghapurisanam ananulomikam appatiruipam assamanakam akappiyam 
akaranryam. Katham hi nama te bhikkhave, moghapurisa attana bhandana- 
karaka —pe— sanghe adhikaranakaraka, yepi caññe bhikkhu bhandana- 
karaka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka, 
te upasankamitva evam vakkhanti: “Ma kho tumhe ayasmanto eso aJesli. 
Balavabalavam patimantetha. Tumhe tena panditatara ca vyattatara ca 
bahussutatara ca alamattatara ca. Ma cassa bhayittha. Mayampi tumhakam 
pakkha bhavissama °ti. Tena anuppannani ceva bhandanani uppaJJanti, 
uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti? Netam 
bhikkhave, appasannanam ca pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha 
khvetam? bhikkhave, appasannanam ceva appasadaya pasannanañca 
ekaccanam aññathattaya ”ti. 


3. Atha kho bhagava te bhikkhut anekapariyayena vigarahitva 
dubharataya dupposataya mahicchataya asantutthiwya? sanganikaya 
kosajJassa avannam bhasitva anekapariyayena subharataya supposataya° 
applcchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pasadikassa apacayassa 
viiyarambhassa vannam bhasitva bhikkhunam  tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


Tena hi bhikkhave, sangho pandukalokahiakanam bhikkhunam 
taJJanyakammam karotu. Evañca pana bhikkhave katabbam: Pathamam 
pandukalohitaka bhikkhuũ codetabba. Codetva saretabba. Saretva apattIi 
aropetabba.° Apattim aropetvä° vyattena bhikkhunä patibalena sangho 
ñapetabbo: 


! BJT, PTS potthakesu ïti saddo na paññãyati. ° suposatäya - Ma, Syã, PTS. 
°“ ananucchaviyam - PTS. 7 viriyarambhassa - Ma. 

3 atha kho tam - PTS. ® apattim ãropetabba - Ma; 
* pandukalokahitake bhikkhũ - Syã. apattim ropetabba - PTS. 

” asantutthitaya - Ma; asantutthatäya - Syã. ° ropetvã - PTS. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka, bản thân vốn là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh 
tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: “Này các đại đức, các ngài đừng để vị 
đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, 
kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị 
đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;` vì thế mà những sự xung đột chưa sanh 
đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia 
tăng và phát triển, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ 
khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy bản thân vốn là những kẻ thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng trong hội chúng lại còn đi đến gặp 
các tỳ khưu khác cũng là những kẻ thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, 
tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như 
vầy: “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác 
lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và 
nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài; 
vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột 
đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển? Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


3. Sau đó, khi đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, 
sự biếng nhác; và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tâm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tỉnh tấn. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: 


- Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự khiến 
trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Và này các tỳ khưu, nên 
thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu Panduka và Lohitaka cần được quở 
trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định 
tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 
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4. “Sunatu me bhante sangho. Ime pandukalohitaka bhikkhU attana 
bhandanakaraka kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka sanghe 
adhikaranakaraka, yepI caññe bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka 
bhassakaraka sanghe adhikaranakaraka, te upasankamitva evam vadenti: 
“Ma kho tumhe ayasmanto eso aJesi. Balavabalavam patimantetha. Tumhe 
tena panditatara ca vyattatara ca bahussutatara ca alamattatara ca. Mã cassa 
bhayittha. Mayampi tumhakam pakkha bhavissama ti. Tena anuppannanl 
ceva bhandanani uppajjanti uppannani ca bhandanani bhiyyobhavaya 
vepullaya samvattanti. Yadi sanghassa pattakallam, sangho panduka- 
lohitakanam bhikkhunam taJJanyakammam kareyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ime pandukalohitaka bhikkhu attana 
bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, yepI caññe bhikkhu 
bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, te upasankamitva evam 
vadenti: “Ma kho tumhe ayasmanto eso aJesi. Balavabalavam patimantetha. 
Tumhe tena panditatara ca vyattatara ca bahussutatara ca alamattatara ca. 
Ma cassa bhayIttha. Mayampi tumhakam pakkha bhavissama ti. Tena 
anuppannani ceva bhandanani uppajjantil, uppannani ca bhandanani 
bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti. Sangho pandukalohiakanam 
bhikkhunam tajJJaniyakammam karotl. Yassayasmato khamati panduka- 
lohitakanam bhikkhunam taJJjaniyassa kammassa karanam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitaka bhikkhu attana bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, 
yepl caññe bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, te 
upasankamitva evam vadenti: “Ma kho tumhe ayasmanto eso aJesi. Balava- 
balavam patimantetha. Tumhe tena panditatara ca vyattatara ca bahussuta- 
tara ca alamattatara ca. Ma cassa bhayittha. Mayampi tumhakam pakkha 
bhavissama ti. Tena anuppannani ceva bhandanani uppajjanti, uppannani 
ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti Sangho panduka- 
lohitakanam bhikkhuũnam tajJjaniyakammam karotl. Yassayasmato khamati 
pandukalohitakanam bhikkhunam taJJaniyassa kammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
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4. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong hội 
chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên 
các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng trong 
hội chúng, rồi nói như vầy: “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. 
Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm 
hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi 
sẽ về phe của các ngài;' vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi 
và những sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát 
triển. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đây là lời 
đề nghi. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các 
tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)— và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: “Này các đại đức, các 
ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại thật mạnh bạo. Các 
ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các 
ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài;` vì thế mà những sự 
xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã sanh khởi càng 
tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc 
thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng 
trong hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường 
gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng trong hội chúng, rồi 
nói như vầy: “Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy 
phản bác lại thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học 
rộng hơn, và nổi bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe 
của các ngài; vì thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những 
sự xung đột đã sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 
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Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitaka bhikkhu attana bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, 
yepl caññe bhikkhu bhandanakaraka —pe— sanghe adhikaranakaraka, te 
upasankamitva evam vadenti: “Ma kho tumhe aäyasmanto eso aJesl. Balava- 
balavam patimantetha. Tumhe tena panditatara ca vyattatara ca bahussuta- 
tara ca alamattatara ca. Ma cassa bhayittha. Mayampi tumhakam pakkha 
bhavissama ti. Tena anuppannani ceva bhandanani uppa]JJantIl, uppannani 
ca bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti Sangho panduka- 
lohitakanam bhikkhunam tajjaniyakammam karoti. Yassayasmato khamati 
pandukalohitakanam bhikkhunam tajJaniyassa kammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Katam sanghena pandukalohitakanam bhikkhunam tajJJaniyakammam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


x*xxxx% 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatam tajjaniyakammam adhamma- 
kammañ ca' hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Asammukha katam 
hotI, apatipuccha katam hotl, apatiññaya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam tajJjanyakammam adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


2. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi samannagatam tajJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Anapattiya 
katam hoti, adesanagaminiya apattiya katam hoti, desitaya apattiya katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


3. Aparehi pi bhikkhave, tHhangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Acodetva 
katam hoti, asaretva katam hotI, apattim anaropetva katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, trhhangehi samannagatam taJJanyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


4. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
adhammakammañ ca hot avimmayakammañã ca duvupasantaĩ ca: 
Asammukha katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoH. 
Imehi kho bhikkhave, trhangehi samannagatam tajjanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


5. Aparehi pi bhikkhave, thangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
adhammakammañ ca hot avinayakammañã ca duvupasantaĩ ca: 
Apatipuccha katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoH. 
Imehi kho bhikkhave, trhangehi samannagatam tajjanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


' ađhammakammañceva - Syã evam sabbattha. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này, bản thân vốn là 
những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)— và tranh tụng trong 
hội chúng, lại còn đi đến gặp các tỳ khưu khác cũng là những vị thường gây 
nên các sự xung đột, —nt— và tranh tụng trong hội chúng, rồi nói như vầy: 
“Này các đại đức, các ngài đừng để vị đó đánh bại. Các ngài hãy phản bác lại 
thật mạnh bạo. Các ngài sáng trí hơn, kinh nghiệm hơn, học rộng hơn, và nổi 
bật hơn vị đó. Các ngài chớ có sợ vị đó. Chúng tôi sẽ về phe của các ngài; vì 
thế mà những sự xung đột chưa sanh đã sanh khởi và những sự xung đột đã 
sanh khởi càng tiến đến tình trạng gia tăng và phát triển. Hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện,” được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa 
nhận. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không 
sám hối được,' được thực hiện với tội đã được sám hối. Này các tỳ khưu, 
hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, 
và đã được giải quyết tồi. 

3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


! Là tội paãräÿjika hoặc tội sanghädisesa (VinA. uï, 1155). 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


6. Aparehi 'pI bhikkhave, tihhangehi samannagatam taJJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Apatlññaya 
katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, trhhangehi samannagatam taJJanyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


7. Aparehi 'pI bhikkhave, thangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvũpasantañ ca: Anapattiya 
katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, trhhangehi samannagatam taJJanyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


8. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJanyakammam 
adhammakammañ ca hot avinayakammañã ca duvupasantaĩ ca: 
Adesanagaminiya apattiya katam hoti, adhammena katam hotl, vagøena 
katam hot Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam 
taJanyakammam adhammakammañ ca hot avinayakammaĩñ ca 
duvupasantañ ca. 


9. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Desitaya 
apattiya katam hotl, adhammena katam hotl, vaggena katam hot. 
Imehi kho bhikkhave, trhangehi samannagatam tajjanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


1O. Aparehi ˆpI bhikkhave, thhangehi samannagatam tajJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Acodetva 
katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, trhhangehi samannagatam taJJanyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


11. Aparehi pi bhikkhave, thangehi samannagatam tajJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Asaretva 
katam hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, trhhangehi samannagatam taJJanyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


12. Aparehi pIi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJjanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvũpasantañ ca: Apattim 
anaropetva katam hotl, adhammena katam hotl, vaggena katam hot. 
Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam tajjanyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


Adhammakammadvädasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vI phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải 
quyết tồi. 


9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp. 


x*xxxx% 


II 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatam taJJjanyakammam dhamma- 
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Sammukha katam hoti, 
patipuccha katam hotl, patiññaya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam taJJjanyakamnmam dhammakammañ ca hotli 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi samannagatam tajJjanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvipasantaĩñ ca: Apattiya 
katam hotl, desanagaminiya apattiya katam hot, adesitaya apattiya katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


3. Aparehi pi bhikkhave, tHhangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvũpasantañ ca: Codetva katam 
hotl, saretva katam hoti, apattim aropetva katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam taJJanyakamnmam dhammakammañ ca hotli 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


4. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvũpasantañ ca: Sammukha 
katam hotil, dhammena katam hotl, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, thhangeh1 samannagatam taJjanyakammam dhammakammañ ca 
hoti vinayakammaiñ ca suvupasantañ ca. 


5. Aparehi pi bhikkhave, tHhangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvipasantañ ca: Patipuccha 
katam hotil, đhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, thhangeh1 samannagatam taJjanyakammam dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


6. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi samannagatam tajjanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Patiññaya 
katam hotil, đhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, thhangeh1 samannagatam taJJjanyakammam dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


7. Aparehi 'pI bhikkhave, tihhangehi samannagatam tajJanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvipasantaĩñ ca: Apattiya 
katam hotil, đhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, thhangeh1 samannagatam taJJjanyakammam dhammakammañ ca 
hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, 
là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiến trách có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được 
thực hiện sau khi đã xác định tội. Này các tỳ khưu, hành sự khiến trách có ba 
yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết 
tốt đẹp. 


4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


5. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


7. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 
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8. Aparehi 'pi bhikkhave, tihhangehi samannagatam tajjaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantaĩñ ca: Desana- 
gaminiya apattiya katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam 
hot. Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatam taJJjaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


9. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Adesitaya 
apattiya katam hotl, dhammena katam hotl, samaggena katam hot. 
Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam tajjanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


1O. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi samannagatam tajJanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Codetva katam 
hoti, đhammena katam hoti, samagsena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam tajjanyakammam dhammakammañã ca hoti 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


11. Aparehi pi bhikkhave, thangehi samannagatam tajJanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Saretva katam 
hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam taJJanyakammam dhammakammañ ca hotli 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


12. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi samannagatam taJJjanyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvũpasantaĩ ca: Apattim 
aropetva katam hot, dhammena katam hotl, samaggena katam hot. 
Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam tajjaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


Dhammakammadvädasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


AKANÑKHAMÄANACHAKKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho taJJjaniyakammam kareyya: Bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, balo hoti avyatto 
apattibahulo anapadano, gihisamsattho viharai ananulomikehi gih1- 
samsaggehI. 


Imehi: kho bhikkhave, tihangechi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho taJJanyakammam kareyya. 
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8. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo 
Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách 
có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


9. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố 
này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt 
đẹp. 


10. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


11. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


12. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách là hành sự đúng Pháp, là hành 
sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực 
hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự khiến trách có ba yếu tố này 
là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng pháp. 


x*xxxx% 


SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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2. Aparehi pIi bhikkhave, trhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho taJJjaniyakammam kareyya: Adhisile silavipanno hot, 
aJjhacare acaravipanno hoii, atiditthiya ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
taJJaniyakammam kareyya. 


3. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho tajjanyakammam kareyya: Buddhassa avannam 
bhasati, dhammassa avannam bhasal, sanghassa avannam bhaãsatl. 
Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangpho tajJjaniyakammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho taJJaniya- 
kammam kareyya: Eko bhandanakarako hot kalahakarako vivadakarako 
bhassakarako sanghe adhikaranakarako, eko balo hoti avyatto apattibahulo 
anapadano, eko gihisamsattho viharati ananulomikehi gihisamsaggehI. 
Imesam kho bhikkhave, tinaam bhikkhunam akankhamano sangho 
taJJaniyakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
taJJanyakammam kareyya: Eko adhisile silavipanno hotil, eko ajjhacare 
acaravipanno hotl, eko atiditthya ditthiipanno hoti Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho taJJanyakammam 
kareyya. 


6. Aparesampl bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
taJJanyakammam kareyya: BEko buddhassa avannam bhasatl, eko 
dhammassa avannam bhasatl, eko sanghassa avannam bhasati. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho taJJanyakammam 
kareyya. 


Akainkhamanachakkam nỉitthitam. 


x*xxxx% 
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2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: VỊ bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan.” Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: VỊ chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến vị tỳ khưu có 
ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: hạng 
ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự khiển trách đến đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức 
Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự khiển trách đến ba 
hạng tỳ khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn. 


x*xxxx% 
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ATTHÃRASAVATTAM 


1-18. TaJjaniyakammakatena' bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. 
Tatrayam samma vattana: Na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na 
samanero upatthapetabbo, na bhikkhunovadakasammuti2 saditabba, 
sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabba, yaya apattiya sanghena tajJJjaniya- 
kammam katam hoti sa apatti na apajjitabba, añña va tadisika, tato va 
papitthatara, kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana thapetabba, na 
savacanTyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso karetabbo, na 
codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuhi? sampayoJetabban ”ti. 


Attharasavattam nitthitam. 


xxxx% 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


1. Atha kho sangho pandukalohitakanam bhikkhunam tajjanyakammam 
akasi. Te sanghena tajjanyakammakata samma vattanti, lomam patenti, 
nettharam vattanti, bhikkhu upasankamitva evam vadenti: “Mayam avuso 
sanghena tajjaniyakammakata samma vattama, lomam patema, nettharam 
vattama. Kathannu kho amhehi patipaJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham 
arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho pandukalohitakanam bhikkhunam 
taJJaniyakammam patippassambhetu. 


2. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno tajJjaniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampadetl, nissayam deti, 
samaneram upatthapeti, bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 'pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno tajJanyakammam na patippassambhetabbam. 


3. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
taJJanyakammam na patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
taJaniyakammam katam hoti tam apattim apajJati, aññam va tadisikam, tato 
va papltthataram, kammam garahatl, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno tajjaniyakammam na 
patippassambhetabbam. 


! sanghena taj]janiyakammakatena- Syã. 

°“ sammaiti - Syã. 

” na bhikkhũ bhikkhnhi - Syã, evam sabbattha. 

* bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum - Ma, Syã. 
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MƯỜI TÁM PHẬN SỰ: 


1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự khiến trách nên 
làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 
Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái 
phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự khiến trách, hoặc tội tương 
tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên 
đình chỉ lễ Ưposatha, không nên đình chỉ lễ Pauarana, không nên làm công 
việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để 
buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với 
các tỳ khưu.” 


Dứt mười tám phận sự. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách đến các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, các vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ chúng tôi nên thực hành như thế 
nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, 
bảo sa đi phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ 
khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ 
trích hành sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự 
khiến trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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4. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno taJJjaniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, pavaranam thapetl, savacanyam karotl, anuvadam patthapeti, 
okasam karetl, codeti, sareti, bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannagatassa bhikkhuno tajjanyakamnmam na 
patippassambhetabbam. 


Na patippassambhetabba-attharasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÄRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno tajJaniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampadeti, na nissayam detl, na 
samaneram  upatthapel, na bhikkhunovadakasammutim sadiyatl, 
sammato pI bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno tajJanyakammam patIppassambhetabbam. 


2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
taJJanyakammam_ patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
taJJaniyakammam katam hoti tam apattim na apajJati, aññam va tadisikam, 
tato va papitthataram, kammam na garahati, kammike na garahati. Imehi 
kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno taJJaniyakammam 
patippassambhetabbam. 


3. Althahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno tajJjaniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, na pavaranam thapetl, na savacaniyam karotl, na anuvadam 
patthapeti, na okasam kareti, na codeti, na sareti, na bhikkhuhi sampayoJetl. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno tajjaniya- 
kammam patippassambhetabbam. 


Pat{ippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


LPATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tehi bhikkhave, 
pandukalohiakehi bhikkhuhi sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añjalim paggahetva evamassa vacanriyo: “Mayam bhante sanghena 
taJJaniyakammakata samma vattama, lomam patema, nettharam vattama, 
taJJaniyassa kammassa patIppassaddhim yacama ”tI. 

DutiyampIL yacitabbo. Tatyampi yacitabbo. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 
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4. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có tám yếu tố: VỊ đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
đình chỉ lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, 
thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu 
tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi. 


x*xxxx*% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự khiến trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ không tái phạm tội đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội 
ấy, không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các 
tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự khiển trách nên được thu hồi đối với vị tỳ 
khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong 
sạch, không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công việc khuyên bảo, không 
khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không 
nhắc nhở, không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự khiến 
trách nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi. 


x*xxxx% 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một 
bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổốm, 
chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, chúng tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi; giờ chúng tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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2. “Sunatu me bhante sangho. Ime pandukalohitaka bhikkhu sanghena 
taJaniyakammakata samma vattanti, lomam patenti, nettharam vattanti, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhim yacantHi. Yadi sanghassa patta- 
kallam, sangho pandukalohiakanam bhikkhunam tajJaniyakammam 
patippassambheyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ime pandukalohitaka bhikkhu sanghena 
taJJaniyakammakataä samma vattanti, lomam patenti, nettharam vattanti, 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhim yacanti. Sangho pandukalohita- 
kanam bhikkhunam taJJanyakammam patippassambhetIl. Yassayasmato 
khamati  pandukalohiakanam bhikkhunam tajjamyassa kammassa 
patippassaddhiI, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitaka bhikkhu sanghena tajjaniyakammakata samma vattanti, lomam 
patenti, nettharam vattanti, tajJjaniyassa kammassa patippassaddhim 
yvacanH. Sangho pandukalohiakanam bhikkhunam taJJaniyakammam 
patippassambheti. Yassayasmato khamati pandukalohitakanam bhikkhuũnam 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ime panduka- 
lohitaka bhikkhu sanghena tajJjanyakammakata samma vattanti, lomam 
patenti, nettharam vattanti, tajJjaniyassa kammassa patippassaddhim 
yvacantii. Sangho pandukalohitakanam bhikkhunam tajJaniyakammam 
patippassambheti. Yassayasmato khamati pandukalohitakanam bhikkhuũnam 
taJJaniyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena pandukalohitakanam bhikkhunam taJJaniya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”Li. 


Tajjaniyakammam nitthitam pathamam. 


--OOOOO-- 
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2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho 
các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng; 
vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 
Hội chúng thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và 
Lohitaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ 
khưu nhóm Panduka và Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự khiển trách, các tỳ khưu 
nhóm Panduka và Lohitaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Hội chúng 
thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka. Đại 
đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự khiển trách cho các tỳ khưu nhóm 
Panduka và Lohitaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự khiển trách đến các tỳ khưu nhóm Panduka và Lohitaka đã được 
hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự khiển trách là thứ nhất. 


--OOOOO-- 
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2. NIYASSAKAMMAM 


1. Tena kho pana samayena ayasma seyyasako balo hoti, avyatto apatti- 
bahulo anapadano, gihIsamsattho viharati ananulomikehi gihIsamsaggehi. 
ApIssu bhikkhUu pakata' parivasam denta, mulaya patikassanta, manattam 
denta, abbhenta. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama äyasma seyyasako balo bhavissati avyatto apattibahulo 
anapadano, g1hIsamsattho viharissati ananulomikeh1 gihIsamsaggehi. Apissu 
bhikkhu pakata parivasam denta, mulaya patikassanta, manattam denta, 
abbhenta ”t? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: 


“Saccam kira bhikkhave, seyyasako bhikkhu balo hoti? avyatto apatti- 
bahulo anapadano, gihisamsattho viharati ananulomikehi gihisamsaggehI. 
Apilssu bhikkhu pakata parivasam denta, mulaya patikassanta, manattam 


denta, abbhenta ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 


4. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchavikam bhikkhave, tassa mogha- 
purlsassa ananulomikam  appatripam  assamanakam akappiyam 
akaramyam. Katham hi nama so bhikkhave, moghapuriso balo bhavissati 
avyatto apattibahulo anapadano, gihIsamsattho viharissati ananulomikehi 
gihisamsaggehl. Apissu bhikkhu pakata parivasam denta, mulaya 
patikassanta, manattam denta, abbhenta? 


! pakatattä - Sya. ° hoti - Ma na dissate. 
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2. HÀNH SỰ CHỈ DẠY: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Seyyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ 
khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt pariuasa, trong 
khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mãngfta, 
trong khi giải tội. 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Seyyasaka lại là vị ngu sỉ, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), lại sống thân cận với các 
gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa các 
tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt pariuasa, 
trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt 
mangttfa, trong khi giải tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Seyyasaka là kẻ ngu sỉ, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ 
khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban cho hình phạt par?1uasa, trong 
khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mãngafta, 
trong khi giải tội, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


4. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ 
rồ dại ấy, lại là kẻ ngu si, khờ khạo, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về 
tội), lại sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn 
với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi ban 
cho hình phạt pariuasa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi 
ban cho hình phạt mmangoffa, trong khi giải tội? 
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5. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesi: Tena hi bhikkhave, sangho 
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karotu nissaya te vatthabbantLi. 
Evam ca pana bhikkhave katabbam: Pathamam seyyasako bhikkhu 
codetabbo. Codetva saretabbo. Saretva apatti aropetabba. Apattim aropetva 
vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


6. “Sunatu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu balo avyatto 
apattibahulo anapadano gihisamsattho viharai ananulomikehi gih1- 
samsaggehi. Apissu bhikkhu pakata parivasam denta mulaya patikassanta 
manatam denta abbhenta  Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam kareyya nissaya te vatthabbantLi. 
Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu balo avyatto apatti- 
bahulo anapadano gihisamsattho viharati ananulomikehi gihIsamsaggehi. 
ApIssu bhikkhU pakata parivasam denta mulaya patikassanta manattam 
denta abbhenta. Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karoti 
nissaya te vatthabbanti. Yassayasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno 
nlyassa kammassa karanam nissaya te vatthabbanti, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadamI. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu balo avyatto apatti- 
bahulo anapadano gihIsamsattho viharati ananulomikehi gihisamsaggehI. 
Aplssu bhikkhu pakata parivasam denta mulaya patikassanta manattam 
denta abbhenta. Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam karoti 
nissaya te vatthabbanti. Yassayasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno 
nlyassa kammassa karanam nissaya te vatthabbanti, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Katam sanghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam, nissaya te 
vatthabbanti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


x*xxxx% 


26 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


5. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự 
nương nhờ.' Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vây: Trước hết, tỳ khưu 
Seyyasaka cần được quở trách; sau khi quở trách cần được nhắc nhở; sau khi 
nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này 
là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), 
sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với 
hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị 
ấy hình phạt pariuasa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi 
ban cho hình phạt manatfa, trong khi giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu 
Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyyasaka này là 
vị ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống 
thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận rộn trong khi cho vị ấy hình 
phạt pariuasa, trong khi đưa về lại (hình phạt) ban đầu, trong khi ban cho 
hình phạt mangaffa, trong khi giải tội. Hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ." Đại 
đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka 
rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ' xin im lặng; vị nào không đồng 
ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Seyyasaka này là vị ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không 
có giới hạn (về tội); sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp 
không đúng đắn với hàng tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu thường xuyên bị bận 
rộn trong khi cho vị ấy hình phạt pariuasa, trong khi đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu, trong khi ban cho hình phạt mangaffa, trong khi giải tội. Hội chúng 
thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải 
sống với sự nương nhờ.' Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự chỉ dạy 
đối với đại đức Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự chỉ dạy đối với đại đức Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với 
sự nương nhờ đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


x*xxxx% 


SÀN 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. TThi bhikkhave, angehi samannagatam niyassakammam adhamma- 
kammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Asammukha katam 
hotil, apatipuccha katam hotl, apatilññaya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam niyassakammam adhammakammaĩñ ca hotli 
avinayakammañ ca duvũpasantañ ca. 


2. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi samannagatam niyassakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvũpasantañ ca: Anapattiya 
katam hoti, adesanagaminiya apattiya katam hoti, desitaya apattiya katam 
hot... 


3. Aparehi 'pI bhikkhave, tthhangehi —pe— Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hotI, apattim anaropetva katam hot... 


4. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —-pe— Asammukha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


5. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —-pe— Apatipuccha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


6. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Apatiññaya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Anapattya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


8. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


9. AparehI 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Desitaya apattiya katam hotl, 
adhammena katam hot, vaggena katam hoti... 


1O. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi —pe— Acodetva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


1l. ApDarehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Asaretva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti... 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattim anaropetva katam 
hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 


thhangehi samannagatam niyassakammam adhammakammaĩñ ca hot 
avinayakammañ ca duvũpasantañ ca. 


Niyassakamme 
adhammakammadvadasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. ... 

3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. ... 

4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ... 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. ... 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. ... 

7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vi phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ... 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. ... 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. ... 

10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ... 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. ... 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự sai 
Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự chỉ dạy. 


x*xxxx% 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatam niyassakammam đdhamma- 
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Sammukha katam hoti, 
patipuccha katam hotl, patilññaya katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam niyassakammam dhammakammaĩñ ca hotli 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi samannagatam niyassakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Apattiya 
katam hotl, desanagaminiya apattiya katam hot, adesitaya apattiya katam 
hot... 


3. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Codetva katam hotl, saretva 
katam hotI, apattim aropetva katam hoti... 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Sammukha katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hot... 


5. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Patipuccha katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hot... 


6. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Patlññaya katam hot, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 


8. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hot... 


9. Aparehi ˆpi bhikkhave, thangehi —pe— Adesitaya apattiya katam hot, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hot... 


1O. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Codetva katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti... 


1l. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Saretva katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hot... 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattim aropetva katam hoti, 
dhammena katam hotl, samagsena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 


thhangehi samannagatam niyassakammam dhammakammaĩñ ca hoti 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


Niyassakamme 
dhammakammadvadasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. ... 

3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. ... 

4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ... 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ... 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ... 

7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. ... 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. ... 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. ... 

10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. ... 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. ... 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy có ba yếu tố này là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự chỉ dạy. 


x*xxxx% 
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Vinauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


AKANÑKHAMÄANACHAKKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho niyassakammam kareyya: Bhandanakarako hot kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, balo hoti avyatto 
apattibahulo anapadano, gihisamsattho viharai ananulomikehi gih1- 
samsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho niyassakammam kareyya. 


2. Aparehi pIi bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho niyassakammam kareyya: Adhisile silavipanno hot, 
aJjhacare acaravipanno hoi, atiditthiwya ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya. 


3. Aparehi pI bhikkhave, trhhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho niyassakammam kareyya: Buddhassa avannam 
bhasati, đdhammassa avannam bhasatl, sanghassa avannam bhasati. Imehi 
kho bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho niyassa- 
kammam kareyya: Eko bhandanakarako hot kalahakarako vivadakarako 
bhassakarako sanghe adhikaranakarako, eko balo hoti avyatto apattibahulo 
anapadano, eko gihisamsattho viharati ananulomikehi gihisamsaggehI. 
Imesam kho bhikkhave, tinaam bhikkhunam akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya: Eko adhisile silavipanno hotl, eko ajjhacare 
acaravipanno hotl, eko atiditthya ditthiipanno hoti Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho niyassakammam 
kareyya. 


6. Aparesampl bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
niyassakammam kareyya: Eko buddhassa avannam bhasatl, eko dhammassa 
avannam bhasati, eko sanghassa avannam bhasati. Imesam kho bhikkhave, 
tinnam bhikkhuũnam akankhamano sangho niyassakammam kareyya. 


Niyassakamme äkankhamanachakkam 
nitthitam. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: VỊ bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Là vị chê bai đức 
Phật, là vị chê bai Giáo Pháp, là vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: hạng 
ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba 
hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật, 
hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ 
khưu này. 

Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự chỉ dạy. 


x*xxxx% 


S) 


Vinauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakamn 


ATTHÃRASAVATTAM 


1-18. Niyassakammakatena bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. 
Tatrayam samma vattana: Na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na 
samanero upatthapetabbo, na bhikkhunovadakasammuti saditabba, 
sammatenapI bhikkhuniyo na ovaditabba, yaya apattiya sanghena niyassa- 
kammam katam hoti sa apatti na apajjitabba, añña va tadisika, tato va 
papitthatara, kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, na 
pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana thapetabba, na 
savacanTyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso karetabbo, na 
codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuhi sampayoJetabban ”tI. 


Niyassakamme atthãrasavattam nitthitam. 


x*xxxx% 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


1. Atha kho sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam akasi, 
“nissaya te vatthabban ”ti. So sanghena niyassakammakato kalyanamitte 
sevamano bhaJjamano payirupasamano uddisapento paripucchanto 
bahussuto hoti' agatagamo dhammadharo vinayadharo matikadharo pandito 
vyatto medhavI laJJi kukkuccako sikkhakamo. So? samma vattatl, lomam 
patetI, nettharam vattati, bhikkhu upasankamitva evam vadeti: “Aham avuso 
sanghena niyassakammakato samma vattami, lomam patemi, nettharam 
vattamI. Katham nu kho maya patipaJjitabban ”ti? 3 Bhagavato etamattham 
arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetu. 


2. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampadetl, nissayam deti, 
samaneram upatthapeti, bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 'pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno niyassakammam na patippassambhetabbam. 


3. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
niyassakammam na patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
niyassakammam katam hoti tam apattim apaJJati, aññam va tadisikam, tato 
va papltthataram, kammam garahatl, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno niyassakammam na 
patippassambhetabbam. 


' ahosi - Syä. 
° so - Ma, PTS potthakesu na dissate. ” bhikkhũ - Ma, Syã potthakesu dissate. 
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MƯỜI TÁM PHẬN SỰ: 


1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu bị thực hiện hành sự chỉ dạy nên làm 
phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội 
nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Dposatha, không nên đình chỉ lề Pauarana, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), 
không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.” 

Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự chỉ dạy. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu 
Seyyasaka rằng: “Ngươi cần phải sống với sự nương nhờ.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị ấy trong khi thân cận, trong khi quan hệ, 
trong khi gần gũi bạn tốt, trong khi nhờ họ đọc tụng, trong khi đặt câu hỏi, 
đã trở thành vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ các đầu đề, là vị sáng trí, có khả năng, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. VỊ ấy làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bốn phận để sửa đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói 
như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự chỉ dạy đối 
với tỳ khưu Seyyasaka. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu nị, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


K) 
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4. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, pavaranam thapetl, savacanyam karotl, anuvadam patthapeti, 
okasam karetl, codeti, sareti, bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannagatassa bhikkhuno  niyassakammam na 
patippassambhetabbam. 


Na patippassambhetabba-attharasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÄRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampadeti, na nissayam detl, na 
samaneram upatthapetIl, na bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 
pị bhikkhuniyo na ovadat. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno niyassakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
niyassakammam patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena niyassa- 
kammam katam hoti tam apattim na apaJJati, aññam va tadisikam, tato va 
papItthataram, kammam na garahati, kammike na garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno niyassakammam 
patippassambhetabbam. 


3. Althahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno niyassa- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, na pavaranam thapetil, na savacanyam karotl, na anuvadam 
patthapeti, na okasam kareti, na codeti, na sareti, na bhikkhuhi sampayoJetl. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno 
niyassakammam patIppassambhetabbam. 


Patippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 
xxxx% 
LPATIPPASSAMBHANAM] 

1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
seyyasakena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante sanghena niyassakammakato 
samma vattami, lomam patemi, nettharam vattami, niyassakammassa 


patippassaddhim yacamlI ”ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 
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4. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ 
lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi. 


x*xxxx*% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương 
nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi. 
xxxx% 
[VIỆC THU HÔI] 

1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vây: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Seyyasaka ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tôi 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi 


thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến Tần thứ ba. 
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2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ime seyyasako bhikkhu sanghena 
niyassakammakato samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattatl, 
niyassassa kammassa patippassaddhim yacati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheyya. Esa 
ñattl. 

Sunatu me bhante sangho. Ayam seyyasako bhikkhu sanghena niyassa- 
kammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattatl, niyassassa 
kammassa patippassaddhim vacati. Sangho seyyasakassa bhikkhuno 
niyassakammam patippassambhetIl. Yassayasmato khamati seyyasakassa 
bhikkhuno niyassassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


DutiyampI etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
seyyasako bhikkhu sanghena niyassakammakato samma vattatil, lomam 
patetl, nettharam vattatl, niyassassa kammassa patippassaddhim yacati. 
Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheti. 
Yassayasmato khamatl seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


TatyampIi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
seyyasako bhikkhu sanghena niyassakammakato samma vattati, lomam 
patetIl, nettharam vattatl, niyassassa kammassa patippassaddhim yacati. 
Sangho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam patippassambheti. 
Yassayasmato khamati seyyasakassa bhikkhuno niyassassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


Niyassakammam nỉitthitam dutiyam. 
--ooOOO-- 
3. PABBAJANIYAKAMMAM 
LAssajipunabbasukänam anacaram] 


1. Tena kho pana samayena assaJipunabbasuka nama KItagirismim 
avasika honti alajjino papabhikkhu. Te evarũipam anacaram acaranHi: 
Malavaccham ropentipi ropapentipl, siãcantipil siñcapentipl, ocinantipi 
ocInapentipi, ganthentipi ganthapentipl, ekatovantikamalam karontipi 
karapentipl, ubhatovantikamalam karontipl karapentipil, mañjarlkam 
karontipi karapentipi, vidhutikam' karontipi karapentipl, vatamsakam 
karontipi karapentipl, avelam karontipi karapentipl, uracchadam karontipl 
karapentipI. 


! vidhutikam - Syã, PTS. 
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2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đây là lời đề ngh1. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 
Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào 
đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, tỳ khưu 
Seyyasaka này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ 
dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 

Hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyyasaka đã được hội chúng thu hồi. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 


Dứt hành sự chỉ dạy là thứ nhì. 
--ooOOO-- 
3. HÀNH SỰ XUA ĐUỔI: 
[Hành vỉ sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka] 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại 
vùng Kitagiri là những tỳ khưu tôi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai 
trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới 
hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ 
khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm 
thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. 
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2. Te kulttinam kuladhianam kulakumamnam kulasunhanam 
kuladasnam ekatovantikamalam harantipi harapentipl, ubhatovantika- 
malam harantipil harapentipi mañJarkam harantipi harapentIpi, 
vidhutikam' harantipi harapentipi, vatamsakam harantipi harapentipi, 
avelam harantipI harapentipl, uracchadam harantipl harapentIp1. 


3. Te kultthhi kuladhitahi kulakumanhi kulasunhahi kuladasihi 
saddhim ekabhaJanepI bhuñJanti, ekathalakepI pIvanti, ekasanepl nisidantl, 
ekamañecepl tuvattenti, ekattharanapi tuvattenti, ekapapuranapI tuvattenti, 
ekattharanapapuranapI! tuvattenti, vikalepI bhuñjanti, majjampi pivantli, 
malagandhavilopanampI dharenti. 


Naccantipl gayantipil vadentipil, lasentipl, naccantiyapil naccanti, 
naccantiyapI gayanti, naccantiyap1 vadenti, naccantiyapl lasenti, gayantiyapi 
naccanti, gøayantiyapI gayanti, gayantiyapi vadenti, gayantiyapi lasenHi, 
vadentiyapi naccanti, vadentiyapl gayanti, vadentiyapi vadenti, vadentiyapi 
lasenti, lasentiyapil naccanti, lasentiyapIl gayantil, lasentiyapi vadenti, 
lasentiyapl lasenti. 


Atthapadepl kilanti, dasapadepI kilanti, akasepl kilanti, pariharapathepi 
kilanH, santikayapI kilanti, khalikayapI kllanti, ghatikayapl? kllanti, salaka- 
hatthenapi kilanti, akkhenapI kllanti, pangacirenapi” kllanti, vankakenapl 
kilanti, mokkhacikayap! klilanti, cingulakenapi kilanti, pattalhakenapi kilanti, 
rathakenapL kilanti, dhanukenapl kllanti, akkharikayapl kllanti, manesi- 
kayapl kilanti, yathavajJJenapl kllanti, hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi 
sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi 
sikkhanti, hatthissapI purato dhavanti, assassap1 purato dhavanti, rathassapl 
purato dhavantit adhavantipl, usselentipl,” apphotentipi,° nibbuJjhantIpi, 
mutthihipi yujjhanti, rangamaJjhep1 sanghatim pattharitva naccantim” evam 
vadenti: “Idha bhagini naccassu ”ti, na]atikampi denti, vividhampi anacaram 
acaranti. 


4. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu kasisu vassam vuttho? 
savatthim gacchanto bhagavantam dassanaya yena kitagiri tadavasari. Atha 
kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya kItagirim 
pindaya pavisl, pasadikena abhikkantena patikkantena alokikena vilokitena 
sammiñjitena° pasaritena okkhittacakkhu Iriyapathasampanno. 


' viđhutikam - Sya, PTS. 

° phatikena pi - PTS. ° appothentipi - PTS. 
3 pañkacirenapi - Syä. ” naccakim - Ma, PTS. 
* purato đhãvanti dhãvantipi - Sya, PTS. ® vassam vuttho - Ma. 
” usselhentipi - Syã, PTS. ° samiñjitena - Ma. 
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2. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 


3. Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nằm chung một tấm trải 
và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm. 


Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang ca hát, ca hát cùng 
với người nữ đang ca hát, tấu đàn cùng với người nữ đang ca hát, vui đùa 
cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ đang 
tấu đàn, ca hát cùng với người nữ đang tấu đàn, tấu đàn cùng với người nữ 
đang tấu đàn, vui đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu 
đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. 


Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cối ngựa, họ tập điều khiển xe, họ 
tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ võ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này,” họ còn võ tay tán thưởng. Họ cư 
xử hành vi sai trái theo nhiều cách. 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kasi, trong khi đi đến thành Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại 
vùng Kitagiri. Khi ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y, cầm y bát, và đi 
vào vùng Kitagiri để khất thực. VỊ ấy có phong cách chững chạc, mắt nhìn 
xuống, với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co 
duõi. 
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5. Manussa tam bhikkhum passitva evamahamsu: “Kvayam abalabalo 
viya, mandamando viya, bhakutikabhakutiko viya? Ko Iimassa upagatassa 
pindakampi dassati? Amhakam pana ayya assaJIpunabbasuka sanha sakhila 
sukhasambhasa mihitapubbangama chisvagatavadino abbhakutika 
uttanamukha pubbabhasino. Tesam kho nama pindo databbo ”ti. 


6. Addasa kho aññataro upasako tam bhikkhum kitagirismim pindaya 
carantam. Disvana yena so bhikkhu tenupasankamIi, upasankamitva tam 
bhikkhum abhivadetva etadavoca: “ApIl bhante pindo labbhatI ”ti. “Na kho 
avuso pindo labbhati ”ti. “Ehi bhante gharam gamissama ti. 


7. Atha kho so upasako tam bhikkhum gharam netva bhoJetva etadavoeca: 
“Kaham bhante ayyo gamissati ”ti? “Savatthim kho aham avuso gamissami 
bhagavantam dassanaya ”ti. “Tena hi bhante mama vacanena bhagavato 
pade sirasa vanda. Evam ca vadehi: “Duttho bhante kifagirismim avaso. 
AssaJIpunabbasuka nama kitagirismim avasika alaJjino papabhikkhu. Te 
evaripam anacaram acaranti: Malavaccham ropentipil ropapentipl, 
SlñcantIpI siñcapentipi, ocinantIpIl ocinapentipi, ganthantipi ganthapentIpi, 
ekato vantikamalam karontipi karapentipl, ubhato vantikamalam karontipi 
karapentipl, mañjarlkam karontipi karapentipl, vidhutkam karontipl 
karapentipl vatamsakam karontipil karapentipl avelam karontipl 
karapentipI, uracchadam karontIpI karapentip1. - 


Te kulithmnam kuladhitanam kulakumamnam kulasunhanam kula- 
dasinam ekato vantikamalam harantipi harapentipil, ubhato vantikamalam 
harantipi harapentipl mañjarlkam harantipi harapentipi, vidhutikam 
harantip1l harapentipl, vatamsakam harantipil harapentipl, avelam harantipi 
harapentipl, uradaccham harantipI harapentipi, kulithihi kuladhiahi 
kulakumarnihi kulasunhahi kuladasihi saddhim ekabhajanepl bhuñJanti, 
ekathalakep' pivantl, ekasanepl nisidanti, ekamañceplL tuvattenHl, 
ekattharanapi tuvattenti, ekapapuranapl tuvattenti, ekattharanapapuranapI 
tuvattenti, vikalepi bhuñjanti, majjampi pivanti, malagandhavilepanampi 
dharenHi. - 


Naccantipl gayantipil vadentipil, lasentipl, naccantiyapil naccanti, 
naccantiyäapl gayanti, naccantiyapl vadenti, naccantiyapl lasenti, [eakkam 
katabbamn] —pe— lasentiyapl naccantl, lasentiyapl gayanti, lasentiyapl 
vadenti, lasentiyap1 lasentl. - 
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5. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói như vầy: - “Người này 
là ai mà xem ra vô cùng yếu ớt, xem ra vô cùng lười biếng, xem ra vô cùng 
ngớ ngẩn vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bố thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm AssaJi và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, 
nói năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có 
ngớ ngẩn, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thế, đồ 
ăn khất thực nên được cúng dường đến các ngài.” 


6. Có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đi khất thực ở vùng 
Kitagiri, sau khi thấy đã đi đến gần vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lễ vị tỳ 
khưu ấy và nói điều này: - “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy?” 
- “Này đạo hữu, đồ khất thực chưa có nhận được.” - “Thưa ngài, xin hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi về nhà.” 


7. Rồi nam cư sĩ ấy đã dẫn vị tỳ khưu ấy về nhà, dâng thức ăn, và đã nói 
điều này: - “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” - “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Savatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu 
đảnh lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con, và xin ngài hãy 
thưa như vầy: “Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng KItagiri đã bị hủ hóa. Các vị 
nhóm AssajJI và Punabbasuka thường trú tại vùng Kitagiri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ 
trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái 
hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết 
hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc 
bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che 
ngực. 


Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ gia chủ, 
các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình 
ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ 
ngồi, nằm chung trên một giường, nằm chung một tấm trải, nằm chung một 
tấm đắp, nằm chung một tấm trải và tấm đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, 
họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và phấn thơm. 


Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa 
cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy múa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ đang 
nhảy múa; [Nên thực hiện sự luân phiên] —(như trên)— Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, 
tấu đàn cùng với người nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui 
đùa. 
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Atthapadepi kilanti, dasapadepi kilanti, akasepl kilanti, pariharapathepi 
kilanH, santikayapl kianti, khalkayaplL kllanti, ghatikayapl' kllanti, 
salakahatthenap'L kilanti, akkhenapl kilanti, pangacrenapl kllanti, 
vankakenapl kilanti. 


Mokkhacikayapl kilanti, cingulakenapil kilanti, pattalhakenapI kllanti, 
rathakenapL kilanti, dhanukenapil kilanH, akkharikayapl kilanH|, 
manesikayapL kilanH, yathavajjJenapl kilanH, hatthismimpi sikkhanti, 
assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, dhanusmimpi sikkhanti, 
tharusmimpi sikkhanH, hatthissapil purato dhavantl, assassapI purato 
dhavanH, rathassaplL purato dhavanti, adhavantipil, usselentipl, 
apphotentipi° nibbuJjhantipl, mutthhipL yuJjhanti rangamajjhepl 
sanghatim pattharitva naccanti, naccantim evam vadenti: Tdha bhagini 
naccassu ti, nalatikampl denti, vividhampli anacaram äcaranti. 


Ye 'pi te bhante manussa pubbe saddha ahesum pasanna te 'pi etarahi 
assaddha appasanna. Yani 'pI tan! sanghassa pubbe danapathani, tan! pi 
etarahi upacchinnani. Riñcanti pesala bhikkhu nivasanti papabhikkhu. 
Sadhu bhante bhagava kIitagirim bhikkhu pahineyya, yathayam kItagirismim 
avaso santhaheyya ”Li. 


8. “Evamavuso ti kho so bhikkhu tassa upasakassa patissutva? 
utthayasana yena savatthi tena pakkami. Anupubbena yena savatthi, yena? 
Jetavanam anathapindikassa aramo, yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nïsIdi. 


9. Acinnam kho panetam buddhanam bhagavantanam agantukehi 
bhikkhuhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagava tam bhikkhum 
etadavoca: “Kaccil bhikkhu khamaniyam, kaccl yapaniyam, kacclsi 
appakilamathena addhanam agato. Kuto ca tvam bhikkhu agacchasi ”t? 
“Khamaniyam bhagava, yapaniyam bhagava, appakillamathena caham 
bhante addhanam agato. 


1o. Idhaham bhante kaslsu vassam vuttho savatthim agacchanto bhaga- 
vantam dassanaya yena kifagii tadavasarim. Atha khvaham bhante 
pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya kIitagirim pindäya pavisim. 
Addasa kho mam bhante aññataro upasako kIitagirismim pindaya carantam. 
Disvana yenaham tenupasankami, upasankamiva mam abhivadetva 
etadavoca: “ApI bhante pindo labbhatI ti. “Na kho avuso pindo labbhat tí. 
“Ehi bhante gharam gamissama 'ti. Atha kho bhante so upasako mam 
gharam netva bhojetva etadavoca: “Kaham bhante ayyo gamissai 'ti? 
“Savatthim kho aham avuso gamissamIl bhagavantam dassanaya ti. “Tena hi 
bhante mama vacanena bhagavato pade sirasa vanda, evañca vadehi: 


! phatikena pi - PTS. * naccakim - Ma, PTS. 
ˆ pañkacirenapi - Syä. ” pafissunitvä - Ma, Syã. 
3 appothentipi - PTS. ° vena - Ma, Syä, PTS natthi. 
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Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sắp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bằng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bằng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo. 


Họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi 
trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi 
trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cối voi, họ tập cối ngựa, họ tập 
điều khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ 
chạy phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ võ 
tay, họ vật lộn, họ đánh nhau bằng các nắm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa 
nhà rồi mời cô vũ nữ rằng: “Này cô em, hãy nhảy ở đây này, họ còn võ tay tán 
thưởng. Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều cách. 


Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn 
mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây 
giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tôi cư ngụ. 
Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kitagiri, như vậy sự sinh sống ở vùng KItagiri có thể tồn tại.” 


8. - “Này đạo hữu, được rồi.” VỊ tỳ khưu ấy sau khi lắng nghe nam cư sĩ ấy 
đã ra đi về hướng thành Savatthi. Tuần tự, vị ấy đã đến thành Savatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anathapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ 
đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt 
đẹp. Bạch ngài, con đi đường xa không mệt lắm. 


10. Bạch ngài, con đây đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ Kasi, trong khi 
đi đến thành Savatthi để diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kitagiri. 
Bạch ngài, khi ấy vào buổi sáng con đã mặc y, cầm y bát, đi vào vùng Kitagiri 
để khất thực. Bạch ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở 
vùng Kitagiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã đảnh lễ con và 
nói điều này: “Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy? Này đạo hữu, 
đồ khất thực chưa có nhận được." “Thưa ngài, xin hãy đến. Chúng ta sẽ đi về 
nhà.' Bạch ngài, sau đó nam cư sĩ ấy đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi đã 
nói điều này: “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Savatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn. “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin ngài đê đầu đảnh 
lễ ở bàn chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa 
như vầy: 
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'Duttho bhante kitagirismim avaso. Assajipunabbasuka nama KkIta- 
girismim avasika alaJjino papabhikkhu. Te evaripam anacaram acaranHi: 
Malavaccham ropentIp1l ropapentipl, —pe— vividhampi anacaram acaranL. 
YepIl te bhante manussa pubbe saddha ahesum pasanna. Te 'pI etarahi 
assaddhaä appasanna. Yanipl tan! sanghassa pubbe danapathani, tanipi 
etarahi upacchinnanl. Riñcanti pesala bhikkhu, nivasanti papabhikkhu. 
Sadhu bhante bhagava kIitagirm bhikkhu pahineyya, yathayam kItagirismim 
avaso santhaheyya 'ti. Tatoham bhagava agacchamI ”ti. 


1l. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
assajIpunabbasuka nama kitagirismim avasika alaJJino papabhikkhu, te 
evaripam anacaram acaranti: Malavaccham ropentipI ropapentipl, —pe— 
vividhampi anacaram acaranti. YepIl te manussa pubbe saddha ahesum 
pasanna, tepI etarahi assaddha appasanna. Yanipi tani sanghassa pubbe 
danapatham, tanipi etarahi upacchinnanl Riñcant pesala bhikkhu, 
nivasanti papabhikkhu”ti? “Saccam bhagava ”Li. 


12. Vigarahi buddho bhagava: “Ananucchavikam bhikkhave, tesam 
moghapurisanam —pe— Katham hi nama te bhikkhave, moghapurisa 
evaripam anacaram aecarissanti: Malavaccham ropentip1 ropessantipi —pe— 
vividhampi anacaram acarissanti? 


13. Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva sarIputtamogsallane amantesi: “Gacchatha tumhe 
sarIputta kitagirim gantva assaJIpunabbasukanam bhikkhũnam kitagirisma 
pabbajaniyakammam karotha. Tumhakam ete saddhiviharino ”HI. 


14. “Katham mayam bhante assaJiIpunabbasukanam bhikkhunam kita- 
gIrilsma pabbaJaniyakammam karoma, canda' te bhikkhu pharusa ”ti? “Tena 
hi tumhe sarIputta bahukehi bhikkhuhi saddhim gacchatha ”ti. “Evam 
bhante ”tỉ kho sariputtamogzallana bhagavato paccassosum. 


! canđã ca - Syä. 
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“Bạch ngài, sự sinh sống ở vùng KItagiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji 
và Punabbasuka thường trú tại vùng KItagiri là những tỳ khưu tồi, không biết 
hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa 
hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ cư xử hành vi sai trái theo nhiều 
cách. Bạch ngài, những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không 
còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng trước 
đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi cư 
ngụ. Bạch ngài, lành thay nếu đức Thế Tôn có thể phái các tỳ khưu đến vùng 
Kitagiri, như vậy sự sinh sống ở vùng Kitagiri có thể tồn tại.` Bạch Thế Tôn, 
con từ xứ đó đi đến.” 


11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường trú tại vùng Kitagrri là những tỳ khưu 
tồi, không biết hổ thẹn. Họ cư xử hành vi sai trái có hình thức như vầy: Họ 
trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ cư xử hành vi sai 
trái theo nhiều cách. Những người trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ 
không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những tập quán cúng dường đến hội chúng 
trước đây giờ cũng đã bị gián đoạn. Các tỳ khưu tốt ra đi, còn các tỳ khưu tồi 
cư ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


12. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại cư xử hành vi sai trái có hình thức như thế? Họ trồng 
bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, —(như trên)— Họ cư xử hành vi sai trái 
theo nhiều cách? 


13. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo Sariputta và Moggallana rằng: - “Này Sariputta và Moggallana, hai 
ngươi hãy đi đến vùng KItagiri rồi hãy thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi 
vùng KItagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka; các vị này là 
những đệ tử của hai ngươi.” 


14. - “Bạch ngài, các tỳ khưu nhóm AssaJI và Punabbasuka thì dữ tợn và 
thô lõ, làm thế nào chúng con thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kitagiri đối với các tỳ khưu ấy được?” - “Này Sariputta và Moggallana, chính 
vì điều ấy hai ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Sariputta và Mogsallana đã trả lời đức Thế Tôn. 
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15. Evañca pana bhikkhave katabba: Pathamam assajipunabbasuka 
bhikkhu codetabba. Codetva saretabba. Saretva apatti aropetabba. Apattim 
aropetva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ime assaJIpunabbasuka bhikkhu kuladusaka 
DApasamacara. Imesam papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca. Kulãn1 ca 
Iimehi dutthani dissanti ceva suyyanti ca. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho assajipunabbasukanam bhikkhunam kifagirisma pabbajaniya- 
kammam kareyya: “Na assajipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim 
vatthabban ti. Esa ñatH. 


Sunatu me bhante sangho. Ime assaJipunabbasuka bhikkhu kuladusaka 
DäApasamacara. Imesam papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca. Kulan] ca 
Iimehi dutthani dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assaJipunabbasukanam 
bhikkhunam kitagirisma pabbaJanyakammam karotl: “Na assajipunab- 
basukehi bhikkhuhi kitagirismim vatthabban ti. Yassayasmato khamati 
assaJIpunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma pabbaJaniyassa kammassa 
karanam: “Na assaj]Ipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim vatthabban “ti, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ime assajipunabbasuka bhikkhu kuladusaka 
DpApasamacara. Imesam papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca. Kulãn1 ca 
Iimehi dut{thani dissanti ceva suyyanti ca. Sangho assajipunabbasukanam 
bhikkhunam kitagirisma pabbaJanyakammam karotl: “Na assajipunab- 
basukehi bhikkhuhi kitagirismim vatthabban ti. Yassayasmato khamati 
assaJIpunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma pabbaJaniyassa kammassa 
karanam: “Na assajJipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim vatthabban ti, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Katam sanghena assajipunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma 
pabbajanryakammam: “Na assajipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismimm 
vatthabban “ti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


[Pabbajaniyakammakaranam nitthitam] 


x*xxxx*% 


48 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


15. - Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, các tỳ khưu 
nhóm Assaji và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm AssajJI 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kitagiri đối 
với các tỳ khưu nhóm AssajI và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm AssajJI 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng KItagiri.` Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Assa]I 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành 
động sai trái. Các hành động sai trái của họ không những được thấy rõ mà 
còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì họ không những được 
thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi ra 
khỏi vùng Kitagiri đối với các tỳ khưu nhóm AssaJi và Punabbasuka rằng: 
“Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kitagiri.` Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng 
Kitagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu 
nhóm AssajJi và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng KItagir xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các 
gia đình và có các hành động sai trái. Các hành động sai trái của họ không 
những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì 
họ không những được thấy rõ mà còn được nghe đồn nữa. Hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Kitagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm AssaJI và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng KItagiri.` Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự xua đuổi 
ra khỏi vùng KItagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: 
“Các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng 
Kitagiri xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng KItagiri đối với các tỳ khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm AssajJI và Punabbasuka không được 
cư ngụ tại vùng KItagirử đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

[Dứt việc thực hiện hành sự xua đuổi] 


x*xxxx% 
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PABBÄJANIYAKAMME 
ADHAMMAKAMMADVÄDASAKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatam pabbajaniyakammam adham- 
makammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Asammukha 
katam hotl, apatipuccha katam hotl, apatlññaya katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tihangehi samannagatam pabbajanyakammam adhamma- 
kammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


2. AparehI ˆpI bhikkhave, thhangehI samannagatam pabbaJjaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvũpasantañ ca: Anapattiya 
katam hoti, adesanagaminiya apattiya katam hoti, desitaya apattiya katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Acodetva katam hoti, asaretva katam hot, 
apattIm anaropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Asammukha katam hoti, adhammena 
katam hotl, vaggena katam hotl. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, tihangehi —pe— pabbajaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Apatipuccha katam hoti, adhammena 
katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pIi bhikkhave, thhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
adhamma-kammañ ca hoti —-pe— Apatlññaya katam hotl, adhammena 
katam hotI, vaggena katam hotl. —pe— 


7. Aparehi pi bhikkhave, tHhangehi —pe— pabbaJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Anapattiya katam hoti, adhammena katam 
hot, vaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti —-pe— Adesanagaminiya apattiya katam hoHl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi pi bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Desitaya apattiya katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— pabbajanyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Acodetva katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. —pe— 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP 
THUỘC HÀNH SỰ XUA ĐUỔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực 
hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không 
sám hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 


9. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hối, được thực 
hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 


có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 
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1l. Aparehi pIi bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJanyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Asaretva katam hoti, ađhammena katam 
hot, vaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pI bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJanyakammam 
adhammakammañ ca hot -—pe_—- Apattim anaropetva katam hoti, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
trhhangehi samannagatam pabbaJanyakammam adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


Pabbajanryakamme 
adhammakammadvadasakam nỉitthitam. 


x*xxxx% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. Thi bhikkhave, angehi samannagatam pabbaJanryakammam đdhamma- 
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Sammukha katam hoti, 
patipucchaä katam hotl, patlãñaya katam hotl Imehi kho bhikkhave, 
trhhangehi samannagatam pabbaJanyakammam dhammakammañ ca hotl 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi samannagatam pabbaJ]anyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Apattiya 
katam hotl, desanagaminiya apattiya katam hoti, adesitaya apattiya katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Codetva katam hotl, saretva katam hot, 
apattim aropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, tihangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Sammukha katam hoti, dhammena katam 
hoti, samagsena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Patipuccha katam hoti, dhammena katam 
hoti, samagsena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— pabbajanyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Patiññaya katam hoti, dhammena katam 
hoti, samagsena katam hoti. —pe— 
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11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự xua đưổi. 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐỨNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 
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7c Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— pabbajanyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Apattiya katam hoti, dhammena katam hot, 
samaggena katam hotl. —pe— 


8. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— pabbaJanyakammam 
dhammakammañ ca hoti —-pe— Desanagaminiya apattya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi pi bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Adesitaya apattiya katam hoti, dhammena 
katam hotIl, samagsgena katam hotl. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— pabbajanyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Codetva katam hoti, dhammena katam hot, 
samaggena katam hotl. —pe— 


1l. Aparehi pIi bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJanyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Saretva katam hoti, dhammena katam hot, 
samaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pI bhikkhave, trhhangehi —pe— pabbaJaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti —-pe— Apattim aropetva katam hoti, đhammena 
katam hotl, samagsena katam hoti Imehi kho bhikkhave, trhangehi 
samannagatam pabbaJanyakammam dhammakammañ ca hoti vinaya- 
kammañ ca suvũpasantañ ca. 


PabbajanTyakamme 
dhammakammadvadasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


AKANÑKHAMÄANACUDDASAKAM 


1. THhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho pabbaJaniyakammam kareyya: Bhandanakarako hoti kalahakarako 
vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, balo hoti avyatto 
apattibahulo anapadano, gihisamsattho viharai ananulomikehi gih1- 
samsaggehi. Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho pabbaJjaniyakammam kareyya. 


2. Aparehi pIi bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho pabbaJaniyakammam kareyya: Adhisile silavipanno 
hoi, aJj]hacare acaravipanno hot, atiditthiya ditthivipanno hotl. —pe— 


3. Aparehi ˆpi bhikkhave, thhangehi —pe— buddhassa avannam bhasati, 
dhammassa avannam bhasatl, sanghassa avannam bhasati. —pe— 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —nt— có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —nt— 


o9. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự xua đuổi. 


x*xxxx% 


MƯỜI BỔN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: VỊ thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; vị ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); vị sống 
thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: VỊ bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. —(như trên)— 
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4. Aparehi ˆpi bhikkhave, thhangehi —pe— KayIkena davena samannagato 
hoH, vacasikena davena samannagato hotl, kaylkavacasikena davena 
samannagato hotl. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— Kaylkena anacarena 
samannagato hot, vacasikena anacarena samannagato hotl kaylka- 
vacasikena anacarena samannagato hoti. —pe— 


6. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Kaylkena upaghatikena 
samannagato hoti, vacasikena upaghatikena samannagato hotl, kaylka- 
vacasikena upaghatikena samannagato hoti. —pe— 


7. Aparehi pI bhikkhave, trhhangehi —pe— Kaylkena micchajivena 
samannagato hotl, vacasikena micchajivena samannagato hotl, kaylka- 
vacasikena micchajivena samannagato hoti. Imehi kho bhikkhave, thhangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho pabbaJanyakammam 
kareyya. 


8. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho pabbajaniya- 
kammam kareyya: Eko bhandanakarako hot kalahakarako vivadakarako 
bhassakarako sanghe adhikaranakarako, eko balo hoti avyatto apattibahulo 
anapadano, eko gihisamsattho viharat ananulomikehi gihisamsaggehi. 
Imesam kho bhikkhave, tinaam bhikkhunam akankhamano sangho 
pabbajanryakammam kareyya. 


9. Aparesampl bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
pabbajaniyakammam kareyya: Eko adhisille silavipanno hoti, eko ajJJjhacare 
acaravipanno hot, eko atiditthiya ditthivipanno hoti. —pe— 


10. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam —pe— Eko buddhassa 
avannam bhasatl, eko dhammassa avannam bhasatl, eko sanghassa 
avannam bhasati. —pe— 


11. Aparesampi bhikkhave, tinaam bhikkhunam —pe— Eko kaylkena 
davena samannagato hotl, eko vacasikena davena samannagato hotl, eko 
kayIkavacasikena davena samannagato hoti. —pe— 


12. Aparesampil bhikkhave, tinnam bhikkhunam —pe— Eko kaylkena 
anacarena samannagato hoti, eko vacasikena anacarena samannagato hot, 
eko kayIkavacasikena anacärena samannagato hoti. —pe— 
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4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: VỊ có sự đùa 
giốn bằng thân, vị có sự đùa giỡn bằng khẩu, vị có sự đùa giỡn bằng thân và 
khẩu. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: VỊ có sở hành sai 
trái bằng thân, vị có sở hành sai trái bằng khẩu, vị có sở hành sai trái bằng 
thân và khẩu. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự gây tổn 
hại bằng thân, vị có sự gây tổn hại bằng khẩu, vị có sự gây tổn hại bằng thân 
và khẩu. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Vị có sự nuôi 
mạng sai trái bằng thân, vị có sự nuôi mạng sai trái bằng khẩu, vị có sự nuôi 
mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong 
muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung đột, 
thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự 
nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng: hạng 
ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng 
sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với 
hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


9. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự xua đuổi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về giới 
thuộc tăng thượng giới, hạng bị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực đoan. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. 
—(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự đùa giốn bằng thân, hạng có sự đùa giốn bằng khẩu, hạng có sự 
đùa giốn bằng thân và khẩu. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sở hành sai trái bằng thân, hạng có sở hành sai trái bằng khẩu, hạng 
có sở hành sai trái bằng thân và khẩu. —(như trên)— 
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13. Aparesampi bhikkhave, tinnaam bhikkhunam —pe— Eko kaylkena 
upaghatikena samannagato hoti, eko vacasikena upaghatikena samannagato 
hotI, eko kayIkavacasikena upaghatikena samannagato hotIl. —pe— 


14. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam —pe— Eko kaylkena 
micchajivena samannagato hoti, eko vacasikena micchajivena samannagato 
hotl, eko kaylkavacasikena micchajivena samannagato hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam bhikkhũnam akankhamano sangho pabbaJaniyakammam 
kareyya. 


PabbajanTyakamme 
akankhamanacuddasakam nitthitam. 


xxxx% 


ATTHÃÄRASAVATTAM 


1-18. PabbaJaniyakammakatena bhikkhave, bhikkhuna samma vatti- 
tabbam. Tatrayam samma vattana: Na upasampadetabbam, na nissayo 
databbo! —pe— na bhikkhuh1 sampayojetabban ”tI. 


Pabbajaniyakamme at{thärasavattam nitthitam. 


x*xxxx% 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


1. Atha kho sariputtamogsallanapamukho bhikkhusangho kitagirm 
gantva assaJIpunabbasukanam bhikkhunam kitagirisma pabbajaniya- 
kammam akasi: “Na assajlipunabbasukehi bhikkhuhi kitagirismim 
vatthabban ”ti. Te sanghena pabbaJaniyakammakata na samma vattanti, na 
lomam patenti, na nettharam vattanti, bhikkhu na khamapenti, akkosanti, 
parlbhasanti, chandagamita dosagamita mohagamita bhayagamita 
papentipl, pakkamantipl, vibbhamantipi. Ye te bhikkhU appiccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: 


“Katham hi nama assaJipunabbasuka bhikkhu sanghena pabbajJaniya- 
kammakatä na samma vattissanti, na lomam patessantl, na nettharam 
vattissanti, bhikkhu na khamapessanti, akkosissanti, parlbhasissanti, 
chandagamita dosagamita mohagamita bhayagamita papessantipl, 
pakkamissantipi, vibbhamissantIpI ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


! vathã pubbe tathã peyyalamukhena gahetabbam. 
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13. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự gây tổn hại bằng thân, hạng có sự gây tổn hại bằng khẩu, hạng có 
sự gây tổn hại bằng thân và khẩu. —(như trên)— 


14. Này các tỳ khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng 
khẩu, hạng có sự nuôi mạng sai trái bằng thân và khẩu. Này các tỳ khưu, hội 
chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự xua đuổi đối với ba 
hạng tỳ khưu này. 


Dứt mười bốn trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự xua đuổi. 


xxxx*% 


MƯỜI TÁM PHẬN SỰ: 


1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự xua đuổi nên 
làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 
Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
—(như trên)— không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 


Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự xua đuổi. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sariputta và Moggallana đã đi 
đến vùng Kitagiri và đã thực hiện hành sự xua đuổi ra khỏi vùng KItagiri đối 
với các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Các tỳ khưu nhóm AssajI 
và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng KItagiri.” Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm phận sự đúng đắn, không 
trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu 
hài lòng, họ mắng nhiếc, họ gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì sĩ mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 


- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng 
thực hiện hành sự xua đuổi lại không làm phận sự đúng đắn, không trở nên 
thu thúc, không làm bổn phận để sửa đối, không làm cho các tỳ khưu hài 
lòng, họ lại mắng nhiếc, họ lại gièm pha, do có sự thiên vị vì thương, do có sự 
thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi, họ bị sa 
đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. Atha kho bhagava etasmm nidane etasmimm pakarane 
bhikkhusangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira 
bhikkhave, assajipunabbasuka bhikkhu sanghena pabbaJaniyakammakata na 
samma vattani -—pe_— vibbhamissani ”t? “Saccam bhagava ”HI 
Vigarahi buddho bhagava: —-pe— ' Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave, sangho pabbaJanyakammam na 
patippassambhetu. 


3. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno pabbaJaniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampadetl nissayam deti, 
samaneram upatthapeti, bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 'pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno pabbaJjanryakammam na patiIppassambhetabbam. 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
pabbajaniyakammam na patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
pabbajaniyakammam katam hoti tam apattim apaJJatl, aññam va tadisikam, 
tato va papitthataram, kammam garahatil, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno pabbaJaniyakammam 
na patippassambhetabbam. 


5. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno pabbaJaniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, pavaranam thapetl, savacanyam karotl, anuvadam patthapeti, 
okasam karetl, codeti, sareti, bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannagatassa bhikkhuno pabbaJjanyakammam na 
patippassambhetabbam. 


Pabbajanryakamme 
na pat{ippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÄRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno pabbajJaniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampadeti, na nissayam deti, na 
samaneram upatthapeti, na bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 
pIl bhikkhunyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno pabbaJaniyakammam patIppassambhetabbam. 


! vathã pubbe tathã peyyalamukhena gahetabbam. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói khi 
được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không làm phận sự đúng đắn —(như trên)— họ hoàn tục, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi 
hành sự xua đuổi. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu nị, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


5. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: VỊ đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ 
lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi 
thuộc hành sự xua đuổi. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 
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2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
pabbajanyakammam patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
pabbajanyakammam katam hoti tam apattim na apajjal, aññam va 
tadisikam, tato va papitthataram, kammam na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
pabbajanryakammam patIppassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno pabbaJaniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, na pavaranam thapetl, na savacanyam karotl, na anuvadam 
patthapeti, na okasam kareti, na codeti, na sareti, na bhikkhuhi sampayoJetl. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno 
pabbajaniyakammam patIppassambhetabbam. 


PabbajanTyakamme 
patippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


LPATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
pabbajaniyakammakatena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante sanghena pabbaJanryakammakato samma vattami, lomam 
patemi, nettharam vattami, pabbajaniyassa kammassa patippasaddhim 
yacamI ”ti. Dutiyampi yacitabba. Tatiyampl yacItabba. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sanghena 
pabbajaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattatli, 
pabbajaniyassa kammassa patippassaddhimm yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno pabbaJaniyakammam 
patippassambheyya. Esa ñatHI. 
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2. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự xua đuổi nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự xua đưổi. 


x*xxxx% 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được thực hiện hành sự xua đuổi ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các vị tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, tôi làm phận 
sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự 
thu hồi hành sự xua đuổi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến 
lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam itthannamo bhikkhu sanghena 
pabbajaniyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattati, 
pabbajaniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Sangho I1tthannamassa 
bhikkhuno pabbaJanryakammam patippassambhetI. Yassayasmato khamati 
Itthannamassa bhikkhuno pabbajaniyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthan- 
namo bhikkhu sanghena pabbaJanyakammakato samma vattati, lomam 
pateti, nettharam vattati, pabbaJaniyassa kammassa patippassaddhim yacati. 
Sangho Itthannamassa bhikkhuno pabbaJaniyakammam patippassambhetLi. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno pabbaJaniyassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena Itthannamassa bhikkhuno pabbaJjaniya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


PabbäJjanTyakammam nỉitthitam tatiyam. 


--ooOOoo-- 
4. PATISARANIYAKAMMAM 


1. Tena kho pana samayena ayasma sudhammo macchikasande cIttassa 
gahapatino avasiko hoti navakammiko dhuvabhattiko. Yada citto gahapati 
sangham va ganam va puggalam va nimantetukamo hotl, tada' na 
ayasmantam sudhammam anapaloketva sangham va ganam va puggalam va 
nimantet. 


2. Tena kho pana samayena sambahula thera bhikkhu: ayasma ca 
sarIputto ayasma ca mahamogsallano ayasma ca mahakaccano ayasma ca 
mahakotthito ayasma ca mahakappino ayasma ca mahacundo ayasma ca 
anuruddho ayasma ca revato ayasma ca upali ayasma ca anando ayasma ca 
rahulo kasIsu carikam caramana yena macchikasando tadavasarIimsu. 


' tadã - Syä, PTS potthakesu na dissate. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, 
trở nên thu thúc, làm bốn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên 
(như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này 
tên (như vây) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Hội chúng thu hồi hành sự 
xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi 
hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự xua đuổi đối với vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng thu 
hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 


Dứt hành sự xua đuổi là thứ ba. 


--ooOOoo-- 
4. HÀNH SỰ HÒA GIẢI: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sudhamma là vị thường trú, là vị trông nom 
công trình mới, là vị thường xuyên thọ lãnh vật thực của gia chủ Citta ở làng 
Macchikasanda. Mỗi khi gia chủ Citta có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc cá nhân, thì gia chủ không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, 
hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý kiến của đại đức Sudhamma. 


2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trưởng lão như đại đức Sariputta, đại 
đức Mahamogsallana, đại đức Mahakaccana, đại đức Mahakotthika, đại đức 
Mahakappina, đại đức Mahacunda, đại đức Anuruddha, đại đức Revata, đại 
đức Upali, đại đức Ananda, và đại đức Rahula đang đi du hành trong xứ Kãsi 
và đã đến ngụ tại Macchikasanda. 
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3. Assosl kho citto gahapati: “Thera kira bhikkhu macchikasandam 
anuppatta ”tI. Atha kho citto gahapati yena thera bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva there bhikkhu abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisnno kho citam gahapatim ayasma sariputto dhammiya kathaya 
sandassesI samadapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho citto gahapati 
ayasmata sarIputtena dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito 
sampahamsito there bhikkhu etadavoca: “Adhivasentu me bhante thera 
svatanaya agantukabhattan ti Adhivasesum kho thera bhikkhu' 
tunhTbhavena. 


4. Atha kho citto gahapati theranam bhikkhunam adhivasanam viditva 
utthayasana there bhikkhu abhivadetva padakkhimam katväa yenayasma 
sudhammo_ tenupasankami, upasankamitva ayasmantam sudhammam 
abhivadetva ekamantam atthasili. Ekamantam thito kho cito gahapati 
ayasmantam sudhammam etadavoca: “Adhivasetu me bhante ayyo 


sudhammo svatanaya bhattam saddhim thereh1 ”Li. 


5. Atha kho ayasma sudhammo “pubbe khvayam citto gahapati yada 
sangham va ganam va puggalam va nimantetukamo na mam anapaloketva 
sangham va ganam va puggalam va nimanteti. So 'dani mam anapaloketva 
there bhikkhu nimantesi. Duttho 'danayam citto gahapati anapekho viratta- 
rT1ủpo may! t¡ cittam gahapatim etadavoca: “Alam gahapatl, na adhivasemi 
”H. Dutiyampi kho —pe— Tatyampi kho citto gahapati ayasmantam 
sudhammam etadavoeca: “Adhivasetu me bhante ayyo sudhammo svatanaya 
bhattam saddhim therehI ”ti. “Alam gahapati, na adhivasemI ”ti. Atha kho 
ctto gahapai “km me karissali ayyo sudhammo adhivasento va 
anadhivasento va ti ayasmantam sudhammam abhivadetva padakkhinam 
katva pakkamI. 


6. Atha kho citto gahapati tassa rattiya accayena theranam bhikkhũnam 
panItam khadaniyam bhoJaniyam patiyadapesi. Atha kho ayasma sudhammo 
vannunaham cittassa gahapatino theranam bhikkhunam patlyattam 
passeyyan ti pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaramadaya yena cittassa 
gahapatino nivesanam tenupasankami, upasankamitva paññatena asane 
nIsId1. 


! te thera bhikkhũ - Syä. 
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3. Gia chủ Citta đã nghe rằng: “Nghe nói các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi 
đến Macchikasanda.” Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp các vị tỳ khưu 
trưởng lão, sau khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống 
một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi xuống một bên, đại đức Sariputta đã chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Citta bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Sariputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, gia chủ Citta đã 
nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: - “Bạch các ngài, xin các trưởng 
lão hãy nhận lời con về bữa ăn dành cho các vị vãng lai vào ngày mai.” Các vị 
tỳ khưu trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


4. Sau đó, khi hiểu được sự nhận lời của các vị tỳ khưu trưởng lão, gia chủ 
Citta đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, hướng vai 
phải nhiễu quanh, rồi đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã đảnh 
lễ đại đức Sudhamma rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ Citta 
đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức 
Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng lão.” 


5. Khi ấy, đại đức Sudhamma (nghĩ rằng): “Trước đây, gia chủ Citta này 
mỗi khi có ý muốn thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân, thì ông ta 
không thỉnh mời hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân khi chưa hỏi qua ý 
kiến của ta. Giờ đây, ông ta không hỏi ý ta mà đã thỉnh mời các vị tỳ khưu 
trưởng lão; giờ đây, gia chủ Citta này đã hư hỏng, hờ hững, ngó bộ không còn 
gắn bó với ta nữa,” nên đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này gia chủ, thôi 
đi. Ta không nhận lời.” Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, gia 
chủ Citta đã nói với đại đức Sudhamma điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại 
đức Sudhamma nhận lời con về bữa ăn vào ngày mai cùng với các vị trưởng 
lão.” - “Này gia chủ, thôi đi. Ta không nhận lời.” Khi ấy, gia chủ Citta (nghĩ 
rằng): “Ngài Sudhamma sẽ gây ra điều gì cho ta cho dù nhận lời hay không 
nhận lời?” nên đã đảnh lễ đại đức Sudhamma, hướng vai phải nhiễu quanh, 
rồi ra đi. 


6. Sau đó, khi đêm ấy trôi qua, gia chủ Citta đã cho người chuẩn bị thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm cho các vị tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, đại đức 
Sudhamma (nghĩ rằng): “Có lẽ ta nên xem qua vật đã được chuẩn bị cho các 
vị tỳ khưu trưởng lão của gia chủ Citta như thế nào?” nên vào buổi sáng đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của gia chủ Citta, sau khi đến đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. 
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7. Atha kho cito pahapati yenayasma sudhammo tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam sudhammam abhivadetva ekamantam nïsIdl. 
Ekamantam nisinnam kho cittam gahapatim ayasma sudhammo etadavoca: 
“Pahutam kho te idam gahapati khadaniyam bhoJaniyam patiyattam. Eka 'va 
kho idha natthi yadidam tilasangulika ”ti. “Bahumhi vata me bhante ratane! 
buddhavacane vijjamane ayyena sudhammena yadeva kiãci bhasitam 
yadidam “tilasangulika ti. 


8. Bhutapubbam bhante dakkhinapathaka vama puratthimam 
Janapadam agamamsu vanlJJaya. Te tato kukkutim anesum.? Atha kho sa 
bhante kukkutli kakena saddhim samvasam kappesi. Sa potakam Janesi. Yada 
kho so bhante kukkutapotako kakavassam vassitukamo hoti, *akakukkuta 
"H? vassati. Yada kukkutavassam vassitukamo hoti, kukkutakaka 'ti vassati. 
Evameva kho bhante bahumhi ratane buddhavacane viJjamane ayyena 
sudhammena yadeva kiñcI bhasitam yadidam “tilasangulika '”ti. 


9. “Akkosasi mam tvam gahapati. Paribhasasi mam tvam gahapati. Eso te 
gahapati avaso. PakkamissamI ”ti° “Naham bhante ayyam sudhammam 
akkosami, na parIibhasamiI.° Vasatu bhante” ayyo sudhammo macchikasande. 
Ramanmyam ambatakavanam.°" Aham ayyassa sudhammassa ussukkam 
karissamI cIvarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanan ti. 
Dutiyampl kho —pe— Tatiyampi kho ayasma sudhammo cittam gahapatim 
etadavoca: “Akkosasi mam tvam gahapati. Paribhasasi mam tvam gahapati. 
Eso te gahapati avaso. PakkamissamI ”ti. “Kaham bhante ayyo sudhammo 
gamIssatl ”tI? “Savatthim kho aham gahapatl gamissami bhagavantam 
dassanaya ”tH. “Tena hi bhante yañca attana bhanitam, yañca maya 
bhanitam, tam sabbam bhagavato arocehi. Anacchariyam kho panetam 
bhante yam ayyo sudhammo punadeva macchikasandam paccagaccheyya ”tI. 


1O. Atha kho ayasma sudhammo senasanam samsametva patta- 
civaramadaya yena savatthi tena pakkami. Anupubbena yena savatthi 
Jetavanam anathapindikassa aramo, yena bhagava tenupasankami, 
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam 
nisinno kho ayasma sudhammo yañca attana bhanitam, yañca cittena 
gahapatina bhanitam, tam sabbam bhagavato arocesil. 


! ratane - Sya potthake na dissate, evam sabbattha.  ”tamhã ãvãsã pakkamissãml tỉ - Syã. 


ˆ te vanijjã tato kukkutim anesum - Syã. ° akkosami paribhãsãämi - Ma, PTS. 
3 kakakukkutl tỉ - Syã; kukkutakã ti - PTS. 7 vasatu kho bhante - Syã. 
* kukkutikakã tỉ - Syã; kãkã ti - PTS. ® macchikãsande ramanIye ambätakavane - Syä. 
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7. Khi ấy, gia chủ Citta đã đi đến gặp đại đức Sudhamma, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Sudhamma rồi ngồi xuống một bên. Khi gia chủ Citta đã ngồi 
xuống một bên, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: - “Này 
gia chủ, thức ăn loại cứng loại mềm này đã được ngươi chuẩn bị thật là đầy 
đủ. Còn một thứ ở đây không có, đó là “Bánh mè.” - “Thưa ngài, trong khi rất 
nhiều điều cao quý được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, vậy mà điều gì 
đầu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là 'Bánh mè.' 


8. Thưa ngài, trong thời quá khứ, các thương buôn người phương nam đã 
đi đến xứ sở phía đông vì việc buôn bán. Từ xứ ấy, họ đã đem về một con gà 
mái. Thưa ngài, sau đó con gà mái ấy đã được cho ở chung với con quạ. Nó 
đã sanh ra con gà con. Thưa ngài, khi con gà con ấy muốn kêu tiếng kêu của 
con quạ thì nó kêu: “quạ quạ ò-ó-ooo;` khi nào nó muốn kêu tiếng kêu của 
con gà trống thì nó kêu: “ò-ó-ooo quạ quạ.` Thưa ngài, tương tợ y như thế, 
trong khi rất nhiều điều quý báu được tìm thấy trong lời dạy của đức Phật, 
vậy mà điều gì đâu lại được ngài đại đức Sudhamma nói đến, đó là “Bánh 


X22 


1ne. 


9. - “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. 
Này gia chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, con không có 
mắng nhiếc, con không có gièm pha ngài đại đức Sudhamma. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Sudhamma hãy cư ngụ ở Macchikasanda. Khu rừng xoài thật là 
khả ái! Con sẽ ra sức đối với ngài đại đức Sudhamma về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú, và thuốc men khi bị bệnh.” Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)— Đến lần thứ ba, đại đức Sudhamma đã nói với gia chủ Citta điều này: 
- “Này gia chủ, ngươi mắng nhiếc ta. Này gia chủ, ngươi gièm pha ta. Này gia 
chủ, đây là trú xứ của ngươi, ta sẽ bỏ đi.” - “Thưa ngài, ngài đại đức 
Sudhamma sẽ đi đâu?” - “Này gia chủ, ta sẽ đi đến Savatthi để diện kiến đức 
Thế Tôn.” - “Thưa ngài, chính vì điều ấy nên điều gì ngài đã nói và điều gì con 
đã nói, tất cả các điều ấy xin ngài hãy trình lên đức Thế Tôn. Thưa ngài, việc 
ngài đại đức Sudhamma sẽ trở lại Macchikasanda một lần nữa là điều không 
kỳ lạ.” 


10. Sau đó, đại đức Sudhamma đã dọn dẹp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến Savatthi. Theo tuần tự, đại đức Sudhamma đã đi đến Sävatthi, Jetavana, 
tu viện của ông Anathapindika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Sudhamma đã trình lên đức Thế Tôn tất cả điều gì bản thân đã nói và điều gì 
gia chủ Citta đã nói. 
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11. Vipgarahi buddho bhagava: “Ananucchavikam moghapurisa ananu- 
lomikam appatirũpam assamanakam akappliyam akaranyam. Katham hi 
nama tvam moghapurisa cittam gahapatim saddham pasannam dayakam 
karakam sanghupatthakam hinena khumsessasl, hinena vambhessesi? 
Netam moghapurlsa appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva 
dhammim katham katva bhikkhu amantesl: 


12. Tena hi bhikkhave, sangho sudhammassa bhikkhuno patisaraniya- 
kammam karotu: “Cito te gahapati khamapetabbo ti' Evañca pana 
bhikkhave katabbam: 


Pathamam sudhammo bhikkhu codetabbo. Codetva saretabbo. Saretva 
apatti aropetabba.? Apattiim aropetva? vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu cittam gahapatim 
saddham pasannam dayakam karakam sanghupatthakam hinena khumsesi, 
himmena vambhesl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho sudhammassa 
bhikkhuno patisaranyakammam kareyya: “Citto te gahapati khamapetabba 
"H. Esa ñatH. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu cittam gahapatim 
saddham pasannam dayakam karakam sanghupatthakam hinena khumsesi, 
himnena vambhesi. Sangho sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam 
karoH: “Cito te gahapati khamapetabbo t1. Yassayasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisaranyassa kammassa karanam: “Citto te 
gahapati khamapetabbo t1, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


! khamäpetabbo - Syã, iti saddo na dissate. 
° apattim ãropetabbo - Ma; ãpattim ropetabbo - PTS. Ỷ ropetvã - PTS. 
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11. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật là không 
đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại sỉ vả một cách 
thậm tệ, lại khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ có niềm 
tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


12. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lõi.` Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 


Trước hết, tỳ khưu Sudhamma cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này 
sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí 
chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lõi.` Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Sudhamma này sỉ 
vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia chủ Citta là người thí chủ 
có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là người hộ độ hội chúng. Hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự 
hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lõi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu citam gahapatim 
saddham pasannam dayakam karakam sanghupatthakam hinena khumsesi, 
hmena vambhesi. Sangho sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam 
karoH: “Cito te gahapati khamapetabbo t1. Yassayasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisaranyassa kammassa karanam: “Citto te 
gahapati khamapetabbo t1, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Katam sanghena sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam: “Citto 
te gahapati khamapetabbo ˆti. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam 
dharayamI ti. 


x*xxxx% 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. THh bhikkhave, angehi samannagatam patisaramyakammam 
adhammakammañ ca hot avimnayakammañã ca duvupasantaĩ ca: 
Asammukha katam hotl, apatipuccha katam hoti, apatlññaya katam hoH. 
Imehi kho bhikkhave, trhangehi samannagatam patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


2. AparehI pi bhikkhave, tthhangeh1 samannagatam patisaramyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvũpasantañ ca: Anapattiya 
katam hoti, adesanagaminiya apattiya katam hoti, desitaya apattiya katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi pI bhikkhave, trhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Acodetva katam hoti, asaretva katam hot, 
apattim anaropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —-pe— Asammukha katam hoti, adhammena 
katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi pI bhikkhave, thangehi —pe— patisaramyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Apatipuccha katam hoti, adhammena 
katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pi bhikkhave, tihangehi —pe— patisaramyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Apatiññaya katam hoti, adhammena katam 
hotI, vaggena katam hoti. —pe— 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Sudhamma này sỉ vả một cách thậm tệ, khinh bỉ một cách thậm tệ gia 
chủ Citta là người thí chủ có niềm tin, mộ đạo, là người làm công quả, là 
người hộ độ hội chúng. Hội chúng thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi.` Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi 
nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lõï xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia 
chủ Citta thứ lõi đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện thiếu sự hiện 
diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự không thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với 
tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện khi 
chưa nhắc nhở, được thực hiện khi chưa xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không 
theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự không thừa nhận, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 
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7. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Anapattiya katam hoti, adhammena katam 
hot, vaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi 'pi bhikkhave, tihhangehi —pe— patisaramyakammam 
adhammakammañ ca hoti —-pe— Adesanagaminiya apattiya katam hot, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi pI bhikkhave, thangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Desitaya apattiya katam hoti, adhammena 
katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Acodetva katam hoti, adhammena katam 
hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pI bhikkhave, trhhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hoti —pe— Asaretva katam hoti, ađhammena katam 
hot, vaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pI bhikkhave, trhangehi —pe— patisaranyakammam 
adhammakammañ ca hot -pe_— Apattim anaropetva katam hoti, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
trhhangehi samannagatam patisaranyakammam adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvũpasantañ ca. 


PatisaranTyakamme 
adhammakammadvadasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


I.ẮTHh bhikkhave, angehi samannagatam patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvũpasantañ ca: Sammukha 
katam hotl, patipuccha katam hotl, patlññaya katam hoti. Imehi kho 
bhikkhave, tihangehi samannagatam patisaranyakammam dhamma- 
kammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi samannagatam patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: Apattiya 
katam hoti, desanagaminiya apattiya katam hot, adesitaya apattiya katam 
hoti. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, tihangehi —pe— patisaramyakammam 


dhammakammañ ca hoti —pe— Codetva katam hotl, saretva katam hot, 
apattim aropetva katam hoti. —pe— 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc không sám 
hối được, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. 
—(như trên)— 


9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— có 
ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội đã được sám hối, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa quở trách, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự sai Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện khi chưa xác định tội, được thực hiện 
không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự 
hòa giải có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp 
thuộc hành sự hòa giải. 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực hiện với 
sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự thừa nhận. 
Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố khác nữa: Được 
thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám 
hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 


có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện sau khi đã xác định tội. —(như trên)— 
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4. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Sammukha katam hoti, dhammena katam 
hotI, samagsena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, trhhangehi —pe— patisaramyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Patipuccha katam hoti, đhammena katam 
hoti, samagsena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pI bhikkhave, thangehi —pe— patisaranyakammam 
dhamma-kammañ ca hoti —-pe— Patiññaya katam hoti, dhammena katam 
hotIl, samagsena katam hoti. —pe— 


7  Aparehi pi bhikkhave, thangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Apattiya katam hoti, dhammena katam hot, 
samagsena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi 'pi bhikkhave, tihangehi —pe— patisaramyakammam 
dhammakammañ ca hoti —-pe— Desanagaminiya apattya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi pI bhikkhave, thangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Adesitaya apattiya katam hoti, dhammena 
katam hotIl, samagsgena katam hotl. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Codetva katam hoti, dhammena katam hot, 
samaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pI bhikkhave, trhhangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —pe— Saretva katam hoti, dhammena katam hot, 
samaggena katam hotl. —pe— 


12. Aparehi 'pI bhikkhave, trhangehi —pe— patisaranyakammam 
dhammakammañ ca hoti —-pe— Apattim ãropetva katam hoti, đhammena 
katam hotl, samagsena katam hoti Imehi kho bhikkhave, trhhangehi 
samannagataam patisaramyakammam dhammakammaĩn ca hot 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


Patisaranryakamme 
dhammakammadvädasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


AKAÑKHAMÄANACATUKKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho patisaramyakammam kareyya: Gihnam alabhaya parisakkatl, 
gihnam anatthaya parisakkatl, gihnam avasaya' parisakkatl, gihimnam? 
akkosati paribhasati, g1h1 gih1h1 bhedeti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho patisaramyakammam 
kareyya. 


! anaväsaya - Ma, Syã. ° gihI - Ma, Syã, PTS. 
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4. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với sự thừa nhận, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện đúng 
theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, 
được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như 
trên)— 


9. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội chưa được sám hối, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


1O. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã quở trách, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như trên)— 
có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải là hành sự đúng Pháp —(như 
trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện sau khi đã xác định tội, được 
thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. 

Dứt mười hai trường hợp 
hành sự đúng pháp thuộc hành sự hòa giải. 


x*xxxx% 


BỔN TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: VỊ ra sức làm cho các người tại 
gia bị mất lợi lộc, vị ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, vị ra sức 
làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các 
người tại gia, vị chia rẽ các người tại gla với các người tại gia. Này các tỳ 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải đối 
với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


VÀ, 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


2. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho patisaranyakammam kareyya: Gihmnam buddhassa 
avannam bhasati, gihnam dhammassa avannam bhasati, gihnam sanghassa 
avannam bhasatl, gihi himnena khumseti, gihï hinena vambheti,' gihnam 
dhammikam patissavam na saccapeti. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho patisaranyakammam 
kareyya. 


3. Pañcannam bhikkhave, bhikkhunam akankamanam sangho 
patisaramyakammam kareyya: Eko gihmnam alabhaya parisakkaH, eko 
gihnam anatthaya parisakkati, eko gihmnam avasaya parisakkaH, eko 
gihnam akkosati parlbhasatl, eko gihi gihhi bhedeti. Imesam kho 
bhikkhave, pañcannam bhikkhunam akankhamano sangho patisaraniya- 
kammam kareyya. 


4. Aparesampi bhikkhave, pañcannam bhikkhunam akankhamano 
sangho patisaraniyakammam kareyya: Eko gihnam buddhassa avannam 
bhasati, eko gihinam dhammassa avannam bhasati, eko gihinam sanghassa 
avannam bhasatl, eko gihi hinena khumseti gihi hinena vambhetl, eko 
gihnam dhammikam patissavam na saccapeti. Imesam kho bhikkhave, 
pañcannam bhikkhunam akankhamano sangho patisaranyakammam 
kareyya. 


Akaiñkhamaäanacatukkam nitthitam. 


x*xxxx% 


PATISARANIYAKAMME ATTHARASAVATTAM 


1-18. Patisaranyakammakatena bhikkhave, bhikkhuna samma 
vattitabbam. Tatrayam samma vattana: Ña upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo, na bhikkhunovadakasammuti 
saditabba, sammatenapI bhikkhuniyo na ovaditabba, yaya apattiya sanghena 
tato va papitthatara, kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, 
na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana thapetabba, 
na savacanTiyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso karetabbo, 
na codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuhi sampayoJetabban ”ti. 


PatisaranTyakamme attharasavattam nitthitam. 


x*xxxx% 


' hinnena vambheti - Ma, PTS potthakesu gih iti saddo na dissate. 


78 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Hành Sự 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị chê bai đức 
Phật trước (mặt) các người tại gia, vị chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các 
người tại gia, vị chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, vị sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, vị không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này các 
tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa giải 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu: Hạng ra sức làm cho các người 
tại gia bị mất lợi lộc, hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất lợi ích, 
hạng ra sức làm cho các người tại gia bị mất chỗ trú ngụ, hạng mắng nhiếc 
gièm pha các người tại gia, hạng chia rế các người tại gia với các người tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự hòa giải đối với năm hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng chê bai đức Phật 
trước (mặt) các người tại gia, hạng chê bai Giáo Pháp trước (mặt) các người 
tại gia, hạng chê bai Hội Chúng trước (mặt) các người tại gia, hạng sỉ vả các 
người tại gia một cách thậm tệ và khinh bỉ các người tại gia một cách thậm 
tệ, hạng không thực hiện điều hứa hẹn hợp lý đối với các người tại gia. Này 
các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự hòa 
giải đối với năm hạng tỳ khưu này. 


Dứt bốn trường hợp trong khi mong muốn. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ HÒA GIẢI: 


1-18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự hòa giải nên làm 
phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không 
nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không 
nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, không nên tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội 
nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích 
các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Dposatha, không nên đình chỉ hành lề Pauarana, không nên làm công việc 
khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc 
tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.” 


Dứt mười tám phận sự thuộc hành sự hòa giải. 


x*xxxx*% 
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1. Atha kho sangho sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam 
akasl: “Citto te gahapati khamapetabbo 'tI. So sanghena patisaraniyakamma- 
kato macchikasandam gantva mankubhuto nasakkhi citam gahapatim 
khamapetum. So' punadeva savatthim paccagañchi. Bhikkhu evamahamsu: 
“Khamapito taya avuso sudhamma, citto gahapatli ”ti. “Idhaham avuso 
macchikasandam gantva mankubhuto nasakkhm citam gahapatim 
khamapetun ”ti. Bhagavato etamattham arocesum. 


2. Tena hi bhikkhave, sangho sudhammassa bhikkhuno anudutam detu 
citam gahapatm khamapetum. Evam ca pana bhikkhave databbo: 
Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
Ithannamam bhikkhum sudhammassa bhikkhuno anudutam dadeyya 
cittam gahapatin khamapetum. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Sangho Itthannamam bhikkhum 
sudhammassa bhikkhuno anudutam deti cittam gahapatim khamapetum. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno sudhammassa bhikkhuno 
anudutassa danam cittam gahapatim khamapetum, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dinno sanghena 1tthannamo bhikkhu sudhammassa bhikkhuno anuduto 
cittam gahapatim khamapetum. Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam 
đharayami ti. 


3. Tena bhikkhave, sudhammena bhikkhuna anudutena bhikkhuna 
saddhim macchikasandam gantva citto gahapati khamapetabbo: “Khama 
gahapatl, pasademi tan ”ti. Evam ce vuccamano khamatl, iecetam kusalam. 
No ce khamati, anudutena bhikkhuna vattabbo: “Khama gahapati Imassa 
bhikkhuno, pasadeti tan ”ti. Evam ce vuccamano khamati, Iecetam kusalam. 
No ce khamati, anudutena bhikkhuna vattabbo: “Khama gahapati Imassa 
bhikkhuno. Aham tam pasademI ”ti. Evam ce vuccamano khamati, Iccetam 
kusalam. No ce khamatIl, anudutena bhikkhuna vattabbo: “Khama gahapati 
Iimassa bhikkhuno sanghassa vacanena ”ti. Evam ce vuccamano khamatl, 
1ccetam kusalam. 


° so - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự hòa giải đối với tỳ khưu 
Sudhamma rằng: “Ngươi nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi.” Khi được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị ấy đã đi đến Macchikasanda nhưng vì 
xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi. VỊ ấy đã quay trở lại Savatthi 
lần nữa. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Sudhamma, đại đức đã 
yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi chưa?” - “Này các đại đức, trong trường hợp này 
tôi đã đi đến Macchikasanda nhưng vì xấu hổ không thể yêu cầu gia chủ Citta 
thứ lõi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy cho sứ giả cùng đi với 
tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi. Và này các tỳ khưu, nên 
ban cho như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, 
hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng cho vị tỳ khưu 
tên (như vầy) làm sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ 
Citta thứ lõi. Đại đức nào đồng ý việc cho vị tỳ khưu tên (như vầy) làm sứ giả 
cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi xin im lặng: vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) là sứ giả cùng đi với tỳ khưu Sudhamma để yêu 
cầu gia chủ Citta thứ lõi đã được hội chúng cho phép. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


3. Này các tỳ khưu, tỳ khưu Sudhamma ấy và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên 
đi đến Macchikasanda và nên yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lõi. Tôi đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà 
vị ấy thứ lõi, như thế việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lõi, vị tỳ khưu sứ 
giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia chủ, hãy thứ lõi cho vị tỳ khưu này. VỊ ấy 
đang làm cho người hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lõi, như thế 
việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy không thứ lõi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói 
rằng: - “Này gia chủ, hãy thứ lỗi cho vị tỳ khưu này. Tôi đang làm cho người 
hoan hỷ.” Nếu được nói như vậy mà vị ấy thứ lõi, như thế việc ấy là tốt đẹp. 
Nếu vị ấy không thứ lõi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi nên nói rằng: - “Này gia 
chủ, hãy thứ lõi cho vị tỳ khưu này vì lời nói của hội chúng.” Nếu được nói 
như vậy mà vị ấy thứ lõi, như thế việc ấy là tốt đẹp. 


S1 
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No ce khamati, anudutena bhikkhuna sudhammam bhikkhum' cittassa 
gahapatno dassanupacaram avijahapetva savanupacaram aviJjahapetva 
ekamsam uttarasangam karapetva ukkutikam nisiddapetva añJalm 
pagganhapetva sa apatti desapetabba ”0i.? 


4. Atha kho ayasma sudhammo anudutena bhikkhuna saddhim 
macchikasandam gantva cittam gahapatim khamapesi. So samma vattati, 
lomam patetl, nettharam vattati, bhikkhuũ upasankamitva evam vadeti: 
“Aham avuso sanghena patisaranyakammakatä samma vattami, lomam 
patemi, nettharam vattami. Katham nu kho mayäa patipajjitabban ”ti? 
Phagavato etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho 
sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam patippassambhetu. 


x*xxxx% 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno patisaraniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Upasampadetl, nissayam deti, 
samaneram upatthapeti, bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammato 'pi 
bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa 
bhikkhuno patisaranryakammam na patiIppassambhetabbam. 


2. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
patisaramyakammam na patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
patIsaramyakammam katam hoti tam apattim apaJJati, aññam va tadisikam, 
tato va papitthataram, kammam garahati, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno patisaramyakammam 
na patippassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno patisaraniya- 
kammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, pavaranam thapetl, savacanyam karotl, anuvadam patthapetl, 
okasam karetl, codetl, sareti, bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho bhikkhave, 
atthahangehi samannagatassa bhikkhuno patisaranyakammam na 
patippassambhetabbam. 


Patisaranryakamme 
na pat{ippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


' suđhammo bhikkhu - Ma, PTS. “tam apattim desapetabbo tỉ - Ma. 
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Nếu vị ấy không thứ lõi, vị tỳ khưu sứ giả cùng đi không nên dẫn tỳ khưu 
Sudhamma đi khỏi tâm nhìn, không nên dẫn đi khỏi tầm nghe của gia chủ 
Citta, nên bảo đắp thượng y một bên vai, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay 
lên, và bảo sám hối tội ấy.” 


4. Sau đó, đại đức Sudhamma và vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã đi đến 
Macchikasanda và đã yêu cầu gia chủ Citta thứ lõi. Vị ấy làm phận sự đúng 
đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đối, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và 
nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đối, 
giờ tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự hòa 
giải đối với tỳ khưu Sudhamma. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo sa 
di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni 
khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự 
hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành 
sự, chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ 
lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp 
không nên thu hồi thuộc hành sự hòa giải. 


x*xxxx% 
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PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÄRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno patisaraniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na upasampadeti, na nissayam detl, na 
samaneram upatthapeti, na bhikkhunovadakasammutim sadiyatl, sammato 
'pI bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samanna- 
gatassa bhikkhuno patisaranyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
patisaramyakammam patippassambhetabbam: Yaya apattiya sanghena 
patisaramyakammam katam hotl, tam apattim na apajjaH, aññam va 
tadisikam, tato va papitthataram, kammam na garahati, kammike na 
garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
patisaramyakammam patippassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno patisaraniya- 
kammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa bhikkhuno uposatham 
thapetl, na pavaranam thapetl, na savacanyam karotl na anuvadam 
patthapeti, na okasam karoti, na codeti, na sareti, na bhikkhuh1 sampayoJetI. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno 
patisaraniyakammam patIppassambhetabbam. 


Patisaranryakamme 
patippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


LPATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena' bhikkhave, 
sudhammena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacanTiyo: “Aham bhante sanghena patisaraniya- 
kammakato samma vattamil lomam patemi, nettharam vattami, 
patisaraniyassa kammassa patIppassaddhim yacamI ”ti. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisaranyakammakato samma vattatl, lomam patetil, nettharam vattatli, 
patlsaraniyassa kammassa patippassaddhim yacat. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho sudhammassa bhikkhuno patisaranyakammam 
patippassambheyya. Esa ñatHI. 


! tenahi - Syã, Simu. 
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MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép 
nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận sự chỉ định giảng dạy 
tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định. Này các tỳ 
khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không 
chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, 
hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ khưu trong sạch, 
không đình chỉ lề Pauarana, không làm công việc khuyên bảo, không khởi 
xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), không quở trách, không nhắc 
nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự hòa giải nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự hòa giải. 


x*xxxx% 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Sudhamma ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
nói như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tôi 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi; giờ tôi 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 


giải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành 
sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisaranyakammakato samma vattatl, lomam patetil, nettharam vattatli, 
patisaraniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Sangho sudhammassa 
bhikkhuno patisaraniyakammam patippassambhetIi. Yassayasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisaranyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatuu me bhante sangho. Ayam sudhammo bhikkhu sanghena 
patisaranyakammakato samma vattatl, lomam pateti, nettharam vattatl, 
patisaraniyassa kammassa patippassaddhim yacati. Sangho sudhammassa 
bhikkhuno patisaraniyakammam patIppassambhetIi. Yassayasmato khamati 
sudhammassa bhikkhuno patisaramyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena sudhammassa bhikkhuno patisaranya- 
kammam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”HÒI. 


PatisaranTyakammaiñ nitthitam catuttham. 


--OOOOO-- 


5. APATTIVA ADASSANE 
UKKHEPANIYAKAMMAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo apattim apalJJitva na IcchatIi 
apatim passitum. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma channo apattim apajjitva na IcchissatI 
apattim passItun ”ti? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
channo bhikkhu apattim apaJJItva na icchati apattim passitun ”ti? “Saccam 
bhagava ”0I. 


3. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama so bhikkhave, 
moghapuriso apatim apalJjitva na Icchissatl apattim passitum? Netam 
bhikkhave, appasannanam vã pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm phận sự đúng đắn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, tỳ khưu Sudhamma này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự hòa giải. Hội chúng thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự hòa giải đối với tỳ 
khưu Sudhamma xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự hòa giải đối với tỳ khưu Sudhamma đã được hội chúng thu hồi. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Dứt hành sự hòa giải là thứ tư. 


--OOOOO-- 


¬--: HÀNH SỰ ÁN TREO _ 
VỀ VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn nhìn 
nhận tội?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu Chamna sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ 
dại này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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4. Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepanyakammam karotu asambhogam sanghena. Evañca pana 
bhikkhave katabbam: Pathamam channo bhikkhu codetabbo. Codetva 
saretabbo. Saretva apatti aropetabba. Apattim aropetvä vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


5. “Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattim apaJjJItva na 
Icchati apattim passitum. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya asambhogam 
sanghena. Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattim apajjItva na 
Icchati apattim passitum. Sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepanriyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassayasmato khamati 
channassa bhikkhuno ukkhepaniyassa kammassa karanam asambhogam 
sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattm apajjitva na 
Icchati apattim passitum. Sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepaniyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassayasmato khamati 
channassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa 
karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Katam sanghena channassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam asambhogam sanghena. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


6. Avasaparamparañca bhikkhave, samsatha: “Channo bhikkhu' apattiya 
adassane ukkhepaniyakammakato asambhogam sanghena ”t1. 


! channo bhikkhu sanghena - Ma, Syä. 
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4. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 
Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


5. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Chanmna này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu 
Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng 
ý việc thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu 
Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin 1m lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. ”» 


6. Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Channa đã được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. Tihi bhikkhave, angehi samannagatam apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: 
Asammukha katam hotl, apatipuccha katam hoti, apatlññaya katam hoH. 
Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam apattiya adassane 
ukkhepanyakammam adhammakammañ ca hot avinayakammañ ca 
duvupasantañ ca. 


2. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam apattiya adassane 
ukkhepanyakammam adhammakammañ ca hot avinayakammañ ca 
duvupasantañ ca: Anapattiya katam hotl, adesanagaminiya apattiya katam 
hot, desitaya apattiya katam hoti. —pe— 


3. Aparehi 'pI bhikkhave, tthhangehi —pe— Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hotI, apattim anaropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —-pe— Asammukha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Apatipuccha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— Apatiññaya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Anapattiya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hotI, vaggena katam hoti. —pe— 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tố: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố 
khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám 
hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vI phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 
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9. AparehI 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— Desitaya apattiya katam hot, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, thangehi —pe— Acodetva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Asaretva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —-pe— Apattim anaropetva katam 
hot, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thangehi samannagataam apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


Adhammakammadvadasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. Trhi bhikkhave, angehIi samannagatam apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca: 
Sammukha katam hotI, patipuccha katam hoti, patlññaya katam hoti. Imehi 
kho bhikkhave, tihangehi samannagatam apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam apattiya adassane 
ukkhepanyakammam dhammakammaĩñ ca hot vinayakammañã ca 
suvũpasantañ ca: Apattiya katam hoti, desanagaminiya apattiya katam hoti, 
adesitaya apattiya katam hotl. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, thangehi —pe— Codetva katam hotl, saretva 
katam hotI, apattim aropetva katam hoti. —pe— 
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9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội có 
ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết 
tồi. 


Dứt mười hai hành sự sai pháp. 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã 
được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. 
—(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. —(như trên)— 
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4. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Sammukha katam hotl, 
dhammena katam hotil, samaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Patipuccha katam hotl, 
dhammena katam hotIl, samaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Patlññaya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thhaủgehi -—pe_— Apattiya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ˆpi bhikkhave, thangehi —pe— Adesitaya apattiya katam hot, 
dhammena katam hotIl, samaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Codetva katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Saretva katam hotl, 
dhammena katam hotl, samaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattim aropetva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvipasantañ ca. 


Dhammakammadvädasakam nitthitam. 


x*xxxx% 
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4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội có 
ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai hành sự đúng pháp. 


x*xxxx% 
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AKANÑKHAMÄANACHAKKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya: Bhandanakarako 
hoti kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, 
balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, gihIsamsattho viharati ananu- 
lomikehi gihIsamsaggehI. Imehi kho bhikkhave, tthangehi samannagatassa 
bhikkhuno akankhamano sangho apattiya adassane ukkhepanIyakammam 
kareyya. 


2. Aparehi pIi bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya: 
Adhisle silavipanno hotl, ajjhacare acaravipanno hotl, atidithiya ditthi- 
vipanno hoti. Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya. 


3. AparehI 'pI bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mano sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya: Buddhassa 
avannam bhasati, dhammassa avannam bhasatl, sanghassa avannam 
bhasat. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho apattiya adassane ukkhepanryakammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam kareyya: Eko bhandanakarako hoti kalaha- 
karako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, eko balo hoti 
avyatto apattibahulo anapadano, eko gihIsamsattho viharati ananulomikehi 
gIhIsamsagsehi. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano 
sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya: Eko adhisile silavipanno 
hotl, eko ajjhacare acaravipanno hotil, eko atiditthiya ditthivipanno hoti. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam kareyya. 
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SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối 
với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: hạng ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những 
giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu 
này. 
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6. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya: Eko buddhassa avannam 
bhasati, eko dhammassa avannam bhasati, eko sanghassa avannam bhaãsatl. 
Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam kareyya. 


Apattiyã adassane ukkhepaniyakamme 
akankhamanachakkam nitthitam. 


x*xxxx% 


APATTTIYA ADASSANE UKKHEPANIYAKAMME 
TECATTARISAVATTAM 


143. Apatiya adassane ukkhepaniyakammakatena bhikkhave, 
bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam samma vattana: Na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo, na 
bhikkhunovadaka-sammutiL saditabba, sammatenapil bhikkhunyo na 
ovaditabba, yaya apattiya sanghena apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
katam hoti sa apatti na apajJjitabba, añña va tadisika, tato va papitthatara, 
kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, na pakatattassa 
bhikkhuno abhivadanam paccutthanam añJalkammam samIicikammam 
asanabhiharo seyyabhiharo padodakam padapitham padakathalikam 
pattacIvara-patiggahanam nahane pitthiparikammam saditabbam, na 
pakatato bhikkhu silavipatiya anuddhamsetabbo, na acaravipattya 
anuddhamsetabbo, na ditthivipattiya anuddhamsetabbo, na ajIvavipattiya 
anuddhamsetabbo, na bhikkhu bhikkhuhi bhedetabbo,' na gihidhaJo 
dharetabbo, na titthiyadhaJo dharetabbo, na titthiya sevitabba, bhikkhU 
sevitabba, bhikkhusikkhaya sikkhitabbam,? na pakatattena bhikkhuna 
saddhm ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne ävase va anavase va vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disva asana vutthatabbam, na pakatatto bhikkhu asadetabbo anto 
va bahI va, na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana 
thapetabba, na savacaniyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso 
karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuh1 sampayoJetabban ”ti. 


Apattiyã adassane ukkhepaniyakamme 
tecattärIsavattam'" nitthitam. 


x*xxxx*% 


' na bhikkhu bhikkhuhi bhedetabbä - Syã. 3 tecattalisavattam - Ma; 
ˆ bhikkhusikkha sikkhitabba - Syã. tecatta]Isavattam - Syã. 
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6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội 
Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với ba hạng tỳ khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 


x*xxxx% 


BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ THUỘC HÀNH SỰ ÁN TREO 
VỀ VIỆC KHÔNG NHÌN NHẬN TỘI: 


1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, không nên ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành 
động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, 
ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của 
vị tỳ khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư 
hỏng về giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi 
nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi 
mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên 
phục vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập 
của tỳ khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư 
ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở 
chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ 
khưu trong sạch, nên đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở ngoài, 
đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Dposatha, không nên 
đình chỉ lề Pauarana, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi 
xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, 
không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 


Dứt bốn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 


x*xxxx% 
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[CHANNASSA BHIKKHUNO SAMMAVATTANAM] 


1. Atha kho sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepa- 
nIiyakammam akasi asambhogam sanghena. So sanghena apattiya adassane 
ukkhepanyakammakato tamha avasa aññam avasam agamasl. Tattha 
bhikkhu neva abhivadesum, na paccutthesum, na añJalkammam na 
samIicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu,' na manesum, na 
puJesum. 

So bhikkhuhIi asakkarliyamano agarukarIyamano amanIyamano apujIya- 
mano asakkarapakato? tamhap1 avasa aññam avasam agamasi. 

Tatthapi bhikkhuũ neva abhivadesum, na paccutthesum, na añjali- 
kammam na samicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, na 
manesum, na puJesum. 

So bhikkhuhi asakkariyamano agarukariyamano, amaniyamano apuJiya- 
mano asakkarapakato tamhap1 avasa aññam avasam agamasi. 

Tatthapi bhikkhuũ neva abhivadesum, na paccutthesum, na añjali- 
kammam na samicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, na 
manesum, na puJesum. 

So bhikkhuhi asakkarIiyamano agarukarIyamano amanIyamano apujIya- 
mano asakkarapakato punadeva kosambim paccagañchi. 

2. So samma vattatl, lomam patetl, nettharam vattati. Bhikkhu 
upasankamitva evam vadeti: “Aham avuso sanghena apattiya adassane 
ukkhepaniyakammakato samma vattamIi, lomam patemi, nettharam vattamI1. 
Katham nu kho maya patipaJJitabban ”tI? 

Bhagavato etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho 
channasa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
patippassambhetu. 


xxxx% 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: Ủpasampadetl, 
nissayam detl, samaneram upatthapetl, bhikkhunovadakasammutim 
sadiyatl, sammato 'pI bhikkhuniyo ovadati Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam na patippassambhetabbam. 

2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: Yaya 
apattiya sanghena apattiya adassane ukkhepaniyakammam katam hoti tam 
apattim apaJJatl, aññam va tadisikam, tato va papitthataram, kammam 
garahatl, kammike garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam na 
patippassambhetabbam. 


! na garum karimsu - Ma. ” bhikkhu bhagavato - Ma; 
° asakkarakato - Syã. te bhikkhu bhagavato - Sya. 
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[VIỆC LÀM PHẬN SỰ ĐỨNG ĐẮN CA TỲ KHƯU CHANNA] 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng. Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Tại đó, các tỳ khưu đã không 
đảnh lễ, đã không đứng dậy, đã không chắp tay, đã không làm hành động 
thích hợp, đã không trọng vọng, đã không cung kính, đã không sùng bái, đã 
không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lề, đã không đứng dậy, 
đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, 
đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 

Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lề, đã không đứng dậy, 
đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, 
đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. 

Trong khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, vị ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã quay trở về lại Kosambi. 


2. Vị ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tôi làm phận sự 
đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành 
như thế nào?” 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
đối với tỳ khưu Channa. 


x*xxxx% 


BỔN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu nị, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự 
án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


101 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


3. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepanyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno abhivadanam, paccutthanam, añjJalikammam, 
samickammam, aäsanabhiharam sadiyal. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepaniyakammam na patIppassambhetabbam. 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apatiya adassane ukkhepanyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno seyyabhiharam, padodakam, padapItham pada- 
kathalikam, pattacIvarapatiggahanam, nahane pitthiparikammam sadiyati. 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam. 


5. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepanyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatatam bhikkhum sllavipatiya anuddhamsetl acaravipattiya 
anuddhamseti, ditthivipattiya anuddhamsetl, ajJIvavipattiya anuddhamseti, 
bhikkhum bhikkhuhi bhedeti' Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam na 
patippassambhetabbam. 


6. Aparehi 'pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apatiya adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: 
GihidhaJjam dhareti, tithiyadhaJam dharetl, titthiye sevatl, bhikkhuũ na 
sevatl, bhikkhusikkhaya na sikkhati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam na 
patippassambhetabbam. 


7. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apatiya adassane ukkhepanyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattena bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vasatl, ekacchanne 
anavase vasatl, ekacchanne avase va anavase va vasatl, pakatattam 
bhikkhum disva asana na vutthati, pakatattam bhikkhum asadeti anto va 
bahiI va. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam na patIppassambhetabbam. 


8. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapetl, pavaranam thapeti, savacanyam karotl, 
anuvadam patthapeti, okasam karetIl, codetl, sareti, bhikkhuhi sampayoJetl. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam. 


Apattiyäã adassane ukkhepaniyakamme 
na pat{ippassambhetabba-tecattarIsakam nitthitam. 


xxxx*% 


'bhikkhũ bhikkhuhi bhedeti - Syã. 
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3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi của 
vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, 
sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu 
có năm yếu tố này. 


5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ bôi nhọ vị tỳ khưu 
trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, bôi 
nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, chia rẽ 
tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các ngoại đạo, 
không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này 
các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, 
ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che cùng 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ khưu 
trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch đầu ở trong tu viện hay ở ngoài. 
Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không nên thu 
hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: VỊ đình chỉ lễ Uposatha đối với 
vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 


x*xxxx% 
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PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na upasampadeti, 
na nissayam deti, na samaneram upatthapetl, na bhikkhunovadaka- 
sammutim sadiyatl, sammatopi bhikkhuniyo na ovadati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattya adassane 
ukkhepanryakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Yaya 
apattiya sanghena apattiya adassane ukkhepaniyakammam katam hoti tam 
apattim na apaJjJatl, aãññam va tadisikam, tato va papItthataram, kammam na 
garahatl, kammike na garahati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
patippassambhetabbam. 


3. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya  adassane ukkhepanyakammam patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno abhivadanam, paccutthanam, añJalikammam, 
samickammam, aäsanabhiharam sadiyal. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepanryakammam patippassambhetabbam. 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya  adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno seyyabhiharam, padodakam, padapitham 
padakathalikam, pattacIvarapatiggahanam, nahane pitthiparikammam 
sadiyati. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam patIppassambhetabbam. 


5. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatatam bhikkhum sllavipattiya anuddhamsetl, na acaravipattya 
anuddhamsetl, na ditthivipatiya anuddhamsetl, na äjIvavipattya 
anuddhamseti, na bhikkhum bhikkhuhi bhedeti. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam patippassambhetabbam. 


6. Aparehi 'pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apatiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
gihidhajam dharetl, na titthiyadhajam dhareti, na titthiye sevati, bhikkhu 
sevatl, bhikkhusikkhaya sikkhati Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam 
patippassambhetabbam. 
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BỔN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận 
sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ 
định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, 
không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về 
việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố 
này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi 
của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng thuận sự sửa 
soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, 
sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. Này các tỳ khưu, hành 
sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi nhọ vị tỳ 
khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ với sự 
hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. Này các tỳ 
khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối với 
vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo vật biểu hiện 
của người tại gia, không đeo vật biếu hiện của kẻ ngoại đạo, không phục vụ 
các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập của tỳ khưu. Này 
các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi 
đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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7. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattena bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vasatl, na ekacchanne 
anavase vasatl, na ekacchanne avase va anavase va vasatl, pakatattam 
bhikkhum disva asana na vutthati, na pakatattam bhikkhum asadeti anto va 
bahi va. Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam. 


8. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapeti, na pavaranam thapetl, na savacaniyam 
karotIl, na anuvadam patthapetIl, na okasam kareti, na codetl, na saretl, na 
bhikkhuhi sampayoJeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa 
bhkkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassam- 
bhetabbam. 


Apattiyä adassane ukkhepaniyakamme 
patippassambhetabba-tecattarIsakam nitthitam. 


x*xxxx% 


LPATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
channena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante sanghena apattiya adassane ukkhepaniyakammakata 
samma vattaml, lomam patemi, nettharam vattami. Apattiya adassane 
ukkhepanIyassa kammassa patippassaddhim yacamI ”ti. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


2. “Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya 
adassane ukkhepaniyakammakata samma vattatl, lomam pateti, nettharam 
vattati. Apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim 
vacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa bhikkhuno apattiya 
adassane ukkhepaniyakammam patippassambheyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya 
adassane ukkhepanikammakata samma vattati, lomam patetl, nettharam 
vattati. Apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim 
vacat. Sanpho channassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam patippassambheti. Yassayasmato khamati channassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ ở chỗ trú 
chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một 
mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung 
một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, vị đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy 
vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu 
viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận 
tội nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 

8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: VỊ không đình chỉ lễ Ủposatha đối 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội nên được thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 

Dứt bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 


x*xxxx% 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Channa ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận 


tội. 
Nên thỉnh cầu đến Tần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ khưu Channa này 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc 
không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với 
tỳ khưu Channa xin im lặng: vị nào không đồng ý có thế nói lên. 
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Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadamI. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya 
adassane ukkhepanikammakato samma vattatl, lomam patetil, nettharam 
vattati. Apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim 
vacanti. Sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniya- 
kammam patippassambheti. Yassayasmato khamati channassa bhikkhuno 
apattiya adassane ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena channassa bhikkhuno apattiya adassane 
ukkhepanyakammam. Khamati sanghassa, tasma tunhI Evametam 
dharayami ti. 


Apattiyä adassane 
ukkhepanTyakammam nitthitam pañcamam. 


--OOOOO-- 


6. APATTIYA APPATIKAMME 
UKKHEPANIYAKAMMAM 


1. Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame. 
Tena kho pana samayena ayasma channo apattim apalJJitva na IcchatI 
apatim patikatum. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama ayasma channo apattim apaJJItva na Icchissati 
apattim patikatun ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipata- 
petva bhikkhu patipucchi: “Saceam kira bhikkhave, channo bhikkhu apattim 
apajJJItva na Icchati apattim patikatun ”tï? “Saccam bhagava ”Li. 


3. Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama so bhikkhave, mogha- 
purIso apattim apaJJItva na Icchissati apattim patikatum? Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


4. Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno apattya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammam karotu asambhogam sanghena. Evañca pana 
bhikkhave katabbam: Pathamam channo bhikkhu codetabbo. Codetva 
saretabbo. Saretva apatti aropetabba. Apattim ãropetvä vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, tỳ 
khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội. 
Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ 
khưu Channa. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đối với tỳ khưu Channa đã 
được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội là thứ năm. 


--OOOOO-- 


__ 6HÀNHSỰÁNTREO _- 
VỀ VIỆC KHÔNG SỬA CHỮA LÕI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi tu viện Ghosita. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Channa sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa 
lõi?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Channa sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” 


3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ 
dại này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lõi? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


4. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: 
Trước hết, tỳ khưu Channa cần được quở trách; sau khi quở trách cần được 
nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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“Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattim apa]JJItva na 
Icchati apattim patikatum. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
apatiya appatkamme ukkhepaniyakammam kareyya asambhogam 
sanghena. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattim apaJjitva na 
Icchai apatim patikatum. Sangho channassa bhikkhuno apattiya 
appatkamme  ukkhepanyakammam karot asambhogam  sanghena. 
Yassayasmato khamati channassa bhikkhuno apattya appatikamme 
ukkhepaniyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu apattim apajjitva na 
Icchai apatim patlkatim. Sangho channassa bhikkhuno apattya 
appatkamme  ukkhepanyakammam karot asambhogam  sanghena. 
Yassayasmato khamati channassa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepaniyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Katam sanghena channassa bhikkhuno apattiya appatikamme 
ukkhepanryakammam asambhogam sanghena. Khamati sanghassa, tasma 
tunhI. Evametam dharayamI ”ti. 


Avasaparamparañca bhikkhave, samsatha: “Channo bhikkhu' ãpattiya 
appatilkamme ukkhepaniyakammakato asambhogam sanghena ”tI. 


x*xxxx% 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. THh bhikkhave, angehi samannagatam apattiya appatlkamme 
ukkhepanyakammam adhammakammañ ca hot avinayakammañ ca 
duvipasantañ ca: Asammukha katam hotl, apatipuccha katam hotl, 
apatlññãaya katam hot. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatam 
apattya appatlkamme ukkhepaniyakammam adhammakammañ ca hoti 
avinayakammañ ca duvũpasantañ ca. 


2. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam apattiya appatI- 
kamme ukkhepanryakammam adhammakammañ ca hotI avinayakammañ ca 
duvũpasantañ ca: Anapattiya katam hoti, adesanagaminiya apattiya katam 
hoti, desitaya apattiya katam hotl. —pe— 


! channo bhikkhu sanghena - Syã. 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lõi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa 
lõi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này sau 
khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lõi. Hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Channa này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lõi. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa 
(tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc 
thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa 
(tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng, vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. ”» 


Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Channa đã được (hội chúng) thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được 
thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện 
với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được 
giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố khác 
nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm 
đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám hối. 
—(như trên)— 
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3. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hotI, apattim anaropetva katam hotl. —pe— 


4. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —-pe— Asammukha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Apatipuccha katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Apatlññaya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Anapattiya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hotl. —pe— 


8. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hotI, vaggena katam hotl. —pe— 


9. AparehI 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Desitaya apattiya katam hot, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi 'pI bhikkhave, thangehi —pe— Acodetva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1l. ApDarehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Asaretva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattim anaropetva katam 
hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thangehi samannagatam apattiya appatkamme ukkhepaniyakammam 
adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


Apattiyã appatikamme ukkhepanTyakamme 


adhammakammadvadasakam nỉtthitam. 
xxxx% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. TTIhị bhikkhave, angehi samannagatam apattiya appatlkamme 
ukkhepanyakammam dhammakammañ ca hot vinayakammañã ca 
Suvupasantañ ca: Sammukha katam hotl, patipuccha katam hoti, patilññaya 
katam hotI. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatam apattiya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca 
SuVupasantafñ ca. 

2. Aparehi 'pi bhikkhave, trhangehi samannagatam apattiya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca 
suvũpasantañ ca: Apattiya katam hoti, desanagaminiya apattiya katam hoti, 
adesitaya apattiya katam hoti. —pe— 
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3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. —(như trên)— 

4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 

7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vI phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 

10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi có ba 
yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi. 


Dứt mười hai trường hợp về hành sự sai pháp 


thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lõi có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã 
được giải quyết tốt đẹp. 

2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu 
tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi phạm 
đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. —nt— 
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3. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Codetva katam hotl, saretva 
katam hoti, apattim aropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Sammukha katam hotl, 
dhammena katam hotil, samaggena katam hotl. —pe— 


5. Aparehi pI bhikkhave, tihhangehi —pe— Patipuccha katam hotl, 
dhammena katam hotil, samaggena katam hotl. —pe— 


6. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Patlññaya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi 'pi bhikkhave, thaigehi —-pe_— Apattiya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —pe— Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ˆpI bhikkhave, thangehi —pe— Adesitaya apattiya katam hot, 
dhammena katam hotIl, samagsgena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Codetva katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Saretva katam hotl, 
dhammena katam hotIl, samaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thalgehi —pe— Apattim aropetva katam hoti, 
dhammena katam hotl, samagsena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam apattiya appatkamme ukkhepaniyakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


Apattiyã appatikamme ukkhepanTyakamme 
dhammakammadvädasakam nitthitam. 


xxxx% 
AKANÑKHAMÄANACHAKKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam kareyya: Bhandana- 
karako hoti kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikarana- 
karako, balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, gihIsamsattho viharati 
ananulomikeh1 gihIsamsaggehI. 


Imehi: kho bhikkhave, tihangechi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho apattiya appatikamme ukkhepanriyakammam kareyya. 
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3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. —(như trên)— 

4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 

5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 

6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 

7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 

8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 

9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. —(như trên)— 

10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 

11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 

12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi có 
ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai trường hợp vê hành sự đúng pháp 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 


x*xxxx% 


SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: VỊ 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại g1a. 

Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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2. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mano sangho apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam kareyya: Adhisile 
silavipanno hoti, aJJhacare acaravipanno hotl, atiditthiya ditthivipanno hot. 
Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho apattiya appatikamme ukkhepanryakammam kareyya. 


3. AparehI 'pI bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mano sangho apatiya appatkamme ukkhepanyakanmam kareyya: 
Buddhassa avannam bhasati, dhammassa avannam bhasatl, sanghassa 
avannam bhasati. Imehi kho bhikkhave, trhangehi samannagatassa 
bhikkhuno akankhamano sangho apattya appatkamme ukkhepaniya- 
kammam kareyya. 


4. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho apattiya 
appatkamme ukkhepaniyakammam kareyya: Eko bhandanakarako hoti 
kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, eko 
balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, eko gihisamsattho viharati 
ananulomikehi gihisamsaggehi Imesam kho bhikkhave, tinnam 
bhikkhunam akankhamano sangho apattya appatkamme ukkhepaniya- 
kammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
apattya appatlkamme ukkhepaniyakammam kareyya: Eko adhisile sila- 
vipanno hoti, eko aJJjhacare acaravipanno hotl, eko atiditthiya ditthivipanno 
hot. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
apattiya appatlkamme ukkhepanTyakammam kareyya. 


6. Aparesampl bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
apattiya appatkamme ukkhepaniyakammam kareyya: Eko buddhassa 
avannam bhasatl, eko dhammassa avannam bhasatl, eko sanghassa 
avannam bhasati. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankha- 
mano sangho apattiya appatlkamme ukkhepanTyakammam kareyya. 


Apattiyä appatikamme ukkhepanTyakamme 
akankhamanachakkam nitthitam. 


xxxx*% 
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2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không sửa chữa lõi đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: hạng ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những 
glao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 
đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với ba hạng tỳ khưu này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: 
Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với ba hạng tỳ khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 


xxxx*% 
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TECATTARISAVATTAM 


1-43. Apattiya appatkamme ukkhepaniyakammakatena bhikkhave, 
bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam samma vattana: Na upasam- 
padetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo, na 
bhikkhunovadakasammuti saditabba, sammatenapl bhikkhunyo na 
ovaditabba, yaya apattiya sanghena apattya appatikamme ukkhepaniya- 
kammam katam hoti sa apatti na apajjitabba, añña va tadisika, tato va 
papitthatara, kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, na 
pakatattassa bhikkhuno abhivadanam paccutthanam añJjalikammam 
samickammam asanabhiharo seyyabhiharo padodakam padapitham 
padakathalikam  pattacivarapatiggahanam  nahane pitthiparikammam 
saditabbam, na pakatatto bhikkhu sillavipattiya anuddhamsetabbo, na 
acaravIipattiya anuddhamsetabbo, na ditthivipattiya anuddhamsetabbo, na 
aJ]Ivavipattiya anuddhamsetabbo, na bhikkhu bhikkhuhi bhedetabbo, na 
gihidhaJo dharetabbo, na titthiyadhaJo dharetabbo, na titthiya sevitabba, 
bhikkhu sevitabba, bhikkhusikkhaya sikkhiabbam, na pakatattena 
bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne avase va anavase va vatthabbam. Pakatattam 
bhikkhum disva asana vutthatabbam, na pakatatto bhikkhu asadetabbo anto 
va bahIi va, na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana 
thapetabba, na savacaniyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso 
karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuhi sampayoJetabban ”tI. 


Apattiyä appatikamme ukkhepanTyakamme 
tecattärIsavattam nitthitam. 


x*xxxx% 


1. Atha kho sangho channassa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepanriyakammam akasi asambhogam sanghena. 


So sanghena apattya appatkamme ukkhepaniyakammakato tamha 
avasa aññam avasam agamasI. 
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BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ: 


1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lõi nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn 
tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành 
sự, không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ 
khưu trong sạch, không nên bôi nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về 
giới, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, không nên bôi nhọ với 
sự hư hỏng về tri kiến, không nên bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi mạng, 
không nên chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu, không nên đeo vật biểu hiện của 
người tại gia, không nên đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, không nên phục 
vụ các ngoại đạo, nên phục vụ các tỳ khưu, nên học tập về việc học tập của tỳ 
khưu, không nên cư ngụ ở chỗ trú chung một mái che, không nên cư ngụ nơi 
không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong 
sạch, nên từ chỗ ngồi đứng dậy khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không nên xúc 
phạm vị tỳ khưu trong sạch đầu ở trong tu viện hay ở ngoài, đối với vị tỳ 
khưu trong sạch không nên đình chỉ lẽ posatha, không nên đình chỉ lễ 
Pauarana, không nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc 
cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên 
nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu.” 


Dứt bốn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 


xxxx% 


1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa 
lõi đối với tỳ khưu Channa (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. 


Vị ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lõi đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 
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2. Tattha bhikkhu neva abhivadesum, na paccutthesum, na añjali- 
kammam na samicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, na 
manesum, na puJesum. So bhikkhuhi asakkariyamano agarukariyamano 


agamasl. 


3. Tatthapi bhikkhu neva abhivadesum, na paccutthesum, na añjali- 
kammam na samIicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, na 
manesum, na puJesum. So bhikkhuhi asakkariyamano agarukariyamano 
agamasl. TatthapI bhikkhu neva abhivadesum, na paccutthesum, na 
añjalikammam na samicikammam akamsu, na sakkarimsu, na garukarimsu, 
na manesum, na puJesum. So bhikkhuhi asakkariyamano agarukariyamano 
amaniyamano  apujiyamano asakkarapakato punadeva kosambim 
paccagañchI. 


4. So samma vattal, lomam patetl, nettharam vattati Bhikkhu 
upasankamitva evam vadeti: “Aham avuso sanghena apattiya appatlkamme 
ukkhepanryakammakato samma vattamIi, lomam patemi, nettharam vattamIi, 
katham nu kho maya patIpaJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepaniyakammam patippassambhetu. 


x*xxxx% 


NA PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
appatlkamme ukkhepanryakammam na patippassambhetabbam: 
Upasampadetl, nissayam deti, samaneram upatthapeti, bhikkhunovadaka- 
sammutim sadiyatl, sammato ˆpI bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepaniyakammam na patIppassambhetabbam. 
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2. Tại đó, các tỳ khưu đã không đảnh lề, đã không đứng dậy, đã không 
chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, đã không 
cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong khi không được 
các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu 
trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. 


3. Ngay tại nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lễ, đã không đứng 
dậy, đã không chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng 
vọng, đã không cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong 
khi không được các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị 
ấy bị đối xử thiếu trọng vọng nên đã đi từ trú xứ ấy đến trú xứ khác. Ngay tại 
nơi đó, các tỳ khưu cũng đã không đảnh lễ, đã không đứng dậy, đã không 
chắp tay, đã không làm hành động thích hợp, đã không trọng vọng, đã không 
cung kính, đã không sùng bái, đã không cúng dường. Trong khi không được 
các tỳ khưu trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, vị ấy bị đối xử thiếu 
trọng vọng nên đã đi quay trở về lại Kosambi. 


4. VỊ ấy làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vầy: - “Bạch chư đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự 
đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lõi đối với tỳ khưu Channa. 


x*xxxx% 


BỔN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: VỊ ban phép tu lên bậc trên, ban cho 
phép nương nhờ, bảo sa di phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu 
ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lõi không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm 
yếu tố này. 
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2. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apattiya appatlkamme ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: 
Yaya apattiya sanghena apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam katam 
hoti tam apattim apaJJati, aññam va tadisikam, tato va papitthataram, 
kammam garahati, kammike garahati. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi —pe— Pakatattassa bhikkhuno 
abhivadanam, paccutthanam, añJalikammam, samiclkammam, asanabhi- 
haram sadiyatil. —pe— 


4. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi —pe— Pakatattassa bhikkhuno 
seyyabhiharam, padodakam, padapItham, padakathalikam, pattacIvara- 
patiggahanam, nahane pitthiparIkammam sadiyatl. —pe— 


5. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi —pe— Pakatattam bhikkhum 
silavipattiya anuddhamsetl, acaravipattiya anuddhamsetl, ditthivipattiya 
anuddhamseti, aJivavipattiya anuddhamseti, bhikkhum bhikkhuhi bhedeL. 


6. Aparehi pI bhikkhave, pañcahangehi —pe— GihidhaJam đharetl, 
tithiyadhajam đhareti, titthiye sevatl, bhikkhu na sevati, bhikkhusikkhaya 
na sikkhati. —pe— 


7. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi —pe— Pakatattena bhikkhuna 
saddhim ekacchanne avase vasati, ekacchanne anavase vasati, ekacchanne 
avase va anavase va vasatl, pakatattam bhikkhum disva asana na vutthatl, 
pakatattam bhikkhum asadeti anto va bahi va. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatasa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepaniyakammam na patIppassambhetabbam. 
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2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị 
thực hiện hành sự. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị ưng thuận 
sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: VỊ ưng thuận 
sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước 
y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: VỊ bôi nhọ vị 
tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm, bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, bôi nhọ với sự hư hỏng về nuôi 
mạng, chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị đeo vật 
biểu hiện của người tại gia, đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, phục vụ các 
ngoại đạo, không phục vụ các tỳ khưu, không học tập về việc học tập của tỳ 
khưu. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: VỊ ngụ ở chỗ 
trú chung một mái che, ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái 
che, ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú nhưng chung một mái che 
cùng với vị tỳ khưu trong sạch, không đứng dậy từ chỗ ngồi khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch, xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch dầu ở trong tu viện hay ở 
ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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8. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: Pakatattassa 
bhikkhuno uposatham thapetil, pavaranam thapetl, savacanyam karoH, 
anuvadam patthapetIl, okasam kareti, codetl, sareti, bhikkhuhi sampayoJetl. 
Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
appatikamme ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam. 


Apattiyä appatikamme ukkhepanTyakamme 
na patippassambhetabba tecattarIsakam nỉitthitam. 


x*xxxx*% 


PATIPPASSAMBHETABBA-TECATTARISAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
appatlkamme ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
upasampadetl na nissayam detil, na samaneram upatthapetll, na 
bhikkhunovadakasammutim sadiyati, sammatopI bhikkhuniyo na ovadatl, 
Imehi kho bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
appatikamme ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
apatiya appatkamme ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: 
Yaya apattiya sanghena apattiya appatlkamme ukkhepaniyakammam katam 
hoti tam apattim na apaJjatl, aññam va tadisikam, tato va papitthataram, 
kammam na garahati, kammike na garahati. —pe— 


3. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi -—pe— Na pakatattassa 
bhikkhuno abhivadanam, paccutthanam, añJalikammam, samicikammam, 
asanabhiharam sadiyati. —pe— 


4. Aparehi pi bhikkhave, pañcahangehi —pe— Na pakatattassa 
bhikkhuno seyyabhiharam, padodakam, padapitham, padakathalikam, 
pattacTvarapatiggahanam, nahane pitthiparikammam sadiyatl. —pe— 


5. Aparehi 'pI bhikkhave, pañcahangehi —pe— Na pakatattam bhikkhum 
sllavipatiya anuddhamsetl, na äcaravipatiya anuddhamsetl, na difthi- 
vipatiya anuddhamsetl, na ajIvavipattiya anuddhamsetl, na bhikkhum 
bhikkhuhi bhedeti. —pe— 
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8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi không nên 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với vị tỳ 
khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt bốn mươi ba trường hợp không nên thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 


x*xxxx% 


BỔN MƯƠI BA TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HÔI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: VỊ không ban phép tu lên bậc trên, 
không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng thuận 
sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ 
định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi, hoặc tội 
tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành sự, không 
chỉ trích các vị thực hiện hành sự. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng 
thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn 
chỗ ngồi của vị tỳ khưu trong sạch. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không ưng 
thuận sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự 
tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của vị tỳ khưu trong sạch. —(như 
trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không bôi 
nhọ vị tỳ khưu trong sạch với sự hư hỏng về giới, không bôi nhọ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, không bôi nhọ với sự hư hỏng về tri kiến, không bôi nhọ 
với sự hư hỏng về nuôi mạng, không chia rẽ tỳ khưu với các tỳ khưu. —(như 
trên)— 
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6. Aparehi 'pIi bhikkhave, pañcahangehi —pe— Na gihidhaJam dharetl, na 
tithiyadhaJjam đhareti, na titthiye sevatl, bhikkhu sevati, bhikkhusikkhaya 
sikkhatil. —pe— 


7. Aparehi 'pIi bhikkhave, pañcahangehi —pe— Na pakatattena bhikkhuna 
saddhimm ekacchanne avase vasatil, na ekacchanne anavase vasatl, na 
ekacchanne avase vã anavase va vasatl, pakatattam bhikkhum disva asana na 
vutthatl, na pakatattam bhikkhum asadeti anto va bahi va. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno apattiya appatikamme 
ukkhepanriyakammam patippassambhetabbam. 


8. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya 
appatikamme ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattassa bhikkhuno uposatham thapetl, na pavaranam thapetl, na 
savacanTyam karoti, na anuvadam patthapeti, na okasam kareti, na codeti, na 
sareli, na bhikkhuhi sampayoJeti Imehi kho bhikkhave, atthahangehi 
samannagatassa bhikkhuno apattiya appatkamme ukkhepaniyakammam 
patippassambhetabbam. 


Apattiyä appatikamme ukkhepanTyakamme 
patippassambhetabba-tecattarIsakam nitthitam. 


x*xxxx% 


LPATIPPASSAMBHANAM] 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
channena bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacanriyo: “Aham bhante sanghena apattiya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammakato samma vattami, lomam patemi nettharam 
vattami. Apattiya appatikamme ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim 
yacamI ”ti. Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya 
appatkamme ukkhepaniyakammakata samma vattatl, lomam pateti, 
nettharam vattati. Apattiya appatikamme ukkhepaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho channassa 
bhikkhuno apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam patippambheyya. 
Esa ñatHI. 
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6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không đeo 
vật biểu hiện của người tại gia, không đeo vật biểu hiện của kẻ ngoại đạo, 
không phục vụ các ngoại đạo, phục vụ các tỳ khưu, học tập về việc học tập 
của tỳ khưu. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có năm yếu tố khác nữa: Vị không ngụ 
ở chỗ trú chung một mái che, không ngụ nơi không phải là chỗ trú nhưng 
chung một mái che, không ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
nhưng chung một mái che cùng với vị tỳ khưu trong sạch, đứng dậy từ chỗ 
ngồi khi thấy vị tỳ khưu trong sạch, không xúc phạm vị tỳ khưu trong sạch 
đầu ở trong tu viện hay ở ngoài. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lõi nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


8. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi nên được 
thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha đối 
với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công việc 
khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi nên được thu hồi đối với 
vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt bốn mươi ba trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 


x*xxxx% 


[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Chamna ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không sửa chữa lỗi, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
sửa chữa lỗi.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya 
appatkamme  ukkhepankammakato samma vattal, lomam patetl, 
nettharam vattati. Apattiya appatikamme ukkhepaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati Sangho channassa bhikkhuno apattya appatI- 
kamme ukkhepaniyakammam patippassambheti. Yassayasmato khamati 
channassa bhikkhuno apattya appatlkamme ukkhepanriyassa kammassa 
patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadami. 
Sunatu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghena apattiya appatI- 
kamme ukkhepanikammakato samma vattati, lomam patetil, nettharam 
vattati. Apattiya appatikamme ukkhepanlyassa kammassa patippassaddhim 
yvacati. Sangho channassa bhikkhuno apattiya appatlkamme ukkhepaniya- 
kammam patippassambhetIi. Yassayasmato khamati channassa bhikkhuno 
apattiya appatikamme ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhi, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Patippassaddham sanghena channassa bhikkhuno apattiya appatlkamme 
ukkhepaniyakammam. Khamat sanghassa, tasma tunhI Evametam 
đharayami ti. 


Apattiyä appatikamme 
ukkhepanTyakammam nỉitthitam chattham. 


--OOOOO-- 


7. PAPIKAYA DITTHIYA APPATINISSAGGE 
UKKHEPANIYAKAMMAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharatI, Jetavane anatha- 
pIindikassa arame. Tena kho pana samayena aritthassa nama bhikkhuno 
gaddhabadhipubbassa' evaripam papakam ditthigatam uppannam hot: 
“Tathaham bhagavata dhammam desitam aJanami yatha ye Tne antaraylika 
dhamma vutta bhagavata, te patisevato nalam antarayaya ”H. 


2. Assosum kho sambahula bhikkhu: “Aritthassa nama kira bhikkhuno 
gaddhabadhipubbassa evaripam papakam dithigatam uppannam: 
“Tathaham bhagavata dhammam desitam äJanami yatha ye me antarayika 
dhamma vutta bhagavata te patIsevato nalam antarayaya ””tI. 


' mandhabadhipubbassa - Syä. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi, tỳ khưu Channa này làm 
phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu 
sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi. Hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ 
khưu Channa xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, tỳ 
khưu Channa này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đối với tỳ khưu 
Channa. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không sửa 
chữa lõi đối với tỳ khưu Chamna xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Hành sự án treo về việc không sửa chữa lõi đối với tỳ khưu Channa đã 
được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hành sự án treo 
về việc không sửa chữa lỗi là thứ sáu. 


--OOOOO-- 


_: HÀNH SỰ ÁN TREO "¬ 
VỀ VIỆC KHÔNG TỪ BỎ TÀ KIẾN ÁC: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 


2. Nhiều vị tỳ khưu đã nghe rằng: - “Nghe nói tỳ khưu tên Arittha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo như 
ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho 
người thực hành.” 
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3. Atha kho te bhikkhu yena arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo, 
tenupasankamimsu, upasankamitva arittham bhikkhum gaddhabadhi- 
pubbam etadavocum: 


“Saccam kira te avuso aritha evaripam papakam ditthigatam 
uppannam: “Fathaham bhagavata dhammam desitam aJjanami: Yatha yeme 
antarayIka dhamma vutta bhagavata, te patIsevato nalam antarayaya '”t? 


“Evam bya kho aham avuso bhagavata dhammam desitam ajanami: 
Yatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata, te patisevato nalam 
antarayaya ”tI. 


4. “Mã avuso arittha evam avaca. Ma bhagavantam abbhacikkhi. Na hi 
sadhu bhagavato abbhakkhanam. Na hi bhagava evam vadeyya. Aneka- 
parlyayena avuso antarayIka dhamma antaraylka vutta bhagavata, alañca 
pana te patisevato antarayaya. 


Appassada kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa,' adInavo 
ettha bhiyyo. 


Atthikankhalipama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
adInavo ettha bhiyyo. 


Mamsapesupama kama vuttä bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
adInavo ettha bhiyyo. 


ettha bhiyyo. 


Angarakasupama kama vuttä bhagavata bahudukkha bahipayasa, 
adInavo ettha bhIyyo. 


ettha bhiyyo. 


' bahupayäsã - Ma. 
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3. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Arittha trước đây 
là người huấn luyện chim ưng điều này: 


- “Này đại đức Arittha, nghe nói đại đức đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành,' có đúng không vậy?” 


- “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.” 


4. - “Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế 
Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không 
có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. 


Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều 
khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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Rukkhaphalipama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, 
adInavo ettha bhIyyo. 


Asisunupama kama vutta bhagavata bahudukkha bahupayasa, adInavo 
ettha bhiyyo. 


ettha bhiyyo ”tI. 


5. Evampi kho arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo tehi bhikkhuhi 
vuccamano tatheva tam papakam ditthigatam thamasa paramassa' 
abhinivissa voharati: “Evam bya kho aham avuso bhagavata dhammam 
desitam aJanami: Yatha yeme antarayika dhamma vutta bhagavata, te 
patIisevato nalam antarayaya ”tI. 


Yato ca kho te bhikkhu” nasakkhimsu arittham bhikkhum gaddhabadhi- 
pubbam etasma papaka ditthigata vivecetum. Atha kho te bhikkhu yena 
bhagava tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavato etamattham 
arocesum. 


6. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva arltham bhikkhum  gaddhabadhipubbam 
patipucchi: “Saccam kia te arittha evarũpam papakam ditthigatam 
uppannam: “Tathaham bhagavata dhammam desitam aJanami: Yatha ye me 
antarayIka dhamma vutta bhagavata te patIsevato nalam antarayaya ”ti? 


“Evam bya kho aham bhante bhagavata dhammam desitam ajanami: 
Yatha yeme antaraylka dhamma vutta bhagavata, te patisevato nalam 
antarayaya ”tI. 


“Kassa nu kho nama tvam moghapurisa maya evam dhammam desitam 
aJanasi!? Nanu maya moghapurisa anekapariyayena antaraylka dhamma 
antarayIka vutta, alañca pana te patisevato antarayaya. 


bhiyyo. 


! paramäãsaã - Ma. ° yato kho te bhikkhũ - PTS. 
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Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 


5. Khi được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác 
ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người 
thực hành.” 


Bởi vì các vị tỳ khưu ấy không thể giúp cho tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác ấy, sau đó, các vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng rằng: - “Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự 
chướng ngại cho người thực hành," có đúng không vậy?” 


- “Bạch ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập 
không có khả năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành.” 


- “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành hay sao? 


7. Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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ettha bhiyyo. 


Mamsapesupama kama vutta maya bahudukkha bahupayasa, adInavo 
ettha bhiyyo. 


bhiyyo. 


Angarakasupama kama vuttäã maya bahudukkha bahupayasa, adinavo 
ettha bhiyyo. 


bhiyyo. 


8. Atha ca pana tvam moghapurisa attana duggahitena! amhe caˆ 
abbhacikkhasli, attanañca khanasl, bahuñca apuññam pasavasl. Tam hi te 
moghapurisa bhavissati digharattam ahitaya dukkhaya. Netam moghapurisa 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


“Tena hi bhikkhave, sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa 
paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam karotu asambhogam 
sanghena. 


Evañca pana bhikkhave, katabbam: Pathamam aritho bhikkhu 
gaddhabadhipubbo codetabbo? Codetva saretabbo. Saretva apatt 
aropetabba. Apattim aropetva vyattena bhikkhunä patibalena sangho 
ñapetabbo: 


' dugsahitena ditthigatena - Syä. 
 amhe ceva - Ma, Syã, PTS. 3 arittho bhikkhu codetabbo - Ma, PTS. 
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Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là hố than cháy rực, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là giấc mơ, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là vật vay mượn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là trái trên cây, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, nhiều 
ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


8. Này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự sai lạc 
của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều 
bất thiện nữa. Này kẻ rồ dại, chính điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng. 


Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Trước hết, tỳ khưu Arittha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng cần được quở trách; sau khi quở 
trách cần được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở cần xác định tội; sau khi xác định 
tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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9. “Sunatu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabadhi- 
pubbassa evaripam papakam ditthigatam uppannam: “Tathaham bhagavata 
dhammam desitam aJanami: Yatha ye me antaraylka dhamma vutta 
bhagavata te patisevato nalam antarayaya t1. So tam ditham nappati- 
nissaJJaH. Yadi sanghassa pattakallam, sangho aritthassa bhikkhuno 
gaddhabadhipubbassa papikaya ditthya appatinissagge ukkhepanliya- 
kammam kareyya, asambhogam sanghena. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa 
evarupam papakam ditthigatam uppannam: “Tathaham bhagavata dham- 
mam desitam ajanami: Yatha ye Tne antarayika dhamma vutta bhagavata te 
patisevato nalam antarayaya ti. So tam dittham nappatinissaJJjati. Sangho 
arltthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa papikaya ditthiya appatI- 
nissagge ukkhepaniyakammam karoti asambhogam sanghena. Yassayasmato 
khamati aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa papikaya ditthiya 
appatinissagsge ukkhepaniyassa kammassa karanam asambhogam sanghena, 
so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— Tatiyampi etamattham vadamI. 
Sunatu me bhante sangho. Aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa 
evardpam papakam dithigatam uppannam: “Tathaham bhagavata 
dhammam desitam aJanami: Yatha ye Tne antaraylka dhamma vutta 
bhagavata te patisevato nalam antarayaya HH. So tam ditthim nappati- 
nlssaJjJati. Sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa papikaya 
ditthiya appatinIssagge ukkhepanTyakammam karoti asambhogam sanghena. 
Yassayasmato khamati arithassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa 
paplkaya ditthiya appatinissagee ukkhepaniyassa kammassa karanam 
asambhogam sanghena, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Katam sanghena aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa papIkaya 
dithya appatinissagge ukkhepaniyakammam asambhogam sanghena. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


1O. Avasaparamparañca bhikkhave, samsatha: “Aritho bhikkhu 
gaddhabadhipubbo sanghena' papikaya dithya  appatinissagge 
ukkhepanryakammakato asambhogam sanghena “ti. 


x*xxxx% 


! sanghena - PTS potthake na dissate. 
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9. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Arittha này, 
trước đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: 
“Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.' Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đây là lời 
đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Arittha này, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã sanh khởi tà kiến ác như vầy: “Theo 
như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả năng đem lại sự chướng 
ngại cho người thực hành.” VỊ ấy không chịu từ bỏ tà kiến ác ấy. Hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu 
Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn 
luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ 
khưu Arittha này trước đây là người huấn luyện chim ưng đã sanh khởi tà 
kiến ác như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn đề cập không có khả 
năng đem lại sự chướng ngại cho người thực hành. Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiến ác ấy. Hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước 
đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng với hội 
chúng xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với tỳ khưu Arittha 
trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng đã được hội chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

10. Và này các tỳ khưu, hãy thông báo từ trú xứ này sang trú xứ khác rằng: 
“Tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác (tức là) việc không 
cùng thọ hưởng với hội chúng.” 


x*xxxx% 


137 


Vimauapttake Cullauaggapd]i 1 Kammakkhandhakam 


ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. Tihi bhikkhave, angehi samannagatam paplkaya ditthiya appatI- 
nissagse ukkhepaniyakammam adhammakammañ ca' hoti avinayakammañ 
ca duvupasantañ ca: Asammukha katam hotl, apatipuccha katam hot, 
apatlññaya katam hot. Imehi kho bhikkhave, thhangehi samannagatam 
paplkaya ditthiya appatinissagse ukkhepanIyakammam adhammakammañ 
ca hoti avinayakammaiñ ca duvupasantañ ca. 


2. Aparehi pIi bhikkhave, thangehi samannagatam papikaya ditthiya 
appatinissagse ukkhepaniyakammam adhammakammañ ca hoti avinaya- 
kammañ ca duvupasantañ ca: Anapattiya katam hotl, adesanagaminiya 
apattiya katam hot, desitaya apattiya katam hotl. —pe— 


3. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Acodetva katam hoti, asaretva 
katam hoti, apattim anaropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— Asammukha katam hot, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apatipuccha katam hotl, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— Apatiññaya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


7. Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi —-pe— Anapattya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


8. Aparehi 'pi bhikkhave, thhangehi —pe— Adesanagaminiya apattiya 
katam hoti, adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


9. AparehI 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Desitaya apattiya katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, thangehi —pe— Acodetva katam hotl, 
adhammena katam hoti, vaggena katam hoti. —pe— 


! ceva - Syã, evam sabbattha. 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tôi khi có ba yếu tố: 
Được thực hiện thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực 
hiện với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và 
đã được giải quyết tồi. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố 
khác nữa: Được thực hiện với tội không vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện với tội đã được sám 
hối. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa quở trách, được thực hiện khi chưa nhắc nhở, được thực hiện khi 
chưa xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
thiếu sự tra hỏi, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe 
nhóm. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự không thừa nhận, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội không vI phạm, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực hiện không theo 
Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. —(như trên)— 


9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội đã được sám hối, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện 
theo phe nhóm. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 


khi chưa quở trách, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 
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1l. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Asaretva katam hotl, 
adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi ˆpi bhikkhave, thangehi —pe— Apattim anaropetva katam 
hoti, adhammena katam hotl, vaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammam adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 


Adhammakammadvädasakam nitthitam. 


xxxx*% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


1. Tihi bhikkhave, anghehi samannagatam papikaya ditthiya appatI- 
nissagge ukkhepaniyakammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca 
suvupasantañ ca: Sammukha katam hotl, patipuccha katam hoti, patilññaya 
katam hot. Imehi kho bhikkhave, tihangehi samannagatam paplkaya 
ditthya appatinissagge ukkhepaniyakammam đdhammakammañ ca hoti 
vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


2. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi samannagatam papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam dhammakammañ ca hoti vinaya- 
kammaiñ ca suvũpasantañ ca: Apattiya katam hoti, desanagaminiya apattiya 
katam hoti, adesitaya apattiya katam hotl. —pe— 


3. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Codetva katam hotl, saretva 
katam hoti, apattim aropetva katam hoti. —pe— 


4. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Sammukha katam hot, 
dhammena katam hotl, samaggena katam hoti. —pe— 


5. Aparehi pI bhikkhave, thhangehi —pe— Patipuccha katam hot, 
dhammena katam hotl, samaggena katam hoti. —pe— 


6. Aparehi pi bhikkhave, thhangehi —pe— Patlññaya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


7 Aparehi 'pi bhikkhave, thangehi —pe— Apattiya katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 
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11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa nhắc nhở, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
khi chưa xác định tội, được thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo 
phe nhóm. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác có 
ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật, và đã được giải quyết 
tồi. 


Dứt mười hai trường hợp vê hành sự sai pháp. 


xxxx*% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố: Được thực hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được 
thực hiện với sự thừa nhận. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và 
đã được giải quyết tốt đẹp. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba 
yếu tố khác nữa: Được thực hiện với tội vi phạm, được thực hiện với tội vi 
phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện với tội chưa được sám hối. 
—(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện 
sau khi đã xác định tội. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự hiện diện, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


5. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
từ sự tra hỏi, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với sự thừa nhận, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 


với tội vi phạm, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp 
nhất. —(như trên)— 
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8. Aparehi 'pIi bhikkhave, thhangehi —pe— Desanagaminiya apattiya 
katam hoti, dhammena katam hoti, samagsgena katam hoti. —pe— 


9. Aparehi ˆpI bhikkhave, thangehi —pe— Adesitaya apattiya katam hot, 
dhammena katam hotIl, samaggena katam hoti. —pe— 


1O. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Codetva katam hotl, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. —pe— 


1l. Aparehi pi bhikkhave, tihhangehi —pe— Saretva katam hotl, 
dhammena katam hotIl, samaggena katam hoti. —pe— 


12. Aparehi 'pi bhikkhave, thagehi —pe— Apattim aropetva katam hoti, 
dhammena katam hoti, samaggena katam hoti. Imehi kho bhikkhave, 
thhangehi samannagatam paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammam dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantañ ca. 


Dhammakammadvädasakam nitthitam. 


xxxx% 
AKANÑKHAMÄANACHAKKAM 


1. TIhi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho papikaya ditthiya appatinissaggse ukkhepaniyakammam kareyya: 
Bhandanakarako hoti kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe 
adhikaranakarako, balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, gihIsamsattho 
viharati ananulomikehi gihisamsaggehi. Imehi kho bhikkhave, trhangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam kareyya. 


2. Aparehi pIi bhikkhave, trhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho papikaya ditthya appatimissagge ukkhepaniya- 
kammam kareyya: Adhisile silavipanno hotl, aJJjhacare acaravipanno hotl, 
atdithya ditthirvipanno hot Imehi kho bhikkhave, thangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho papilkaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam kareyya. 


3. Aparehi pi bhikkhave, trhangehi samannagatassa bhikkhuno 
akankhamano sangho papikaya dithyäa appatinissagse ukkhepaniya- 
kammam kareyya: Buddhassa avannam bhasati, dhammassa avannam 
bhasatl, sanghassa avannam bhasati. Imehi kho bhikkhave, trhhangehi 
samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam kareyya. 
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8. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội vi phạm đưa đến việc sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được 
thực hiện với sự hợp nhất. —(như trên)— 


9. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
với tội chưa được sám hối, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện 
với sự hợp nhất. —(như trên)— 


10. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã quở trách, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 


11. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã nhắc nhở, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự 
hợp nhất. —(như trên)— 


12. Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba yếu tố khác nữa: Được thực hiện 
sau khi đã xác định tội, được thực hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với 
sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật, và đã được giải 
quyết tốt đẹp. 


Dứt mười hai trường hợp về hành sự đúng pháp. 


xxxx*% 


SÁU TRƯỜNG HỢP TRONG KHI MONG MUỐN: 


1. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); vị sống thân cận với các gia chủ bằng những giao 
thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi 
mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh 
kiểm thuộc tăng thượng hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến cực 
đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
này. 

3. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố 
khác nữa: VỊ chê bai đức Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. 
Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. 
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4. Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho paplkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam kareyya: Eko bhandanakarako 
hoti kalahakarako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, 
eko balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, eko gihIsamsattho viharati 
ananulomikehi gihisamsaggehi Imesan kho bhikkhave, tinnam 
bhikkhunam akankhamano sangho papikaya ditthya appatinissagse 
ukkhepanryakammam kareyya. 


5. Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepanyakammam kareyya: Eko 
adhistlle silavipanno hotl, eko aJJjhacare acaravipanno hotl, eko atiditthiya 
dithivipanno hotl Imesam kho bhikkhave, tinnaam bhikkhunam 
akankhamano sangho paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepanliya- 
kammam kareyya. 


6. Aparesampl bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
papkaya dithya appatinissagge tukkhepaniyakammam kareyya: Eko 
buddhassa avannam bhasatl, eko đdhammassa avannam bhasatl, eko 
sanghassa avannam bhasati. Imesam kho bhikkhave, tinnam bhikkhũnam 
akankhamano sangho papikaya dithyä appatinissaggse ukkhepaniya- 
kammam kareyya. 


Päpikaya ditthiya appatinissagge ukkhepanTyakamme 
akankhamanachakkam nitthitam. 


x*xxxx% 


TECATTARISAVATTAM 


1-43. Paplkaya ditthiya appatinissagee ukkhepaniyakammakatena 
bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam samma vattana: Na 
upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthapetabbo, na 
bhikkhunovadakasammuti saditabba, sammatenapI bhikkhunyo na 
ovaditabba, vaya apattiya sanghena papikaya ditthiyäa appatinissagge 
tato va papitthatara, kammam na garahitabbam, kammika na garahitabba, 
—pe— na pakatattassa bhikkhuno uposatho thapetabbo, na pavarana 
thapetabba, na savacaniyam katabbam, na anuvado patthapetabbo, na okaso 
karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, na bhikkhuh1 sampayoJetabban ”tI. 


Papikaya ditthiyä appatinissagge ukkhepanTyakamme 
tecattarIsavattam nitthitam. 


xxxx*% 
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4. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng 
thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự 
tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây nên sự 
tranh tụng trong hội chúng: hạng ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, 
không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng những 
giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong 
khi mong muốn có thể thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác đối với ba hạng tỳ khưu này. 


5. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về 
hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri 
kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu 
này. 


6. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu khác 
nữa: Hạng chê bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội 
Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với ba hạng tỳ khưu này. 


Dứt sáu trường hợp trong khi mong muốn 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 


xxxx*% 


BỐN MƯƠI BA PHẬN SỰ: 


1-43. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các 
phận sự đúng đắn ấy là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban 
cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự 
chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được 
chỉ định, không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, —(như trên)— đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ 
Dposatha, không nên đình chỉ lễ Pauarana, không nên làm công việc khuyên 
bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), 
không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu.” 


Dứt bốn mươi ba phận sự 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 


x*xxxx% 
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1. Atha kho sangho aritthassa bhikkhuno gaddhabadhipubbassa papIkaya 
ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam akasi asambhogam sanghena. 
So sanphena papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato 
vibbhamI. 


2. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenHi: 
“Katham hi nama arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo sanghena papikaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato vibbhamissatI ”ti? Atha kho 
te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
arittho bhikkhu gaddhabadhipubbo sanghena papikaya difthiya appatI- 


nissagge ukkhepaniyakammakato vibbhamiI ”ti?! “Saccam bhagava ”HÓI. 


4. Vigarahi buddho bhagava: —=pe— Katham hi nama so bhikkhave, 
moghapuriso sanghena paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammakato vibbhamissati? Netam bhikkhave, appasannanam vã pasadaya 
—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: Tena hi 
bhikkhave, sangho papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam 
patippassambhetu. 


x*xxxx% 


NAPATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÃRASAKAM 


5. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno paplkaya 
ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: 
Upasampadeti, nissayam deti, samaneram upatthapeti, bhikkhunovadaka- 
sammutim sadiyati, sammato 'pi bhikkhuniyo ovadati. Imehi kho bhikkhave, 
pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno papikaya ditthiya appatinissagge 
ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam. 


6. Aparehi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam na patippassam- 
bhetabbam: Yaya apattiya sanghena papikaya ditthiya appatinissagse 
ukkhepaniyakammam katam hoti tam apattim apa]JJjatIl, aññam va tadisikam, 
tato va papitthataram, kammam garahatil, kammike garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam na patIppassambhetabbam. 


' vibbhamati tỉ - Ma, Syã. 
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1. Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (tức 
là) việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Khi được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị ấy đã hoàn tục. 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác lại hoàn tục?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ 
khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng khi được hội chúng 
thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đã hoàn tục, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


4. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
vì sao kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc 
không từ bỏ tà kiến ác lại hoàn tục? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN THU HỒI: 


5. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị ban phép tu lên bậc trên, ban 
cho phép nương nhờ, bảo sa đi phục vụ, ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, giảng dạy tỳ khưu mi khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự 
án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có 
năm yếu tố này. 


6. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: VỊ tái phạm tội đã 
được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, hoặc 
tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, chỉ trích hành sự, chỉ trích các 
vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 
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7. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno paplkaya 
ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam: 
Pakatattassa bhikkhuno uposatham thapeti, pavaranam thapetl, savaca- 
nIyam karoti, anuvadam patthapeti, okasam karoti, codeti, sareti, bhikkhuhi 
sampayojetl. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi samannagatassa 
bhikkhuno papikaya ditthyä appatinissagge ukkhepaniyakammam na 
patippassambhetabbam. 


Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepanTyakamme 
na pat{ippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


x*xxxx% 


PATIPPASSAMBHETABBA-ATTHÄRASAKAM 


1. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno paplkaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
upasampadeti, na nissayam deti, na samaneram upatthapeti, na bhikkhuno- 
vadakasammutim sadiyati, sammato ˆpi bhikkhuniyo na ovadatI. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam. 


2. Aparehi bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno 
paplkaya ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammam patippassambhe- 
tabbam: Yaya apattiya sanghena papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepa- 
niyakammam katam hoti tam apattim na apaJJati, aññam va tadisikam, tato 
va papitthataram, kammam na garahatil, kammike na garahati. Imehi kho 
bhikkhave, pañcahangehi samannagatassa bhikkhuno papikaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepanryakammam patippassambhetabbam. 


3. Atthahi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno papikaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam: Na 
pakatattassa bhikkhuno uposatham thapeti, na pavaranam thapell, na 
savacanTyam karoti, na anuvadam patthapeti, na okasam karotil, na codetl, 
na saretil, na bhikkhuhi sampayojeti. Imehi kho bhikkhave, atthahangehi 
samannagatassa bhikkhuno papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammam patippassambhetabbam. 


Papikaya ditthiyä appatinissagge ukkhepanTyakamme 
patippassambhetabba-atthärasakam nitthitam. 


xxxx% 
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7. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác không 
nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị đình chỉ lễ Uposatha đối với 
vị tỳ khưu trong sạch, đình chỉ lễ Pauarana, làm công việc khuyên bảo, khởi 
xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để buộc tội), quở trách, nhắc nhở, vị cấu kết với 
các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác 
không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp không nên thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 


x*xxxx% 


MƯỜI TÁM TRƯỜNG HỢP NÊN ĐƯỢC THU HỒI: 


1. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố: VỊ không ban phép tu lên bậc 
trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sa di phục vụ, không ưng 
thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã 
được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố này. 


2. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa: Vị không tái phạm 
tội đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không chỉ trích hành 
sự, không chỉ trích các vị thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu có năm yếu 
tố này. 


3. Này các tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên 
được thu hồi đối với vị tỳ khưu có tám yếu tố: Vị không đình chỉ lễ Uposatha 
đối với vị tỳ khưu trong sạch, không đình chỉ lễ Pauarana, không làm công 
việc khuyên bảo, không khởi xướng việc cáo tội, không thỉnh ý (để buộc tội), 
không quở trách, không nhắc nhở, vị không cấu kết với các tỳ khưu. Này các 
tỳ khưu, hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác nên được thu hồi đối 
với vị tỳ khưu có tám yếu tố này. 


Dứt mười tám trường hợp nên được thu hồi 
thuộc hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. 
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LPATIPPASSAMBHANAMI 


1. Evañca pana bhikkhave, patippassambhetabbam: Tena bhikkhave, 
paplkaya ditthiya appatinissagse ukkhepaniyakammakatena bhikkhuna 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam 
bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nislditva añjalm paggahetva 
©€VaImassa vacanIyo: 


“Aham bhante sanghena papilkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniya- 
kammakato samma vattami, lomam patemi, nettharam vattamI. Papikaya 
ditthiya appatinissagge ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim yacami 
”tH. Dutiyampi yacitabba. Tatiyampl yacItabba. 


2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam itthannamo bhikkhu sanghena 
paplkaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato samma vattati, 
lomam patetl, nettharam vattati. Papikaya dithiya appatinissagge 
ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhim yacati Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno paplkaya ditthiya 
appatinissagge ukkhepaniya-kammam patIppassambheyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu sanghena paplkaya 
dithiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato samma vattatl, lomam 
patetl, nettharam vattati. Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyassa 
kammassa patippassaddhim yacati Sangho iItthannamassa bhikkhuno 
papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammam patippassambhet. 
Yassayasmato khamati ïtthannamassa bhikkhuno papikaya dithiya 
appatinissagse ukkhepaniyassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 


TatyampIl etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam 
Ithannamo  bhikkhu sanghena paplkaya dithya appatinissagge 
ukkhepanryakammakato samma vattatl, lomam patetil, nettharam vattati. 
Papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyassa kammassa 
patippassaddhim yacati. Sangho Itthannamassa bhikkhuno papikaya ditthiya 
appatinssagse ukkhepanyakammam patippassambhetl. Yassayasmato 
khamati Itthannamassa bhikkhuno papikaya ditthya appatinissagse 
ukkhepanryassa kammassa patippassaddhi, so tunhassa. Yassa nakkhamatli, 
so bhaseyya. 


PatIppassaddham sanghena I1tthannamassa bhikkhuno papikaya ditthiya 
appatinissagse ukkhepaniyakammam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam đharayamlI ti. 


Päapikaya ditthiya appatinissagsge 
ukkhepanIyakammam nitthitam sattamam. 


Kammakkhandhako nitthito pathamo. 
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[VIỆC THU HÔI] 


1. Và này các tỳ khưu, nên được thu hồi như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu đã được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
trình với hội chúng như vầy: 


“Bạch các ngài, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, tôi làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bốn phận 
để sửa đổi; giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác.” Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này tên (như 
vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vây). Đây là lời đề 
nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực 
hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) 
làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vây) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Khi được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, tỳ khưu này tên (như vầy) làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác. Hội chúng thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thu 
hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đối với vị tỳ khưu tên (như 
vầy) đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt hành sự án treo 
vê việc không từ bỏ tà kiến ác là thứ bảy. 
Dứt Chương Hành Sự là thứ nhất. 
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1O. 


11. 


Imamhi khandhake vatthu satta. 
TASSUDDANAM 


Pandulohitaka bhikkhu sayam bhandanakaraka 
tadIse upasankamma ussahimsu ca bhandane. 


Anuppannanl Jjayanti' uppannanl ca vaddhare,? 
applccha pesala bhikkhu uJJhayanti parIsato." 


Saddhammatthitiko buddho sayambhu aggapuggalo 
anapesl taJJaniyakammam savatthiyam Jino. 


Asammukhapatipucchapatlññaya katam ca yam 
anapatti adesane desitaya katam ca yam. 


Acodetva asaretva naropetva ca yam katam 
asammukha adhammena vaggena cap1° yam katam. 


Appatipuccha 'dhammena puna vagsena” yam katam 


°~~—= 


Anapatt adhammena vaggena cap1 yam katam 
adesanagaminiya adhammavaggameva ca. 


Desitaya adhammena vaggenapi tatheva ca 
acodetva adhammena vaggenapl tatheva ca. 


Asaretva adhammena vaggenapl tatheva ca 
aropetva adhammena vaggenapl tatheva ca. 


Kanhavaranayeneva sukkavaram vijaniya,° 
sangho akankhamano ca'" tassa taJJaniyam kare. 


Bhandanam balo samsattho adhisile aJj]hacare 
atiditthivipanno 'ssa'"' sangho taJJanTyam'” kare. 


! anuppannäpï jãyanti - Ma, PTS. 


“ nppannanipi vaddhare - Ma, Syã; ”anapattiyä - Syã. 

uppannapl pavaddhanti - PTS. ® vaggeniäpi ca - Syä. 

3 padassato - Ma; padassako - PTS; ° sukkavarampi jãniyam - PTS. 
parassato - Simu. !° va - Syvã. 

* vaggenäpi ca - Syã. 1 atiditthivipannassa - Ma, PTS; 
” vaggenäpi ca - Syä. atiditthiya vipannassa - Syã. 

° vaggenäpi ca - Syä. 2 tajjaniyam - Ma, PTS. 
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Trong chương này có bảy sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Các tù khưu thuộc nhóm Panduka uà Lohtaka, bản thân uốn là 


những uị thường gâu nên các sự xung đột, đã đi đến các uị có sở hành 
tương tợ uà ra sức tạo ra các sự xung đột. 


2. Các sự xung đột chưa xảu ra thì các uị tạo ra, uà đã xảu ra rồi thì làm 
cho tăng trưởng. Các uị tù khưu tốt lành, ít ham mnuốn, phàn nàn. Bậc Pháp 
Chủ, - 


3. - đống duu trì Chánh Pháp, đức Phật, bậc Tự Tại, Nhân Vật Tối Cao, 
đấng Chiến Thắng ở thành Squatthi ra lệnh làm hành sự khiển trách. 


4. Việc ấu được thực hiện thiếu sự hiện diện, thiếu sự tra hỏi, Uới sự 
không thừa nhận, uà uiệc ấu được thực hiện uới tội không có ui phạm, 
không sám hốt được, đã được sám hối. 


5. Việc ấu được thực hiện khi chưa quở trách, chưa nhắc nhở, chưa xác 
định tội, uà uiệc ấu được thực hiện thiếu sự hiện diện, không theo Pháp, uà 
còn theo phe nhóm nữa. 


6. Việc ấu được thực hiện thiếu sự tra hỏi, không theo Pháp, uà còn theo 
phe nhóm nữa. Và uiệc ấu còn được thực hiện uới sự không thừa nhận, 
không theo Pháp, uà còn theo phe nhóm nữa. 


7. Và uiệc ấu còn được thực hiện uới tội không có ui phạm, không theo 
Pháp, uà còn theo phe nhóm nữa. Và còn uới tội đưa đến uiệc không sámn 
hối được, không theo Pháp, uà theo phe nhóm nữa. 

8. Và tương tợ như thế ấu uới tội đã được sám hối, không theo Pháp, 


còn theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấu khi chưa quở trách, không 
theo Pháp, còn theo phe nhóm nữa. 


9. Và tương tợ như thế ấu khi chưa nhắc nhở, không theo Pháp, còn 


theo phe nhóm nữa. Và tương tợ như thế ấu khi chưa xác định, không theo 
Pháp, còn theo phe nhớm nữa. 


10. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. Và trong khi mong muốn hội chúng có thể thực hiện uiệc 
khiển trách đến uị ấu. 


11. Sự xung đột, uị ngu si, sống thân cận, U† bị hư hỏng uŠ tăng thượng 


giới, UỀ tăng thượng hạnh, uị b‡ hư hỏng uề tà kiến cực đoan, hột chúng nên 
thực hiện uiệc khiển trách. 
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12... Buddhadhammassa sanghassa avannam yo ca bhasati 
tinnannampi ca bhikkhunam sangho taJJanyam kare. 


13.  Bhandanakarako eko balo samsagganissito 
adhisile aJJjhacare tatheva atiditthiya. 


14.  Buddhadhammassa sanghassa avannam yo ca bhasati 
taJJaniyakammakatassevam sammanuvattana. 


15. Upasampadanissaya samanera-upatthana,' 
ovadam sammatocap1 na kare taJJanikato. 


16.  NapajJJe tam ca apattim tadisam ca tato param 
kammañ ca kammike cap” garahe na tathavidho.' 


17. Uposatham pavaranam pakatattassa natthape 
savacanim anuvado” okaso codanena ca. 


18. Saranam sampayogañca na kareyya tathavidho 
upasampadanissayam samanera-upatthanam.° 


1o. Ovadasammatenap1 pañcangeh1 na sammatl,ˆ 
tam capajJJjati apattim? tadisim ca” tato param. 


2o. Kammañ ca kammike capl garahanto na sammati. 
uposatham pavaranam savacanTyam anuvado.'? 


21. Okaso codana ceva sarana sampayojJana. 
Imehatthahangehi yo yutto taJJana nũpasammaHi. 


22. Kanhavaranayeneva sukkavaram vijaniya. 
balo apattibahulo samsattho ˆp1 ca seyyaso. 


! samaneram upatthanã - Ma. 

ˆ ovadasammatenäpi - Ma, PTS; bhikkhunovadakasammato - Syã. 

” kammike ceva - Syã. 

* na garahe tathäavidho - Ma, Syã, PTS. 

” na savacaniyam anuvado - Syã; savacani-anuvado - PTS. 

° samaneram upatthanã - Ma; sãmaneraupatthanãa - Sya, PTS. 

7 pañcahangehi sammati - Syã; pañcaango na sammati - PTS. 

° tam ãpajjat ãpattiñ ca - PTS. 

°tadisañca - Ma, Syã, PTS. 

'° savacanTyã ca novãdo - Ma; savacanTyaänuvädo - Syã; savacaniyaänuvädo - PTS. 
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12. Và U† nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, thì hội chúng nên 
thực hiện uiệc khiển trách đối uới cả ba uị tù khưu nàu. 


13. Hạng thường gâu nên sự xung đột, ngu sỉ, nương tựa uào sự thân 


cận, Uê tăng thượng giới, uŠ tăng thượng hạnh, tương tợ như thế ấu uề tà 
kiến cực đoan. 


14. Và hạng nào chê bai đức Phật, Giáo Pháp, Hội Chúng, uiệc thực 
hành phận sự đúng đắn đối uới hạng đã được thực hiện hành sự khiển 
trách là như uậu. 


15. Việc cho tu bậc trên, uiệc ban phép nương nhờ, sự phục uụ của sa di, 
uiệc giáo giới, cho dù đã được chỉ định, uị đã được thực hiện hành sự thì 
không nên làm. 


16. Và tương tợ như thế; không nên phạm lại tội ấu, tội tương tợ như 
UậuU, Uuà nghiêm trọng hơn thế; không nên chỉ trích hành sự, uà luôn cả các 
UỊ thực hiện hành sự. 


17. Đối uới uị tù khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, lễ 
Pauarana, uiệc khuuên bảo, uiệc cáo tội, uiệc thỉnh ú (để buộc tột), uà uới 
Uiệc quở trách. 


18. Việc nhắc nhở, uà uiệc kết bè phái, uiệc tương tợ như thế là không 
nên làm. Việc cho tu bậc trên, ban cho phép nương nhờ, sự phục uụ của sa 
di, - 


19. - Uiệc giáo giới, cho đầu đối uới uị đã được chỉ định, uới năm uếu tố 
thì không được thu hồi. Và uị phạm lại tội ấu, tội tương tợ như uậu, uà 
nghiêm trọng hơn thế: - 


_ 2O. - UỊ Chỉ trích hành sự uà các uị thực hiện hành sự, thì không thu hồi. 
Lê Dposatha, lễ Pauarana, uiệc khuuên bảo, uiệc cáo tội, - 


21. - uiệc thỉnh ú (để buộc tội), uà luôn cả uiệc quở trách, uiệc nhắc nhở, 
uiệc kết bè phát, u† nào găn bó uới tám điều nàu, thì không thu hồi. 


22. Theo đúng phương thức của các trường hợp tối, trường hợp sáng 
được nghiệm ra. VỊ Seuuasa là ngu si, phạm nhiều tội, uà lại còn thân cận. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33: 


NÑiyassakammam sambuddho anapesi mahamuni 
kitagirismim dve bhikkhu assaJI ea punabbasu.' 


Anacaram ca vividham acarimsu asaññata 
pabbajaniyam sambuddho kammam savatthiyam jJino 
macchikasande sudhammo cittassavasiko ahu. 


Jativadena khumseti sudhammo cIittupasakam 
patisaramyam kammam” anapesi tathagato. 


Kosambiyam channam bhikkhum nicchantapattim passitum 
adassane ukkhipitum anapesl Jinnuttamo. 


Channo tam yeva apattim patikatum na Icchati 
ukkhepanappatikamme anapesli vinayako. 


Papaditthi aritthassa asi aññananissita 
ditthiyappatinissagse° ukkhepam Jinabhasitam. 


NÑiyassakammam pabbaJam”“ tatheva patisaranI,° 
adassanappatikamme anIssagse ca ditthiya. 


Davanacarupaghatamiccha-ajJrvameva ca 
pabbajaniyakammamhi atirekapada ime. 


Alabhavanna dve pañca dve pañcakati namaka,° 
patIsaraniyakammamhi atirekapada 1me. 


TaJJaniyam niyassam ca duve kammapl sadIsa” 
pabbajam? patIsarinam atthi padatirittata.° 


Tayo ukkhepana kamma"° sadisa'' te vibhattito 
ta]Janiyanayenapl sesam kammam vijaniya ”LI. 


Kammakkhandhako nitthiïto. 


--ooOOO-- 
! assajipunabbasukaã - Ma, Syã; 7 duve kammesu sadisam - PTS. 
assajIpunabbasũ - PTS. ® pabbajja - Ma, Syã; 
ˆ patisaraniyakammam - Ma. pabba]Ja - PTS. 
3 ditthiappatinissagge - Sya, PTS. ° patisar1 ca atthi padätirittatä - Ma, PTS; 
* pabbajam - Ma, Syã. patisari ca dvatthaunarittakã - Sya. 
” patisaranl - Ma, Syã. '° n‹kkhepaniyakammã - Syã. 
° dvepañeako ti namako - PTS. 1! sadisã - Ma, Syã, PTS. 
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__23. Đấng Toàn Giác, bậc Đại Hiên Trí, đã ra lệnh làm hành sự chỉ dạu. 
Ở Krifagiri có hai uị tỳ khưu Assa7tuà Punabbasuka. 


24. Họ không thu thúc, Uuà đã thực hành uiệc sai trái các loại. Bậc Toàn 
Giác, đãng Chiến Thắng, ở thành Squotthi (đã cho phép) hành sự xua đuổi. 
VỊ Sudhamna ở Macchikasanda đã là u† thường trú của (gia chủ) Cửa. 


25. Vị Sudhamma sỉ ud nam cư sĩ Citta uề câu chuuện dòng dõi. Đấng 
Thiện Thệ đã ra lệnh làm hành sự hòa giải. 


26. VỊ tù khưu Channa ở thành Kosambi không rnuốn nhìn nhận tội. 
Đấng Chiến Thắng tối thượng đã ra lệnh treo tội uề uiệc không nhìn nhận. 


27. Channa không muốn sửa chữa chính tội lỗi ấu, uị Lãnh Đạo đã ra 
lệnh làm hành sự án treo Uề uiệc không sửa chữa (161). 


28. Tà kiến ác, được nương tựa ở sự thiếu trí, đã khởi đến uị Artttha. 
Hành sự án treo uề uiệc không từ bỏ tà kiến đã được bậc Chiến Thắng 
giảng giải. 


2o. Hành sự chỉ dạu, xua đuổi, uà hòa giỏi là tương tợ như thế; UỀ uiệc 
không nhìn nhận, sửa chữa, uà không từ bỏ tà kiến. 


30. Việc đùa giỡn, sở hành sai trái, uiệc làm tổn hạt, uà nuôi mạng sái 
quấu, các điều phụ trội nàu là ở hành sự xua đuổi. 


31. Mất lợt lộc, chê bai, hai lần năm có tên là “hai nhóm năm, các điều 
phụ trột nàu là ở hành sự hòa giỏi. 


32. Việc khiển trách, uà uiệc chỉ dạu, cả hai hành sự ấu là tương tợ. Việc 
xua đuổi, uiệc hòa giải là có các điều còn lại. 

33. Ba hành sự án treo là tương tợ uà đã được phân tích. Cũng theo 
phương thức của hành sự khiển trách, các hành sự còn lại được nghiệm 
ra.” 


Dứt Chương Hành Sự. 


--OOOOO-- 
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1. PARIVASIKAVATTAM 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati Jetavane anatha- 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham 
padakathalikam pattacTvarapatiggeahanam nahãne pitthiparlkammam. Ye te 
bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
paccutthanam —pe— nahane pitthiparikamman ti. Atha kho te bhikkhU 
bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 


paccutthanam —pe— nahane pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 


3. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, 
paccutthanam añjJalkammam samIiclkammam asanabhiharam seyyabhI- 
haram padodakam papapItham padakathalikam pattacIvarapatiggahanam 
nahane pitthiparlkammam? Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya 
—pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


4. “Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sadiyitabbam pakatattanam 
bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añjalkammam samIicikammam 
asanabhiharo seyyabhiharo padodakam padapItham padakathalikam patta- 
civarapatiggeahanam nahane pitthiparkammam. Yo sadiyeyya, apatt 
dukkatassa. 


5. Anujanami bhikkhave, parivasikanam bhikkhunam mithu yatha- 
buddham' abhivadanam paccutthanam añjalkammam samIicikammam 
asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham padakathalikam 
pattacrvarapatiggahanam nahane pitthiparikammam. 


! vathavuddham - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
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II CHƯƠNG PARIVASA: 


1. PHẬN SỰ CỦA VỊ HÀNH PARIVASA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hành par†uasa ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu hành parruasa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, —(như trên)—sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu hành pariuasa ưng thuận sự đánh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, 
tại sao các tỳ khưu hành par?uasa lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự 
chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng 
trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa không nên ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng 
thuận thì phạm tội dukkata. 


5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, việc chắp tay, 
hành động thích hợp, việc sửa soạn chỗ ngồi, việc sửa soạn chỗ nằm, nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, việc tiếp rước y bát, việc kỳ cọ lưng 
trong khi tắm giữa các tỳ khưu hành parruasa với nhau được tính theo thâm 
niên. 
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yatha parivasikehi bhikkhuhi vattitabbam. Parivasikena bhikkhave, 
bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam samma vattana: 


8. Na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthape- 
tabbo, na bhikkhunovadakasammuti saditabba, sammatenapI bhikkhuniyo 
na ovaditabba, yaya apattiya sanghena parivaso dinno hoti sa apatti na 
apaJJjitabba, añña va tadisika, tato va papitthatara, kammam na garahi- 
tabbam, kammika na garahitabba, na pakatattassa bhikkhuno uposatho 
thapetabbo, na pavarana thapetabba, na savacaniyam katabbam, na anuvado 
patthapetabbo, na okaso karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, na 
bhikkhuhi sampayoJetabbam. 


9. Na bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno purato 
gantabbam, na purato nisiditabbam, yo hoti sanghassa asanapariyanto 
seyyapariyanto viharapariyanto so tassa padatabbo, tena ca so saditabbo. 


1O. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna? 
puresamanena va pacchasamanena va kulani upasankamitabbanl, na 
araññIkangam samaditabbam,? na pindapatikangam samaditabbam, na ca 
tappaccaya pindapato nïharapetabbo “ma mam Janimsu t1. 


1l. Parivasikena bhikkhave, bhikkhuna agantukena arocetabbam, 
agantukassa arocetabbam, uposathe arocetabbam, pavaranaya arocetabbam, 
sace gilano hoti dutenapi arocetabbam.” 


12. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko anavaso 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
pArIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso va anavaso va 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


! bhattañca - Syã. 
° pakatattassa bhikkhuno - PTS. * ca - PTS potthake na dissate. 
” samadätabbam - Ma. ” ãrocapetabbam - Syã. 
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6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ posatha, lề Pauarana, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu hành pariuasa.' 


7. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu hành pariuasa, các tỳ khưu hành pariuasa nên thực hành theo như thế. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa nên thực hành phận sự đúng đắn. 
Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 


8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định, hội 
chúng đã cho hình phạt pariuasa với tội nào thì không nên tái phạm tội ấy, 
hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành 
sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch 
không nên đình chỉ lề posatha, không nên đình chỉ lề Pauarana, không 
nên làm công việc khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên 
thỉnh ý (để buộc tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên 
cấu kết với các tỳ khưu. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa không nên đi phía trước, 
không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối 
cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy nên ưng 
thuận việc ấy. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa không nên đi đến các gia 
đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn theo 
sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên thọ trì 
pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại vật 
thực (nghĩ rằng): “Chớ để họ biết về mình.' 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa là vị vãng lai nên trình báo 
(về hình phạt đang thọ đến các tỳ khưu thường trú), nên trình báo đến vị 
vãng lai, nên trình báo trong lễ Ứposatha, nên trình báo trong lễ Pauarand. 
Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa 
từ chõ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ 
khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với 
vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


! Nghĩa là theo thứ tự thâm niên so với các tỳ khưu trong sạch (VĩinA. 0i, 1160). 
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13. Na bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
pArIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa abhikkhuko avaso va anavaso 
va gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


14. Ña bhikkhave, parIivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa 
va abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Ña 
bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko anavaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va 
abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra 
antaraya. 


15. Na bhikkhave, parivaskena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna 
sabhikkhuka avasa sabhikkhuko anavaso gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
parIivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa sabhikkhuko avaso va anavaso 
va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra pakatattena, 
añfiatra antaraya. 


16. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna 
sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko anavaso gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
pArIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko avaso va anavaso 
va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra pakatattena, 
añfiatra antaraya. 
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13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đĩ) 
với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành pariuasa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm. 


14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu hành parruasa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú có tỳ khưu không 
nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú,” trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên 
đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ 
phi có nguy hiểm. 


16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy 
là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa 
từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng 
trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 
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17. Na bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa 
va sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna 
sabhikkhuka avasa va anavasa va sabhikkhuko anavaso gantabbo yatthassu 
bhikkhu nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


18. Gantabbo bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña 
sakkomi ajJeva gantun ti. Gantabbo bhikkhave, parivasikena bhikkhuna 
sabhikkhuka avasa sabhikkhuko anavaso yatthassu bhikkhu samanasam- 
vasaka, yam Jañña sakkomi aJjeva gantun ti. Gantabbo bhikkhave, parI- 
vasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa sabhikkhuko avaso va anavaso va 
yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña sakkoml ajJJeva gantun ti. 


1o. Gantabbo bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso vyatthassu bhikkhũ samanasamvasaka, yam JjJañña 
sakkomi aJJeva gantun ti. Gantabbo bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna 
sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko anavaso yatthassu bhikkhũ samanasam- 
vasaka, yam Jañña sakkomi aJjeva gantun ti. Gantabbo bhikkhave, parI- 
vasikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko avaso va anavaso va 
yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña sakkoml ajJJeva gantun ti. 


2o. Gantabbo bhikkhave, parIvasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va 
anavasa va sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam 
Jañña sakkomi ajjeva gantun H1. Gantabbo bhikkhave, parivasikena 
bhikkhuna sabhikkhuka avasa va anavasa va sabhikkhuko anavaso yatthassu 
bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña sakkomI aJJeva gantun ti. Gantabbo 
bhikkhave, parivasikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa vã anavasa va 
sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam 
Jañña sakkomi aJjeva gantun t1. 
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17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parr†uasa từ chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu hành parruasa từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể 
đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết 
được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.` Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
hành pariuasa từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.` Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành pariuasa từ 
chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể 
đi đến nội trong ngày nay. 


19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parr†uasa từ nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.` Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parruasa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.` Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parruasa từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong 
ngày nay. 


2o. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành parruasa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.` Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?†uasa từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay.' Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?†uasa từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 
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21. Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna 
saddhim ekacchanne avase vatthabbam. Na ekacchanne anavase 
vatthabbam. Na ekacchanne avase vã anavase va vatthabbam. Pakatattam 
bhikkhum disva asana vutthatabbam. Pakatato bhikkhu asanena 
nimantetabbo. Na pakatattena bhikkhuna saddhim ekasane nisiditabbam. 
Na nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam. Na chamaya nisinne asane 
nisidditabbam. Na ekacankame cankamitabbam. Na mice cankame 
cankamante ucce cankame cankamitabbam. Na chamaya cankamante 
cankame cankamitabbam. 


Na bhikkhave, parivasikena bhikkhuna parivasikena buddhatarena 
bhikkhuna saddhim —pe— mulaya patikassanarahena bhikkhuna saddhim 
—pe— manattarahena bhikkhuna saddhim —pe—- manattacarikena 
bhikkhuna saddhim —pe— abbhanarahena bhikkhuna saddhim ekacchanne 
avase vatthabbam. Na ekacchanne anavase vatthabbam. Na ekacchanne 
avase va anavase va vatthabbam. Na ekasane nisiditabbam. Na nIce asane 
nisinne ucce asane nisiditabbam. Na chamaya nisinne asane nisiditabbam. 
Na ekacankame cankamitabbam. Na nicee cankame cankamante ucce 
cankame cankamitabbam. Na chamaya cankamante cankame 
cankamritabbam. 


22. Parivasikacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tabbiso' abbheyya, akammamˆ na ca 
karaniyan ti. 


Catunavuti parivasikavattam nitthitam. 


x*xxxx% 


23. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: “Kati nu kho bhante parivasikassa 
bhikkhuno ratticcheda ”t? “Tayo kho upali parivasikassa bhikkhuno 
ratticcheda: sahavaso, vippavaso, anarocana. Ime kho upalil tayo 
pArivasikassa bhikkhuno ratticcheda ”t0i. 


24. Tena kho pana samayena savatthiya mahabhikkhusangho sannipatito 


etamattham arocesum. 


tamvIso - Ma; viso - PTS. ” katI - Syã. 
 akammam tam - Syã. * te bhikkhu - Syã. 
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21. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa cùng với vị tỳ khưu trong 
sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ 
chung ở chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị 
tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. VỊ tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt 
đất. 


Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hành par?uasa cùng với vị tỳ khưu hành 
pariuasa thầm niên hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt manafta-(như trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành 
manatta—(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên 
cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một 
chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi 
kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường 
kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không 
nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên 
mặt đất. 


22. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị hành pariuasa mà ban 
cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt 
mangttfa, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không phải là hành 
sự và không nên thực hành.” 


Dứt chín mươi bốn phận sự của vị hành pariuasa. 


xxxx*% 


23. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu hành par?†uasa có 
bao nhiêu sự đứt đêm?” - “Này Upali, vị tỳ khưu hành parruasa có ba sự đứt 
đêm: sự cư ngụ chung (với các hạng tỳ khưu đã nêu trong phần phận sự ở 
trên), sự cư ngụ tách rời (chỉ có một mình), sự không trình báo (cho các tỳ 
khưu vãng lai, v.v...). Này Upali, đây là ba sự đứt đêm của vị tỳ khưu hành 
paTr1uasa.” 


24. Vào lúc bấy giờ, có hội chúng tỳ khưu đông đảo tụ hội tại Savatthi. 


Các tỳ khưu hành par?†uasa không thể hoàn thành hình phạt pariuasa. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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25. “AnuJanami bhikkhave, parivasam nikkhipitum. Evañca pana 
bhikkhave nikkhipitabbo: Tena parivasikena bhikkhuna ekam bhikkhum 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacanriyo: “Parivasam nikkhipamI ti, nikkhitto hoti 
parIvaso. “Vattam nikkhipamr ti, nikkhitto hoti parIvaso ”ti.' 

26. Tena kho pana samayena savatthiya bhikkhu taham tahamˆ 


Bhagavato etamattham arocesum. 


27. “Anujanami bhikkhave, parivasan samadiyftum. Evañca pana 
bhikkhave, samaditabbo:?° Tena parivasikena bhikkhuna ekam bhikkhum 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “ParIvasam samadiyamI ti, samadinno hoti 
parIvaso. ˆVattam samadiyamI 'ti, samadinno hoti parIvaso ”ti.' 


Päriväsikavattam nitthitam. 


--ooOOO-- 


2. MÙLAYA 
PATIKASSANARAHAVATTAM 


1. Tena kho pana samayena mũlaya patlkassanaraha bhikkhu sadiyanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham 
padakathalikam pattacTvarapatiggeahanam nahane pitthiparlkammam. Ye te 
bhikkhu appiccha santuttha laJJino kukkuccaka sikkhakama, te ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama mulaya patikassanaraha bhikkhu 
sadiyIssanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— 
nahane pitthiparikamman ”ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
mulaya patikassanaraha bhikkhu sadiyanti pakatattanam bhikkhunam 
abhivadanam paccutthanam —pe— nahane pitthiparlkamman ”ti? “Sacceam 
bhagava ”0i. 


3. Vigarahi buddho bhagava: —pe— Katham hi nama bhikkhave, mulaya 
patlkassanaraha bhikkhu sadiyissai pakatattanam bhikkhunam abhi- 
vadanam paccutthanam _—pe_— nahane pitthiparikammam?  Netam 
bhikkhave, appasannanam va pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya. Atha 
khvetam bhikkhave, appasannanañceva appasadaya pasannanañca 
ekaccanam aññathattaya ”ti. Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhU 
amantesi: 


! hoti pariväso - Ma, PTS. * te bhikkhu bhagavato - Syä. 
“tahim tahim - Syã. ” samadãtum - Syã; samäditum - PTS. 
” sakkonti - Syã. ° samadiyitabbo - Ma. 
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25. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngưng hình phạt parr1uasa. Và này các 
tỳ khưu, nên ngưng như vầy: VỊ tỳ khưu hành pariuasa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Tôi ngưng hình phạt pariuasa.` Hình phạt pariuasa đã được ngưng 
lại. “Tôi ngưng (thực hành) phận sự.` Hình phạt par?uasa đã được ngưng lại.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Savatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các tỳ 
khưu hành pariuasa có thể hoàn thành hình phạt pariuasa. Các vị tỳ khưu ấy 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


27. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ trì hình phạt parriuasa. Và này các 
tỳ khưu, nên thọ trì như vầy: Vị tỳ khưu hành pariuasa nên đi đến một vị tỳ 
khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Tôi thọ trì hình phạt pariuasa.` Hình phạt pariuasa đã được thọ 
trì. “Tôi thọ trì phận sự. Hình phạt par?uasa đã được thọ trì.” 


Dứt phận sự của vị hành pariuasd. 


--ooOOO-- 


__ 2. PHẬN SỰ CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG _ 
VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích 
hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, 
tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu 
trong sạch. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu 
trong sạch?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu ưng thuận sự đảnh lẽ, 
sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong 
sạch, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: “—(như trên)— Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại 
ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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4. “Na bhikkhave, mulaya patlkassanarahena bhikkhuna saditabbam 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samIickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapItham 
padakathalikam pattacTvarapatiggahanam nahane pitthiparikammam. Yo 
sadiyeyya, apatti dukkatassa. 


5. AnuJanami bhikkhave, mulaya patikassanarahanam bhikkhunam 
mithu yathabuddham abhivadanam paccutthanam —pe— nahane pitthi- 
parikammam. 


6. AnuJanami bhikkhave, mulaya patikassanarahanam bhikkhunam 
pañca yathabuddham: uposatham, pavaranam, vassikasatikam, onoJanam, 
bhattam.' 


7. Tena hi bhikkhave, mulaya patIkassanarahanam bhikkhunam vattam 
paññapessami yatha mulaya patikassanarahehi bhikkhuhi vattitabbam. 
Mulaya patikassanarahena bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. 
Tatrayam samma vattana: 


8. NÑa upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero upatthape- 
tabbo, na bhikkhunovadakasammuti saditabba, sammatenapI bhikkhuniyo 
na ovaditabba, yaya apattiya? mulaya patikassanaraho kato hoti sanghena sa 
apatti na apajjitabba, añña va tadisika, tato va papItthatara, kammam na 
garahitabbam, kammika na garahitabba, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho thapetabbo, na pavarana thapetabba, na savacaniyam katabbam, 
na anuvado patthapetabbo, na okaso karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, 
na bhikkhuh1 sampayoJetabbam. 


9. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna pakatattassa 
bhikkhuno purato gantabbam, na purato nisiditabbam, yo hoti sanghassa 
asanapariyanto seyyapariyanto viharapariyanto so tassa padatabbo, tena ca 
so saditabbo. 


1O. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna pakatattena 
bhikkhuna puresamanena va pacchasamanena va kulani upasankami- 
tabbanl, na araññikangam samadiyitabbam,” na pindapatikangam 
samadiyitabbam,” na ca tappaccaya pindapato niharapetabbo “ma mam 
JanImsu tI. 


! bhattañca - Syã. * na bhikkhũ bhikkhnhi - Syã. 
° vaya apattiya sanghena - Ma, PTS. ” samadatabbam - Ma; 
3 patikassanaraho hoti - Syã. samaditabbam - Sya. 
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4. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động 
thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkafa. 


5. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đánh lẽ, việc đứng dậy, —(như trên)— 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu với nhau được tính theo thâm niên. 


6. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lề Uposatha, lề Pauarand, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


7. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, các tỳ khưu xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực hành theo như thế. Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu nên thực 
hành phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: 


8. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng 
dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, vị xứng 
đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu đã được hội chúng thực hiện với tội 
nào thì không nên tái phạm tội ấy, hoặc tội tương tợ, hoặc tội nghiêm trọng 
hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ trích các vị thực hiện 
hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình chỉ lễ Uposatha, 
không nên đình chỉ lề Pauarana, không nên làm công việc khuyên bảo, 
không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc tội), không 
nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ khưu. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi phía trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong 
sạch. Nên cho vị ấy chỗ ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng 
của hội chúng, và vị ấy nên ưng thuận việc ấy. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu không nên đi đến các gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi 
trước hoặc làm Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở 
trong rừng, không nên thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do 
đó mà cho người đem lại vật thực (nghĩ rằng): 'Chớ để họ biết về mình.” 
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11. Na bhikkhave, mulaya patilkassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
avasa abhikkhuko' avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 
Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko' anavaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko' avaso va anavaso va gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra 
antaraya. 


12. Na bhikkhave, mulaya patlkassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
anavasa abhikkhuko avaso gantabbo —pe— Na... sabhikkhuka anavasa 
abhikkhuko anavaso gantabbo —pe— Na ... abhikkhuko avaso va anavaso va 
gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


13. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
avasa va anavasa va abhikkhuko avaso gantabbo —pe— Na ... abhikkhuko 
anavaso gantabbo —pe— Na ... abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo, 
aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


14. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
avasa sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhũ nanasamvasaka, 
aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na ... sabhikkhuko anavaso gantabbo 
—pe— Na ... sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


15. Na bhikkhave, mulaya patlkassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
anavasa sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhuũ nanasamvasaka, 
aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na ... sabhikkhuko anavaso gantabbo 
—pe— Na ... sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


16. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
avasa va anavasa va sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na ... sabhikkhuko 
anavaso gantabbo —pe— Na ... sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo 
yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


17 Gantabbo bhikkhave, mulaya patlkassanarahena bhikkhuna 
sabhikkhuka avasa sabhikkhuko avaso vatthassu bhikkhũ samana- 
samvasaka, yam jJaññãa sakkomi aJJeva gantun ti. —pe— sabhikkhuko 
anavaso —pe— sabhikkhuko avãso va anavaso va —pe— 


† sabhikkhuko - PTS. 
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11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chõ trú có tỳ khưu không nên đi đến chõ trú không có tỳ khưu, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị 
tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chõ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không 
có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không 
có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chõ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến nơi không phải là 
chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ 
khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong 
sạch, trừ phi có nguy hiểm. —(như trên)— không nên đi đến nơi không phải 
là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— không nên đi đến chõ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, 
trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ 
khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị 
tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. —(như trên)— không nên đi đến 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —nt— không nên đi đến chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến 
chõ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi 
(cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. —(như trên)— 
không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— không 
nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu 
ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, 
trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở 
nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày 
nay.` —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ 
trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— 
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18. Gantabbo bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna 
sabhikkhuka anavasa sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhu samana- 
samvasaka, yam Jañña sakkomI aJjeva gantun ti. —pe— sabhikkhuko 
anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va —pe— 


190. Gantabbo bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna 
sabhikkhuka avasa va anavasa va sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhU 
samanasamvasaka, yam Jañña sakkomI aJJeva gantun ti. —pe— sabhikkhuko 
anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu 
samanasamvasaka, yam Jañña sakkoml aJJeva gantun ti. 


2o. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna pakatattena 
bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne ävase va anavase va vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disva asana vutthatabbam, pakatato bhikkhu asanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhuna saddhim ekasane nisiditabbam, na 
nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane 
misiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce cankame cankamante 
uccee cankame cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame 
cankamitabbam. Na bhikkhave, mulaya patikassanarahena bhikkhuna 
parivasikena bhikkhuna saddhm —pe— mulaya patikassanarahena 
buddhatarena bhikkhuna saddhim —pe— manattarahena bhikkhuna 
saddhim —pe— manattacarikena bhikkhuna saddhim —pe— abbhanarahena 
bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne avase va anavase va vatthabbam, na ekasane 
nisiditabbam, na nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya 
nisinne asane nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce 
cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam, na chamaya 
cankamante cankame cankamitabbam. 


21. Mulaya patikassanarahacatuttho ce bhikkhave, parIvasam dadeyya, 
mulaya patikasseyya, manattam dadeyya, tabbiso' abbheyya, akamman? na 
ca karaniyan ”ti. 


Mũlaya patikassanäarahavattam nitthitam. 


--ooOOO-- 


!tamvIso - Ma; viso - PTS.  akammam tam - Syã. 
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18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chõ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến 
nội trong ngày nay. —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
—nt— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— 


19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu từ chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chõ trú 
có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có 
thể đi đến nội trong ngày nay.` —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay. 


2o. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu cùng với vị tỳ khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng 
một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng 
một mái che. Khi thấy vị tỳ khưu trong sạch nên từ chõ ngồi đứng dậy. VỊ tỳ 
khưu trong sạch nên được mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi 
với vị tỳ khưu trong sạch, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở 
chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, 
không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh 
hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở trên mặt đất. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu cùng với vị tỳ khưu hành pariuasa —(như trên)— 
cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu thâm niên 
hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manafta —(như 
trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành rmmanatta —(như trên)— cùng với vị tỳ 
khưu xứng đáng sự giải tội không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao 
(khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) 
ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh 
hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành 
(trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 


21. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mãngfta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội, (như thế) không phải là hành sự và không nên thực hành.” 

Dứt phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


--OOOOO-- 
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3s. MANATTARAHA- 
VATTAM 


I  Tena kho pana samayena manattaraha bhikkhu sadiyanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham 
padakathalikam pattacTvarapatiggeahanam nahãne pitthiparlkammam. Ye te 
bhikkhu appiccha santuttha laJJino kukkuccaka sikkhakama, te ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama manattaraha bhikkhu sadiyIssanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane 
pithiparkamman ”t? Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
manattaraha bhikkhu sadiyanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam 
paccutthanam —pe— nahane pitthiparikamman ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 


3. Vigarahi buddho bhagava —pe— “Katham hi nama bhikkhave, 
manattaraha bhikkhu sadiy1ssanti pakatattanam bhikkhuũnam abhivadanam 
paccutthanam —pe— nahane pitthiparikammam? Netam bhikkhave, 
appasannanam va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: 


4. “Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sadiyitabbam pakatattanam 
bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane pitthiparikammam. 
Yo sadiyeyya, apatti dukkatassa. AnuJanami bhikkhave, manattarahanam 
bhikkhunam mithu yathabuddham abhivadanam paccutthanam —pe— 
nahane pïitthiparikammam. 


5. AnuJanami bhikkhave, manattarahanam bhikkhunam pañca yatha- 
buddham: uposatham, pavaranam, vassikasatilkam, onoJanam, bhattam.' 


6. Tena hi bhikkhave, manattarahanam bhikkhunam vattam 
paññapessamI, yatha manattarahehi bhikkhuhi vattitabbam. Manattarahena 
bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam samma vattana: 


7 Na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero 
upatthapetabbo, —pe— na bhikkhuhi sampayojetabbam. Na bhikkhave, 
manattarahena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno purato gantabbam, na 
purato nisiditabbam. Yo hoti sanghassa asanapariyanto seyyapariyanto 
viharapariyanto so tassa padatabbo, tena ca so saditabbo. 


8. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna pakatattassa bhikkhunoˆ 
puresamanena va pacchasamanena va kulani upasankamitabbanl, na 
araññIkangam samadiyitabbam,? na pindapatikangam samadiyitabbam,? na 
tappaccaya pindapato nïharapetabbo “na mam Janimsu  tI. 


! bhattañca - Syã. ” samadaätabbam - Ma; 
ˆ pakatattena bhikkhunä - katthaci. samäaditabbam - Syã. 
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3. PHẬN SỰ CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG 
HÌNH PHẠT MANATTA: 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãnafta ưng thuận 
sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ 
ngồi, sự sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp 
rước y bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ 
khưu nào ít ham muối, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt maãngaffa lại ưng thuận sự đảnh lề, sự đứng dậy, —(như trên)— sự 
kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu xứng đáng hình phạt manofta ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
—(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

3. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanarfa lại ưng thuận sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ 
khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

4.- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manafta không nên 
ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukka†a. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, —(như trên)— việc kỳ cọ 
lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mangfta với nhau 
được tính theo thâm niên. 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ posatha, lề Pauarang, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmangafta. 

6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng hình phạt maãnoffa, các tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãnofta nên thực hành theo như thế. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mmanarfa nên thực hành phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, 
các phận sự đúng đắn ấy là: 

7. Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương 
nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, —(như trên)— không nên cấu kết với các 
tỳ khưu. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manafta không 
nên đi phía trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho 
vị ấy chỗ ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, 
và vị ấy nên ưng thuận việc ấy. 

8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanarfa không nên đi 
đến các gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm 
Sa-môn theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, 
không nên thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho 
người đem lại vật thực (nghĩ rằng): “Chớ để họ biết về mình.' 
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9. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso va anavaso 
va gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


1O. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
abhikkhuko avaso gantabbo —pe— abhikkhuko anavaso gantabbo —pe— 
abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra 
antaraya. 


1l. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va 
anavasa va abhikkhuko avaso gantabbo —pe— abhikkhuko anavaso gantabbo 
—pe— abhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo, aññatra pakatattena, 
añfiatra antaraya. 


12. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
pakatattena, aññatra antaraya. —pe— sabhikkhuko anavaso gantabbo —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasam- 
vasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


13. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo —pe— sabhikkhuko anavaso gantabbo —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasam- 
vasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


14. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa vã 
anavasa va sabhikkhuko avaso gantabbo —pe— sabhikkhuko anavaso 
gantabbo —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu 
bhikkhu nanasamvasaka, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. 


15. Gantabbo bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhui samanasamvasaka, yam Jjañña 
sakkomI aJJeva gantun ti. —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko 
avaso va anavaso va yatthassu bhikkhũ samanasamvasaka, yam Jjañña 
sakkomi aJJeva gantun t1. 
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9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanatta từ chỗ trú có 
tỳ khưu không nên đi đến chõ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng 
hình phạt mangaffa từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là 
chõ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manatta từ 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú 
không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đ) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy 
hiểm. 

10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manatfa từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu 
—nt— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như 
trên)— (không nên) đi đến chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có 
tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mangafta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có 
tỳ khưu —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không 
có tỳ khưu —(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là 
chõ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi 
có nguy hiểm. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanofta từ chỗ trú 
có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là 
không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có 
nguy hiểm. —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng 
đi) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt rmmanatfa từ nơi 
không phải là chõ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— (không nên) đi đến chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ 
khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 

14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanofta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
—(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) 
với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mangfta từ chỗ trú 
có tỳ khưu có thể đi đến chõ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.` —(như 
trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.) 
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1Ó. Gantabbo bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka 
anavasa sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko 
avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña 
sakkomi a]JJeva gantun t1. 


17. Gantabbo bhikkhave, manattarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
va anavasa va sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam 
Jañña sakkomi aJjeva gantun t1. 


18. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna 
saddhm ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne ävase va anavase va vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disva asana vutthatabbam, pakatato bhikkhu asanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhuna saddhim ekasane nisiditabbam, na 
nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane 
nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce cankame cankamante 
uccee cankame cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame 
cankamitabbam. 


19. Na bhikkhave, manattarahena bhikkhuna parivasikena bhikkhuna 
saddhimm —pe— mulaya patikassanarahena bhikkhuna saddhim —pe— 
manattacarlkena bhikkhuna saddhim —pe— abbhanarahena bhikkhuna 
saddhm ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne avase va anavase va vatthabbam, na ekasane 
nisiditabbam, na nIce äsane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya 
nisinne asane nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce 
cankame cankamante ucce cankame cankamitabbam, na chamaya 
cankamante cankame cankamitabbam. 


2o. Manattarahacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tabbIiso' abbheyya, akammamˆ na ca 
karaniyan ”Li. 

Mãnattärahavattam nitthitam. 


--OOOOO-- 


!tamvIso - Ma; viso - PTS.  akammam tam - Syã. 
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16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manarfa từ nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 


17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanafta từ chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chõ trú có tỳ khưu 
—(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.” 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanafta cùng với vị 
tỳ khưu trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, 
không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che. Khi thấy vị tỳ khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu 
trong sạch nên được mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với 
vị tỳ khưu trong sạch, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở 
chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, 
không nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh 
hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh 
hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở trên mặt đất. 


19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmangafta cùng với vị 
tỳ khưu hành par?uasa —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình 
phạt manarta thâm niên hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành 
manafta —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên 
cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc 
nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một chỗ 
ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (trong khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi 
thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không 
nên đi kinh hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở 
đường kinh hành cao (khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, 
không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở 
trên mặt đất. 


2o. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
mangatta mà ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt manatffa, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) 
không phải là hành sự và không nên thực hành.” 

Dứt phận sự của vị xứng đáng hình phạt mữnafia. 


--OOOOO-- 
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4. MANATTACARIKAVATTAM 


I. Tena kho pana samayena manattacarlka bhikkhu sadiyanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samIickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham 
padakathalikam pattacIvarapatiggeahanam nahane pitthiparlkammam. Ye te 
bhikkhu applccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama 
manattacarka bhikkhu sadiyissanti pakatattanam bhikkhunam abhi- 
vadanam paccutthanam —pe— nahane pitthiparlkamman ”ti? Atha kho te 
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


2. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, 
manattacarika bhikkhu sadiyanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam 
paccutthanam —pe— nahane pitthiparlkamman ”ti? “Saccam bhagava ”ti. 
Vigarahi buddho bhagava: “Katham hi nama bhikkhave, manattacarika 
bhikkhu sadiyissanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccuttha- 
nam —pe— nahane pitthiparikammam? Netam bhikkhave, appasannanam 
va pasadaya —pe— Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhũ amantesi: 


3. “Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sadiyitabbam 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane 
pIitthiparikammam. Yo sadiyeyya, apatti dukkatassa. 


4. Anujanami bhikkhave, manattacarikanam bhikkhũnam mithu yatha- 
buddham abhivadanam paccutthanam —pe— nahane pitthiparlkammam. 


5. AnuJanami bhikkhave, manattacarinam bhikkhunam pañca yatha- 
buddham: uposatham, pavaranam, vassikasatikam, onoJanam, bhattam.! 


6. Tena hi bhikkhave, manattacarikanam bhikkhunam vattam 
paññapessamI yatha manattacarikehi bhikkhuhi vattitabbam. 


7. Manattacarikena bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: Na upasampadetabbam, na nissayo databbo, na samanero 
upatthapetabbo, na bhikkhunovadakasammutiL saditabba, sammatenapl 
bhikkhuniyo na ovaditabba, yaya apattiya sanghena manattam dinnam hoti 
garahitabbam, kammika na garahitabba, na pakatattassa bhikkhuno 
uposatho thapetabbo, na pavarana thapetabba, na savacaniyam katabbam, 
na anuvado patthapetabbo, na okaso karetabbo, na codetabbo, na saretabbo, 
na bhikkhuhIi sampayoJetabbam. 


8. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno 
purato gantabbam, na purato nisiditabbam, yo hoti sanghassa asana- 
parlyanto seyyapariyanto viharapariyanto so tassa padatabbo, tena ca so 
saditabbo. 


! bhattañca - Sya. 
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4. PHẬN SỰ CỦA VỊ THỰC HÀNH MANATTA: 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thực hành rmmanaffa ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự 
sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ khưu nào 
ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu thực hành rmangfta lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
—(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu thực hành mãanaffa ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như 
trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: - “Này các tỳ khưu, tại sao các tỳ khưu thực hành manaffa lại ưng 
thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của 
các tỳ khưu trong sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

3. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanarfa không nên ưng thuận 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ 
khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkafa. 

4. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, —(như trên)— 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu thực hành mmangaffa với nhau 
được tính theo thâm niên. 

5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ Ứposatha, lề Pauarana, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu thực hành maãngafta. 

6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu thực hành maãngaffa, các tỳ khưu thực hành rmmanarfa nên thực hành 
theo như thế. 

7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành manafta nên thực hành phận sự 
đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên 
ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên 
bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, 
không nên giảng dạy tỳ khưu ni đầu đã được chỉ định, hội chúng đã cho hình 
phạt mandfta với tội nào thì không nên tái phạm tội ấy, hoặc tội tương tợ, 
hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy, không nên chỉ trích hành sự, không nên chỉ 
trích các vị thực hiện hành sự, đối với vị tỳ khưu trong sạch không nên đình 
chỉ lề Uposatha, không nên đình chỉ lễ Pauarana, không nên làm công việc 
khuyên bảo, không nên khởi xướng việc cáo tội, không nên thỉnh ý (để buộc 
tội), không nên quở trách, không nên nhắc nhở, không nên cấu kết với các tỳ 
khưu. 

8. Này các ty khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanarfa không nên đi phía 
trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ 
ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy 
nên ưng thuận việc ấy. 
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9. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno 
puresamanena va pacchasamanena va kulani upasankamitabbam, na 
araññIkangam samadatabbam,' na pindapatikangam samadatabbam,? na ca 
tappaccaya pindapato nïharapetabbo “na mam Janimsu ti. 


1O. Manattacarikena bhikkhave, bhikkhuna agantukena arocetabbam, 
agantukassa arocetabbam, uposathe arocetabbam, pavaranaya arocetabbam, 
devasikam arocetabbam, sace g1Ilano hoti dutenapI arocapetabbam. 


1l. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. Na bhikkhave, 
manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko avaso va 
anavaso va gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


12. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. —pe— 
abhikkhuko anavaso gantabbo —pe— abhikkhuko avaso va anavaso va 
gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


13. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa va 
anavasa va abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra sanghena, aññatra 
antaraya. —pe— abhikkhuko anavaso gantabbo —pe— abhikkhuko avaso va 
anavaso va gantabbo, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


14. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
sanghena, aññatra antaraya. —pe— sabhikkhuko anavaso gantabbo —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasam- 
vasaka, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


15. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka anavasa 
sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, aññatra 
sanghena, aññatra antaraya. —pe— sabhikkhuko anavaso gantabbo —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhu nanasam- 
vasaka, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


' samaditabbam - Syã. 
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9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành manafta không nên đi đến các 
gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên 
thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại 
vật thực (nghĩ rằng): “Chớ để họ biết về mình. 


10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành rmanoffa là vị vãng lai nên trình 
báo (về hình phạt đang thọ đến các tỳ khưu thường trú), nên trình báo đến vị 
vãng lai, nên trình báo trong lễ Uposatha, nên trình báo trong lễ Pauarana, 
nên trình báo mỗi ngày. Nếu bị bệnh, nên cho người đại diện trình báo giùm. 


11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanaffa từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, 
trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành manaffa từ chỗ 
trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu thực hành mangœfta từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanofta từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên)— 
(không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như 
trên)— (không nên) đi đến chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có 
tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mangarfa từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. —(như trên)— (không 
nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu —(như trên)— 
(không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú không có tỳ khưu, 
trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


14. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mangofta từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng 
cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. —(như 
trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— (không nên) đi đến chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội 
chúng, trừ phi có nguy hiểm. 


15. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành maãnoftfa từ nơi không phải là 
chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi 
ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy 
hiểm. —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu 
—(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có 
tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) 
với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 
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16. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhukãä avasa va 
anavasa va sabhikkhuko avaso gantabbo yatthassu bhikkhu nanasamvasaka, 
aññatra sanghena, aññatra antaraya. —pe— sabhikkhuko anavaso gantabbo 
—pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va gantabbo yatthassu bhikkhU 
nanasamvasaka, aññatra sanghena, aññatra antaraya. 


17. Gantabbo bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
sabhikkhuko avaso yatthassu bhikkhui samanasamvasaka, yam Jjañña 
sakkomI aJJeva gantun ti. —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko 
aVaSO Va anavaso va —pe— 


18. Gantabbo bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka 
anavasa sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko 
avaso va anavaso va yatthassu bhikkhu samanasamvasaka, yam Jañña 
sakkomi aJJeva gantun t1. 


10. Gantabbo bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
va anavasa va sabhikkhuko avaso —pe— sabhikkhuko anavaso —pe— 
sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu bhikkhù samanasamvasaka, yam 
Jañña sakkomi ajJeva gantun ti. 


2o. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna 
saddhm ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne ävase va anavase va vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disva aäsana vutthatabbam, pakatato bhikkhu asanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhuna saddhim ekasane nisiditabbam, na 
nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane 
nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce cankame cankamante 
uccee cankame cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame 
cankamitabbam. 


21. Na bhikkhave, manattacarikena bhikkhuna parivasikena bhikkhuna 
saddhim —pe— mulaya patikassanarahena bhikkhuna saddhim —pe— 
manattarahena bhikkhuna saddhim —pe— manattacarikena buddhatarena 
bhikkhuna saddhim —pe— abbhanarahena bhikkhuna saddhim ekacchanne 
avase vatthabbam, na ekacchanne anavase vatthabbam, na ekacchanne ãvase 
va anavase va vatthabbam, na ekasane nisiditabbam, na nIce asane nisinne 
ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane nisiditabbam, na 
ekacankame cankamitabbam, na nice cankame cankamante ucce cankame 
cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame cankamitabbam. 
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16. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành rmmanafta từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến chõ trú có tỳ khưu nếu các 
tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi (cùng đi) với hội chúng, trừ 
phi có nguy hiểm. —(như trên)— (không nên) đi đến nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu —(như trên)— (không nên) đi đến chỗ trú hoặc nơi không phải 
là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là không đồng cộng trú, trừ phi 
(cùng đi) với hội chúng, trừ phi có nguy hiểm. 

17. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanarfa từ chỗ trú có tỳ khưu 
có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ 
khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu 
các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội 
trong ngày nay. 

18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mangaffa từ nơi không phải là 
chõ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ 
trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và biết được rằng: 
“Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 

19. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành manaffa từ chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chỗ trú có tỳ khưu —(như 
trên)— nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng cộng trú và 
biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay.) 

2o. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmangoffa cùng với vị tỳ khưu 
trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên 
cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ ở chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành (với vị tỳ khưu trong sạch), không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường 
kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị 
kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

21. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực hành mmanarfa cùng với vị tỳ khưu 
hành pariuasa —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
manoafta —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu thực hành mmanarfa thâm niên 
hơn —(như trên)— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên cư 
ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không 
phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi 
không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên 
đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt 
đất. 
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22. Manattacarikacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tabbiso' abbheyya, akammamˆ na ca 
karaniyan ti. 


23. Atha kho ayasma upali yena bhagava tenupasankamI, upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam nisinno kho 
ayasma upali bhagavantam etadavoca: “Kat nu kho bhante maãnatta- 
carlkassa bhikkhuno ratticcheda ”ti? “Cattaro kho upali manattacarikassa 
bhikkhuno ratticcheda: sahavaso, vIppavaso, anarocana, ữne gane caranan 
"H3 Ime kho upali cattaro manattacarikassa bhikkhuno ratticcheda ”Li. 


24. Tena kho pana samayena savatthiyam mahabhikkhusangho sanni- 
patto hoti. Na sakkonti manattacarika bhikkhu manattam sodhetum. 
Bhagavato etamattham arocesum. 


25. “AnuJanami bhikkhave, manattam nikkhipitum. Evañca pana 
bhikkhave, nikkhipitabbam: Tena manattacarikena bhikkhuna ekam 
bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanryo: “Manattam nikkhipamI ti. 
Nikkhitam hoti manattam. “Vattam nikkhipami ti. Nikkhitam hoti 
manattan “ti. 


26. Tena kho pana samayena savatthya bhikkhu taham tahamt 
pakkamimsu. Na sakkonti manattacarika bhikkhũ manattam sodhetum. 
Phagavato etamattham arocesum. “AnuJanami bhikkhave, manattam 
samadiyItum. Evañca pana bhikkhave, samadatabbam: Tena manatta- 
carIkena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva ukkutkam nisditva añjalm paggahetva evamassa vacanIyo: 
“Manattam samadiyamiL t1. Samadinnamn hot  manattam. “Vattam 
samadiyamI ti. Samadinnam hoti manattan ”LI. 


Manattacarikavattam nitthitam. 
--ooOOO-- 


5. ABBHANARAHAVATTAM 


I  Tena kho pana samayena abbhanaraha bhikkhu sadiyanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam añJalikammam 
samickammam asanabhiharam seyyabhiharam padodakam padapitham 
padakathalikam pattacTvarapatiggeahanam nahane pitthiparlkammam. Ye te 
bhikkhu appiccha santuttha laJJino kukkuccaka sikkhakama, te ujJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama abbhanaraha bhikkhu sadiylssanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane 
pItthiparikamman ti? 


! tamviso - Ma; vIso - PTS. ” ũne gane caranam - Ma; * tahim tahim - Syã. 
 akammam tam - Syã. ũne gane carati - Syi. ” sakkonti - Syã. 
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22. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị thực hành rmmanafta mà 
ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mangatta, nếu có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không 
phải là hành sự và không nên thực hành.” 


23. Khi ấy, đại đức Upali đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upali đã nói với đức Thế Tôn rằng: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu thực hành 
manofta có bao nhiêu sự đứt đêm?” - “Này Upali, vị tỳ khưu thực hành 
mangatta có bốn sự đứt đêm: sự cư ngụ chung (với các hạng tỳ khưu đã nêu 
trong phần phận sự ở trên), sự cư ngụ riêng rẽ (chỉ có một mình), sự không 
trình báo (cho các tỳ khưu vãng lai, v.v...), sự thực hành ở nhóm thiếu (nhân 
sự). Này Upali, đây là bốn sự đứt đêm của vị tỳ khưu thực hành mmanatfta.” 


24. Vào lúc bấy giờ, có hội chúng tỳ khưu đông đảo đã tụ hội tại Savatthi. 
Các tỳ khưu thực hành mmanatfta không thể hoàn thành hình phạt manatia. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


25. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngưng hình phạt mmanafta. Và này các 
tỳ khưu, nên ngưng như vầy: VỊ tỳ khưu thực hành mmanofta nên đi đến một 
vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên 
nói như vầy: “Tôi ngưng hình phạt manafta.` Hình phạt manatta đã được 
ngưng lại. “Tôi ngưng (thực hành) phận sự. Hình phạt manartta đã được 
ngưng lại.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Savatthi đã ra đi nơi này nơi nọ. Các tỳ 
khưu thực hành rmmanafta có thể hoàn thành hình phạt manatta. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ trì hình 
phạt maãngafta. Và này các tỳ khưu, nên thọ trì như vầy: VỊ tỳ khưu thực hành 
mangatta nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Tôi thọ trì hình phạt mãăngatta.` Hình 
phạt manafta đã được thọ trì. “Tôi thọ trì phận sự.` Hình phạt mmanatta đã 
được thọ trì.” 


Dứt phận sự của vị thực hành rmnữnarta. 
--ooOOO-- 
5. PHẬN SỰ CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG SỰ GIẢI TỘI: 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội ưng thuận sự đảnh 
lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp, sự sửa soạn chỗ ngồi, sự 
sửa soạn chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, sự tiếp rước y 
bát, sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch. Các tỳ khưu nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội 
lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi 
tắm của các tỳ khưu trong sạch?” 
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2. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho 
bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sanni- 
patapetva bhikkhu patipucchi: “Saccam kira bhikkhave, abbhanaraha 
bhikkhu sadiyanti pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam 
—pe— nahane pitthiparlkamman ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: “Katham hi nama bhikkhave, abbhanaraha bhikkhu sadiyIssanti 
pakatattanam bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane 
pitthiparikammam? Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


3. “Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna saditabbam pakatattanam 
bhikkhunam abhivadanam paccutthanam —pe— nahane pitthiparikammam. 
Yo sadiyeyya, apatti dukkatassa. 


4. Anujanami bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam mithu yatha- 
buddham abhivadanam paccutthanam —pe— nahãne pitthiparlkammam. 


5. AnuJanamIi bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam pañca yatha- 
buddham: uposatham pavaranam vassikasatilkam onoJanam bhattam. 


~ 


6. Tena hi bhikkhave, abbhanarahanam bhikkhunam  vattam 
paññ 


apessami yatha abbhanarahehi bhikkhuhi vattitabbam. 


7. Abbhanarahena bhikkhave, bhikkhuna samma vattitabbam. Tatrayam 
samma vattana: Na upasampadetabbam, —pe— na bhikkhuhi sampa- 
yojetabbam. [Yatha mulaya patikassanarahassa vattam, tatha 
manattarahassa ca manattacarikassa ca abbhanarahassa ca tỉ tinnam 
ekasadisam vittharetabbam.] 


8. Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna pakatattassa bhikkhuno 
purato gantabbam, na purato nisiditabbam, yo hoti sanghassa asana- 
parlyanto seyyapariyanto viharapariyanto so tassa padatabbo, tena ca so 
saditabbo. 


9. Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna 
puresamanena va pacchasamanena va kulani upasankamitabbanl, na 
araññikangam samadatabbam, na pindapatikangam samadatabbam, na ca 
tappaccaya pindapato nïharapetabbo “na mam Janimsu  tI. 
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2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu xứng 
đáng sự giải tội ưng thuận sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ 
lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong sạch, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ 
khưu, tại sao các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại ưng thuận sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các tỳ khưu trong 
sạch? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiến trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: 


3. - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên ưng 
thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậy, —(như trên)— sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của 
các tỳ khưu trong sạch; vị nào ưng thuận thì phạm tội dukkat†a. 


4. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, —(như trên)— 
việc kỳ cọ lưng trong khi tắm giữa các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội với nhau 
được tính theo thâm niên. 


5. Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sự việc là lễ posatha, lề Pauarana, 
y tắm mưa, sự phân chia (vật cúng dường), bữa thọ trai được tính theo thâm 
niên đối với các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội. 


6. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xứng đáng sự giải tội, các tỳ khưu xứng đáng sự giải tội nên thực hành 
theo như thế. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội nên thực hành phận 
sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy là: Không nên 
ban phép tu lên bậc trên, —(như trên)— không nên cấu kết với các tỳ khưu. 
[Phận sự của vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu như thế nào thì 
nên giải thích chi tiết (vê phận sự) của ba vị là: vị xứng đáng hình phạt 
mangoffa, vị thực hành mmanarfa, vị xứng đáng sự giải tội một cách tương tợ.] 


8. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên đi phía 
trước, không nên ngồi phía trước vị tỳ khưu trong sạch. Nên cho vị ấy chỗ 
ngồi cuối cùng, chỗ nằm cuối cùng, trú xá cuối cùng của hội chúng, và vị ấy 
nên ưng thuận việc ấy. 


9. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội không nên đi đến các 
gia đình với vị tỳ khưu trong sạch làm vị Sa-môn đi trước hoặc làm Sa-môn 
theo sau, không nên thọ trì pháp (đầu đà) cư ngụ ở trong rừng, không nên 
thọ trì pháp (đầu đà) hành khất thực, không vì lý do đó mà cho người đem lại 
vật thực (nghĩ rằng): “Chớ để họ biết về mình.” 
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1O. Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
abhikkhuko avaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. Na 
bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa abhikkhuko 
anavaso gantabbo, aññatra pakatattena, aññatra antaraya. —pe— [Yatha 
hettha tatha vittharetabbam.] 


11. Gantabbo bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna sabhikkhuka avasa 
—pe— anavasa —pe— avasa va anavasa va sabhikkhuko avaso —pe— 
sabhikkhuko anavaso —pe— sabhikkhuko avaso va anavaso va yatthassu 
bhikkhU samanasamvasaka, yam Jañña sakkomi aJJeva gantun ti. 


12. Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna pakatattena bhikkhuna 
saddhm ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase 
vatthabbam, na ekacchanne avase va anavase va vatthabbam, pakatattam 
bhikkhum disva äsana vutthatabbam, pakatato bhikkhu asanena 
nimantetabbo, na pakatattena bhikkhuna saddhim ekasane nisiditabbam, na 
nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane 
nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce cankame cankamante 
uccee cankame cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame 
cankamitabbam. 


13. Na bhikkhave, abbhanarahena bhikkhuna parivasikena bhikkhuna 
saddhim —pe— mulaya patikassanarahena bhikkhuna saddhim —pe— 
manattarahena bhikkhuna saddhim —pe— manattacarlkena bhikkhuna 
saddhm -_—pe_— abbhanarahena buddhatarena bhikkhuna saddhim 
ekacchanne avase vatthabbam, na ekacchanne anavase vatthabbam, na 
ekacchanne avase va anavase va vatthabbam, na ekasane nisiditabbam, na 
nIce asane nisinne ucce asane nisiditabbam, na chamaya nisinne asane 
nisiditabbam, na ekacankame cankamitabbam, na nIce cankame cankamante 
uccee cankame cankamitabbam, na chamaya cankamante cankame 
cankamritabbam. 


14. Abbhanarahacatuttho ce bhikkhave, parivasam dadeyya, mulaya 
patilkasseyya, manattam dadeyya, tabbIiso' abbheyya, akammamˆ na ca 
karaniyan ”Li. 

Abbhanarahavattam nitthitam. 


Pärivasikakkhandhako nitthito dutiyo. 


x*xxxx% 


!tamvIso - Ma; viso - PTS.  akammam tam - Syã. 
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10. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội từ chỗ trú có tỳ khưu 
không nên đi đến chỗ trú không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đi) với vị tỳ khưu 
trong sạch, trừ phi có nguy hiểm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự 
giải tội từ chỗ trú có tỳ khưu không nên đi đến nơi không phải là chỗ trú 
không có tỳ khưu, trừ phi (cùng đì) với vị tỳ khưu trong sạch, trừ phi có nguy 
hiểm. —(như trên)— [Nên được giải thích chỉ tiết như phần dưới]. 

11. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội từ chỗ trú —(như 
trên)— từ nơi không phải là chỗ trú —(như trên)— từ chỗ trú hoặc nơi không 
phải là chỗ trú có tỳ khưu có thể đi đến chõ trú có tỳ khưu —(như trên)— (đi 
đến) nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu —(như trên)— (đi đến) chỗ trú 
hoặc nơi không phải là chỗ trú có tỳ khưu nếu các tỳ khưu ở nơi ấy là đồng 
cộng trú và biết được rằng: “Ta có thể đi đến nội trong ngày nay. 

12. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội cùng với vị tỳ khưu 
trong sạch không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một mái che, không nên 
cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che, không nên cư 
ngụ ở chõ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một mái che. Khi thấy vị tỳ 
khưu trong sạch nên từ chỗ ngồi đứng dậy. Vị tỳ khưu trong sạch nên được 
mời chỗ ngồi. Không nên ngồi chung một chỗ ngồi với vị tỳ khưu trong sạch, 
không nên ngồi trên chỗ ngồi cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không 
nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị kia) ngồi ở trên nền đất. Không nên đi kinh 
hành chung một đường kinh hành (với vị tỳ khưu trong sạch), không nên đi 
kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi kinh hành ở đường 
kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành (trong khi vị 
kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

13. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội cùng với vị tỳ khưu 
hành pariuasa —nt— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu —nt— cùng với vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mãngtta 
—nt— cùng với vị tỳ khưu thực hành mmanafta —nt— cùng với vị tỳ khưu xứng 
đáng sự giải tội thâm niên hơn không nên cư ngụ chung ở chỗ trú cùng một 
mái che, không nên cư ngụ chung ở nơi không phải là chỗ trú cùng một mái 
che, không nên cư ngụ ở chỗ trú hoặc nơi không phải là chỗ trú cùng một 
mái che, không nên ngồi chung một chỗ ngồi, không nên ngồi trên chỗ ngồi 
cao (khi vị kia) ngồi ở chỗ ngồi thấp, không nên ngồi trên chỗ ngồi (khi vị 
kia) ngồi ở trên nền đất, không nên đi kinh hành chung một đường kinh 
hành, không nên đi kinh hành ở đường kinh hành cao (trong khi vị kia) đi 
kinh hành ở đường kinh hành thấp, không nên đi kinh hành ở đường kinh 
hành (trong khi vị kia) đi kinh hành ở trên mặt đất. 

14. Này các tỳ khưu, nếu (nhóm) có vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội mà 
ban cho hình phạt pariuasa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt maãngfta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội, (như thế) không phải là 
hành sự và không nên thực hành.” 


Dứt phận sự của vị xứng đáng sự giải tội. 


Dứt Chương Pariuasa là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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Vimauapt†ake Cullauaggapd] 1 Pariuasikakkhandhakam 


Imasmim khandhake vatthu pañca. 


TASSUDDANAM 


abhivadanam paccut{thanam añJaliñca samIciyam.? 

2. Asanam seyyabhiharam padodakam padaprtham, 
padakathalikam pattacrvarapatiggahanam, 
nahane pitthiparikammam ujjhayanti ca pesala." 

3. Dukkatam sadiyantassa mithu pañca yathabuddham,'“ 
uposatham pavaranam vassikonoJabhoJanam." 

4.. Samma ca vattana tattha pakatattena gacchare,° 
vo ca hoti pariyanto, na pure paccha samanena.” 

5. Araññam pIndaniharo? agantuke uposathe,° 
pavarana ca dutena gantabbo ca sabhikkhuko."" 

6. Ekacchanne na vatthabbam na chamayam nIsaJjIte, " 
asane nIce cankame chamayam cankamena ca.'? 

7... Buddhatarena' akammam ratticcheda' ca sodhana, 
nikkhipanam samadanam ñatabbam parivasikam.'° 

8. _ Mulaya manattaraham tatha manattacarikam, '° 
abbhanarahakam capI sambhedanayato puna.” 

9. Parivasikesu tayo catumanattacarike, 
na samenti ratticchedesu manattesu ca devasI, ” 
dve kamma sadisa” sesa tayo kamma samasama t1.” 


--ooOOoo-- 


añjaliñceva samicim - Sya; añJali-samiyam asanam - PTS. 

ujJjhayanteva pesala - Sya. 

yathavuddham - Ma, Syä; punapare - PTS. 

vassikonoJabhojanam - Ma, PTS; vassikañcavanojanam - Sya. 

pakatattassa gacchantam - Ma; pakatattassa gacchanam - PTS. 

pure paccha tatheva ca - Ma, PTS. 

araññapindanTharo - Ma; araññapindaniharo - PTS. 

uposatham - PTS. 

° pavaranä ca dũto gantabbañ ca sabhikkhuke - PTS. 

! ekacchanne na vu†thãnam, tatheva ca nimantaye - Ma; 
ekacchanne ca vu†tthanam tatheva ca nimantaye - PTS. 

° asane nIcacankame chamaäya cañkamena ca - PTS. 

3 vuddhatarena - Ma, Syã, PTS. 

: ratticchedo - PTS. 

6 


(© œ II Œœ ƠI + 0 M8 


mũlaya manattaraha tatha manattacarita - Ma; ~ "araha tatha manattacarika - Sya, PTS. 
”abbhãnarahe nayo cäpi sambhedam nayato puna - Ma; 
abbhanarahaka capi sambhedanayato puna - Sy8; 
abbhanaraho yo capi sambhedam nayato puna - PTS. 
® na samenti ratticchedã mãnattesu ca đivãsikam - Syã; '® sadisã - Ma, Syã, PTS. 
saman tiratticchedesu maãnattesu ca devasi - PTS. ® samanatä tỉ - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Pariuasa 


Trong chương này có năm sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Các uị hành pariuäsa ưng thuận sự đảnh lễ, sự đứng dậu, sự chắp 
tau, uà hành động thích hợp của các tù khưu trong sạch. 


2. Chỗ ngồi, sự sắp xếp chỗ nằm, nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà 
chân, sự tiếp rước ụ uà bình bát, uiệc kù cọ lưng khi tắm, uà các uị tốt phàn 
nàn. 


3. VỊ ưng thuận có tội dukka‡a, giữa các uị uới nhau thì có năm điều 
được tính theo thâm miên là lễ Uposatha, lễ Pauarana, tắm, sự phân chia 
(uật cúng dường), bữa thọ trai. 


4. Và uiệc làm phận sự đúng đắn trong trường hợp ấu, khi uị ấu cùng đi 
UỚI UỊ tù khưu trong sạch, uà uật nào là sau cùng, không uới u† Sa-mmôn là uị 
đi trước haụ đi sau. 


5. Việc ở trong rừng, uiệc đem lại thức ăn, (trình báo) các uị Uãng lai, 
uào ngàu lễ Uposatha, lễ Pauarana, uà nhờ uị đại diện, uà nơi nào có tù 
khưu thì có thể đi đến. 


6. Không nên cư ngụ chung ở chỗ cùng một mái che, khi (uị kia) ngồi ở 
trên nền đất, ở chỗ ngồi thấp, uà đi ở đường kinh hành (trong khi uị kia) đi 
Ở trên mặt đất. 


7. Đối uới uị thâm niên, không phải là hành sự, các sự đứt đếm, uà Uì sự 
hoàn thành, uiệc tạm ngưng, uiệc thọ trì lại, uiệc liên quan đến hình phạt 
par1uasa cần được biết đến 


8. Về lại (hình phạt) ban đầu, u† xứng đáng hình phạt rmnanatta, uị thực 
hành manatta là tương tợ như thế uà luôn cả U† xứng đáng sự giải tội, 
cũng theo cách thức của sự phân chĩa. 

9. Có ba điều cho các u† hành pariuasa, bốn điều cho các uị thực hành 
mangtta là không đạt uêu cầu trong các trường hợp đứt đêm, uà ở các 
trường hợp rmnangatta là uiệc (trình báo) hàng ngàu. Hai hành sự là tương 
tợ, ba hành sự còn lạt là giống như nhau.” 


--OOOOO-- 
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IH. SAMUCCAYAKKHANDHAKAM 


1. SUKKAVISATTHI 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthyam viharati Jetavane 
anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena ayasma uday1' ekam 
apatim apanno hoti sañcetanikam sukkavisatthim” apaticchannam. So 
bhikkhunam arocesi: “Aham avuso ekam apattim apajJim sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam, katham nu kho mayäa patipajJJjitabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


APATICCHANNAMANATTAM 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam detu. 
Evañca pana bhikkhave databbam: 

Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam pade vanditva ukkutkam nïsiditva 
añjalim paggahetva evamassa vacanIyo: 

'Aham bhante ekam apattim apaJJjim sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So "ham bhante sangham ekissa apattya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yacami. Aham bhante 
ekam apatim apajjm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. 
Dutiyampl bhante“ sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya charattam manattam yacami. Aham bhante ekam apattim 
apaJJm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. Tatiyampi bhante? 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatiechannaya 
charattam manattam yacamI ti. 

3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 

“Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. So sangham ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yacaL. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya charatam manattam 
dadeyya. Esa ñatHi. 

Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]Ji 
sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. So sangham ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yacaL. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam deLi. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattassa danam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


! ayasmä udãyi - Syã, PTS. ”te bhikkhũ bhagavato - Syã. 
? sukkavissatthim - Ma. * soham bhante - Ma, Syã. 
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II. CHƯƠNG TÍCH LŨY TỘI: 


1. TỘI XUẤT TINH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - 
“Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


HÌNH PHẠT MANATTA CỦA TỘI KHÔNG CÓ CHE GIẤU: 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mangatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ 
khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 


Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chôm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt manafta sáu 
đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lần 
thứ nhì tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt mmanatta sáu đêm của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, lần thứ ba tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu." 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt rmmanatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
ban cho hình phạt rmmanafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không 
có che giấu đến tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt rmanaffa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng ban cho hình phạt mãnaffa sáu đêm của một 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udayi. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho hình phạt mmanafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 
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Vimauaprtake Cullauaggapdli 1 Samuccauakkhandhakamn 


Dutiyampl etamattham vadami. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 
bhikkhu ekam apattim apaJJI sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. 
So sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatiechannaya 
charattam manattam yacati. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam deLi. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattassa danam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Tatiyampli etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 
bhikkhu ekam apattim apaJji sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. 
So sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya 
charattam manattam yacati. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam de. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattassa danam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ti. 


Apaticchannamäanattam nitthitam. 


xxxx% 


APATICCHANNA-ABBHÃÄNAM 


1. SO cinnamanatto bhikkhunam arocesl: “Aham avuso ekam apattim 
apaJJm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So “ham sangham 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam 
manattam yacimm. Tassa me sangho ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charatam manattam adasi So “ham 
cinnamanatto, katham nu kho maya patipaljJjitabban ”H? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum abbhetu. Evañca pana 
bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam bhikkhũnam 
pade vanditva ukkutikam nIsiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


'Aham bhante ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So “ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya charattam manattam yäcim. Tassa me sangho 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam 
manattam adasi. So ham bhante cinnamanatto sangham abbhanam yacamI. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Tích Lũu Tội 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt mangatta sáu 
đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng ban cho 
hình phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt mãnatta 
sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu 
Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnaffa sâu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng ban cho hình phạt 
mangatftfa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ 
khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt manatta sáu đêm 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udayi xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hình phạt mãnafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi. Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt mrữna†ta của tội không có che giấu. 


xxxx*% 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI KHÔNG CÓ CHE GIẤU: 


1. Với hình phạt mãngatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnaffa sáu 
đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt mãnatfta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn tất hình phạt rmmanaffa, vậy tôi nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udayi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như 
vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mmanafta sáu đêm của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt manafta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội. 
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Aham bhante ekam apattim apaJJjm sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So “ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya charattam manattam yacim. Tassa me sangho 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam 
manattam adasI. So ham bhante ecinnamanatto dutiyampi bhante sangham 
abbhanam yacamI. 


Aham bhante ekam apatim apajjm sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So “ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya charattam manattam yacim. Tassa me sangho 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam 
manattam adasi. So ham bhante cinnamanatto tatiyampi bhante sangham 
abbhanam yacam tị. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJJI 
sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. So sangham ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yadl. 
Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya charattam manattam adasi. So cinnamanatto sangham 
abbhanam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayim bhikkhum 
abbheyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJji 
sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. So sangham ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yadl. 
Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya charattam manattam adasi. So cinnamanatto sangham 
abbhanam yacati. Sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato khamati 
uday1ssa bhikkhuno abbhanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI 
bhikkhu ekam apattim apaJJI sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. 
So sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatiechannaya 
charattam manattam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam adasi. 
So cinnamanatto sangham abbhanam yacati. Sangho udayim bhikkhum 
abbheti. Yassayasmato khamati udayIssa bhikkhuno abbhanam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
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Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnafta sáu đêm của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãngafta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội lần thứ nhì. 


Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mmanafta sáu đêm của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu 
đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây đã hoàn tất hình phạt mãngafta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội lần thứ ba.) 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mmanatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt manaffa sáu đêm của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udayi. Vị ấy đã 
hoàn tất hình phạt rmmanatfa, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đây 
là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt rmmanatta sáu đêm của một tội xuất tính có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt manaffa sáu đêm của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tỳ khưu Udayi. Vị ấy đã 
hoàn tất hình phạt manatfia, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Hội chúng 
giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý sự giải tội cho tỳ khưu Udayi 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãngofta sáu 
đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt manatfta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu đến tỳ khưu Udayi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mmanafta, giờ thỉnh 
cầu hội chúng sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udayl. Đại đức nào 
đồng ý sự giải tội cho tỳ khưu Udayl xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 
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Tatiyampi etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 
bhikkhu ekam apattim apaJJI sañcetanikam sukkavisatthim apatiechannam. 
So sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatiechannaya 
charattam manattam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam adasi. 
So cinnamanatto sangham abbhanam yacati. Sangho udayim bhikkhum 
abbheti. Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Abbhito' sanghena udayI bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ””tI. 


Apaticchanna-abbhanam nitthitam. 


x*xxxx% 


EKAHAPATICCHANNAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena ayasma udayI ekam apattim apanno hoti 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapatiecchannam. So bhikkhunam arocesl: 
“Aham avuso ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim ekaha- 
paticchannam, katham nu kho maya patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam detu. 
Evañca pana bhikkhave databbo: 


Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisditva añjalm paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam 
apattIm apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So ham 
bhante sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya ekaha- 
paticchannaya ekahaparIvasam yacamI ti. 


Dutiyamp yaciItabbo. Tatiyampl yacItabbo. 
3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]Ji 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapatiechannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
dadeyya. Esa ñatHi. 


' abbhito - Sya. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt manatfta sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tỳ khưu Udayi. VỊ ấy đã hoàn tất hình phạt manatfa, giờ thỉnh cầu 
hội chúng sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng 
ý sự giải tội cho tỳ khưu Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tỳ khưu Uday! đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc giải tội của tội không có che giấu. 


x*xxxx% 


HÌNH PHẠT PARIVASA CỦA TỘI CHE GIẤU MỘT NGÀY: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các 
đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày đến tỳ khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 


Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chôm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuäsa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tĩnh có 
sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacati. Sangho udaylssa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam deti. Yassayasmato khamati 
udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekaha- 
paticchannaya ekahaparIivasassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya ekahaparivaso. Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam 
dharayamI ”tI. 


Ekahapaticchannapariväso nitthito. 


x*xxxx*% 


EKAHAPATIPACCHANNAMANATTAM 


1. SO parivutthaparivaso bhikkhunam arocesil: “Aham avuso ekam 
apattIm apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So ham 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya 
ekahaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasl So “ham 
parivutthaparivaso, katham nu kho maya patipajJjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam 
detu. Evañca pana bhikkhave databbam: 


Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisditva añjalm paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam 
apattIm apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So ham 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya 
ekahaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya ekahaparIivasam adasi. So ham bhante! parivutthaparIvaso 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapatiecchannaya 
charattam manattam yacamI ti. 


DutiyamplI yacitabbo.ˆ TatiyampI yacitabbo.? 


' so "ham - PTS. ° yacitabbam - Ma, Syä, PTS, evam sabbattha. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa một 
ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udayl. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt par†iuasa một ngày của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udayi 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt par?buäsq của tội che giấu một ngày. 


x*xxxx% 


HÌNH PHẠT MANATTA CỦA TỘI CHE GIẤU MỘT NGÀY: 


1. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn 
thành hình phạt pariuasa, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mangatta sáu đềm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày 
đến tỳ khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: 


Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một ngày của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Bạch các 
ngài, tôi đây đã hoàn thành hình phạt pariuasa, giờ thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt rmmanafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày.' 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJjJI 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi. So parIvutthaparIivaso 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapatiechannaya 
charattam manattam yacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udaylssa 
bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya ekaha- 
paticchannaya charattam manattam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacl. Sanpho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya ekahapaticchannaya ekahaparivasam  adasl So 
parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
ekahapaticchannaya charatam manattam yacatl. Sangho udaylIssa 
bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya ekaha- 
paticchannaya charattam manattam deti. Yassayasmato khamati udayissa 
bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
ekahapaticchannaya charattam manattassa danam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
Tatiyampl etamattham vadamI. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI '”ti. 


Ekahapaticchannamanattam nitthitam. 


x*xxxx% 


EKAHAPATICCHANNA-ABBHANAM 


1. So cinnamanatto bhikkhũnam aroeesi: “Aham avuso ekam apattim 
apajJm sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So ham 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya 
ekahaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi. So ham 
parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
ekahapaticchannaya charattam manattam yacim. Tassa me sangho ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam 
manattam adasi. So ham cinnamanatto, katham nu kho maya 
patipaJJjItabiban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
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3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udayi. Vị ấy đã hoàn thành hình phạt pariuasa, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
ban cho hình phạt manaffa sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày đến tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udayi. Vị ấy đã hoàn thành hình phạt pariuasa, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng ban cho hình phạt mãnaffa sáu đêm của một 
tội xuất tính có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udayi. Đại 
đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt mmanatfa sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu Udayi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hình phạt mãangdfta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt mrữnafta của tội che giấu một ngày. 


x*xxxx% 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI CHE GIẤU MỘT NGÀY: 


1. Với hình phạt maãngtta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Với hình phạt pariuasa đã được 
hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãanatta sâu đêm của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt manatfa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu một ngày đến tôi đây. Tôi đây đã hoàn tất hình phạt manattfa, vậy tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum abbhetu. Evam ca pana 
bhikkhave abbhetabbo: 


Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisditva añjalm paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam 
apattIm apaJJim sañcetanIikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So ham 
bhante sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya ekaha- 
paticchannaya ekahaparivasam yacimm. Tassa me sangho ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahaparivasam adasl. So “ham parivuttha- 
parivaso sangham ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthya ekaha- 
paticchannaya charattam manattam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattamn manattam 
adasi. So ham bhante cinnamanatto sangham abbhanam yacamlI t1. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 bhikkhu ekam apattim äpaJJjim 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi. So parIvutthaparIivaso 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya 
charattam manattam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam 
adasl. So cinnamanatto sangham abbhanam yacati Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho uday1m bhikkhum abbheyya. Esa ñatH. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 bhikkhu ekam apattim apajJjim 
sañcetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam 
vacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi. So parIvutthaparivaso 
sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapatiechannaya 
charattam manattam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam 
adasl. So cinnamanatto sangham abbhanam yacati Sangho udaym 
bhikkhum abbheti. Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam, 
so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 


Abbhito sanghena uday! bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”tI. 


Ekahapaticchanna-abbhänam nitthitam. 


x*xxxx% 
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2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udayi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vây: 

Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chôm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một ngày của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Với hình 
phạt pariuasa đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mangatta sáu đềm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnaffa sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tôi đây. Bạch các ngài, tôi đây 
đã hoàn tất hình phạt mmanatfa, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội.' 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udayi. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt manaffa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt manafta sáu đêm 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udayi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt mmanatfa, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải 
tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ 
khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một ngày của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ 
khưu Udayi. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt manaffa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu một ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt manatfa sáu đêm 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu một ngày đến tỳ khưu 
Udayi. Vị ấy đã hoàn tất hình phạt manatfa, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải 
tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý sự giải tội cho 
tỳ khưu Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Tỳ khưu Udayi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


Dứt việc giải tội của tội che giấu một ngày. 


x*xxxx% 
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PAÑCAHAPATICCHANNAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena ayasma udayI' ekam apattm apanno hoti 
sañcetanikam sukkavisatthim dvihapaticchannam —pe— tihapatichannam 
—pe— catupatichannam —pe— Tena kho pana samayena ayasma uday1 ekam 
apattim apanno hoti sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. 
So bhikkhunam arocesi: “Aham avuso ekam apattim apaJJim sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam, katham nu kho maya patipajjitabban 
”tH? Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam 
detu. Evañca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva buddhanam 
bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nislditva añjalim paggahetva 
evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam apatim apajjim sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham bhante sangham ekissa 
apattya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
pAarivasam yacam TtI. 

Dutiyamp yacItabbo. Tatiyampl yacItabbo. 

Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday! bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parivasam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno 
ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
pañcahaparivasam dadeyya. Esa ñatHi. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parIvasam yacati. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam detI. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthirya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasassa danam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 

DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 

Dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pañcahaparivaso. Khamat sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 


Pañcahapaticchannapariväso nitthito. 


x*xxxx% 


! ayasma udäyi bhikkhu - Syä. 
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HÌNH PHẠT PARIVASA CỦA TỘI CHE GIẤU NĂM NGÀY: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, đã được che giấu hai ngày. —(như trên)— đã được che giấu ba ngày. —(như 
trên)— đã được che giấu bốn ngày. —(như trên)— Vào lúc bấy giờ, đại đức 
Udayi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội 
là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành 
như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
pariUuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Uday1. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay 
lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày.` 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl1 này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề 
nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa 
năm ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ 
khưu Udayl. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt pariuasa nắm ngày 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu 
Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt pariuäsa của tội che giấu năm ngày. 


x*xxxx% 
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PÄRIVASIKAMÙLAYA 
PATIKASSANA 


1. SO parivasanto antara ekam apattim apalJJi sañcetankam sukka- 
visatthm apaticchannam. So bhikkhunam arocesi: “Aham avuso ekam 
apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapaticchannam. So 
"ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcaha- 
paticchannaya pañcahaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam 
adasl. So “ham parivasanto antara ekam apattim apajjim sañcetanikam 
sukkavisatthim apatiechannam, katham nu kho mayäa patipajjitabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassatu. Evam ca 
pana bhikkhave, mulaya' patilkasstabbo: Tena bhikkhave, udayina 
bhikkhuna sangham upasankamitva —pe— evamassa vacaniyo: “Aham 
bhante ekam apattim apajJJjm sañcetanikam sukkavisatthim pañcaha- 
paticchannam. So ham sangham ekissa apattya sañcetanikaya sukka- 
visatthya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam yacim. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapatiecchannaya 
pañcahaparivasam adasI. So ham parivasanto antara ekam apattim apajJjim 
sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So “ham bhante sangham 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya 
patikassanam yacamlI t1. 


Dutiyamp yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 bhikkhu ekam apattim apa]Jl 
sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapatiechannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam adasl So 
parivasanto antara ekam apattim apaJji sañcetankam sukkavisatthimm 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patlkassanam yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udayIm bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa ñatti. 


' mũlãya - iti saddo PTS potthake na dissate. 
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VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU 
CỦA VỊ HÀNH PARIVASA: 


1. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - 
“Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu; 
vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên)— và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa năm 
ngày của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. 
Lúc đang hành par?uasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu." 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuaäsa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udayi. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho tỳ khưu Udayli, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam adasl So 
parivasanto antara ekam apattim apaJji sañcetankam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apatlcchannaya mulaya patikassanam yacati Sangho uday1m 
bhkkhum antara ekisa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patlkassat. Yassayasmato khamati udayissa 
bhikkhuno antara ekissa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patilkassana, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamli. —pe— 


Patikassito sanghena uday1I bhikkhu antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassana.' Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ti. 


Pärivasikamläya patikassana nitthitä. 


x*xxxx% 


MÃNATTÄRAHAMDULAYA 
PATIKASSANA 


1. SO parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apa]jJl 
sañcetanikam sukkavisatthimm apaticchannam. So bhikkhunam arocesl: 
“Aham avuso ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim pañcaha- 
paticchannam. So ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam yacim. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
pañcahaparivasam adasI. So ham parivasanto antara ekam apattim apajJjim 
sañcetanikam sukkavisatthm apaticchannam. So “ham sangham antara 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya 
patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthirya apaticchannaya mulaya patilkassl. So “ham parivuttha- 
parivaso manattaraho antara ekam apattim apajJjm sañcetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam, katham nu kho mayä patipajJJjtabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mũlaya patikassatu. 


' mũlãya - Syã; mũlãya patikassanam - PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariUuaäsa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udayl. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu của tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của vị hành partuasda. 


x*xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU 
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG HÌNH PHẠT MANATTA: 


1. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangatfa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi 
đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt manatfa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 


dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. 
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Evam ca pana bhikkhave, mulaya patikassitabbo: Tena bhikkhave, 
udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
buddhanam bhikkhuũnam pade vandiva ukkutikam nisiditva añjalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam apatim apajjimm 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham sangham 
ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
pañcahaparivasam yacimm. Tassa me sangho ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam adasil. So “ham 
parivasanto antara ekam apatim apajjim sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So ham sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patilkassanam yacim. Tam mam 
sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya 
mulaya patilkassil. So ham parivutthaparivaso manattaraho antara ekam 
apatim apaJJm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So “ham 
bhante sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patIkassanam yacamI ti. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
Vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJjJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parIvasam yacl. Tassa sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam adasi. So parivasanto antara ekam 
apattiIm apaJJi sañcetanikam sukkavisatthim apatiecchannam. So sangham 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatiechannaya mulaya 
patlkassanam yacl. Tam sangho antara ekilssa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassl. So parivutthaparivaso 
manattaraho antara ekam apattm apajji sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So parivuttha- 
parivaso manattaraho antara ekam apattmm apajji sañcetanikam sukka- 
visatthim apatiechannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mũlaya patikassanam yäcati. Sangho udayim 
bhkkhum antara ekisa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patlkassal. Yassayasmato khamati udaylssa 
bhikkhuno antara ekissa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patikassana, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 
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Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chôm hổm, chắp tay 
lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt par†uasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt par?uasa năm ngày của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành 
pariuasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt pariuasa 
đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt mmanarfa, dẫu còn dở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn 
dở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu.' 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuaäsa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangtta, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udayi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangtfa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tính có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Đại đức nào đồng ý việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu 
của tỳ khưu Udayl, dẫu còn dở dang, xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


BÀI li 
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Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 


Patikassito sanghena uday1 bhikkhu antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassana. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami  ”tI. 


Manattarahamulaya 
patikassana nitthita. 


x*xxxx*% 


TIKAPATTIMANATTAM 


1. SO parivutthaparivaso bhikkhunam arocesil: “Aham avuso ekam 
apattiim apaJJIm sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam —pe— 
So “ham parivutthaparivaso, katham nu kho maya patipajJjitabban ”tH? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno tissannam apatinam 
charattam manattam detu. Evam ca pana bhikkhave databbam: Tena 
bhikkhave, udayinna bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam 
nisditva añjalm paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante ekam 
apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapaticchannam. So 
"ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcaha- 
paticchannaya pañcahaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam 
adasl. So “ham parivasanto antara ekam apattim apajjim sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So "ham sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacim. 
Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patikassi. So ham parIvutthaparivaso manattaraho 
antara ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthimm apaticchannam. 
So “ham sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patikassanam yacIm. Tassa me sangho antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassi. So 
"ham bhante parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam 
manattam yacamI ti. 

Dutiyamp yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 

Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 

3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 bhikkhu ekam apattim apa]Jl 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So parivuttha- 
parivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacatIi. Yadi 


sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno tissannam apatinam 
charattam manattam dadeyya. Esa ñatti. 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
của vị xứng đáng hình phạt mữnafia. 


x*xxxx% 


HÌNH PHẠT MANATTA CỦA NHÓM BA TỘI: 


1. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. —(như trên)— Tôi đây có hình phạt par†uasa đã 
được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãngofta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình 
phạt manafta, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, tôi đây 
có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt manafta sáu đêm của ba tội.) 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manatta sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt manafta sáu đêm của ba tội đến 
tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So parivuttha- 
parIvaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati. Sangho 
udayissa bhikkhuno tissannam apatinam charattam manattam deti. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam 
manattassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno tissannam apattInam charattam 
manattam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”Li. 


Tikapattimanattam nitthitam. 
x*xxx% 


MÃNATTACARIKAMÙLAYA 
PATIKASSANA 


1. SO manattam caranto antara ekam apatim apajJji sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So bhikkhunam arocesi: “Aham avuso ekam 
apattiim apaJJIm sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam —pe— 
So ham manattam caranto antara ekam apattim apajjm sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam, katham nu kho maya patipajjitabban ”t? 
Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya patilkassitva charattam 
manattam detu. Evam ca pana bhikkhave, mulaya patikassitabbo: Tena 
bhikkhave, udayinna bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante ekam apatim apajjm sañcetanikam sukkavisatthimm 
pañcahapaticchannam. So ham bhante sangham ekissa apattya 
sañcetanilkaya sukkavisatthitya pañcahaticchannaya pañcahaparivasam 
yacm. Tassa me sangho ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahaticchannaya pañcahaparivasam adasi. So ham parivasanto antara 
ekam apatim apajJjim sañcetanikam sukkavisatthimm apaticchannam. So 
ham sangham antara ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patIkassanam yacIm. Tam mam sangho antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apatlcchannaya mulaya patikassi. So 
ham parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apatim äapajjim 
sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So “ham sangham antara 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya 
patlkassanam yacIm. Tassa me sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya apaticchannaya mulaya patlkassl So “ham bhante 
parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam 
yacim. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mmanarfa sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt 
mangatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho hình phạt mmanarfa sáu đềm của ba tội đến tỳ khưu Udayli xin 1m lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hình phạt maãanatfa sâu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Uday!. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt mrnanarta của nhóm ba tội. 
xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU 
CỦA VỊ THỰC HÀNH MANATTA: 


1. Lúc đang thực hành maãngfta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội 
là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. —(như trên)— Lúc đang thực hành manatta, dẫu 
còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt manaffa sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nói như vầy: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở 
dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã 
đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh 
có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và 
xứng đáng hình phạt manaffa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Tôi 
đây có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt manaffa sáu đêm của ba tội. 
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Tassa me sangho tissannam apattinam charattam manattam adasi. So 
"ham manattam caranto antara ekam apattim apajjm sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So “ham bhante sangham antara ekissa 
apatiya sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya 
patikassanam yacamlI t1. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
Vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1I bhikkhu ekam apattim apa]JI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So parivuttha- 
parIvaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacl. Sangho 
udayissa bhikkhuno tissannam apatinam charattam manattam adasil. So 
manattam caranto antara ekam apattim äpaJjJi sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho udayim bhikkhum antara ekIlssa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJji 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So manattam 
caranto antara ekam apatim apajJJi sañcetanikam sukkavisatthimm 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacati. Sangho uday1m 
bhkkhum antara ekisa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patlkassatl. Yassayasmato khamati udaylssa 
bhikkhuno —pe— mulaya patikassanam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Patikassito sanghena uday1 bhikkhu antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthirya mulaya patikassana. Khamati sanghassa, tasma tunhI, 
evametam đhaãrayamlI t1. 


4. Evam ca pana bhikkhave, charattam manattam databbam: Tena 
bhikkhave, udayIna bhikkhuna sangham upasankamitva —pe— evamassa 
VacanIyo: 


'Aham bhante ekam apattim apaJJjim sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. —pe— Tam mam sangho —pe— mulaya patIkassi. So ham 
parIivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apaJJim sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. —pe— Tam mam sangho —pe— mulaya 
patlkassl. —pe— So "ham bhante parivutthaparivaso sangham tissannam 
apatinam charattam manattam yacim. Tassa me sangho tissannam 
apatinam charattam manattam adasl. So ham manattam caranto antara 
ekam apattim apajJJIm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. —pe— 
So ham bhante sangham antara ekissa apatiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yacamI ti. 
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Hội chúng đã cho hình phạt mãngatta sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc 
đang thực hành manarfa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi 
đây thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu.” 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt rmmanafta sâu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt manafta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi. Lúc đang thực hành 
mangtta, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udayi, dẫu 
còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— Lúc đang thực hành rmmanafta, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một 
tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Đại đức nào đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu —(như trên)— của tỳ 
khưu Udayi, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

4. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt manaffa sáu đêm như vầy: 
Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, —(như trên)— và 
nên nói như vầy: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. —(như trên)— Hội chúng đã đưa tôi đây —(như trên)— về lại 
(hình phạt) ban đầu —(như trên)— Tôi đây có hình phạt pariuasa đã được 
hoàn thành và xứng đáng hình phạt maãngoffa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. —(như trên)— 
Hội chúng đã đưa tôi đây —(như trên)— về lại (hình phạt) ban đầu —(như 
trên)— Tôi đây có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành nên đã thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt mmanafta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã cho hình 
phạt manattfa sáu đêm của ba tội đến tôi đây. Lúc đang thực hành mmanatfa, 
dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. —(như trên)— Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt rmmanatta sáu đêm của một tội xuất tính có sự cố ý, 
không có che giấu. 
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Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 

Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 

Sunatu me bhante sangho. Ayam uday1 bhikkhu —pe— charattam 
manattam yacatIl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno 
—pe— charattam manattam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. —pe— Sangho udayissa bhikkhuno charattam 
manattam deti —pe— 

Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadamI. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattya 
sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya charattam manattam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI ”t1. 


Mãnattacarikamälaya patikassana nitthitä. 


x*xxxx% 


ABBHAÄNARAHAMDLAYA 
PATIKASSANA 


I So cinnamanatto abbhanaraho antara ekam apattim apajj] 
sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So bhikkhunam arocesi: 
“Aham avuso ekam apattim apaJJm sañcetanikam sukkavisatthim pañcaha- 
paticchannam —pe— So ham cinnamanatto abbhanaraho antara ekam 
apattim apajJJm sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam, katham nu 
kho maya patipaJJItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya patikassitva 
charattam manattam detu. Evam ca pana bhikkhave, mulaya patikassitabbo: 
—pe— Evam ca pana bhikkhave, charattam manattam databbam. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattya 
sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya charattam manattam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


Abbhanarahamnulaya 
patikassana nitthitäa. 


x*xxxx% 


MŨLAYA PATIKASSITASSA 
ABBHANAM 


1. SO cinnamanatto bhikkhunam arocesl: “Aham avuso ekam apattim 
apaJJm sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So ham 
cinnamanatto, katham nu kho maya patipaJjitabban ”H? Bhagavato 
etamattham arocesum. 
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Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayli này —nt— 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt manafta sáu đêm —nt— Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udayl —nt— hình 
phạt manofta sáu đêm —(như trên)— Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. —nt— Hội chúng ban cho 
hình phạt mãnaffa sáu đêm —nt— đến tỳ khưu Udayli. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hình phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che dấu, đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị thực hành mmữndqtia. 


x*xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU 
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG SỰ GIẢI TỘI: 


1. Với hình phạt manofta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —nt— Với hình 
phạt manatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn đở dang, tôi 
đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu, rồi ban cho hình phạt manaffa sáu đêm. Và này các tỳ 
khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —(như trên)— Và này các 
tỳ khưu, nên ban cho hình phạt manaffa như vầy: —(như trên)— 

Hình phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
của vị xứng đáng sự giải tội. 


x*xxxx% 


VIỆC GIẢI TỘI CỦA VỊ = 
ĐƯỢC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1. Với hình phạt mangofta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. —(như trên)— Tôi đây có hình phạt manatta đã 
được hoàn tất, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 
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“Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum abbhetu. Evam ca pana 
bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham 
upasankamitva —pe— evamassa vacanIyo: 


'Aham bhante ekam apattim apaJJjm sañcetanikam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So “ham ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthya pañcahapaticchannaya pañcahaparivasam yacim. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
pañcahaparivasam adasI. 


So “ham parivasanto antara ekam apatim apajjm sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So "ham sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yäcim. 
Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mũlaya patikassl. 


So ham parIvutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajJJjm 
sañcetanikam sukkavisatthim apaticchannam. So ham sangham antara 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya 
patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthirya apaticchannaya mulaya patilkassl. So “ham parivuttha- 
parivaso sangham tissannam apatinam charattam manattam yäcim. Tassa 
me sangho tissannam apattIinam charattam manattam adaäsi. 


So ham manattam caranto antara ekam apattim apaJJIm sañcetanikam 
sukkavisatthim apaticchannam. So "ham sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yaäcim. 
Tam mam sangho antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mũlaya patikassl. So ham sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yacim. 
Tassa me sangho antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya charattam manattam adasi. 


So ham cinnamanatto abbhanaraho antara ekam apattm apaJJm 
sañcetanikam sukkavisatthm apaticchannam. So “ham sangham antara 
eklssa apattya sañcetanikaya sukkavisatthya apaticchannaya mulaya 
patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassl. So ham sangham antara 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam 
manattam yacim. Tassa me sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam adasi. So ham bhante 
cinnamanatto sangham abbhanam yacamI 'tI.' 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


' abbhanam yacãmi - Syã. 
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- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội cho tỳ khưu 
Udayi. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udayi ấy nên đi đến hội chúng, —(như trên)— và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày đến tôi đây. 


Lúc đang hành parr†uasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 


Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangffa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt pariuasa 
đã được hoàn thành, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mmanatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt manaftfa sáu đêm của ba tội 
đến tôi đây. 


Lúc đang thực hành rmanaffa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội 
là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt manaffa sáu đêm 
của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt maãnafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 


Với hình phạt manatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che 
giấu. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng 
đã đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt mmanatfa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho hình phạt manatta sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu đến tôi đây, dẫu còn dở dang. Bạch các 
ngài, tôi đây có hình phạt mãanafta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
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2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcaha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya pañcahaparIvasam adasi. 


So parIvasanto antara ekam apattim apaJJI sañcetanikam sukkavisatthim 
apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthya apaticchannaya mulaya patlkassanam yacl  Sangho udayim 
bhkkhum antara ekisa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mũlaya patikassl. 


So parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajJji sañceta- 
nikam sukkavisatthm apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacl. 
Sangho udaym bhikkhum antara ekissa apattya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patikassl. So parIvutthaparivaso sangham 
tissannam apattinam charattam manattam yacI. Sangho udayissa bhikkhuno 
tissannam apattinam charattam manattam adasi. 


So manattam caranto antara ekam apattim apaJji sañcetanikam sukka- 
visatthim apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patikassanam yacl. Sangho uday1m 
bhkkhum antara ekisa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
apaticchannaya mulaya patlkassl So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam yadl. 
Sangho udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam adasi. 


So cInnamanatto abbhanaraho antara ekam apattim apaJJi sañcetanikam 
sukkavisatthiim apaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya mulaya patlkassanam yadl. 
Sangho udayimm bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya apaticchannaya mulaya patilkassil So sangham antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam 
vacl. Sangho udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya apaticchannaya charattam manattam adasi. 


So cinnamanatto sangham abbhanam yacatl. Yadi sanghassa patta- 
kallam, sangho udayim bhikkhum abbheyya. Esa ñattI. 
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2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa năm ngày của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuaäsa năm ngày của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Uday!. 


Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy đã thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 


Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangtta, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tính có sự cố ý, 
không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Với hình phạt pariuasa 
đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt manatta sáu 
đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho hình phạt manaffa sáu đêm của ba tội 
đến tỳ khưu Udãy!. 


Lúc đang thực hành mmanatfa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn đở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãangœfta sáu đêm 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ 
khưu Udayi, dẫu còn đở dang, hình phạt mãnafta sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 


Với hình phạt mãanaffa đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 
Dẫu còn đở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manatfa sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có 
che giấu. Hội chúng đã ban cho tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, hình phạt 
mangatta sâu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, không có che giấu. 


VỊ ấy có hình phạt manafta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng sự 
giải tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho 
tỳ khưu Uday!. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. —pe— So cinna- 
manatto sangham abbhanam yacati. Sangho udaymm bhikkhum abbhet. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Abbhito sanghena uday! bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 


Mũläya patikassita-abbhanam. 


x*xxxx% 


PAKKHAPATICCHANNAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena ayasma udayI ekam apattim apanno hoti 
sañcetanikam sukkavisatthm pakkhapaticchannam. So bhikkhunam 
arocesi: “Aham avuso ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam, katham nukho maya patipajJjitabban ”t? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


“[ena hi bhikkhave, sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam detu. 
Evam ca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna 
sangham upasankamitva —pe— evamassa vacanTiyo: “Aham bhante ekam 
apatim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So 
"ham bhante sangham ekissa apatiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam yacamI tI. Dutiyampi yacitabbo. 
Tatiyampi yacItabbo. 


2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parIvasam yacati. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam deti. Yassayasmato 
khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pakkhapaticchannaya pakkhaparivasassa danam. So tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayli này đã 
phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt manatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý sự giải 
tội cho tỳ khưu Udayi xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Tỳ khưu Udayl đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. ” 


Việc giải tội của vị được đưa về lại (hình phạt) ban đâu. 


x*xxxx% 


HÌNH PHẠT PARIVASA CỦA TỘI CHE GIẤU NỬA THÁNG: 


1. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udayi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các 
đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vây: Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, —(như trên)— và nên nói 
như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu nửa tháng. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
nửa tháng.` Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt parruasa nửa tháng của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu Udayi. Đây là 
lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa 
nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ 
khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tỳ khưu 
Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Dutiyampi etamattham vadamIi. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkhaparivaso. Khamati sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayami ti. 


Pakkhapaticchannaparivaso. 


x*xxxx% 


PAKKHAPARIVASIKAMÙLAYA 
PATIKASSANAM 


1. SO parivasanto antara ekam apattim apalJJi sañcetankam sukka- 
visatthimm pañcahapatiechannam. So bhikkhunam aroecesi: 


“Aham avuso ekam apatim apajJJjim sañcetankam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So “ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkha-paticchannaya pakkhaparivasam yacim. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya 
pakkhaparivasam adasi. So ham parIvasanto antara ekam apattim apajjim 
sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapaticchannam, katham nu kho maya 
patIpajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassitva 
purimaya apattiya samodhanaparivasam detu. Evañca pana bhikkhave, 
mulaya patikassitabbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam 
pade vanditva ukkutikam nIsiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante ekam apatim apajjm sañcetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So “ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam yacimm. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhaparivasam 
adasil. So "ham parivasanto antara ekam apattim apajJm sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham bhante sangham antara 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mũulaya 
patikassanam yacamI t1. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 
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Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayi. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Hình phạt pariuäsa của tội che giấu nửa tháng. 


x*xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU 
CỦA VỊ HÀNH PARIVASA NỬA THÁNG: 


1. Lúc đang hành par?iuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: 


- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa 
tháng của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với 
tội trước đây. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như 
vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa 
tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn đở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday! bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam  adasili So 
parivasanto antara ekam apattim apaJji sañcetankam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam yacatl. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho udaymm bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikasseyya. 
Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJjI 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam  adasli So 
parivasanto antara ekam apattim apaJji sañcetankam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam yacati. Sangho 
udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya mulaya patikassati. Yassayasmato khamati udaylssa 
bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcaha- 
paticchannaya mulaya patikassana, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Patikassito sanghena uday1 bhikkhu antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pañcahapaticchannaya mulaya patlkassana. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI  ”ti. 


Pakkhapäarriväsikamuläya 
patikassana nitthita. 


x*xxxx% 


SAMODHANAPARIVASO 


1. Evam ca pana bhikkhave, purimaya apattiya samodhanaparivaso 
databbo: Tena bhikkhave, udayina bhikkhuna sangham upasankamitva 
—p€— evamassa vacanTyo: 


'Aham bhante ekam apattim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapatiecchannaya pakkhaparivasam yacmm. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya 
pakkhaparivasam adasi. 
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3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayi. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho tỳ khưu Udayl, dẫu còn đở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayli. Lúc đang hành pariuasa, đầu ở vào giai đoạn nửa 
chừng, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Hội chúng đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Đại đức nào 
đồng ý việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày của tỳ khưu Udayi, dẫu còn đở dang, xin im lặng: vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, đã được hội chúng đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
của vị hành pariuäsa nửa tháng. 


x*xxxx*% 


HÌNH PHẠT PARIVASA KẾT HỢP: 


1. Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, 
—(như trên)— và nên nói như vây: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa 
tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. 
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So “ham parivasanto antara ekam apatim apajjm sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham sangham antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya 
patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassi. So "ham bhante 
sangham antara ekisa apatiya sañcetankaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purImaya apattiya samodhanaparivasam yacamI ti. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]Jji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parIvasam yacl. Sangho udayIssa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam adasl So 
parivasanto antara ekam apattim apajJji sañcetankam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam yacl. Sangho 
udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya mulaya patikassi. So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya apattiya 
samodhanaparivasam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho udaylssa 
bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam dadeyya. 
Esa ñafHI. 


3. Sunatu me bhante sangho. Ayam uday! bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam  adasli So 
parivasanto antara ekam apattim apaJji sañcetankam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam yacl. Sangho 
udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya mulaya patikassi. So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya apattiya 
samodhanaparivasam yacatl. Sangho udayissa bhikkhuno antara ekissa 
apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya 
apattiya samodhanaparivasam detli Yassayasmato khamati udäylIssa 
bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcaha- 
patitcchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasassa danam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 


TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 
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Lúc đang hành par?uasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn đở dang, tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày.` 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayi. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho tỳ khưu Udayl, dẫu còn dở dang, hình phạt 
pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Đây là lời đề nghị. 

3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayl này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayi. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ 
khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang. Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở 
dang, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


XIN: 
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Dinno sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya apattiya 
samodhanaparivaso. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayami 
””tI. 


Samodhanaparivaso nitthito. 


x*xxxx*% 


MÃÄNATTARAHA MÙLAYA 
PATIKASSANADI 


1. SO parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apa]Jl 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So bhikkhunam 
ATOC€SI: 


“Aham avuso ekam apattim apajjm sañcetanikam sukkavisatthimm 
pakkhapaticchannam. —pe— So “ham parivutthaparivaso manattaraho 
antara ekam apatim apajjm sañcetanikam sukkavisatthim pañcaha- 
paticchannam, katham nu kho maya patipajjitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassitva 
purImaya apattiya samodhanaparivasam detu. 


Evañca pana bhikkhave, mulaya patikassitabbo: —pe— 


Evañca pana bhikkhave, purimaya apattiya samodhanaparivaso databbo: 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


3. Sunatu me bhante sangho. —pe— Sangho udayIm bhikkhum antara 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya 
patilkassitva purImaya apattiya samodhanaparivasam deti. Yassayasmato 
khamati —pe— so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya apattiya 
samodhanaparivaso. Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayami 
M bŨ 

Manattarahamulaya 
patikassanadi nitthito. 


x*xxxx% 
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Hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt pariuäsa kết hợp. 


x*xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH .PHẠT) BAN ĐẦU, V.V... 
CỦA VỊ XỨNG ĐẢNG HÌNH PHẠT MANATTA: 


1. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangatfa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: 


- “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được 
che giấu nửa tháng. —(như trên)— Với hình phạt pariuasa đã được hoàn 
thành và xứng đáng hình phạt rmmangarfa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm 
một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày; vậy tôi nên 
thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày, rồi hãy ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với 
tội trước đây. 


Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —nt— 

Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước 
đây như vầy: —(như trên)— 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. —(như trên)— Hội 
chúng đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của 
một tội xuất tinh có sự cố ý đã được che giấu năm ngày và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp với tội trước đây. Đại đức nào đồng ý —(như trên)— xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu năm ngày đã được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt việc đưa về lại (hình phạt) ban đâu, v.v... 
của vị xứng đáng hình phạt mữnafia. 


xxxx*% 
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TIKAPATTIMANATTAM 


1. SO parivutthaparivaso bhikkhunam arocesil: “Aham avuso ekam 
apatim apaJJim sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. So 


ham sangham ekisa apatiya _—pe—- pakkhapaticchannaya 
pakkhaparivasam yacimm. Tassa me sangho —pe— pakkhahaparivasam adasl. 
So ham parivasanto antara ekam apatiIm apajm —pe— 


pañcahapaticchannam. So “ham sangham antara ekissa apattya —pe— 
pañcahapaticchannaya muũlaya patikassanam yacimm. Tam mam sangho 
antara ekissa apattya —pe— pañcahapaticchannaya mulaya patilkassl. So 
"ham parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajJm —pe— 
pañcahapaticchannam. So “ham bhante sangham antara ekissa apattiya 
—pe— pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam 
yacim. Tassa me sangho antara ekissa apattiya —pe— pañcahapaticchannaya 
—pe— samodhanaparivasam adasi. So ham parrivutthaparivaso, katham nu 
kho maya patIpajJjItabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 


“[ena hi bhikkhave, sangho udayIssa bhikkhuno tissannam apattIinam 
charattam manattam detu. Evam ca pana bhikkhave databbam: Tena 
bhikkhave, udayIna bhikkhuna sangham upasankamitva —pe— evamassa 
vacanyo: “Aham bhante ekam apattim apajjim sañcetanikam sukka- 
visatthm pakkhapaticchannam. —pe— So ham bhante parivutthaparivaso 
sangham tissannam apattinam charattam manattam yacamI  tI. 


Dutiyamp yacitabbo. Tatiyampl yacItabbo. 
2. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apaJjI 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. —pe— So parivuttha- 
parIvaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho udayissa bhikkhuno tissannam apattinam 
charattam manattam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]ji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapaticchannam. —pe— So parivuttha- 
parIvaso sangham tissannam apattinam charattam manattam yacati. Sangho 
udayissa bhikkhuno tissannam apatinam charattam manattam deti. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno tissannam charattam manattassa 
danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno tissannam apattinam charattam 
manattam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ”Li. 


Tikapattimanattam nitthitam. 
xxxx% 
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HÌNH PHẠT MANATTA CỦA NHÓM BA TỘI: 


1. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã kể lại cho các tỳ 
khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội ... đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng ... đến tôi đây. Lúc đang hành 
pariuasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội ... đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của một tội ... đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa 
tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội ... đã được 
che giấu năm ngày. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng 
đáng hình phạt mãngffa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội ... đã 
được che giấu năm ngày. Bạch các ngài, dẫu còn dở dang, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội ... đã 
được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
... của một tội ... đã được che giấu năm ngày đến tôi đây. Tôi đây có hình phạt 
pariuasa đã được hoàn thành, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
mãanofta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Udayi ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên)— và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. —(như trên)— Bạch các ngài, tôi 
đây có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt manafta sáu đêm của ba tội.) 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

2. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manatta sáu đêm của ba tội. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt manaffa sáu đềm của ba tội đến 
tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, giờ thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt manarfa sáu đêm của ba tội. Hội chúng ban cho hình phạt 
mangatta sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho hình phạt manafta sâu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayi xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hình phạt mmanarfa sáu đêm của ba tội đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Uday!. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


Dứt hình phạt pariuäsa của nhóm ba tội. 
xxxx% 
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MÃNATTACARIKAMDLAYA 
PATIKASSANADI 


1. SO manattam caranto antara ekam apatim apajJjJi sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So bhikkhunam arocesi: “Aham 
avuso ekam apatiIm apajjm sañcetankam sukkavisatthiim pakkha- 
paticchannam. —pe— So ham manattam caranto antara ekam apattim 
apajJm sañcetanikam sukkavisatthimm pañcahapatiechannam, katham nu 
kho maya patipaJJitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. “Tena hi 
bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthya pañcahapaticchannaya mulaya patilkassitva purimaya 
apattiya sammodhanaparivasam datva charattam manattam detu. 

2. Evam ca pana bhikkhave, mulaya patikassitabbo —pe— Evam ca pana 
bhikkhave, purimaya apattiya samodhanaparivaso databbo —pe— Evam ca 
pana bhikkhave, charattam manattam databbam —pe— Sangho udayIssa 
bhikkhuno charattam manattam deti. —pe— 

Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanI- 
kaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya charattam manattam. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI '””ti. 


Mãnattacarikamälaya 


patikassanadayo nitthita. 
xxxx% 


ABBHAÄNARAHAMÙLAYA 
PATIKASSANADI 


1. SO cinnamanatto abbhanaraho antara ekam apattiim apaJjJi sañceta- 
nikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So bhikkhunam arocesl: 
“Aham avuso ekam apattim apajjim sañcetanikam sukkavisatthim pakkha- 
patlechannam. —pe— So “ham cinnamanatto abbhanaraho antara ekam 
apatim apajjim sañcetanikam sukkavisathim pañcahapaticchannam, 
katham nu kho maya patIpaJjitabban ”ti? Bhagavato etamattham arocesum. 
“Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassitva 
purImaya apattiya samodhanaparivasam datva charattam manattam detu. 
Evam ca pana bhikkhave, mulaya patlkassitabbo —pe— Evam ca pana 
bhikkhave, purimaya apattiya samodhanaparivaso databbo —pe— Evam ca 
pana bhikkhave, charattam manattam databbam —pe— Sangho udaylIssa 
bhikkhuno charattam manattam deti. —pe— 


Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañceta- 
nikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya charattam manattam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”ti. 


Abbhanarahamnuläya 


patikassanadayo nitthita. 
xxxx% 
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VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, V.V... 
CỦA VỊ THỰC HÀNH MAĂNATTA: 

1. Lúc đang thực hành maãngfta, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội 
là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. VỊ ấy đã kể lại cho các 
tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, đã được che giấu nửa tháng. —nt— Lúc đang thực hành mmanarfa, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ khưu 
Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, rồi ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
với tội trước đây, (sau đó) ban cho hình phạt manaffa sáu đêm. 

2. Và này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây như vầy: —(như trên)— Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt 
mangdtta sáu đềm như vầy: —(như trên)— Hội chúng ban cho hình phạt 
mangatta sâu đêm đến tỳ khưu Udayi. —(như trên)— 

Hình phạt maãnafta sâu đềm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã che dấu 
năm ngày, được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayl, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt các việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v... 


của vị thực hành mrữưnaqtta. 
xxxx% 


VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU, V.V... 
CỦA VỊ XỨNG ĐÁNG SỰ GIẢI TỘI: 

1. Với hình phạt mangatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Vị ấy đã kế lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. —(như 
trên)— Với hình phạt mangafta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu 
còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy đưa tỳ 
khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày, rồi ban cho hình phạt pariuasa 
kết hợp với tội trước đây, (sau đó) ban cho hình phạt mmanaffa sáu đêm. Và 
này các tỳ khưu, nên đưa về lại (hình phạt) ban đầu như vầy: —nt— Và này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây như 
vầy: —nt— Và này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt manafta sáu đêm như 
vầy:-nt— Hội chúng ban cho hình phạt manofta sáu đêm đến tỳ khưu 
Udayl1. —(như trên)— 

Hình phạt manatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã che giấu 
năm ngày được hội chúng ban cho tỳ khưu Udayl, dẫu còn dở dang. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Dứt các việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, v.v... 
của vị xứng đáng sự giải tội. 
xxxx% 
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PAKKHAPATICCHANNA-ABBHANAM 


1. So cinnamanatto bhikkhunam arocesl: “Aham avuso ekam apattim 
apaJJim sañcetanikam sukkavisatthmm pakkhapaticchannam. —pe— So ham 
cinnamanatto, katham nu kho maya patipaJjitabban ”tH? Bhagavato 
etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho udayim bhikkhum 
abbhetu. 


2. Evam ca pana bhikkhave abbhetabbo: Tena bhikkhave, udayina 
bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nisiditva añjalimm 
paggahetva evamassa vacanIyo: 


'Aham bhante ekam apattim apaJJjim sañcetanikam sukkavisatthim 
pakkhapaticchannam. So ham sangham ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam yacimm. Tassa me 
sangho ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pakkhapaticchannaya 
pakkhaparivasam adasI. 


So “ham parivasanto antara ekam apatim apajjm sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham sangham antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya 
patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassl. So ham sangham 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
purImaya apattiya samodhanaparivasam yacim. Tassa me sangho antara 
eklssa apatiya sañcetanikaya sukkhavisatthya pañcahapaticchannaya 
purImaya apattiya samodhanaparivasam adasi. 


So ham parIvutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim apajJjim 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham sangham 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
mulaya patikassanam yacim. Tam mam sangho antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassil. So 
ham sangham antara eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purIimaya apattiya samodhanaparivasam yacim. 
Tassa me sangho antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam adasi. So 
ham parivutthaparivaso sangham tissannam apatinam charattam 
manattam yacim. Tassa me sangho tissannam apatinam charattam 
maãanattam adasi. 


So ham manattam caranto antara ekam apattim apaJJim sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahatiechannam. So ham sangham antara ekIssa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam 
yvadm. Tam mam sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassl.— 
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VIỆC GIẢI TỘI CỦA TỘI CHE GIẤU NỬA THÁNG: 


1. Với hình phạt maãngatta đã được hoàn tất, vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã 
được che giấu nửa tháng. —(như trên)— Tôi đây có hình phạt manatta đã 
được hoàn tất, vậy tôi nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy giải tội 
cho tỳ khưu Uday!. 

2. Và này các tỳ khưu, nên giải tội như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu 
Udayi ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân 
các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như 
vầy: 

“Bạch các ngài, tôi đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu nửa tháng. Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa 
tháng của một tội xuất tính có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự 
cố ý, đã được che giấu nửa tháng đến tôi đây. 


Lúc đang hành par†uasa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở 
dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che 
giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi 
đây, dẫu còn dở dang. 


Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangftfa, dẫu còn đở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố 
ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã 
được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, 
dẫu còn dở dang. Với hình phạt parruasa đã được hoàn thành, tôi đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt manafta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt mmangoffa sâu đêm của ba tội đến tôi đây. 


Lúc đang thực hành rmanaffa, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội 
là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, tôi 
đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày.— 
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So ham sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam yacim. 
Tassa me sangho antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam adasil. So 
"ham sangham' antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya charattam manattam yäcim. Tassa me sangho antara 
ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
charattam manattam adasi. 


So ham cinnamanatto abbhanaraho antara ekam apattim apajjm 
sañcetanikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So “ham sangham 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
mulaya patikassanam yacimm. Tam mam sangho antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mũlaya patIkassl. 


So ham sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam yacim. 
Tassa me sangho antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam adasi. So 
"ham' sangham antara ekissa apattya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya charattam manattam yacim. Tassa me sangho antara 
ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
charattam manattam adasil So “ham bhante cinnamanatto sangham 
abbhanam yacamI ti. 


DutiyamplI yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]Jji 
sañcetanikam sukkavisatthim pakkhapatiecchannam. So sangham ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pakkhapaticchannaya pakkha- 
parivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pakkhapatiechannaya pakkhaparIvasam adasi. 


So parIvasanto antara ekam apattim apaJJI sañcetanikam sukkavisatthim 
pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam yac1.— 


! soham parivutthapariväso - Ma, Syã. 
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Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn 
dở dang. Dẫu còn dở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mangatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt mãnaffa sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn đở dang. 


Với hình phạt manatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, tôi đây đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã đưa tôi đây, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu 
của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. 


Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn 
dở dang. Dẫu còn đở dang, tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mangatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt manatfa sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tôi đây, dẫu còn dở dang. 
Bạch các ngài, tôi đây có hình phạt manatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu 
hội chúng sự giải tội.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến Tần thứ ba. 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Udayi này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có 
sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa nửa tháng của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa 
tháng đến tỳ khưu Udayi. 


Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội 
xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh 
có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày.— 
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Sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya pañcahapaticchannaya mulaya pattlkassl. So sangham antara 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
purIimaya apattiya samodhanaparivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
purImaya apattiya samodhanaparivasam adasi. 


So parivutthaparIvaso manattaraho antara ekam apattim apaJJI sañceta- 
nikam sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa 
apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya 
patlkassanam yacl. Sangho udaym bhikkhum antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassil. So 
sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcaha- 
paticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam yacl Sangho 
udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya 
pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivasam yacl. So 
parivutthaparivaso sangham tissannam apattinam charattam manattam 
yacl. Sangho udayIssa bhikkhuno tissannam apattinam charattam manattam 
adasl. 


So manattam caranto antara ekam apattim apaJji sañcetanikam sukka- 
visatthim pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattlya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam 
yacl. Sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya pañcahapaticchannaya mulaya pattikassl. So sangham antara 
ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
purimaya apattiya samodhanaparivasam yacl. Sangho udayissa bhikkhuno 
antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
purimaya apatiya samodhanaparIvasam adasl. So parivutthaparivaso 
sangham antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcaha- 
patlcchannaya charattam mãnattam yac1. Sangho udayissa bhikkhuno antara 
eklssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya 
charattam manattam adasi. 


So cinnamanatto abbhanaraho antara ekam apattim apajJjJi sañcetanikam 
sukkavisatthim pañcahapaticchannam. So sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya mulaya patikassanam 
yacl. Sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sañcetanikaya sukka- 
visatthiya pañcahapaticchannaya mulaya pattkassl. So sangham antara 
ekilssa apattiya sañcetanikaya sukkavisatthya pañcahapaticchannaya 
purImaya apattiya samodhanaparivasam yac1.— 
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Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban 
đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở 
dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt par?iuasa kết hợp với tội trước 
đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở 
dang. 


Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành và xứng đáng hình phạt 
mangdtfa, dẫu còn đở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn đở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được 
che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang. Với hình phạt pariuasa đã được hoàn thành, vị ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt manatta sáu đêm của ba tội. Hội chúng đã ban cho 
hình phạt manatfa sáu đêm của ba tội đến tỳ khưu Udayl. 


Lúc đang thực hành rmanaftfa, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội là 
tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, 
đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang. Với hình phạt pariuasa đã được 
hoàn thành, dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
mangatta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã ban cho hình phạt manatfa sáu đêm của một tội xuất 
tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở 
dang. 


Với hình phạt manatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn 
dở dang, vị ấy đã phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày. Dẫu còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm 
ngày. Hội chúng đã đưa tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Dẫu 
còn dở dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày.— 
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Sangho udaylssa bhikkhuno antara ekissa apattya sañcetanikaya 
sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya purimaya apattiya samodhana- 
parivasam adasl. So parivutthaparivaso sangham antara ekissa apattiya 
sañcetanikaya sukkavisatthiya pañcahapaticchannaya charattam manattam 
vacl. Sangho udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya sañcetanikaya 
sukkavisatthirya pañcahapaticchannaya charattam manattam adasi. So 
cinnamanatto sangham abbhanam yacati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho udayIm bhikkhum abbheyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam udayI bhikkhu ekam apattim apa]JJI 
sañcetanikam sukkavisatthimm pakkhapaticchannam. —pe— So cinnamanatto 
sangham abbhanam yacal. Sangho udaym bhikkhum abbheti. 
Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 


Abbhito sanghena uday! bhikkhu. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 
Pakkhapaticchanna-abbhaänam nitthitam. 


Sukkavisatthi samatta. 


--OOOOO-- 


2. PARIVASO 
AGGHASAMODHANAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sambahula sanghadisesa 
apattiyo apanno hoti: eka apatti ekahapaticchanna, eka apatti dviha- 
paticchanna, eka apatti thhapaticchanna, eka apatti catuhapaticchanna, eka 
apati pañcahapaticchanna, eka apatti chahapaticchanna, eka apatti 
sattahapaticchanna, eka apatti atthahapaticchanna, eka apatt navaha- 
paticchanna, eka apatti dasahapaticchanna. 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của 
một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày đến tỳ khưu Udayl, 
dẫu còn dở dang. Với hình phạt par†uasa đã được hoàn thành, dẫu còn dở 
dang, vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt mãnafta sáu đêm của một tội 
xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt manafta sáu đêm của một tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu 
năm ngày đến tỳ khưu Udayi, dẫu còn dở dang. Vị ấy có hình phạt mãnatta 
đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng sự giải tội. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uday! này đã 
phạm một tội là tội xuất tỉnh có sự cố ý, đã được che giấu nửa tháng. —(như 
trên)— VỊ ấy có hình phạt mmanatta đã được hoàn tất, giờ thỉnh cầu hội chúng 
sự giải tội. Hội chúng giải tội cho tỳ khưu Udayi. Đại đức nào đồng ý sự giải 
tội cho tỳ khưu Udayi xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Tỳ khưu Udayi đã được hội chúng giải tội. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
Dứt việc giải tội của tội che giấu nửa tháng. 


Tội xuất tỉnh được đây đủ. 
--OOOOO-- 


2. HÌNH PHẠT PARIVASA: 
HÌNH PHẠT PARIVASA KẾT HỢP VỚI GIÁ TRỊ CỦA TỘI: 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một 
tội đã được che giấu một ngày, một tội đã được che giấu hai ngày, một tội đã 
được che giấu ba ngày, một tội đã được che giấu bốn ngày, một tội đã được 
che giấu năm ngày, một tội đã được che giấu sáu ngày, một tội đã được che 
giấu bảy ngày, một tội đã được che giấu tám ngày, một tội đã được che giấu 
chín ngày, một tội đã được che giấu mười ngày. 
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2. So bhikkhunam arocesil: “Aham avuso sambahula sanghadisesa 
apattiyo apaJjim: eka apatti ekahapaticchanna, —pe— eka apatti dasaha- 
paticchanna, katham nu kho maya patipalJjtabban ”t? Bhagavato 
etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa bhikkhuno tasam 
apatinam ya apatti dasahapaticchanna tassa agghena samodhanaparivasam 
detu. Evam ca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, bhikkhuna 
sangham upasankamitva —pe_— evamassa vacaniyo: “Aham bhante 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim: eka apatti ekahapaticchanna 
—pe— eka apatti dasahapaticchanna. So "ham bhante sangham tasam 
apattnam yaã apatti dasahapaticchanna, tassa agghena samodhanaparIvasam 
yacamI t1. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 
3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam ïtthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJjJl, eka apatti ekahapaticchanna, —pe— eka apatti 
dasahapaticchanna. So sangham tasam apatinam ya apatti dasaha- 
paticchanna, tassa agghena samodhanaparivasam yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno tasam apatinam ya apatti 
dasahapaticchanng, tassa agghena samodhanaparivasam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJJI, eka apatti ekahapaticchanna, —pe— eka apatti 
dasahapaticchanna. So sangham tasam apatinam ya apati dasaha- 
paticchanna, tassa agghena samodhanaparivasam yacatl. Sangho 
Itthannamassa bhikkhuno tasam apatinam ya apatti dasahapaticchanna, 
tasa agghena samodhanaparivasan detl. Yassayasmato khamati 
Itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam ya apatti dasahapatiecchanna 
tasa agghena samodhanaparivasasa danam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 
Dinno sanghena 1tthannamassa bhikkhuno tasam apattinam yaä apatti 


dasahapaticchanna, tassa agghena samodhanaparivaso. KhamatI sanghassa, 
tasma tunhI. Evametam dharayamIi ”tI. 


Agghasamodhänapariväso nitthito. 


x*xxxx% 
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2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(như trên)— 
một tội đã được che giấu mười ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều 
ấy nên hội chúng hãy ban cho vị tỳ khưu ấy hình phạt pariuasa kết hợp với 
giá trị của tội nào đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy. Và này các 
tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, —(như trên)— và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiều 
tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(như trên)— một tội 
đã được che giấu mười ngày. Bạch các ngài, tội nào trong số các tội ấy đã 
được che giấu mười ngày tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp với giá trị của tội ấy." 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
nt— một tội đã được che giấu mười ngày. Tội nào trong số các tội ấy đã được 
che giấu mười ngày, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp 
với giá trị của tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của tội đã được che giấu 
mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
—(như trên)— một tội đã được che giấu mười ngày. Tội nào trong số các tội 
ấy đã được che giấu mười ngày, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
kết hợp với giá trị của tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
với giá trị của tội đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu 
tên (như vây). Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt pariuasa kết 
hợp với giá trị của tội đã được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ 
khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của tội đã 
được che giấu mười ngày trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.” 


Hình phạt pariuäsa kết hợp với giá trị của tội. 


x*xxxx% 
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CIRAPATICCHANNA- - 
AGGHASAMODHANAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sambahula sanghadisesa 
apattiyo apanno hotil: eka apatti ekahapaticchanna, dve apattiyo dviha- 
paticchannayo,' tisso apattiyo tihapaticchannayo,' catasso apattiyo catuha- 
paticchannayo,' pañca apattilyo pañcahapaticchannayo,' cha apattiyo 
chahapaticchannayo,' satta apattiyo sattahapaticchannayo, attha apattiyo 
atthahapaticchannayo, nava apattiyo navahapaticchannayo, dasa apattiyo 
dasahapaticchannayo. 


2. So bhikkhunam arocesil: “Aham avuso sambahula sanghadisesa 
apattiyo apajm: eka apatti ekahapaticchanna, —pe_— dasa apattiyo 
dasahapaticchannayo, katham nu kho maya patipaJJitabban ”t? Bhagavato 
etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa bhikkhuno tasam 
apatinam va apattiyo sabbacirapaticchannayo tasam agghena samodhana- 
parivasam detu. Evam ca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva —pe— 
evamassa vacaniyo: “Aham bhante sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJIm: 
eka apatti ekahapatiechanna —pe— dasa apattiyo dasahapaticchannayo. So 
“ham bhante sangham tasam apattinam ya apattiyo sabbacirapatiechannayo 
tasam agghena samodhanaparivasam yacamlI t1. 


DutiyamplI yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam ïtthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJji: eka apatti ekahapaticchanna, —pe— dasa 
apattiyo dasahapaticchannayo. So sangham tasam apatinam ya apattiyo 
sabbacirapatilcchannayo tasamn agghena samodhanaparivasam  yacatl. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno tasam 
apatinaam  yä apatiyo sabbacirapatiechannayo tasamn agghena 
samodhanaparIivasam dadeyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJJi: eka apatti ekahapaticchanna, —pe— dasa 
apattiyo dasahapaticchannayo.? So sangham tasam apattinam yä apattiyo 
sabbacirapaticchannayo tasam agghena samodhanaparivasam yacatI.— 


! °channã - PTS, ito param sabbattha eseva nayo. ° paticchannã - Simu. 
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HÌNH PHẠT PARIVASA KẾT HỢP VỚI GIÁ TRỊ 
CỦA TỘI CHE GIẤU DÀI NGÀY: 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một 
tội đã được che giấu một ngày, hai tội đã được che giấu hai ngày, ba tội đã 
được che giấu ba ngày, bốn tội đã được che giấu bốn ngày, năm tội đã được 
che giấu năm ngày, sáu tội đã được che giấu sáu ngày, bảy tội đã được che 
giấu bảy ngày, tám tội đã được che giấu tám ngày, chín tội đã được che giấu 
chín ngày, mười tội đã được che giấu mười ngày. 


2. VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(như trên)— 
mười tội đã được che giấu mười ngày; vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều 
ấy nên hội chúng hãy ban cho vị tỳ khưu ấy hình phạt pariuasa kết hợp với 
giá trị của những tội nào đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy. 
Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên 
đi đến hội chúng, —(như trên)— và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã 
phạm nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, —(như 
trên)— mười tội đã được che giấu mười ngày. Bạch các ngài, những tội nào 
trong số các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất tôi đây thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của những tội ấy.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
—(như trên)— mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa kết hợp với giá trị của những tội ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của 
những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa: một tội đã được che giấu một ngày, 
—(như trên)— mười tội đã được che giấu mười ngày. Những tội nào trong số 
các tội ấy đã được che giấu dài ngày nhất, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa kết hợp với giá trị của những tội ấy.— 


2s) 
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Sangho Itthannamassa bhikkhuno tasam apatinam yaä apattiyo 
sabbacirapatilcchannayo tasam agghena samodhanaparivasam  deti. 
Yassayasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno tasam apatinam ya 
apatiyo sabbacirapaticchannayo tasam agghena samodhanaparivasassa 
danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena Itthannamassa bhikkhuno tasam apattIinam ya apattiyo 
sabbacirapaticchannayo tasam agghena samodhanaparivaso. Khamati 
sanghassa. tasma tunhI. Emametam dharayamI ””LI. 


Cirapaticchanna- 
agghasamodhanaparivasam nitthitam. 


x*xxxx% 


DVEMASAPARIVASO 


1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo 
apanno hoti dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosil: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjlim dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
yaceyyan ”ti. So sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam vacl. Tassa sangho ekissa apatiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam adasil. Tassa parivasantassa laJIidhammo' okkami: 
“Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasapaticchannayo. Tassa 
me etadahosl: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajJm dvemasa- 
paticchannayo. Yannunaham sangham ekissa apatiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan 'ti. So ham sangham ekissa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparIvasam yacim. Tassa me sangho 
ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam adasi. Tassa me 
parivasantassa lajjidhammo okkami: “Yannunaham sangham Itarissapl 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan ””L. 


2. So bhikkhunam arocesil: “Aham avuso dve sanghadisesa apattiyo 
apajJJm dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosl “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjlim dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
yaceyyan tI. So “ham sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemaäsaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam adasi. Tassa me parivasantassa la]JI- 
dhammo okkami: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasa- 
paticchannayo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sanghadisesa apattiyo 
apajm dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham ekissa apattiya 
dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan ti.— 


!lajjiđhammo - Ma. 
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Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của những tội 
đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vây). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt par†uasa kết hợp với giá trị 
của những tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu 
tên (như vây) xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp với giá trị của những 
tội đã được che giấu dài ngày nhất trong số các tội ấy đến tỳ khưu tên (như 
vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. ” 


Dứt hình phạt par?uäsa kết hợp với giá trị 
của tội che giấu dài ngày. 


x*xxxx*% 


HÌNH PHẠT PARIVASA HAI THÁNG: 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội sanghadisesa đã được 
che giấu hai tháng. VỊ ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa 
đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy đã thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã 
được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pari†uasa hai tháng của một tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
ta đây: “Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt par?†uasa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?”” 


2. Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, tôi đã phạm hai 
tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: “Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?' Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc 
đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: “Ta đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm 
hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng?— 


SINH 
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So “ham sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parIvasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparIvasam adasil. Tassa me parivasantassa laJjidhammo okkami: 
Yannunaham  sangham Itarissapil apattiya dvemasapatiecchannaya 
dvemasaparIvasam yaceyyan ti, katham nu kho maya patIpaJJitabban ”ti? 


3. Bhagavato etamattham arocesum. “Tena hi bhikkhave, sangho tassa 
bhikkhuno I1tarissapi apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
detu. Evam ca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, bhikkhuna 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam 
bhikkhunam pade vanditva ukkutkam nislditva añjalm paggahetva 
©VaImMassa vacanIyo: 


Aham bhante dve sanghadisesa apattiyo apajJim dvemasapaticchannayo. 
Tassa me etadahosil “Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apaJJim 
dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham ekissa apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan 'ti. So ham sangham ekissa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yacim. Tassa me sangho 
ekissa apattiya dvemasa paticchannaya dvemasaparivasam adasi. Tassa me 
parIvasantassa laJJidhammo okkami: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo 
apajm dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
yaceyyan tI. So ham sangham ekissa apattiya dvemasapatiechannaya 
dvemasaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam adasil. 'Tassa me parivasantassa 
laJidhammo okkami: Yannunaham sangham 1tarissapIl apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan tI. So ham bhante sangham 
1tarIssapl apattiya dvemasapatiechannaya dvemasaparivasam yacaml t1. 


Dutiyamp yacitabbo. Tatiyampl yacitabbo. 
4. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam I1tthannamo bhikkhu dve sanghadisesa 
apatiyo apaJji dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjlim dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
yaceyyan ti. So sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam vaci. Tassa sangho ekissa apatiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam adasi. Tassa parivasantassa laJjidhammo okkami: “Aham 
kho dve sanghadisesa apattiyo apajJjm dvemasapaticchannayo. Tassa me 
etadahosl: Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apajjimm dvemasa- 
paticchannayo. Yannunaham sangham ekissa apatiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan ti. So ham sangham ekissa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparIvasam yaeIm.— 
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Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng? Vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 


3. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi 
ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


- Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?' Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parr†uasa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. 
Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của 
một tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi 
đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?" Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt par†uasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu 
hai tháng. 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


- Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?" VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai 
tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng.— 
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Tassa me sangho ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam adasl. 'Tassa me parlvasantassa laJjidhammo okkami: 
Yannunaham sangham 1tarissapI apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yaceyan tI So sangham Itarilssapil apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yacati Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho 1tthannamassa bhikkhuno Itarissapl apattiya dvemasapatiechannaya 
dvemasaparivasam dadeyya. Esa ñatHI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam I1tthannamo bhikkhu dve sanghadisesa 
apattiyo apaJji dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjmm dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham ekissa apatiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
yaceyyan ti. So sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacl. Tassa sangho ekissa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam adasi. Tassa parivasantassa laJjidhammo okkami: “Aham 
kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo. Tassa me 
etadahosl: Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apajjim dvemasa- 
paticchannayo. Yannunaham sangham ekissa apatiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yäceyyan ti. So ham sangham ekissa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparIvasam yacim. Tassa me sangho 
ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam adasi. Tassa me 
parivasantassa laJJidhammo okkami: Yannunaham sangham Itarissapl 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan ti. So sangham 
1tarIssapl apattiya dvemasapatiecchannaya dvemasaparIvasam yacatI. Sangho 
Ithannamassa bhikkhuno Itarissapl apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam deti. Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno 
1tarlssapl apattiya dvemasapatiecchannaya dvemasaparIvasassa danam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 

Tatiyampi etamattham vadami. —pe— 

Dinno sanghena 1tthannamassa bhikkhuno Ttarissapl apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivaso. Khamat sanghassa, tasma tunhI. 


Evametam đharayamlI ”ti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


x*xxxx% 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã 
xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được 
che giấu hai tháng?" VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai 
tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai 
tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt par?†uasa hai tháng của một 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng?) VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả 
tội kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa 
hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như 
vầy). Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vây) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hội chúng đã ban cho hình phạt par?uasa hai tháng của luôn cả tội kia đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa hai tháng. 


x*xxxx% 
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DVEMASAPARIVASTTABBAVIDHI 


1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjati 
dvemasapaticchannayo. Tassa evam hoti: “Aham kho dve sanghadisesa 
apatiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham ekissa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan LH. So 
sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yacatl. 
Tassa sangho ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam 
detli Tassa parivasantassa lajidhammo okkamatil' “Aham kho dve 
sanghadisesa apattiyo apajJm dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosl: 
'Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasapaticchannayo. 
Yannunaham sangham ekissa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yaceyyan tt So “ham sangham ekissa apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yacim. Tassa me sangho ekissa apattiya 
dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam adasl. Tassa me parivasantassa 
laJidhammo okkami: “Yannunaham sangham ItirissapI apattiya dvemasa- 
paticchannaya yaceyyan ”tI. So sangham Ttarissapl apattiya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yacatIl. Tassa sangho Itarissapl apattiya 
dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJati 
dvemasapaticchannayo: ekam apattim Janatl, ekam apattim na JanatIi. So 
sangham yam apattim Janati tassa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacatl. Tassa sangho tassa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam deti. So parIivasanto Itarampl apattim Janati. Tassa evam 
hoti: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJjm dvemasapaticchannayo: 
ekam apattim Janim, ekam apattim na Janim. So “ham sangham yam apattim 
Janm, tassa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yacim. 
Tassa me sangho tassa apattiya dvemasapatiecchannaya dvemasaparivasam 
adasi. So ham parivasanto I1tarampI apattim JanamI. Yannunaham sangham 
1tarlssapl apattiya dvemasaparIvasam yaceyyan ”ti. So sangham Itarissapl 
apattya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yacatl. Tassa sangho 
1tarIssapl apattiya dvemasapatiechannaya dvemasaparivasam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJJati 
dvemasapaticchannayo: ekam apattim sarati, ekam apattim nassarati. So 
sangham yam apattim sarati tassa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacatl. Tassa sangho tassa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam đeti. 


! okkami - Ma, Syã. 
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CÁCH THỨC NÊN HÀNH PARIVASA HAI THÁNG: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng. VỊ ấy khởi ý như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt par?uasa hai tháng của một tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành par?iuasa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của một tội đã được che giấu hai tháng?" Tôi đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của một tội đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt parr†uasa hai tháng của một tội đã được che 
giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất 
hiện ở tôi đây: “Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa hai tháng. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhận biết, một tội vị ấy không nhận 
biết. Tội mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang 
hành pariuasa, vị ấy nhận biết được tội kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Fa đã phạm 
hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta đã nhận biết, một 
tội ta đã không nhận biết. Tội mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, ta đây nhận biết được 
luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai 
tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa hai tháng. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội vị ấy nhớ, một tội vị ấy không nhớ. Tội mà 
vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy 
đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt par?uasa hai tháng 
của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
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So parIvasanto Itarampl apattim sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho dve 
sanghadisesa apattiyo apaJjm dvemasapaticchannayo: ekam apattim sarim, 
ekam apattim nassarim. So ham sangham yam apattim sarim, tassa apattiya 
dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yacIm. Tassa me sangho tassa 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam adasi. So “ham 
parivasanto ItarampI apattim sarami. Yannunaham sangham Itarissapl 
apattiya dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam yaceyyan ”I. 


So sanpham Itarissapl apatiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacati. Tassa sangho Itarissapl apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam dđeti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dve masa parIvasitabba. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattyo apaJJati 
dvemasapaticchannayo: ekaya apatiya nibbematiko, ekaya apattiya 
vematiko. So sangham yaya apattiya nibbematiko tassa apattya dvemasa- 
paticchannaya dvemasaparivasam yacati Tassa sangho tassa apattiya 
dvemasapaticchannaya dvemasaparivasam deti. 


So parivasanto itarlssapl apattiya nibbematiko hoti. Tassa evam hoti: 
“Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasapaticchannayo: ekaya 
apattiya vematiko, ekaya apattiya nibbematiko. So "ham sangham yaya 
apattiya nibbematiko tassa apattiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacim. Tassa me sangho tassa apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam adasl So “ham parivasanto Itarissapl apattiya 
nibbematiko. Yannunaham sangham Itarissapl apatiya dvemasa- 
patIcchannaya dvemaäsaparIvasam yaceyyan ”tI. 


So sanpham Itarlssapil apatiya dvemasapaticchannaya dvemasa- 
parivasam yacati. Tassa sangho Itarissapl apattiya dvemasapaticchannaya 
dvemasaparivasam đet. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna tadupadaya dvemasa parivasitabba. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJJati 
dvemasapaticchannayo: eka apatti Janam paticchanna, eka apatti ajanam 
paticchanna. So sangham tasam apatinam dvemasapaticchannanam 
dvemasaparivasam yacatl Tassa sangho tasam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam deti. 
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Lúc đang hành pariuasa, vị ấy nhớ được luôn cả tội kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tội ta 
đã nhớ, một tội ta đã không nhớ. Tội mà ta đã nhớ, ta đây đã thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng. 
Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, ta đầy nhớ được luôn cả 
tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của 
luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” 


Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa hai tháng. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội 
không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của 
tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa hai 
tháng của tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Lúc đang hành pariuasa, vị ấy không còn nghỉ ngờ luôn cả tội kia. VỊ ấy 
nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: 
một tội không nghi ngờ, một tội có nghi ngờ. Với tội không nghi ngờ, ta đây 
đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của tội 
ấy đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, ta đây 
không còn nghỉ ngờ luôn cả tội kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng?” 


VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của luôn cả tội 
kia đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa hai 
tháng của luôn cả tội kia đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, vì lý do ấy vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa hai tháng. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một tội đã 
được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy. 
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Tassa parlivasantassa añño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo 
dhammadharo vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavir lajj 
kukkuccako sikkhakamo. So evam vadeti: “Kim ayam avuso bhikkhUu 
apanno? Kissayam bhikkhu parIvasatI ”t1? 


Te evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJjl 
dvemasapaticchannayo: eka apatti Janampaticchanna,' eka apatti aJanam- 
paticchanna. So sangham tasam apatinam dvemasapaticchannanam 
dvemasaparivasam yacatl Tassa sangho tasam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam adasl. Tayo ayam avuso bhikkhu 
apanna. Tasanam bhikkhu parivasatI ”ti. 


So evam vadeti: “Yayam avuso apatti Janampaticchanna dhammikam 
tassa apattiya parIvasadanam, dhammattaˆ ruhati. Ya ca khvayam ävuso 
apati aJanampaticchanna adhammikam tassa apattiya parivasadanam, 
adhammatta na ruhati. Ekissa” avuso apattiya bhikkhu manattaraho ”tI. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjati 
dvemasapaticchannayo: eka apatti saramanapaticchanna, eka apatt 
asaramanapaticchanna. So sangham tasam apatinam dvemasa- 
patlechannanam dvemasaparIvasam yacatIl. Tassa sangho tasam apattIinam 
dvemasapatiecchannanam dvemasaparivasam deti. 


Tassa parlvasantassa añño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo 
dhammadharo vinayadharo matikadharo pandito vyatto medhavr laj] 
kukkuccako sikkhakamo. So evam vadeti: “Kim ayam avuso bhikkhUu 
apanno? Kissayam bhikkhu parivasatI ”t? 


Te evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJj 
dvemasapaticchannayo: eka apatti saramanapaticchanna, eka apatt 
asaramanapaticchanna. So sangham tasam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacl. Tassa sangho tasam apatinam 
dvemasapaticchannanam dvemasaparivasam adasl. Tayo ayam avuso 
bhikkhu apanno, tasayam bhikkhu parIvasat1 ”Li. 


So evam vadeti: “Yayam avuso apatti saramanapatiechanna dhammikam 
tassa apattya parivasadanam, dhammatta ruhati. Ya ca khvayam ävuso 
apattI assaramanapaticchanna adhammikam tassa apattiya parIvasadanam, 
adhammatta na ruhatI. Ekissa avuso apattiya bhikkhu manattaraho ”LI. 


! lãnappaticchanna - Ma; jãnapaticchanna - Sya, PTS.  ”ruhati - Ma, evam sabbattha. 
 dhammatä, ađhammatä - Syã, evam sabbattha. * etissa - Sya, PTS, evam sabbattha. 
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Lúc vị ấy đang hành par?iuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành par†uasd?” 


Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghadisesa che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có nhận biết, một 
tội đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã 
ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu 
này hành par?iuasa vì các tội ấy.” 


VỊ ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có nhận 
biết, việc ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không nhận biết, việc 
ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý 
không đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mãngtta đối với một tội.” 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi nhớ, một tội đã 
được che giấu không ghi nhớ. VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Lúc vị ấy đang hành pariuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành par†uasd?” 


Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu có ghi 
nhớ, một tội đã được che giấu không ghi nhớ. VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. VỊ tỳ 
khưu này hành pariuasa vì các tội ấy.” 


VỊ ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu có ghi nhớ, 
việc ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết 
quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban 
cho hình phạt pariuasa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt manafta 
đối với một tội.” 
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7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJJatI 
dvemasapaticchannayo: eka apatti nibbematikapaticchanna, eka apatti 
vematikapaticchanna. So sangham tasam apatinam  dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacati. Tassa sangho tasam apattiinam 
dvemaäsapatiechannanam dvemasaparIvasam đeti. 


Tassa parlvasantassa añño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo 
dhammadharo vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavr laj] 
kukkuccako sikkhakamo. So evam vadeti: “Kim ayam avuso bhikkhu 
apanno? Kissayam bhikkhu parivasatI ”t? 


Te evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajjJi 
dvemasapaticchannayo: eka apatti nibbematikapaticchanna, eka apattH 
vemati vematikapaticchanna. So sangham tasam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacl. Tassa sangho tasam apatinam 
dvemasapaticchannanam dvemasaparIivasam adasil. Tãyo ayam avuso 
bhikkhu apanno, tasayam bhikkhu parivasat1 ”Li. 


So evam vadel: “Yayam avuso apatti nibbematikapaticchanna, 
dhammikam tassa apattya parivasadanam, dhammatta ruhati Yã ca 
khvayam avuso apatti vematikapaticchanna, adhammikam tassa apattiya 
parIvasadanam, adhammatta na ruhatl. Ekissa avuso apattiya bhikkhu 
manattaraho ”ti. 


8. Tena kho samayena aññataro bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo 
apanno hoti dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosil: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparIvasam 
yaceyyan ”tI. 


So sangham dvinnam apattinam dvemasapatiechannanam ekamasapari- 
vasam yacl. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ekamasaparivasam adasIl. Tassa parivasantassa laJJidhammo okkami: “Aham 
kho dve sanghadisesa apattiyo apajJjm dvemasapaticchannayo. Tassa me 
etadahosi: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasapaticchan- 
nayo. Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasapatiechannanam 
ekamasaparivasam yaceyyan ti. So “ham sangham dvinnam apatinam 
dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yacImm. Tassa me sangho 
dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamaparivasam adasl. Tassa 
me parivasantassa laJjidhammo okkami: Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam Itaramp1 masaparivasam' yaceyyan ”tI. 


So bhikkhunam arocesi: 


 mãsam pariväsam - Ma, PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không nghi ngờ, một tội đã 
được che giấu có nghỉ ngờ. VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai 
tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Lúc vị ấy đang hành pariuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này hành par†uasd?” 


Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tội đã được che giấu không 
nghi ngờ, một tội đã được che giấu có nghi ngờ. VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của các tội ấy đã được che 
giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm các tội ấy. VỊ tỳ 
khưu này hành pariuasa vì các tội ấy.” 


VỊ ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tội nào đã được che giấu không nghỉ 
ngờ, việc ban cho hình phạt pariuasa của tội ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại 
kết quả. Này các đại đức, còn tội nào đã được che giấu có nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt pariuasa của tội ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mmanafta 
đối với một tội.” 


8. Này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu nọ đã phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng. VỊ ấy đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?” 


VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt par†uasa một tháng của hai tội đã 
được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: “Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?" Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: “Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” 


VỊ ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: 
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“Aham kho avuso dve sanghadisesa apattiyo apajjim 
dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosi: “Aham kho dve sanghadisesa 
apattiyo apaJJjn dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yaceyyan HH. So 
"ham sangham dvinnam apatinam dvemaäsapaticchannanam 
ekamasaparivasam yacm. Tassa me sangho dvinnam apattinam 
dvemaäsapatiechannanam ekamasaparivasam adasI. Tassa me parivasantassa 
lajndhammo okkami: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm 
dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sanghadisesa 
apattiyo apaJJm dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yaceyyan ti. So ham 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam 
yacm. Tassa me sangho dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ekamasaparivasam adasl. Tassa me parivasantassa laJjidhammo okkami: 
Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
1tarampI masaparivasam yaceyyan ti, katham nu kho maya patipaJjitabban 
”u? 


9. Bhagavato etamattham arocesum. Tena hi bhikkhave, sangho tassa 
bhikkhuno dvinnam apatinam dvemasapatilcchannanam  Itarampi 
masaparivasam detu. Evam ca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, 
bhikkhuna sangham upasankamitva —pe— evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante dve sanghadisesa apattiyo apaJJm dvemasapaticchannayo. 
Tassa me etadahosil “Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apaJJim 
dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam apattinam 
dvemaäsapatiechannanam ekamasaparivasam yaceyyan ti. So ham sangham 
dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yacim. 
Tassa me sangho dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasa- 
parivasam adasi. Tassa me parivasantassa laJjidhammo okkami: “Aham kho 
dve sanghadisesa apattiyo apaljim dvemasapaticchannayo. Tassa me 
etadahosl: Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apajjim dvemasa- 
paticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam ekamasaparivasam yaceyyan ti. So ham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapatilcchannanam ekamasaparivasam yacim. Tassa me 
sangho dvinnam apatinam dvemasapatiechannanam ekamasaparivasam 
adasi. Tassa me parIivasantassa laJJidhammo okkami: Yannunaham sangham 
dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam ItarampIi maãsaparivasam 
yaceyyan tI. So “ham bhante sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
patlcchannanam Itarampi masaparivasam yacamI ”tI. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 
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- “Này các đại đức, tôi đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?" Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành par†uasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng? Vậy tôi nên thực hành như thế nào?” 


o9. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ khưu, nên ban 
cho như vây: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội chúng, —(như 
trên)— và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Tôi đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?" Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở 
tôi đây: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Tôi 
đây đã khởi ý rằng: Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của 
hai tội đã được che giấu hai tháng? Tôi đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
tôi đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở tôi đây: Hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội 
đã được che giấu hai tháng?” Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến Tần thứ ba. 
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10. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam 1tthannamo bhikkhu dve sanghadisesa 
apattiyo apaJji dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham dvinnam apattinam dvemaäsapaticchannanam ekamasaparivasam 
yaceyyan 'tI. So sanpham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam 
ekamasaparivasam yacl. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
patitcchannanam  ekamasaparivasam  adasl. Tassa  parlvasantassa 
lajndhammo okkami: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJm 
dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosil: Aham kho dve sanghadisesa 
apattiyo apaJJjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapatIcchannanam ekamasaparivasam yaceyyan ti. So ham 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparIvasam 
yacm. Tassa me sangho dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ekamasa-parivasam adasl. Tassa me parivasantassa laJJidhammo okkami: 
Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ItarampI masaparivasam yaceyyan ti. So sangham dvinnam apattinam 
dvemasapaticchannanam ïitarampi masaparivasam yacatil. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho ¡Itthannamassa bhikkhuno dvinnam apatinam 
dvemasapaticchannanam Ttarampi masaparivasam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam I1tthannamo bhikkhu dve sanghadisesa 
apattiyo apaJji dvemasapaticchannayo. Tassa etadahosi: “Aham kho dve 
sanghadisesa apatiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam 
yaceyyan 'tI. So sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ekamasaparivasam yacl. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
patcchannanam  ekamasaparivasam  adasl Tassa parivasantassa 
lajndhammo okkami: “Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJjim 
dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosi: Aham kho dve sanghadisesa 
apattiyo apaJJim dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yaceyyan ti. So ham 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparIvasam 
yacm. Tassa me sangho dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
ekamasaparivasam adasi. Tassa me parivasantassa laJjidhammo okkami: 
Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
Itarampl masaparivasam yaceyyan 'tl. So sangham dvinnam apatinam 
dvemasapaticchannanam Ttarampi masaparivasam yacati.— 
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10. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. VỊ ấy đã khởi 
ý rằng: “Fa đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?" VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt par†uasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai 
tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt par?iuasa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho hình phạt parr†uasa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Vị ấy đã khởi 
ý rằng: “Fa đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là 
nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được 
che giấu hai tháng?" VỊ ấy đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình 
phạt par†uasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 
Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai 
tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: Ta đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta đây: Hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng? VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng.— 
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Sangho Itthannamassa bhikkhuno dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam Itarampi masaparivasam deti. Yassayasmato khamati 
Itthannamassa bhikkhuno dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam 
Itarampl masaparivasassa' danam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampl etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena 1tthannamassa bhikkhuno dvinnam apattinam dvemasa- 
paticchannanam I1tarampi masaparivaso.? Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ”ti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purImam upadaya dve masa parivasitabba. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjatI 
dvemasapaticchannayo. Tassa evam hoti: “Aham kho dve sanghadisesa 
apattiyo apaJJjm dvemasapaticchannayo. Yannunaham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yaceyyan ”tI. So 
sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparIvasam 
yacati. Tassa sangho dvinnam apattInam dvemaäsapatilcchannanam ekamasa- 
parivasam deti. Tassa parIvasantassa laJj]idhammo okkamati: “Aham kho dve 
sanghadisesa apattiyo apajjm dvemasapaticchannayo. Tassa me etadahosi: 
'Aham kho dve sanghadisesa apatiyo apaJJm dvemasapatiecchannayo. 
Yannunaham sangham dvinnam apattinam ekamasaparivasam yaceyyan Hi. 
So ham sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam ekamasa- 
parivasam yacimm. Tassa me sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam ekamasaparivasam adasi Tassa me parivasantassa 
laJidhammo okkami: “Yannuũnaham sangham dvinnam apattiinam dvemasa- 
paticchannanam itarampi masaparIvasam yaceyyan ”tI So sangham 
dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam Itarampi maãsaparivasam 
vacati. Tassa sangho dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam Itarampi 
masaparivasam đeti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purImam upadaya dve masa parivasitabba. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJjati 
dvemasapaticchannayo: ekam masam jJanatil, ekam masam na Janati. So 
sangham dvinnam apatinam dvemasapatilcchannanam yam masam Janati 
tam masam parivasam yacat. Tassa sangho dvinnam apatinam 
dvemaäsapaticchannanam yam masam Janati tam masam parIvasam detI. So 
parivasanto Itarampi masam janati. Tassa evam hoti “Aham kho dve 
sanghadisesa apattiyo apajJim dvemasapaticchannayo: ekam masam Janim, 
ekam masam na janm. So ham sangham dvinnam apatinam 
dvemasapatilecchannanam yam masam janim, tam maãsam parivasam 
yacIm.— 


! itarampi mãsam pariväsassa - Ma, PTS; itarassapi mãsapariväsassa - Syä. 
° itarampi mãsam pariväso - Ma, PTS; itaropi mãsapariväso - Syä. 


274 
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Hội chúng ban cho hình phạt parriuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã 
được che giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý với 
việc ban cho hình phạt parr†uasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che 
giấu hai tháng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành par?iuaäsa 
hai tháng. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng. VỊ ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội 
sanghadisesa đã được che giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt par†uasa một tháng của hai tội 
đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành par?iuasa pháp hổ thẹn 
đã xuất hiện ở vị ấy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai 
tháng. Ta đây đã khởi ý rằng: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa một 
tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng?" Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội 
chúng đã ban cho hình phạt pariuasa một tháng của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa pháp hổ thẹn đã xuất hiện ở ta 
đây: “Hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia 
của hai tội đã được che giấu hai tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng 
ban cho hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu 
hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành par?iuaäsa 
hai tháng. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhận biết, tháng kia vị ấy không 
nhận biết. Tháng mà vị ấy nhận biết, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban 
cho hình phạt pariuasa tháng ấy, là tháng vị ấy nhận biết, của hai tội đã được 
che giấu hai tháng đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, vị ấy nhận biết luôn cả 
tháng kia. Vị ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng ta đã nhận biết, tháng kia ta đã không nhận biết. 
Tháng mà ta đã nhận biết, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng.— 
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Vimauapttake Cullauaggapd] 1 Samuccauakkhandhakamn 


Tassa me sangho dvinnam apattinam dvemasapatiechannanam yam 
masam Janim, tam masam parIvasam adasil. So “ham parivasanto Itarampi 
masam Janami. Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam Itarampi masaparivasam yaceyyan ”tI. So sangham 
dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam Itarampi maãsaparivasam 
yacati. Tassa sangho dvinnam apattinam dvemasapatiecchannanam Itarampi 
masa-parivasam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purImam upadaya dve masa parivasitabba. 


13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJJati 
dvemasapaticchannayo: ekam masam sarati, ekam masam nassaratl. So 
sangham dvinnam apattnam dvemasapatiechannanam yam masam sarati 
tam masam parIvasam yacati. Tassa sangho dvinnam apattinam dvemasa- 
patltecchannanam yam masam sarat tam masam parivasam detl So 
parivasanto itarampi masam sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho dve 
sanghadisesa apattiyo apajJJjm dvemasapaticchannayo: ekam masam sarim, 
ekam masam nassarim. So “ham sangham dvinnam apattinam dvemasa- 
paticchannanam yam masam sarIm, tam masam parivasam yacim. Tassa me 
sangho dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam yam masam sarim, 
tam masam parIvasam adasi. So ham parivasanto Itarampi masam saramI. 
Yannunaham sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
Itarampl masaparivasam yaceyyan ”tI. So sangham dvinnam apatinam 
dvemasapaticchannanam Itarampi masaparivasam yacatl. Tassa sangho 
dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam ïtarampi masaparivasam detl. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purImam upadaya dve masa parivasitabba. 


14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjatI 
dvemasapaticchannayo: ekam masam nibbematiko, ekam masam vematiko. 
So sangham dvinnam apatinam dvemasapatilechannanam yam masam 
nibbematiko tam masam parivasam yacati. Tassa sangho dvinnam apattinam 
dvemasapatiecchannanam yam masam nibbematiko tam masam parivasam 
deti. So parivasanto Itarampi masam nibbematiko hoti. Tassa evam hot: 
“Aham kho dve sanghadisesa apattiyo apaJJIm dvemasapaticchannayo: ekam 
masam nibbematiko, ekam masam vematiko. So ham sangham dvinnam 
apatinam dvemasapaticchannanam yam masam nibbematiko, tam masam 
parivasam yacimm. Tassa me sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam yam masam nibbematiko tam masam parivasam adasi. So 
"ham parivasanto Itarampi masam nibbematiko. Yannunaham sangham 
dvinnnam apatinam dvemasapaticchannanam Itarampi maãsaparivasam 
yaceyyan ”tI. 
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Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa tháng ấy, là tháng ta đã nhận 
biết, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
pariuasa, ta đầy nhận biết luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa 
hai tháng. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng vị ấy nhớ, tháng kia vị ấy không nhớ. 
Tháng mà vị ấy nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa tháng ấy, là tháng vị ấy nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng 
đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, vị ấy nhớ được tháng kia. Vị ấy nghĩ như 
vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một 
tháng ta đã nhớ, tháng kia ta đã không nhớ. Tháng mà ta đã nhớ, ta đây đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa tháng ấy của hai tội đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt par†uasa tháng ấy, là tháng 
ta đã nhớ, của hai tội đã được che giấu hai tháng đến ta đây. Lúc đang hành 
pariuasa, ta đây nhớ được luôn cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội 
chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai 
tháng?” VỊ ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của 
hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa 
hai tháng. 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. 
Tháng mà không nghi ngờ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa 
tháng ấy của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban cho hình phạt 
pariuasa tháng ấy, là tháng không nghỉ ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến vị ấy. Lúc đang hành par?iuasa, vị ấy không còn nghỉ ngờ luôn cả 
tháng kia. VỊ ấy nghĩ như vầy: “Ta đã phạm hai tội sanghadisesa đã được che 
giấu hai tháng: một tháng không nghi ngờ, một tháng có nghi ngờ. Tháng mà 
không nghĩ ngờ, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa tháng ấy 
của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa tháng ấy, là tháng không nghi ngờ, của hai tội đã được che giấu hai 
tháng đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, ta đây không còn nghỉ ngờ luôn 
cả tháng kia, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả 
tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng?” 


2 Bị. 


Vimauapttake Cullauaggapd] 1 Samuccauakkhandhakamn 


So sangham dvinnam apatinam dvemasapatiecchannanam Itarampi 
masaparivasam yacatl. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam ItarampI masaparivasam deti. 


Tena bhikkhave, bhikkhuna purImam upadaya dve masa parivasitabba. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjatI 
dvemasapaticchannayo: eko maso Janapaticchanno, eko maso aJana- 
paticchanno. So sangham dvinnam apatinam dvemasapaticchannanam 
dvemasaparivasam yacati. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam det. Tassa parlvasantassa añño 
bhikkhu agacchat bahussuto agatagamo dhammadharo vinayadharo 
matikadharo pandito vyatto medhavI laj]ï kukkuccako sikkhakamo. So evam 
vadeti: 


“Kim ayam avuso bhikkhu apanno? Kissayam bhikkhu parivasatI ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattyo apajjl 
dvemasapaticchannayo: eko maso Janapaticchanno, eko maso aJana- 
paticchanno. So sangham dvinnam apattinam dvemasapatiechannanam 
dvemasaparivasam yvacl. Tassa sangho dvinnam apatinam dvemasa- 
patlcchannanam dvemasaparivasam adasil. Tayo ayam avuso bhikkhu 
apanno, tasayam bhikkhu parIivasatr ”ti. So evam vadeti: “Yvayam avuso 
maso janapaticchanno, dhammikam tassa masassa parivasadanam, 
dhammatta ruhati. Yo ca khvayam avuso maso ajanapaticchanno, 
adhammikam tassa masassa parivasadanam, adhammatta na ruhati. Ekassa! 
avuso masassa bhikkhu manattaraho ”t1. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apaJjati 
dvemasapaticchannayo: eko maso saramanapaticchanno, eko maso 
assaramana?paticchanno. So sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacatl Tassa sangho dvinnam 
apatinam  dvemasapatiechannanam  dvemasaparivasam detli Tassa 
parIivasantassa añño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo dhammadharo 
vinnayadharo matikadharo pandgio vyatto medhavr laji kukkuccako 
sikkhakamo. So evam vadeti: 


! etassa - Syã, PTS, evam sabbattha. ? asaramãno - SImu. 
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Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa luôn cả tháng kia của hai 
tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa 
luôn cả tháng kia của hai tội đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. 


Này các tỳ khưu, tính luôn tháng trước vị tỳ khưu ấy nên hành pariuasa 
hai tháng. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có nhận biết, một tháng 
đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành pariuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. VỊ ấy nói như vầy: 


- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành pariuasa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có nhận biết, một tháng đã được che giấu không nhận biết. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành pariuasa vì các tội ấy.” VỊ ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có nhận biết, việc ban 
cho hình phạt pariuasa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không nhận biết, việc ban 
cho hình phạt pariuasa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt manatta 
đối với tội một tháng.” 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu có ghi nhớ, một tháng 
đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành pariuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. VỊ ấy nói như vầy: 
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“Kim ayam avuso bhikkhu apanno? Kissayam bhikkhu parivasatI ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajjl 
dvemasapaticchannayo: eko maso saramanapaticchanno, eko maãso 
assaramanapaticchanno. So sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacl. Tassa sangho dvinnam apattinam 
dvemasapaticchannanam dvemasaparIivasam adasil. Tãyo ayam avuso 
bhikkhu apanno, tasayam bhikkhu parivasatI ”ti. So evam vadeti: “Yvayam 
avuso maso saramanapaticchanno, đhammikam tassa maãsassa par1Uasqa- 
danam, dhammatta ruhati. Yo ca khvayam avuso maso assaramana- 
paticchanno, adhammikam tassa masassa parivasadanam, adhammatta na 
ruhatI. Ekassa avuso masassa bhikkhu manattaraho ”ti. 


17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJjati 
dvemasapaticchannayo: eko maso nibbematikapaticchanno, eko maãso 
vematikapaticchanno. So sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
paticchannanam dvemasaparivasam yacati. Tassa sangho dvinnam 
apatinam ˆ dvemasapaticchannanam  dvemasaparIivasam deti Tassa 
parivasantassa añño bhikkhu agacchati bahussuto agatagamo dhammadharo 
vinayadharo matikadharo pandio vyatto medhavL laji kukkuccako 
sikkhakamo. So evam vadeti: 


“Kim ayam avuso bhikkhu apanno? Kissayam bhikkhu parivasatI ”ti? Te 
evam vadenti: “Ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajJj 
dvemasapaticchannayo: eko maso nibbematikapaticchanno, eko maãso 
vematikapaticchanno. So sangham dvinnam apatinam dvemasa- 
patlechannanam dvemasaparivasam yacl. Tassa sangho dvinnam apattInam 
dvemasapaticchannanam dvemasaparIvasam adasl. Tãyo ayam avuso 
bhikkhu apanno, tasayam bhikkhu parivasatI ”ti. So evam vadeti: “Yvayam 
avuso maso nibbematikapaticchanno, đhammikam tassa masassa 
parivasadanam, đdhammatta ruhati. Yo ca khvayam avuso maso vematika- 
paticchanno, adhammikam tassa masassa parivasadanam, adhammatta na 
ruhatI. Ekassa avuso masassa bhikkhu manattaraho ”ti. 


[Dvemasapariväsitabbavidhi nïtthita. | 
xxxx% 
SUDDHANTAPARIVASO 
1. Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sambahula sanghadisesa 
apattiyo apanno hoti. So' apattipariyantam na Janatl, rattiparlyantam na 


Janati, apattipariyantam nassaratI, rattIparIyantam nassaratIl, apattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So bhikkhũnam arocesl: 


! so - PTS potthake na dissate. 
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- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành pariuasa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu có ghi nhớ, một tháng đã được che giấu không ghi nhớ. Vị ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. Vị tỳ khưu này hành pariuasa vì các tội ấy.” Vị ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu có ghi nhớ, việc ban cho 
hình phạt pariuasa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. Này các 
đại đức, còn tháng nào đã được che giấu không ghi nhớ, việc ban cho hình 
phạt pariuasa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không đem lại 
kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt manafta đối với 
tội một tháng.” 

17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm hai tội sanghadisesa đã 
được che giấu hai tháng: một tháng đã được che giấu không nghi ngờ, một 
tháng đã được che giấu có nghi ngờ. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng. Hội chúng ban 
cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội đã được che giấu hai tháng đến 
vị ấy. Lúc vị ấy đang hành pariuasa, có vị tỳ khưu khác đi đến, là vị nghe 
nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ 
về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. VỊ ấy nói như vầy: 

- “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã phạm tội gì? Vì sao vị tỳ khưu này 
hành pariuasa?” Các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm hai tội sanghadisesa đã được che giấu hai tháng: một tháng đã được 
che giấu không nghỉ ngờ, một tháng đã được che giấu có nghi ngờ. VỊ ấy đã 
thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa hai tháng của hai tội ấy đã được che 
giấu hai tháng. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa hai tháng của hai 
tội ấy đã được che giấu hai tháng đến vị ấy. Này đại đức, vị tỳ khưu này đã 
phạm các tội ấy. VỊ tỳ khưu này hành pariuasa vì các tội ấy.” VỊ ấy nói như 
vầy: - “Này các đại đức, tháng nào đã được che giấu không nghi ngờ, việc ban 
cho hình phạt pariuasa của tháng ấy là hợp lý; sự hợp lý đem lại kết quả. 
Này các đại đức, còn tháng nào đã được che giấu có nghỉ ngờ, việc ban cho 
hình phạt pariuasa của tháng ấy là không hợp lý; sự không hợp lý không 
đem lại kết quả. Này các đại đức, vị tỳ khưu là xứng đáng hình phạt manatta 
đối với tội một tháng.” 

[Dứt cách thức nên hành pariuäsa hai tháng. | 


x*xxxx% 


HÌNH PHẠT PARIVASA TỪ MỐC TRONG SẠCH: 


1. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm nhiều tội sanghadisesda. VỊ ấy 
không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu). Vị ấy đã kể lại cho các tỳ khưu rằng: 
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“Aham avuso sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim, apatti- 
pariyanam na Janami, rattiparlyantam na JanamIl, apattiparIiyantam 
nassaraml, rattipariyantam nassarami, apattipariyante vematiko, 
rattipariyante vematiko, katham nu kho maya patipaJJitabban ”ti? Bhagavato 
etamattham arocesum. 


2. “Tena hi bhikkhave, sangho bhikkhuno tasam apatinam suddhanta- 
parivasam detu. Evañca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, sangham 
upasankamitva -—pe— evamassa vacaniyo: “Aham bhante sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajJjim, apattipariyantam na Janami, rattipariyantam 
na janamIi, apattiparlyante vematiko, rattipariyante vematiko. So “ham 
bhante sangham tasam apattinam suddhantaparivasam yacamI t1. 


Dutiyampl yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


3. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Ayam ïtthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJjJI, apattiparlyantam na Janati, rattipariyantam na 
JanatIl, apattIparIyantam nassaratI, rattipariyantam nassarati, apattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So sangham tasam apattinam suddhanta- 
parivasam yacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa 
bhikkhuno tasam apattinam suddhantaparivasam dadeyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJjJI, apattipariyantam na Janatl, rattipariyantam na 
JanatI, apattiparIyantam nassaratI, rattipariyantam nassarati, apattipariyante 
vematiko, rattipariyante vematiko. So sangham tasam apattinam suddhanta- 
parivasam yacati Sangho Itthannamassa bhikkhuno tasam apattinam 
suddhantaparivasam deti. Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno 
tasam apatinam suddhantaparivasassa danam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamatl, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamIi. —pe— 


Dinno sanghena i1tthannamassa bhikkhuno tasam apattinam suddhanta- 
parIivaso. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamlI ti. 


4. Evam ca kho' bhikkhave, suddhantaparivaso databbo. Evam parIvaso 
databbo. 


5. Kathañca bhikkhave, suddhantaparivaso databbo? 


Apattipariyantam na jãnäti, rattipariyantam na janäti, äpattipariyantam 
nassaratl, rattipariyantam nassarati, apattipariyante vematiko, rattiparlyante 
vematiko; suddhantaparivaso databbo. 


' evam kho - Ma, PTS. 
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- “Này các đại đức, tôi đã phạm nhiều tội sanghadisesa. Tôi không biết số 
lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số 
lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghỉ ngờ về 
số lượng của các tội, có nghỉ ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu); vậy tôi 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

2. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho hình phạt 
pariuasa từ mốc trong sạch”! của các tội ấy đến vị tỳ khưu ấy. Và này các tỳ 
khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, —(như trên)— và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, tôi đã phạm nhiều 
tội sanghadisesa. Tôi không biết số lượng của các tội, không biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng 
của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghỉ ngờ về số 
lượng của các đêm (đã dấu). Bạch các ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng hình phạt 
pariuasa từ mốc trong sạch của các tội ấy.' 

Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 

3. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho hình phạt pariuasa từ mốc trong 
sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã phạm nhiều tội sanghadisesa. Vị ấy không biết số lượng của các tội, 
không biết số lượng của các đêm (đã dấu), không nhớ số lượng của các tội, 
không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về số lượng của các 
tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu). Vị ấy thỉnh cầu hội chúng 
hình phạt par?†uasa từ mốc trong sạch của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa từ mốc trong sạch của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vây). 
Đại đức nào đồng ý với việc ban cho hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch 
của các tội ấy đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng: vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 

Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch của các tội 
ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy." 

4. Và này các tỳ khưu, hình phạt par†uasa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho như vây, hình phạt pariuasa nên được ban cho như vầy. 

5. Và này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch nên được 
ban cho thế nào? 

Vị không biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã 
dấu), không nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã 
dấu), có nghỉ ngờ về số lượng của các tội, có nghỉ ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt par†uasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 
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Apattipariyantam jãnãti, rattipariyantam na jãnati, äpattipariyantam 
sarati, rattiparIyantam nassaratI, apattipariyante nibbematiko, rattiparlyante 
vematiko; suddhantaparivaso databbo. 


Apattipariyantam ekaccam janati ekaccam na jãnäti, rattipariyantam na 
Janati, apattipariyantam ekaccam sarati ekaccam nassarati, rattipariyantam 
nassarall, apattipariyante ekacce vematko ekaccee nibbematiko, 
rattipariyante vematiko; suddhantaparIvaso databbo. 


Apattipariyantam na janati, rattipariyantam ekaccam janati ekaccam na 
JanatIl, apattipariyantam nassaratl, rattipariyantam ekaccam sarati ekaccam 
nassarati, apattipariyante vematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nIibbematiko; suddhantaparivaso databbo. 


Apattipariyantam janati, rattipariyantam ekaccam janati ekaccam na 
Janati, apattiparlyantam saratl, rattiparlyantam ekaccam sarati ekacceam 
nassaratl, apattipariyante nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko 
ekacce nibbematiko; suddhantaparivaso databbo. 


Apattipariyantam ekaccam jãnãti ekaccam na jãnati, rattipariyantam 
ekaccam janati ekaccam na JanatI, apattipariyantam ekaccam sarati ekaccam 
nassarati, rattiparIyantam ekaccam sarati ekaccam nassaratl, apattipariyante 
ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante ekacce vematiko ekacce 
nibbematiko; suddhantaparivaso databbo. 


Evam kho bhikkhave, suddhantaparivaso databbo. 


6. Kathañca bhikkhave, parivaso databbo? 


Apattipariyantam jãnati, rattipariyantam jãnäti, apattipariyantam sarati, 
rattipariyantam  saratl, apattipariyante nibbematiko, rattiparlyante 
nibbematiko; parIvaso databbo. 


Apattipariyantam na jãnäti, rattipariyantam jãnati, äpattipariyantam 
nassaratl, rattiparlyantam saratl, apattipariyante vematiko, rattiparlyante 
nibbematiko; parivaso databbo. 


Apattipariyantam ekaccam jãnäti ekaccam na jãnati, rattipariyantam 
Janati, apattipariyantam ekaccam sarati ekaccam nassaratli, rattipariyantam 
saratl, apattipariyante ekacce vematiko ekacce nibbematiko, rattipariyante 
nibbematiko; parivaso databbo. 


Evam kho bhikkhave, parivaso databbo ”ti.' 
Parivaso nitthito. 


--OOOOO-- 


! %ï saddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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VỊ biết số lượng của các tội, không biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
nhớ số lượng của các tội, không nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không 
nghi ngờ về số lượng của các tội, có nghi ngờ về số lượng của các đêm (đã 
dấu) thì hình phạt par†uasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

VỊ biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, không biết số 
lượng của các đêm, nhớ một phần số lượng của các tội một phần không nhớ, 
không nhớ số lượng của các đêm, có nghi ngờ về một phần số lượng của các 
tội một phần không nghi ngờ, có nghi ngờ về số lượng của các đêm thì hình 
phạt pariuasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Vị không biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm 
một phần không biết, không nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số 
lượng của các đêm một phần không nhớ, có nghỉ ngờ về số lượng của các tội, 
có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghỉ ngờ thì 
hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

VỊ biết số lượng của các tội, biết một phần số lượng của các đêm một 
phần không biết, nhớ số lượng của các tội, nhớ một phần số lượng của các 
đêm một phần không nhớ, không nghỉ ngờ về số lượng của các tội, có nghỉ 
ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không nghi ngờ thì hình 
phạt pariuasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

VỊ biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết một phần 
số lượng của các đêm một phần không biết, nhớ một phần số lượng của các 
tội một phần không nhớ, nhớ một phần số lượng của các đêm một phần 
không nhớ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các tội một phần không 
nghi ngờ, có nghi ngờ về một phần số lượng của các đêm một phần không 
nghi ngờ thì hình phạt par?iuasa từ mốc trong sạch nên được ban cho. 

Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch nên được ban cho 
như thế. 

6. Và này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa nên được ban cho thế nào? 

VỊ biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), nhớ số 
lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), không nghi ngờ về số 
lượng của các tội, không nghỉ ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) thì hình 
phạt pariuasa nên được ban cho. 

VỊ không biết số lượng của các tội, biết số lượng của các đêm (đã dấu), 
không nhớ số lượng của các tội, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghỉ 
ngờ về số lượng của các tội, không nghỉ ngờ về số lượng của các đêm (đã dấu) 
thì hình phạt parr†uasa nên được ban cho. 

VỊ biết một phần số lượng của các tội một phần không biết, biết số lượng 
của các đêm (đã dấu), nhớ một phần số lượng của các tội một phần không 
nhớ, nhớ số lượng của các đêm (đã dấu), có nghi ngờ về một phần số lượng 
của các tội một phần không nghỉ ngờ, không nghi ngờ về số lượng của các 
đêm (đã dấu) thì hình phạt par†uasa nên được ban cho. 

Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa nên được ban cho như thế.” 


Dứt hình phạt pariuäsa. 


--OOOOO-- 
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3. PARIVASIKACATTARISAKAM 


Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu parivasanto vibbhamI. So 
puna paccagantva bhikkhũ upasampadam yaci. Bhagavato' etamattham 
arocesum. 


1. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vibbhamati. Vibbhantassa 
bhikkhave, parivaso na ruhati So ce puna upasampaJjatl, tassa tadeva 
purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parIivuttho, 
suparIvuttho. Avaseso parivasitabbo. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto samanero hoti. Samane- 
rassa bhikkhave, parIvaso na ruhati. So ce puna upasampaJJati, tassa tadeva 
purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parIivuttho, 
suparIvuttho. Avaseso parivasitabbo. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto ummattako hoti. 
Ummattakassa bhikkhave, parIvaso na ruhatI. So ce puna anummattako hotl, 
tassa tadeva purimam parivasadanam. Ÿo parivaso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Avaseso parIvasitabbo. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto khittacitto hoti. Khitta- 
cittassa bhikkhave, parivaso na ruhati. So ce puna akkhittacitto hotl, tassa 
tadeva purImam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparIvuttho. Avaseso parivasitabbo. 


5. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto vedanatto? hoti. 
Vedanattassa bhikkhave, parivaso na ruhati. So ce puna avedanatto hoti, 
tassa tadeva purImam parivasadanam. —pe— 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto apattiya adassane 
ukkhipryati.°” Ukkhittakassa bhikkhave, parIivaso na ruhati. Šo ce puna 
Osar1yati,* tassa tadeva purImam parivasadanam. —pe— 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto apattya appatlkamme 
ukkhipryati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivaso na ruhati So ce puna 
OsarIyatl, tassa tadeva purimam parivasadanam. —pe— 


! te bhikkhũ bhagavato - Syã. ”ukkhipiyyati - Ma; ukkhipiyati - Sya, PTS. 
? vedanätfto - Ma, evam sabbattha. * osariyyati - Ma; osãriyati - Syã, PTS. 
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3. BỐN MƯƠI TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVASA: 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đang hành pariuasa đã hoàn tục. VỊ ấy 
đã trở lại và thỉnh cầu sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


1. “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?†uasa lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu 
vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành pariuasa là đã được hành pariuasa tốt đẹp. 
Nên hành par?iuasa phần còn lại. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa lại xuống 
sa di. Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa không áp dụng cho vị sa di. Nếu vị 
ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành pariuasa là đã được hành parriuasa tốt đẹp. 
Nên hành par?iuasa phần còn lại. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa lại bị điên. 
Này các tỳ khưu, hình phạt parriuasa không áp dụng cho vị bị điên. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị điên, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành pariuasa là đã được hành pariuasa tốt đẹp. 
Nên hành pariuasa phần còn lại. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa bị loạn trí. 
Này các tỳ khưu, hình phạt par?uasa không áp dụng cho vị bị loạn trí. Nhưng 
nếu vị ấy hết bị loạn trí, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là 
dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho 
tốt đẹp. Phần nào đã được hành pariuasa là đã được hành pariuasa tốt đẹp. 
Nên hành par?iuasa phần còn lại. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa bị thọ khổ 
hành hạ. Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa không áp dụng cho vị bị thọ 
khổ hành hạ. Nhưng nếu vị ấy hết bị thọ khổ hành hạ, chính việc ban cho 
hình phạt par?†uasa trước đây là dành cho vị ấy. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa lại bị án 
treo về việc không nhìn nhận tội. Này các tỳ khưu, hình phạt par?uasa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa lại bị án 
treo về việc không sửa chữa lõi. Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa không 
áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban 
cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. —(như trên)— 
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8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto paplkaya ditthiya 
appatinissagge ukkhipriyati. Ukkhittakassa bhikkhave, parivaso na ruhatI. So 
cœ puna osarlyatl, tassa tadeva purIimam parIvasadanam. Yo parivaso 
dinno, sudinno. Ÿo parIvuttho, suparivuttho. Avaseso parivasitabbo. 


9-16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu mulaya patikassanaraho vibbhamatl. 
Vibbhantakassa bhikkhave, mulaya patikassana na ruhati. So ce puna 
upasampaJJatl, tassa tadeva purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. 
Idha pana bhikkhave, bhikkhu mulaya patikassanaraho samanero hoi. 
—pe— ummattako hoti. —pe— khittacitto hoti. —pe— vedanatto hoti. —pe— 
apattiya adassane ukkhipiyati —pe— apattiya appattkamme ukkhipTyati. 
—=pe—- papikaya dithiya appatinissagee ukkhiplyati Ukkhittakassa 
bhikkhave, mulaya patikassana na ruhati. So ce puna osariyati, tassa tadeva 
purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparIvuttho. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. 


17-24. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattaraho vibbhamatLi. 
Vibbhantakassa bhikkhave, manattadanam na ruhat. So ce puna 
upasampaJJatl, tassa tadeva purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Tassa bhikkhuno manattam 
databbam. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattaraho samanero hot. 
—pe— ummattako hoti. —pe— khittacitto hoti. —pe— vedanatto hoti. —pe— 
apattiya adassane ukkhipiyati —pe— apattiya appatkamme ukkhipTyati. 
—=pe—- papikaya dithiya appatinissagee ukkhipIlyati Ukkhittakassa 
bhikkhave, manattadanam na ruhati So ce puna osariyatl, tassa tadeva 
purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parIivuttho, 
suparIvuttho. Tassa bhikkhuno manattam databbam. 


25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattam caranto vibbhamatLi. 
Vibbhantakassa bhikkhave, manattacarya na ruhati So ce puna 
upasampaJJatl, tassa tadeva purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, 
sudinno. Yo parivuttho, suparivuttho. Yam manattam dinnam, sudinnam. 
Yam manattam cinnam, sucinnam. Avasesam caritabbam. 
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa lại bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, hình phạt pariuasa 
không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính 
việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt 
pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần nào đã được 
hành pariuasa là đã được hành pariuasa tốt đẹp. Nên hành pariuasa phần 
còn lại. 


9-16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, 
chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình 
phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt 
pariuasa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. VỊ tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu là vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu lại xuống sa di. 
—nt— bị điên. —nt— bị loạn trí. —nt— bị thọ khổ hành hạ. —nt— bị án treo 
về việc không nhìn nhận tội. —nt— bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. 
—nt— bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


17-24. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
manatfa lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, hình phạt mmanatfa không áp dụng 
cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt 
pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mmanatfta nên được ban cho đến vị 
ấy. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt mangofta lại 
xuống sa di. —nt— bị điên. —nt— bị loạn trí. —nt— bị thọ khổ hành hạ. —nt— 
bị án treo về việc không nhìn nhận tội. —nt— bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi. —nt— bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, 
hình phạt manatta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được 
phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị 
ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt manafta nên được ban cho đến vị ấy. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mangofta lại hoàn tục. Này các tỳ khưu, việc thực hành hình phạt mmangafta 
không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu lên bậc trên lại, chính việc ban 
cho hình phạt pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào 
đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt pariuasa nào đã được 
hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt manatfa nào đã được 
ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Phần hình phạt mãnafta nào đã được 
hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. Nên thực hành phần còn lại. 
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26-32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattam caranto samanero hoti. 
—pe— ummattako hoti. —pe— khittacitto hoti. —pe— vedanatto hoti. —pe— 
apattya adassane ukkhipiyati —pe— apattiya appattkamme ukkhipTyati. 
—_pe— paplkaya dithya appatinissagge ukkhipiyai. Ukkhittakassa 
bhikkhave, manattacariya na ruhati. So ce puna osarlyatl, tassa tadeva 
purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parivuttho, 
suparivuttho. Yam manattam dinnam, sudinnam. Yam manattam cinnam, 
sucinnam. Avasesam caritabbam. 


33. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu abbhanaraho vibbhamati. 
Vibbhantakassa bhikkhave, abbhanam na ruhati. So ce puna upasampaJJaH, 
tassa tadeva purimam parivasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo 
parivuttho, suparivuttho. Yam manattam dinnam, sudinnam. Yam 
manattam cinnam, suecinnam. So bhikkhu abbhetabbo. 


34-4o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhanaraho samanero hoti. 
—pe— ummattako hoti. —pe— khittacitto hoti. —pe— vedanatto hoti. —pe— 
apattiya adassane ukkhipiyati —pe— apattiya appatkamme ukkhipTyati. 
—_pe— paplkaya diithya appatinissagge ukkhipiyal. Ukkhittakassa 
bhikkhave, abbhanam na ruhati. So ce puna osarIyatI, tassa tadeva purImam 
parIvasadanam. Yo parivaso dinno, sudinno. Yo parivuttho, suparIvuttho. 
Yam manattam dinnam, sudinnam. Yam manattam cinnam, sucinnam. So 
bhikkhu abbhetabbo ”t0i. 


Pariväsika cattärIsakam samattam. 
--ooOOO-- 
4. PARIVASIKACHATTIMSAKAM 


I. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjat parimanayo' apatiechannayo, so bhikkhU 
mnlaya patikassitabbo. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjall parimanayo paticchannayo, so bhikkhu 
mulaya patilkassittabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya 
apattiya samodhanaparivaso databbo. 


' parimänä - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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26-32. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang thực hành hình phạt 
mandtfa lại xuống sa di. —(như trên)— bị điên. —(như trên)— bị loạn trí. 
—(như trên)— bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội. —(như trên)— bị án treo về việc không sửa chữa lỗi. —(như 
trên)— bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, việc thực 
hành hình phạt mmanafta không áp dụng cho vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy 
được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt pariuasa trước đây là dành 
cho vị ấy. Hình phạt par?†uasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt 
đẹp. Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt 
đẹp. Hình phạt manatta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Phần hình phạt mmanafta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. 
Nên thực hành phần còn lại. 


33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại hoàn 
tục. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho vị hoàn tục. Nếu vị ấy tu 
lên bậc trên lại, chính việc ban cho hình phạt parr†uasa trước đây là dành cho 
vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. 
Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành là đã được hoàn thành tốt đẹp. 
Hình phạt manafta nào đã được ban cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình 
phạt manofta nào đã được hoàn tất là đã được hoàn tất tốt đẹp. VỊ tỳ khưu ấy 
nên được giải tội. 


34-40. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội lại 
xuống sa di. —(như trên)— bị điên. —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— 
bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— bị án treo về việc không nhìn nhận tội. 
—(như trên)— bị án treo về việc không sửa chữa lõi. —(như trên)— bị án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Này các tỳ khưu, sự giải tội không áp dụng cho 
vị bị án treo. Nhưng nếu vị ấy được phục hồi lại, chính việc ban cho hình phạt 
pariuasa trước đây là dành cho vị ấy. Hình phạt pariuasa nào đã được ban 
cho là đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt pariuasa nào đã được hoàn thành 
là đã được hoàn thành tốt đẹp. Hình phạt mãnafta nào đã được ban cho là 
đã được ban cho tốt đẹp. Hình phạt manatta nào đã được hoàn tất là đã 
được hoàn tất tốt đẹp. Vị tỳ khưu ấy nên được giải tội.” 


Bốn mươi trường hợp hành pariuasa được đây đủ. 


--OOOOO-- 


4. BA MƯƠI SÁU TRƯỜNG HỢP HÀNH PARIVASA: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không che giấu. Vị 
tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu. VỊ tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vị ấy. 
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3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parIvasanto antara sambahula sangha- 
disesa apattiyo apaJJati parimanayo paticchannayoplI apaticchannayopl. So 
bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apattinam 
purImaya apattiya samodhanaparivaso databbo. 


4-o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apatiyo apajjali aparimanayo' apatiechannayo —pe— 
aparimanayo paticchannayo —-pe— aparimanayo paticchannayopl 
apaticchannayopl —pe_— parimanayopl aparimanayopl apatiechannayo 
—pe— parlmanayopil aparimanayopl patiechannayo —pe— parimanayopl 
aparimanayopl paticchannayopl apatiechannayopl, so bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattya 
samodhanaparIivaso databbo. 


10-36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattaraho —pe— manattam 
caranto —pe— abbhanaraho antara sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJJali parimanayo apaticchannayo —pe— parimanayo paticchannayo 
—pe— parimanayo paticchannayopl apatiechannayopl —pe— aparimanayo 
apaticchannayo —pe— aparimanayo patiechannayo —pe— aparimanayo 
paticchannayopl apaticchannayopl —pe— parlimanayopl aparimanayopl 
apatilcchannayo —pe— parlimanayop1l aparimanayopl patiechannayo —pe— 
parimanayoplÐ aparimanayopl paticchannayopl apatiecchannayopl So 
bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yathapatiechannanañcassa apatinam 
purImaya apattiya samodhanaparivaso databbo. 


Chattimsakam samattam. 
--OooOOO-- 


5. MANATTASATAKAM 


1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjItva apaticchadetva vibbhamati. So ce puna? upasampanno ta apattiyo 
nacchadetI. Tassa bhikkhave, bhikkhuno manattam databbam. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjtva apaticchadetva vibbhamati. So puna upasampanno tä apattiyo 
chadet. Tassa bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmimm apattikkhandhe 
yvathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajjtva paticchadetva vibbhamatil. So puna upasampanno ta apattiyo 
nacchadetl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim apattikkhandhe 
yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


! aparimänä - Ma, PTS, evam sabbattha. ° so puna - Ma, Syã, PTS. 
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3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?†uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

4-o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa không hạn lượng, không che giấu. 
—(như trên)— không hạn lượng, có che giấu. —(như trên)— không hạn lượng 
có che giấu và không che giấu. —(như trên)— có hạn lượng và không hạn 
lượng, không che giấu. (như trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, có 
che giấu. —(như trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và 
hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

10-36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mangfta —(như trên)— đang thực hành hình phạt mmanaffa —(như trên)— 
xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa có 
hạn lượng, không che giấu. —(như trên)— có hạn lượng, có che giấu. —(như 
trên)— có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. —(như trên)— không 
hạn lượng, không che giấu. —(như trên)— không hạn lượng, có che giấu. 
—(như trên)— không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. —(như 
trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. —(như trên)— có 
hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. —(như trên)— có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


Ba mươi sáu trường hợp được đầy đủ. 


--ooOOO-- 
5s. MỘT TRĂM TRƯỜNG HỢP MANATTA: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. Vị ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm 
các tội ấy. Này các tỳ khưu, hình phạt mmanatfa nên được ban cho vị tỳ khưu 
ấy. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục. VỊ ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội 
ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế về sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mangafta. 

3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. VỊ ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các 
tội ấy. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt par†uasa theo nhóm các tội 
đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mangafta. 
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4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajjtva paticchadetva vibbhamatil. So puna upasampanno ta apattiyo 
chadeti Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca 
apattikkhandhe yathapaticchanne parIvasam datva manattam databbam. 


5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Tassa hont apattiyo paticchannayoplL apaticchannayopl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yä apattiyo pubbe chadesi ta apattiyo 
paccha nacchadeti. Ya apattiyo pubbe nacchadesi ta apattiyo paccha 
nacchadetl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim apattikkhandhe 
yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Tassa hont apattiyo paticchannayoplL apaticchannayopl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yä apattiyo pubbe chadesi ta apattiyo 
paccha nacchadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta apattiyo paccha chadeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattik- 
khandhe yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Tassa hont apattiyo paticchannayoplL apaticchannayopl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yä apattiyo pubbe chadesi ta apattiyo 
paccha chadeti, ya apattiyo pubbe nacchadesli ta apattiyo paccha nacchadeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattik- 
khandhe yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Tassa hont apattiyo paticchannayoplL apaticchannayopl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yä apattiyo pubbe chadesi ta apattiyo 
paccha chadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta apattiyo paccha chadeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattik- 
khandhe yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJati. Ekacca apattiyo Janati, ekacca apattiyo na JanatI. Ya apattiyo Janati 
ta apattiyo chadetl, ya apattiyo na jJanati ta apatiyo nacchadetl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yaä apattiyo pubbe janitva chadesi tả 
apattiyo paccha Janitva nacchadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva nacchadesi ta 
apatiyo paccha Janitva nacchadetl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purImasmim apattikkhandhe yathapaticchanne parivasam datva manattam 
databbam. 
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4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa, 
có che giấu, rồi hoàn tục. VỊ ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mangafta. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này cũng không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt 
pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây đến vị tỳ 
khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt maãnatia. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy 
sau này giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt manafta. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo 
nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu 
ấy, rồi nên ban cho hình phạt mmanafta. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt par?†uäsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt manarta. 


9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãngdfta. 
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1O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJati. Ekacca apattiyo Janati, ekacca apattiyo na Janati. Ya apattiyo Janati 
ta apatiyo chadetl ya apatiyo na jJanati ta apattiyo nacchadet. So 
vibbhamitva puna upasampanno yä apattiyo pubbe Janitva chadesi ta 
apattiyo paccha Janitva nacchadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva nacchadesi ta 
apattiyo paccha Janitva chadetI. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purImasmiñca 
pacchimasmiñca apattikkhandhe yathapaticchanne parivasam datva 
manattam databbam. 


11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJJati. Ekacca apattiyo Janati, ekacca apattiyo na JanatI. Ya apattiyo Janati 
ta apattiyo chadetl, ya apattiyo na janati ta apattiyo nacchadet. So 
vibbhamitva puna upasampanno yaä apattiyo pubbe janitva chadesi tả 
apattiyo paccha Janitva chadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva nacchadesl ta 
apatiyo paccha Janitva nacchadetl. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmlñca pacchimasmlñca apattikkhandhe  yathapaticchanne 
parIvasam datva manattam databbam. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJJati. Ekacca apattiyo Janati, ekacca apattiyo na Janati. Ya apattiyo Janati 
ta apattiyo chadetl, ya apattiyo na janati ta apatiyo nacchadet. So 
vibbhamitva puna upasampanno yaä apattiyo pubbe janitva chadesi tả 
apattiyo paccha Janitva chadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva nacchadesl ta 
apattiyo paccha Janitva chadetI. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purImasmiñca 
pacchimasmiñca apattikkhandhe yathapaticchanne parivasam datva 
manattam databbam. 


13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati. Ekacca apattiyo sarati, ekacca apattlyo nassarati. Ya apattiyo saratI 
ta apattiyo chadetl, ya apatiyo nassarai ta apatiyo nacchadetl. So 
vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe saritva chadesi tả 
apattiyo paccha saritva nacchadeti, ya apattiyo pubbe asaritva' nacchadesi ta 
apatiyo paccha saritva nacchadeH. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmlñca pacchimasmiñca apattikkhandhe? yathapaticchanne 
parivasam datva manattam databbam. 


! assaritva - Ma. ° purimasmim äpattikkhandhe - Ma, Syã. 
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10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên 
ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãngafta. 


11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho 
hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và 
sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt manafta. 


12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận 
biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không 
giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy nhận biết và đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy không nhận biết và đã không giấu giếm, các 
tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình 
phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế trước đây và sau 
này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt maãnatfia. 


13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy nhớ và đã 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt par?†uäsa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt manarta. 
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14. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati. Ekacca apattiyo sarati, ekacca apattiyo nassarati. Ya apattiyo sarati 
ta apattiyo chadetl, ya apatiyo nassarai ta apatiyo nacchadetl. So 
vibbhamitva puna upasampanno yaä apattiyo pubbe saritva chadesi tả 
apattiyo paccha saritva nacchadeti, ya apattiyo pubbe asaritva nacchadesi ta 
apatiyo paccha sarltva nacchadeti' Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmiñca pacchimasmlñca apattikkhandhe  yathapaticchanne 
parivasam datva manattam databbam. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati. Ekacca apattiyo sarati, ekacca apattiyo nassarati. Ya apattiyo sarati 
ta apattiyo chadetl, ya apatiyo nassarai ta apatiyo nacchadetl. So 
vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe saritva chadesi tả 
apattiyo paccha saritva chadetl, ya apattiyo pubbe asaritva nacchadesl ta 
apatiyo paccha saritva nacchadeHi. Tassa bhikkhave, bhikkhuno 
purimasmlñca pacchimasmlñca apattikkhandhe yathapaticchanne 
parIvasam datva manattam databbam. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati. Ekacca apattiyo sarati, ekacca apattiyo nassarati. Ya apattiyo saratI 
ta apattiyo chadetl, ya apatiyo nassarai ta apatiyo nacchadetl. So 
vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe saritva chadesi tả 
apattiyo paccha saritva chadetl, ya apattiyo pubbe asaritva nacchadesl ta 
apattiyo paccha saritva chadeti. Tassa bhikkhave, bhikkhuno purImasmiñca 
pacchimasmiñca apattikkhandhe vathapaticchanne parivasam  datva 
manattam databbam. 


17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJati. Ekaccasu apattisu nibbematiko, ekaccasu apattIsu vematiko. Yasu 
apattisu nibbematiko ta apattiyo chadetl, yasu apattisu vematiko ta apattiyo 
nacchadet. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmim apattikkhandhe yathapaticchanne 
parIvasam datva manattam databbam. 


18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Ekaccasu apattisu nibbematiko, ekaccasu apattIsu vematiko. Yasu 
apattisu nibbematiko tã apattiyo chadetl, yasu apattisu vematiko ta apattiyo 
nacchadet. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattikkhandhe 
yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


† chãđeti - Ma. 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt par?†uasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt manarta. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu 
giếm. Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt par?†uasa theo nhóm các tội đã 
được che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban 
cho hình phạt manafta. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu 
giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy 
đã không nhớ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. 
Này các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được 
che giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt mangafta. 


17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghqdisesa. 
Một số tội vị ấy không nghỉ ngỜ, một số tội có nghỉ ngỜ. Các tội nào vị ấy 
không nghỉ ngờ, vị Ấy giấu giếm. các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghỉ ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parriuasa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mmangafta. 


18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy không nghỉ TgỜ, một số tội có nghỉ ngỜ. Các tội nào vị ấy 
không nghĩ ngờ, vị Ấy giấu giếm. các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. Vị ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
manarta. 
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1o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJati. Ekaccasu apattisu nibbematiko, ekaccasu apattIsu vematiko. Yasu 
apatisu nibbematiko ta apattiyo chadeti, yasu apattisu vematiko ta apattiyo 
nacchadeti So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo pacchaã nibbematiko chadetl, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeti.' Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattikkhandhe 
yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


2o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJaH. Ekaccasu apattisu nibbematiko, ekaccasu apattIsu vematiko. Yasu 
apattisu nibbematiko tã apattiyo chadetl, yasu apattisu vematiko ta apattiyo 
nacchadet. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadetl, yä apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeti. Tassa 
bhikkhave, bhikkhuno pacchimasmiñca apattikkhandhe yathapaticchanne 
parIvasam datva manattam databbam. 


21-4o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjItva apaticchadetva samanero hoti. [Yathapubbe tatha vittharetabbam] 


41-60. —pe— ummattako hoti —pe— 
61-8o. —pe— khittacitto hotl —pe— 


81-1OO. —pe— vedanatto hoti. Tassa honti apattiyo paticchannayopl 
apaticchannayopl —pe— ekacca apattiyo Janatl, ekacca apattiyo na JanaLi. 
—pe— ekacca apattiyo saratl, ekacca apattiyo nassarati —pe— ekaccasu 
apatisu nibbematiko, ekaccasu apatisu vematiko. Yasu apatfsu 
nibbematko ta apattiyo chadetll, yasu apatilsu vematiko ta apattiyo 
nacchadetI. So vedanatto hoti. So puna avedanatto hutva ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi taä apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti 
—pe— Ya apatiyo pubbe nibbematiko chadesi ta apatiyo paccha 
nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesl tä apattiyo 
paccha nibbematiko chadetil —pe— Ya apattiyo pubbe nibbematiko chadesi 
ta apattiyo paccha nibbematiko chadetl, ya apattiyo pubbe vematiko 
nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti —pe— Ya apattiyo 
pubbe nibbematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeti, ya 
apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeL. 
Tassa bhikkhave, bhikkhuno purimasmiñca pacchimasmiñca apattik- 
khandhe yathapaticchanne parivasam datva manattam databbam. 


Mãnattasatakam nitthitam. 
--ooOO0O-- 


† nacchãđeti - Ma. 
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19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa. 
Một số tội vị ấy không nghỉ TgỜ, một số tội có nghỉ ngỜ. Các tội nào vị ấy 
không nghỉ ngờ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. Này các tỳ 
khưu, nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu 
như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt 
mangatia. 

20. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghqdisesa. 
Một số tội vị ấy không nghỉ TgỜ, một số tội có nghỉ ngờ. Các tội nào vị ấy 
không nghĩ ngờ, vị ấy giấu giếm. các tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ, vị ấy 
không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi tu lên bậc trên lại. Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này các tỳ khưu, 
nên ban cho hình phạt pariuasa theo nhóm các tội đã được che giấu như thế 
trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình phạt mãngfta. 

21-4o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm nhiều tội 
sanghadisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. [Nên được giải thích chỉ tiết 
như phần trên] —(như trên)— 

41-60. —(như trên)— bị điên. —(như trên)— 

61-8o. —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— 

81-100. —(như trên)— bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— Các tội của vị ấy 
có che giấu và không che giấu. —(như trên)— Một số tội vị ấy nhận biết, một 
số tội không nhận biết. —(như trên)— Một số tội vị ấy nhớ, một số tội không 
nhớ. (như trên)— Một số tội vị ấy không nghỉ. ngờ, một số tội có nghỉ TBỜ. 
Các tội nào vị ấy không nghỉ. TRỜ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội vị ấy có 
nghi ngờ vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi 
không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghĩ 
ngờ và đã giấu giếm, các tội Ấy sau này không nghĩ ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghỉ ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm. —(như trên)— Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghĩ ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghĩ ngờ và giấu giếm. —(như trên)— Các tội 
nào trước đây Mi ấy không nghĩ ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. —(như 
trên)— Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. Này 
các tỳ khưu, nên ban cho hình phạt parriuasa theo nhóm các tội đã được che 
giấu như thế trước đây và sau này đến vị tỳ khưu ấy, rồi nên ban cho hình 
phạt manatia. 

Dứt một trăm trường hợp rmnữnarta. 
--OooOOO-- 
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6. MÙLAYA 
PATIKASSANACATUSSATAKAM 


I. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjitva apaticchadetva vibbhamatii So puna 
upasampanno ta apattiyo nacchadeti. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apatiyo apaJJitva apaticchadetva vibbhamatl So puna 
upasampanno ta apattiyo chadeti. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yatha 
paticchannanam cassa apattinam purimaya apattiya samodhanaparivaso 
databbo. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apatiyo apaljJitva paticchadetva vibbhamati So puna 
upasampanno ta apattiyo nacchadeti. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. 
Paticchannanañcassa apatinam purIimaya apattiya samodhanaparIvaso 
databbo. 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apatiyo apaljJitva paticchadetva vibbhamatii. So puna 
upasampanno ta apattiyo chadeti. So bhikkhu mulaya patlkassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parivaso databbo. 


5. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjati. Tassa honti apattiyo paticchannayopi 
apaticchannayopl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
chadesi ta apattiyo paccha nacchadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta 
apatiyo paccha nacchadetl. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parIvaso databbo. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaljjati. Tassa honti apattiyo paticchannayopi 
apaticchannayopl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
chadesi ta apattiyo paccha nacchadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta 
apatiyo paccha chadetl. So bhikkhu mulaya  patikassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parIvaso databbo. 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjati. Tassa honti apattyo paticchannayopi 
apaticchannayopl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
chadesi ta apattiyo paccha chadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta apattiyo 
paccha nacchadeti. So bhikkhU mulaya patikassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parIivaso databbo. 
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6. BỐN TRĂM TRƯỜNG HỢP “ 
ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. Vị 
ấy đã tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, không che giấu, rồi hoàn tục. VỊ 
ấy đã tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. VỊ ấy đã 
tu lên bậc trên lại và không giấu giếm các tội ấy. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây 
của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, có che giấu, rồi hoàn tục. VỊ ấy đã 
tu lên bậc trên lại và giấu giếm các tội ấy. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. VỊ tỳ khưu 
ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp 
với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanñghadisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. VỊ tỳ khưu â ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước 
đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước đây vị 
ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apatiyo apajjaH. Tassa honti apattiyo patiechannayopl 
apaticchannayopl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
chadesi ta apattiyo paccha chadetl, ya apattiyo pubbe nacchadesi ta apattiyo 
paccha chadeti. So bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yathapaticchannanañ- 
cassa apatinam purimaya apattiya samodhanaparivaso databbo. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJjati. Ekacca apattiyo Janatl, ekacca apattiyo na 
Janati. Ya apattiyo Janati ta apattiyo chadeti, ya apattiyo na Janati ta apattiyo 
nacchadetIl. So vibbhamitva puna upasampanno yaã apattiyo pubbe Janitva 
chadesi ta apattiyo paccha Janitva nacchadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva 
nacchadesi ta apattiyo paccha janitva nacchadeti So bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIivaso databbo. 


1O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJJatl. Ekacca apattiyo Janatil, ekacca apattiyo na 
Janati. Ya apattiyo Janati ta apattiyo chadeti, ya apattiyo na Janati ta apattiyo 
nacchadetIl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe Janitva 
chadesi ta apattiyo pacchaã Janitva nacchadeti, ya apattiyo pubbe aJanitva 
nacchadesi ta apattiyo paccha jJaniva chadet. So bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparivaso databbo. 


1l. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJjati. Ekacca apattiyo Janatl, ekacca apattiyo na 
Janati. Ya apattiyo Janati ta apattiyo chadetl, ya apattiyo na Janati ta apattiyo 
nacchadetI. So vibbhamitva puna upasampanno yaã apattiyo pubbe Janitva 
chadesi ta apattiyo paccha Janitva chadetl, ya apattiyo pubbe ajanitva 
nacchadesi ta apatiyo paccha janitva nacchadeti So bhikkhu mũulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIivaso databbo. 


12. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJjati. Ekacca apattiyo Janati, ekacca apattiyo na 
Janati. Ya apattiyo Janati ta apattiyo chadetl, ya apattiyo na Janati ta apattiyo 
nacchadetIl. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe Janitva 
chadesi ta apattiyo paccha Janitva chadetl, ya apattiyo pubbe ajanitva 
nacchadesi ta apattiyo paccha jJaniva chadeti So bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIivaso databbo. 
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8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parr†uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanñghadisesa. Các tội của vị ấy có che giấu, và 
không được che giấu. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào 
trước đây vị ấy đã giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm; các tội nào trước 
đây vị ấy đã không giấu giếm, các tội ấy sau này giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên 
được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội 
trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và không giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
nhận biết và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
đở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và không giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 
Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu 
như thế nên được ban cho vị ấy. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhận biết, một số 
tội không nhận biết. Các tội nào vị ấy nhận biết, vị ấy giấu giếm các tội ấy; 
các tội nào vị ấy không nhận biết, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhận biết và 
đã giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết và giấu giếm; các tội nào trước đây 
vị ấy đã không nhận biết và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này nhận biết 
và giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình 
phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế 
nên được ban cho vị ấy. 
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13. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJJatl. Ekacca apatiyo saratl, ekacca apattiyo 
nassaratl. Ya apattiyo sarati ta apattyo chadetl, ya apattiyo nassarati ta 
apattiyo nacchadeti. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
sarltva chadesi ta apattiyo paccha saritva nacchadetl, ya apattiyo pubbe 
asarltva nacchadesi ta apattiyo paccha saritva nacchadeti So bhikkhU 
mulaya patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya 
apattiya samodhanaparivaso databbo. 


14. lIdha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJJatl. Ekacca apatiyo saratl, ekacca apattiyo 
nassaratl. Ya apattiyo sarati ta apattiyo chadeti, ya apattiyo nassarati ta 
apattiyo nacchadeti. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
sarltva chadesi ta apattiyo paccha saritva nacchadetl, ya apattiyo pubbe 
asaritva nacchadesi ta apattiyo paccha saritva chadeti. So bhikkhu mulaya 
patlkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIvaso databbo. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaljJati. Ekacca apatiyo saratl, ekacca apattiyo 
nassarati. Ya apattiyo sarati ta apattiyo chadetl, ya apattiyo nassarati ta 
apattiyo nacchadeti. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
saritva chadesl ta apattiyo paccha saritva chadeti, ya apattiyo pubbe asaritva 
nacchadesi ta apatiyo paccha saritva nacchadeti. So bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIivaso databbo. 


16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJJatll. Ekacca apatiyo saratl, ekacca apattiyo 
nassaratl. Ya apattiyo sarati ta apattiyo chadetl, ya apattlyo nassarati ta 
apattiyo nacchadeti. So vibbhamitva puna upasampanno ya apattiyo pubbe 
saritva chadesl ta apattiyo paccha saritva chadetl, ya apattiyo pubbe asaritva 
nacchadesi ta apattiyo paccha saritva chadetli. So bhikkhu mulaya 
patilkassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya 
samodhanaparIivaso databbo. 
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13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy 
nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với 
tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parruasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã 
không giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và không giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước 
đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy nhớ, một số tội 
không nhớ. Các tội nào vị ấy nhớ, vị ấy giấu giếm các tội ấy; các tội nào vị ấy 
không nhớ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã hoàn tục rồi đã tu lên 
bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy đã nhớ và đã giấu giếm, các tội ấy sau 
này nhớ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy đã không nhớ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này nhớ và giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của 
các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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17. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjat. Ekaccasu apattlsu nibbematiko, ekaccasu 
apatisu vematiko. Yasu apatiisu nibbematiko ta apattiyo chadetl, yasu 
apatisu vematiko ta apatiyo nacchadetl. So vibbhamitva puna 
upasampanno yä apattiyo pubbe nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesl ta apattiyo 
paccha nibbematiko nacchadeti. So bhikkhu mulaya pattkassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parivaso databbo. 


18. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apalJJat. Ekaccasu apattlsu nibbematiko, ekaccasu 
apatisu vematiko. Yasu apatiisu nibbematiko ta apattiyo chadetl, yasu 
apatisu vematiko ta apatiyo nacchadetl. So vibbhamitva puna 
upasampanno ya apattiyo pubbe nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo 
pacchaã nibbematko chadel. So bhikkhu mulaya pattkassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa äapatinam purimaya apattiya samodhana- 
parivaso databbo. 


1o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjat. Ekaccasu apattlsu nibbematiko, ekaccasu 
apatisu vematiko. Yasu apatisu nibbematiko ta apattiyo chadetl, yasu 
apatisu vematko ta apatiyo nacchadet. So vibbhamitva puna 
upasampanno yä apattiyo pubbe nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko chadetl, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo 
paccha nibbematiko nacchadeti. So bhikkhu mulaya pattkassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parIvaso databbo. 


2o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjatl. Ekaccasu apattlsu nibbematiko, ekaccasu 
apatisu vematiko. Yasu apatisu nibbematiko ta apattiyo chadetl, yasu 
apatisu vematko ta apatiyo nacchadet. So vibbhamitva puna 
upasampanno yä apattiyo pubbe nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko chadetl, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo 
paccha nibbematiko chadet. So bhikkhu mulaya pattkassitabbo. 
Yathapaticchannanañcassa apatinam purimaya apattiya samodhana- 
parIivaso databbo. 
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17. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành par?uasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội saighadisesd. Một số tội vị ấy không nghĩ ngờ, 
một số tội có nghỉ ngỜ. Các tội nào vị ấy không nghỉ ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghỉ ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghì ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu. Và hình phạt parr†uasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã 
được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


18. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy không nghỉ ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghi ngờ,vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các 
tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


19. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành DaTiuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy không nghỉ ngờ, 
một số tội có nghỉ ngỜ. Các tội nào vị ấy không nghỉ ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghỉ ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và không giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được 
che giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 


2o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa. Một số tội vị ấy không nghỉ ngờ, 
một số tội có nghi ngờ. Các tội nào vị ấy không nghi ngờ, vị ấy giấu giếm các 
tội ấy; các tội nào vị ấy có nghỉ ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. VỊ ấy đã 
hoàn tục rồi đã tu lên bậc trên lại. Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ 
và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm. VỊ tỳ khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các tội đã được che 
giấu như thế nên được ban cho vị ấy. 
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21-4o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJjJItva apaticchadetva' samanera hoti. —pe— [Yatha 
hettha tatha vittharetabbam.] 

41-60. —pe— ummattako hotil. —-pe— [Yatha hettha tatha vitthare- 
tabbam.] 


61-8o. —pe— khittacitto hoti. —pe— [Yatha hettha tatha vittharetabbam.] 


81-1OO. —pe— vedanatto hoti. —pe— [Yatha hettha tatha vitthare- 
tabbam.| Tassa honti apattiyo paticchannayopl apaticchannayopl —pe— 
[Yatha hettha tatha vittharetabbam.?| Ekacca apattiyo Janatl, ekacca apattiyo 
na Janati —pe— Ekacca apattiyo saratil, ekacca apattiyo nassaratl. —pe— 
Ekaccasu apattisu nibbematiko, ekaccasu apattisu vematiko. Yasu apattIsu 
nibbematlko ta apattiyo chadetl, yasu apattiTisu vematiko ta apattiyo 
nacchadeti. So vedanatto hoti. So puna avedanatto hutva ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeLi. 
—pe— Ya apattiyo pubbe nibbematko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesl ta apattiyo 
paccha nibbematiko chadeti —pe— Ya apattiyo pubbe nibbematiko chadesi 
ta apattyo paccha nibbematiko chadetl, ya apattiyo pubbe vematiko 
nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti —pe— Ya apattiyo 
pubbe nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeti, ya 
apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadeL. 
So bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apatinam 
purimaya apattiya samodhanaparivaso databbo. 


101-20O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattaraho —pe—[antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apalJJitva apaticchadetva vibbhamatLi.] 
—pe— 

201-300. Idha pana bhikkhave, bhikkhu manattam caranto —pe—[antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apalJJitva apaticchadetva vibbhamatLi.] 
—pe— 

3O1-4O0O. Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhanaraho antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajjitva apaticchadetva vibbhamati —pe— 
[Manattaraho ca manattacarI ca abbhanaraho ca yatha parivasiko tatha 
vittharetabba.?] Idha pana bhikkhave, bhikkhu abbhanaraho antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apaljjitva apaticchadetva samanero hoti 
—pe— ummattako hoti —pe— khittacitto hoti —pe— vedanatto hoti. Tassa 
honti apattiyo paticchannayopl apaticchannayopl —pe—-Ekacca apattiyo 
Janati, ekacca apattiyo na Janati —pe— Ekacca apattiyo saratl, ekacca 
apattiyo nassarati. —pe— Ekaccasu apattIsu nibbematiko, ekaccasu apattIisu 
vematiko, yasu apattisu nibbematiko ta apattiyo chadeti. Yasu apatiisu 
vematiko tã apattiyo nacchadeLI. 


! appaticchãdetvä - Ma, Syä. 

 vatha hettha vittharitam tathã vittharetabbam - Ma; yathã parivasam vitthãritam tathã 
vittharetabbam - Sya. 

ở vathã parivaso vittharito tathã vitthãretabbo - Ma; yathã parivasiko vitthãrito evam 
vittharetabbo Sya; yatha parivasam tatha vittharetabbam - PTS. 
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21-4O. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đang hành parr†uasa, dẫu 
còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, không che giấu, rồi xuống sa 
di. —(như trên)— [Nên được giải thích chỉ tiết như phần dưới] 

41-6o. —(như trên)— bị điên. —(như trên)— [Nên được giải thích chi tiết 
như phần dưới] 

61-8o. —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— [Nên được giải thích chi 
tiết như phần dưới] 

81-1oo. —(như trên)— bị thọ khổ hành hạ. —(như trên)— [Nên được giải 
thích chỉ tiết như phần dưới] Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu 
—(như trên)— [Nên được giải thích chỉ tiết như phần dưới]. Một số tội vị ấy 
nhận biết, một số tội không nhận biết. —(như trên)— Một số tội vị ấy nhớ, 
một số tội không nhớ. (như trên)— Một số tội vị ấy không nghĩ ngờ, một số 
tội có nghĩ. ngờ. Các tội nào vị ấy không nghỉ ngờ thì vị ấy giấu giếm, các tội 
nào vị ấy có nghi ngờ thì vị ấy không giấu giếm. VỊ ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau 
khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các tội nào trước đây vị ấy không nghi 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và không giấu giếm; 
các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau 
này không nghi ngờ và không giấu giếm. —(như trên)— Các tội nào trước đây 
vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghỉ ngờ và 
không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. —(như trên)— Các tội 
nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không 
giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm. —(như 
trên)— Các tội nào trước đây vị ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy 
sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm. VỊ tỳ 
khưu ấy nên được đưa về lại (hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết 
hợp với tội trước đây của các tội đã được che giấu như thế nên được ban cho 
vị ấy. 

101-20O. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng hình phạt 
mangatta —(như trên)— [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, 
không che giấu, rồi hoàn tục] —(như trên)— 

201-300. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị đang thực hành 
hình phạt manafta —(như trên)— [dẫu còn dở dang, lại phạm nhiều tội 
sanghadisesa, không che giấu, rồi hoàn tục] —(như trên)— 

301-4oO. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, 
dẫu còn đở dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, không che giấu, rồi hoàn 
tục. —(như trên)— [VỊ xứng đáng hình phạt rmmangarfa, vị thực hành mnanaffa, 
và vị xứng đáng giải tội nên được giải thích chỉ tiết như vị hành pariuasa]. 
Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở 
dang, lại phạm nhiều tội sanghadisesa, không che giấu, rồi xuống sa di. 
—(như trên)— bị điên. —(như trên)— bị loạn trí. —(như trên)— bị thọ khổ 
hành hạ. Các tội của vị ấy có che giấu và không che giấu. —(như trên)— Một 
số tội vị ấy nhận biết, một số tội không nhận biết. —(như trên)— Một số tội vị 
ấy nhớ, một số tội không. nhớ. (như trên)— Một số tội vị ấy: không nghỉ 
ngờ, một số tội có nghỉ ngờ. Các tội nào vị ấy không nghỉ ngờ, vị ấy giấu giếm 
các tội ấy; các tội vị ấy có nghỉ ngờ, vị ấy không giấu giếm các tội ấy. 
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So vedanatto hoti So puna avedanatto hutva ya apattiyo pubbe 
nibbematiko chadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo 
pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti 
—pe— Ya apattiyo pubbe nibbematko chadesi ta apattiyo paccha 
nibbematiko nacchadeti, ya apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo 
paccha nibbematiko chadeti —pe— Ya apattiyo pubbe nibbematiko chadesi 
ta apattiyo paccha nibbematiko chadetl, yä apatiyo pubbe vematiko 
nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko nacchadeti —pe— Ya apattiyo 
pubbe nibbematiko chadesi ta apattyo paccha nibbematiko chadeti, ya 
apattiyo pubbe vematiko nacchadesi ta apattiyo paccha nibbematiko chadetl, 
so bhikkhu mulaya patikassitabbo. Yathapaticchannanañcassa apattinam 
purImaya apattiya samodhanaparivaso databbo ”ti. 


Mũulaya patikassanacatussatakam nitthitam. 


--ooOoo-- 
z. PARIMANADIVARATTHAKAM 


1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJJItva parImana' apaticchadetva vibbhamati —pe— 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJItva aparImana? apaticchadetva vibbhamati —pe— 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJitva ekanama apaticchadetva vibbhamati —pe— 


4. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJItva nananama apaticchadetva vibbhamati —pe— 

5. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJitva sabhaga apaticchadetva vibbhamati —pe— 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJItva visabhaga apaticchadetva vibbhamati —pe— 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJItva vavatthita apaticchadetva vibbhamatil —pe— 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 


apaJJitva sambhinna apaticchadetva vibbhamati —pe— 
[Yatha hettha tatha vittharetabbam.] 


Parimanadivaratthakam nitthitam. 


--OOOOO-- 


' parimänãyo - Syã. ° aparimänäyo - Syã. 
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VỊ ấy bị thọ khổ hành hạ. Sau khi không còn bị thọ khổ hành hạ nữa, các 
tội nào trước đây vị ấy không nghỉ ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghĩ ngờ. và không giấu giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghĩ ngờ 
và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu 
giếm. —(như trên)— Các tội nào trước đây vị ấy không nghỉ ngờ và đã giấu 
giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và không giấu giếm; các tội nào 
trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này không 
nghi ngờ và giấu giếm. —(như trên)— Các tội nào trước đây vị ấy không nghỉ 
ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu giếm; các tội 
nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội ấy sau này 
không nghi ngờ và không giấu giếm. —(như trên)— Các tội nào trước đây vị 
ấy không nghi ngờ và đã giấu giếm, các tội ấy sau này không nghi ngờ và giấu 
giếm; các tội nào trước đây vị ấy có nghi ngờ và đã không giấu giếm, các tội 
ấy sau này không nghỉ ngờ và giấu giếm. Vị tỳ khưu ấy nên được đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu. Và hình phạt pariuasa kết hợp với tội trước đây của các 
tội đã được che giấu như thế nên được ban cho vị ấy.” 


Dứt bốn trăm trường hợp đưa về lại (hình phạt) ban đâu. 


--OOOOO-- 


;. TÁM TRƯỜNG HỢP CÓ HẠN LƯỢNG, V.V...: 
1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
có hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
không hạn lượng, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
cùng một tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


4. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
khác tội danh, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


Z4 


5. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
cùng nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
khác nhóm phân loại, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
riêng biệt, không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
có liên quan," không che giấu, rồi hoàn tục. —(như trên)— 
[Nên được giải thích chỉ tiết như phần dưới] 


Dứt tám trường hợp có hạn lượng, v.v... 


--OOOOO-- 
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8. DVE BHIKKHUVARA EKADASAKAM 


I. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti. Te sanghadisese 
sanghadisesaditthino honti. Eko chadetil, eko nacchadeti. Yo chadetl, so 
dukkatam  desapetabbo. Yathapaticchannañcassa' parivasam  datva 
ubhinnamp1 manattam databbam. 


2. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti. Te sanghadisese vematika 
honti. Eko chadeti, eko nacchadeti. Yo chadetIl, so dukkatam desapetabbo. 
Yathapaticchannañcassa parIvasam datva ubhinnampi manattam databbam. 


3. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti. Te sanghadisese missaka- 
dithimo honti. Eko chadetl, eko nacchadeti. Yo chadeti, so dukkatam 
desapetabbo. Yathapaticchannañcassa parivasan datva ubhinnampi 
manattam databbam. 


4. Dve bhikkhu missakam apanna honti. Te missake sanghadisesa- 
dithimo honti. Eko chadetl, eko nacchadeti Yo chadeti, so dukkatam 
desapetabbo. Yathapaticchannañcassa parivasanm datva ubhinnampi 
manattam databbam. 


5. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti. Te missake missaka- 
dithimo honti. Eko chadetl, eko nacchadeti. Yo chadeti, so dukkatam 
desapetabbo. Yathapaticchannañcassa parivasan datva ubhinnampi 
manattam databbam. 


6. Dve bhikkhu suddhakam apanna honHi. Te suddhake sanghadisesa- 
dithimo honti. Eko chadetl, eko nacchadeti. Yo chadeti, so dukkatam 
desapetabbo. UbhopI yathadhammam karapetabba. 


7. Dve bhikkhU suddhakam apanna honti. Te suddhake suddhakaditthino 
honti. Eko chadeti, eko nacchadeti. Yo chadetIl, so dukkatam desapetabbo. 
UbhoplI yathadhammam karapetabba. 


8. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti. Te sanghadisese 
sanghadisesaditthino honti. Ekassa hoti “arocessamI ti, ekassa hoti “na 
arocessamI ti. So pathamampi yamam chadeti, dutiyampl yamam chadetl, 
tatiyampi yamam chadeti, uddhaste? arune channa hoti apatti. Yo chadetl, so 
dukkatam  desapetabbo. Yathapaticchannañcassa parivasam  datva 
ubhinnampI manattam databbam. 


! vathapaticchanne cassa - Ma, Syã, PTS; “utthite - Ma; 
yathapaticchannanañcassa - Simu 1, 2. uddhate - PTS. 
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8. MƯỜI MỘT TRƯỜNG HỢP VỀ HAI VỊ TỲ KHƯU: 


1. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghadisesa trên cơ sở tội sanghadisesa. Một vị giấu giếm, một vị không 
giấu giếm. VỊ nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka†a và nên 
ban cho hình phạt par†uasa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãngafta nên được ban cho đến cả hai vị. 


2. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có nghĩ ngờ là tội 
sanghadisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka‡a và nên ban cho hình phạt pariuäsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt rmmanafta nên được ban cho 
đến cả hai vị. 


3. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội lẫn 
lộn trên cơ sở tội sanghadisesa. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. VỊ 
nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka‡a và nên ban cho hình 
phạt pariuasa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt manaffa nên 
được ban cho đến cả hai vị. 


4. Hai vị tỳ khưu phạm tội lẫn lộn. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghadisesa trên cơ sở tội lẫn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu 
giếm. Vị nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka†a và nên ban 
cho hình phạt pariuasa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãngfta nên được ban cho đến cả hai vị. 


5. Hai vị tỳ khưu phạm tội lãn lộn. Hai vị có quan điểm là tội lẫn lộn trên 
cơ sở tội lãn lộn. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. VỊ nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka†a và nên ban cho hình phạt par†uaäsa 
theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt manafta nên được ban cho 
đến cả hai vị. 


6. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ.' Hai vị có quan điểm là sanghadisesa trên 
cơ sở tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, 
nên khuyên vị ấy trình báo tội dukkata. Cả hai vị nên được hành xử theo 
Pháp. 


7. Hai vị tỳ khưu phạm tội nhẹ. Hai vị có quan điểm là tội nhẹ trên cơ sở 
tội nhẹ. Một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukkata. Cả hai vị nên được hành xử theo Pháp. 


8. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghadisesa trên cơ sở tội sanghadisesa. Một vị (nghĩ rằng): “Ta sẽ khai 
báo;' vị kia (nghĩ rằng): “Ta sẽ không khai báo.` VỊ ấy giấu giếm ở canh thứ 
nhất, giấu giếm ở canh thứ nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló 
dạng thì tội đã được giấu giếm. VỊ nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkata và nên ban cho hình phạt pariuasa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mmanatfa nên được ban cho đến cả hai vị. 


¬ 
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9. Dve bhikkhu sanghadisesam apanna honti Te sanghadisese 
sanghadisesadithmo hont. Te gacchanti “arocessama ti Ekassa 
antaramagse makkhadhammo uppaJJati “na arocessamI ti. So pathamampi 
yamam chadeti, dutiyampi yamam chadeti, tatyampi yamam chadetl, 
uddhaste arune channa hoti apatti. Yo chadetl, so dukkatam desapetabbo. 
Yathapaticchannañcassa parIvasam datva ubhinnampi manattam databbam. 


1O. Dve bhikkhũ sanghadisesam apanna honti Te sanghadisese 
sanghadisesaditthino honti. Te ummattaka honti. Te paccha anummattaka 
hutva eko chadetIl, eko nacchadeti. Yo chadetIl, so dukkatam desapetabbo. 
Yathapaticchannañcassa parIvasam datva ubhinnampi manattam databbam. 


1l. Dve bhikkhu sanghadisesamn apanna honti. Te patimokkhe 
uddissamane evam vadenti: Tdaneva kho mayam Jjanama: Ayampi kira 
dhammo suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam uddesam agacchatI 
"H. Te sanghadisese sanghadisesaditthino honti. Eko chadeti, eko nacchadeti. 
Yo chadetIi, so dukkatam desapetabbo. Yathapaticchannañcassa parivasam 
datva ubhinnampI manattam databban ”ti.' 


Dvebhikkhuvara ekaädasakam nitthitam. 


--OOOOO-- 


o9. MÙLAYA PATIKASSANA- 
AVISUDDHINAVAKAM 


1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjai parimanampil aparimanampI ekanamampi nananamampi 
sabhagampi visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho tasam apattinam 
samodhanaparivasam deti. So parIvasanto antara sambahula sanghadisesa 
apattiyo apaJJati parimanayo apaticchannayo. So sangham antara apattinam 
mulaya patlkassanam yacati Tam sangho antara apatinam mulaya 
patlkassati dhammikena kammena akuppena thanarahena, dhammena 
samodhanaparivasam deti, adhammena manattam deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tah1 apatth1. 


! %ï saddo Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 
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9. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghadhsesa trên cơ sở tội sanghadisesa. Hai vị ra đi (nghĩ rằng): “Chúng ta 
sẽ khai báo. Trên đường đi, pháp giả dối sanh khởi ở một vị (nghĩ rằng): “Ta 
sẽ không khai báo. Vị ấy giấu giếm ở canh thứ nhất, giấu giếm ở canh thứ 
nhì, giấu giếm ở canh thứ ba, khi hừng đông đã ló dạng thì tội đã được giấu 
giếm. VỊ nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo tội dukka†a và nên ban 
cho hình phạt pariuasa theo như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt 
mãngfta nên được ban cho đến cả hai vị. 


10. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Hai vị có quan điểm là tội 
sanghadisesa trên cơ sở tội sanghadisesa. Hai vị bị điên. Về sau, khi hai vị 
hết bị điên, một vị giấu giếm, một vị không giấu giếm. Vị nào giấu giếm, nên 
khuyên vị ấy trình báo tội dukka{a và nên ban cho hình phạt pariuasa theo 
như đã được che giấu đến vị ấy. Hình phạt mmanaffa nên được ban cho đến cả 
hai vị. 


11. Hai vị tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. Khi giới bổn Patimokkha đang 
được đọc tụng, hai vị phát biểu như vầy: - “Cho đến hôm nay chúng tôi mới 
biết được rằng: Nghe nói pháp này cũng được truyền lại trong giới bổn, được 
chứa đựng trong giới bổn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.` Hai vị 
có quan điểm là tội sanghadisesa trên cơ sở tội sanghadisesa. Một vị giấu 
giếm, một vị không giấu giếm. VỊ nào giấu giếm, nên khuyên vị ấy trình báo 
tội dukkata và nên ban cho hình phạt pariuasa theo như đã được che giấu 
đến vị ấy. Hình phạt mmanatfa nên được ban cho đến cả hai vị.” 


Dứt mười một trường hợp về hai vị tỳ khưu. 


--OOOOO-- 


9o. CHÍN TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TRONG SẠCH 
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mangatta sai Pháp, rồi giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy. 
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2. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjai parimanampi aparimanampI ekanamampi nananamampi 
sabhagampi visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho tasam apattinam 
samodhanaparivasam deti. So parIvasanto antara sambahula sanghadisesa 
apattiyo apajJjati parimanayo paticchannayo. So sangham antara apattIinam 
mulaya patlkassanam yacati. Tam sangho antara apatinam mulaya 
patlkassati dhammikena kammena akuppena thanarahena, dhammena 
samodhanaparivasam detl, adhammena manattam deti, adhammena 
abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tah1 apatth1. 


3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjai parimanampi aparimanampI ekanamampi nananamampi 
sabhagampi visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho tasam apattinam 
samodhanaparivasam deti. So parIvasanto antara sambahula sanghadisesa 
apattiyo apajjJali parimanayo paticchannayopL apaticchannayopl So 
sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacati. Tam sangho antara 
apatinaam  mulaya patikassai dhammikena kammena akuppena 
thanarahena, dhammena samodhanaparivasam deti, adhammena manattam 
deti, ađhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tah1 apattih1. 


4-7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjai parimanampi aparimanampI ekanamampi nananamampi 
sabhagampil visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho tasam apattinam 
samodhanaparivasam deti. So parIivasanto antara sambahula sanghadisesa 
apatiyo apajjai aparimanayo apaticchannayo —pe— aparimanayo 
patcchannayo —pe— aparimanayo paticchannayopl apaticchannayopl 
—pe— Dparlmanayopl aparimanayopl apatiechannayo. So sangham antara 
apatinam mulaya patikassanam yacatil Tam sangho antara apattinam 
mulaya patilkassai dhammikena kammena akuppena thanarahena, 
dhammena samodhanaparivasam det, adhammena manattam detl, 
adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tahi apatHh1. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajjai parimanampil aparimanampil ekanamampi nananamampi 
sabhagampi visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacati. Tassa sangho tasam apatinam 
samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara sambahula sanghadisesa 
apattiyo apaJJati parimanayoplI aparimanayopl patlechannayo. So sangham 
antara apattInam mulaya patikassanam yacat1I.— 
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2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng 
hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình 
phạt mangafta sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
không được trong sạch với các tội ấy. 


3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu 
và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt par†uasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban 
cho hình phạt manoftfa sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 


4-7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sangha- 
disesa: có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng 
nhóm phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. Vị ấy thỉnh 
cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho 
hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa không hạn lượng, 
không che giấu. —(như trên)— không hạn lượng, có che giấu. —(như trên)— 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. —(như trên)— có hạn lượng 
và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội 
chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, 
dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mangdfta sai Pháp, và giải tội sai 
Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 


8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội.— 
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Tam sangho antara apattinam mulaya patikassati đhammikena kammena 
akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam deti, adhammena 
manattam deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu avisuddho tahi 
apatihiI. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjai parimanampil aparimanampI ekanamampi nananamampi 
sabhagampi visabhagampl vavatthitampI sambhinnampI. So sangham tasam 
apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho tasam apattinam 
samodhanaparivasam deti. So parlvasanto antara sambahula sanghadisesa 
apatiyo apajJali parimanayopl aparimanayopl paticchannayopl 
apaticchannayopl. So sangham antara apatinam mulaya patikassanam 
vacatli Tam sangho antara apatinam mulaya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam detl, 
adhammena manattam deti, adhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
avIsuddho tah1 apattIhI. 


Mũläaya patikassana- 
avisuddhinavakam nitthitam. 


--ooOOO-- 


10. MÙLAYA PATIKASSANA- 
VISUDDHINAVAKAM 


1-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDi. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJjati parimanayo apatiechannayo —pe— 
parimanayo patcchannayo _—pe_— parimanayo patiecchannayopl 
apaticchannayopl. So sangham antara apatinam mulaya patikassanam 
vacati Tam sangho antara apatinam mulaya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam đdeti, 
dhammena manattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tah1 apatthI. 


4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDI. 
So sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajjat aparimanayo apaticchannayo 
—pe— aparimanayo patiechannayo —pe— aparimanayo paticchannayopl 
apaticchannayopl. So sangham antara apatinam mulaya patikassanam 
vacati Tam sangho antara apatinam mulaya patikassati dhammikena 
kammena akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam deti, 
dhammena manattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tah1 apatthI. 
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Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các 
tội, và ban cho hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnafta 
sai Pháp, và giải tội sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được 
trong sạch với các tội ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, cùng tội danh, khác tội danh, cùng nhóm 
phân loại, khác nhóm phân loại, riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành par?uasa, dẫu 
còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãngafta sai Pháp, và giải tội 
sai Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không được trong sạch với các tội ấy. 

Dứt chín trường hợp không được trong sạch 
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 
--ooOOO-- 


1o. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH. 
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghadisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —nt— riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa 
có hạn lượng, không che giấu. —nt— có hạn lượng, có che giấu. —nt— có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. —nt— Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãnafta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghadisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —nt— riêng biệt, và có liên 
quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. 
Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc 
đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa 
không hạn lượng, không che giấu ... không hạn lượng, có che giấu ... không 
hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mmanatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 
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7-o. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJali parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDI. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajJjat parimanayopl aparimanayopl 
apaticchannayo —pe— parIimanayopl aparIimanayopl patiechannayo —pe— 
parimanayopl aparimanayopl paticchannayopl apaticchannayopl So 
sangham antara apattInam mulaya patikassanam yacatI. Tam sangho antara 
apatinam  mulaya patikassai dhammikena kammena akuppena 
thanarahena, dhammena samodhanaparivasam deti, dhammena manattam 
deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu visuddho tah1 apattih1 ”Li. 


Mũläya patikassana- 
visuddhinavakam nitthitam. 


--OOOOO-- 


11. DƯTIVYA MÙLAYA 
PATIKASSANAVISUDDHINAVAKAM 


1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJati parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDi. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJatl parimanayo apaticchannayo.' So 
sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacati. Tam sangho antara 
apatinaam  mulaya patikassai adhammikena kammena kuppena 
atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam deti. So parivasamI ti 
maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apajJjati parimanayo 
apatlechannayo.' 


So tasmim bhumiyam thito purima apattinam” antara apattiyo saratl, 
apara apatinam antara apattyo sarati. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajjm parimanampl aparimanampi 
—pe— vavatthitampi sambhinnampi. So ham sangham tasam apattinam 
samodhanaparivasam yacimm. Tassa me sangho tasam apatinam 
samodhanaparivasam adasil So ham parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattyo apajJjimm parimmanayo apaticchannayo. So “ham 
sangham antara apatinam mulaya patIkassanam yacim. Tam mam sangho 
antara apatinam mulaya patilkassi adhammikena kammena kuppena 
atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam adasl So “ham 
parIvasamI 'ti maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJIm 
parimanayo apaticchannayo.— 


' parimänä paticchannãyo - PTS. ˆ purimãnam ãpattinam - PTS. 
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7-o. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghadhisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, không che giấu. —(như 
trên)— có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. —(như trên)— có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt mãanafta đúng 
Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch 
với các tội ấy.” 

Dứt chín trường hợp được trong sạch 
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đâu. 


--OOOOO-- 


11. CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRONG SẠCH THỨ NHÌ 
TRONG VIỆC ĐƯA VỀ LẠI (HÌNH PHẠT) BAN ĐẦU: 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa 
có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. VỊ 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn 
lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt par†uasa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: “Fa đang hành pariuasa,` dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không che giấu. 


Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn đở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. VỊ ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghadisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, 
—(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp của các tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn 
dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn đở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: “Ta đang hành pariuasa,` dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không che giấu.— 
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So ham tasmim bhumiyam thito purima apatinam antara apattiyo 
Saramli, apara apatinam antara apattiyo sarami. Yannunaham sangham 
purima apattnam antara apatinañca apara apattinam antara apattnañca 
mulaya patikassanam yaceyyam đdhammikena kammena akuppena 
thanarahena, dhammena samodhanaparivasam, dhammena manattam, 
dhammena abbhanam ti. 


So sanpham purima apatinam antara apatinañca, apara apatinam 
antara apattinañca mulaya patlkassanam yacati dhammikena kammena 
akuppena thanarahena, đdhammena samodhanaparivasam, dhammena 
manattam, dhammena abbhanam. Tam sangho purima apattinam antara 
apatinañca apara apatinam antara apatinañca mulaya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thanarahena, dhammena 
samodhanaparIivasam deti, dhammena manattam deti, dhammena abbheti. 
So bhikkhave, bhikkhu visuddho tah1 apatth1. 


2-3. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJjati parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDI. 
So sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati. Tassa sangho 
tasaam apatinam samodhanaparivasam det. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJati parimanayo patiechannayo —pe— 
parimanayo paticchannayoplL apaticchannayopl So sangham antara 
apatinam mulaya patikassanam yacati Tam sangho antara apattinam 
mulaya patlkassai adhammikena kammena kuppena atthanarahena, 
adhammena samodhanaparivasam detl. So “parivasamI 't maññamano 
antara sambahula sanghadissesa apatiyo apajjai parimanayo 
patlcchannayopl apaticchannayop1. 


So tasmim bhumiyam thito purima apatinam antara apattiyo saratl, 
apara apatinam antara apattiyo saratH. Tassa evam hot: “Aham kho 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajJm parimanampI aparimanampi 
—pe— vavatthitampi sambhinnampi. So "ham sangham tasam apattinam 
samodhanaparIvasam yacIm. Tassa me sangho tasam apatinam samodhana- 
parivasam adasl. So ham parivasanto antara sambahula sanghadisesa 
apattiyo apajJm parimanayo' paticchannayop1l apatiechannayopl. So ham 
sangham antara apatinam mulaya patikassanam yacim. Tam mam sangho 
antara apatinam mulaya patikassi adhammikena kammena kuppena 
atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam adasi. So “ham 
parIvasamI 'ti maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJIm 
parimanayo paticchannayopl apatiechannayopI. So ham tasmim bhumiyam 
thio purima apattinam antara apattiyo saramli, apara apattiinam antara 
apattiyo sarami. Yannunaham sangham purimma apatinam? antara 
apatinañca apara apatinam antara apattinañca mulaya patikassanam 
yaceyyam dhammikena kammena akuppena thanarahena, dhammena 
samodhanaparivasam, dhammena manattam, dhammena abbhanam ti. 


' parimänä paticchannãyo - PTS. ˆ purimãnam ãpattinam - PTS. 
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Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội 
trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên 
thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn 
dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt mmanafta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 

Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn đở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt pariuasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt manatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt manatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

2-3. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghadhisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu. —(như trên)— có hạn lượng, có che 
giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt par†uasa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: “Ta đang hành pariuasa,` dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. VỊ ấy (nghĩ) như sau: 
“Ta đã phạm nhiều tội sanghadisesa: có hạn lượng, không hạn lượng ... riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn 
dở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại (hphạt) ban đầu của 
các tội, và đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai 
Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: “Ta đang hành 
pariuasa,` dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn 
lượng, có che giấu và không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta đây nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang 
của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn đở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt pariuasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt manofta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 
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So sangham purima apatinam antara apatHinañca apara apattinam 
antara apatinañca mulaya patikassanam yacati dhammikena kammena 
akuppena thanarahena, đdhammena samodhanaparivasam, dhammena 
manattam, dhammena abbhanam. Tam sangho purima apattinam antara 
apatinañca apara apatinam antara apatHnañca mulaya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thanarahena, đdhammena samodhana- 
parivasam deti, dhammena manattam deti, dhammena abbhetl So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tahi apatHhi. 


4-6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJali parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDi. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattyo apajjat aparimanayo apaticchannayo 
—pe— aparimanayo patiechannayo —pe— aparimanayo paticchannayopl 
apaticchannayopI.' So sangham antara apatinam mulaya patikassanam 
yvacatl. Tam sangho antara apatinam mulaya patikassati? adhammikena 
kammena kuppena atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam đeti. 
So parIvasamI ti maññamano —pe— dhammena samodhanaparIvasam deti, 
dhammena manattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
visuddho tahI apatthi. 


7. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJali parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDI. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajJjat parimanayopl aparimanayopl 
apaticchannayo. So sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacaLl. 
Tam sangho antara apatinam mulaya patikassati adhammikena kammena 
kuppena atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam det. So 
parivasamI 't maññamano —pe— dhammena samodhanaparivasam detl, 
dhammena manattam deti, dhammena abbheti. So bhikkhave, bhikkhu 
vIisuddho tahI apattIhI. 


8. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apajJJali parimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampi. So sangham 
tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl Tassa sangho tasam 
apatinam samodhanaparivasam deti. So parivasanto antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apajJJati parimanayopli aparimanayopl patiechannayo. 
So sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacati. Tam sangho 
antara apatinam mulaya patikassati adhammikena kammena kuppena 
atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam deti. So parivasamI ti 
maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJatI parimanayopl 
aparimanayopl paticchannayo.— 


! “Darimanäyopi aparimanäyopi —pe— appaticchannäayo” itipi dissati machasam. 
° patikassi - Ma. 
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Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành pariuasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt manatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt manatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

4-6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội 
sanghadhisesa: có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và 
có liên quan. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt par†uasa kết hợp của các 
tội ấy. Hội chúng ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị 
ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội 
sanghadisesa không hạn lượng, không che giấu. —(như trên)— không hạn 
lượng, có che giấu. —(như trên)— không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt pariuasa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: “Fa 
đang hành pariuasa,` —(như trên)— ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
đúng Pháp, rồi ban cho hình phạt manatfta đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. VỊ 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
pariuasa, dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, không che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị 
ấy, dẫu còn dở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không 
đáng duy trì. VỊ ấy, trong khi biết rằng: “Ta đang hành pariuasa,` —(như 
trên)— ban cho hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp, rồi ban cho hình 
phạt manarfa đúng Pháp, và giải tội đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy được trong sạch với các tội ấy. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, ..., riêng biệt, và có liên quan. VỊ ấy thỉnh cầu 
hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng ban cho hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành pariuasa, dẫu 
còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không 
hạn lượng, có che giấu. Dẫu còn dở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đưa vị ấy, dẫu còn dở dang, 
về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: “Fa đang hành pariuasa,` dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu.— 
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Vimauapttake Cullauaggapdl] 1 Samuccauakkhandhakamn 


So tasmim bhumiyam thito purima apatinam antara apattiyo saratl, 
apara apatinam antara apattyo saratH. Tassa evam hoti: “Aham kho 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajJJm parimanampi —pe— vavatthitampi 
sambhinnampi. So ham sangham tasam apatinam samodhanaparivasam 
yacim. Tassa me sangho tasam apatinam samodhanaparivasam adasi. So 
ham parivasanto antara sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim 
pariImanayopl aparimanayopl paticchannayo. So “ham sangham antara 
apatinam mulaya patlkassanam yacim. Tam mam sangho antara apattinam 
mulaya patlkassi adhammikena kammena kuppena atthanarahena, 
adhammena samodhanaparivasam adasl. So “ham parivasaml ti 
maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim parimanäyopI 
aparimanayopl paticchannayo. So ham tasmim bhumiyam thito purima 
apattinam antara apattiyo saramIi, apara apatinam antara apattiyo saramI. 
Yannunaham sangham purima apatinam antara apatinañca apara 
apatinam antara apattinañca mulaya patilkassanam yaceyyam dhammikena 
kammena akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam, 
dhammena manattam, dhammena abbhanam ”i. 


So sangham purima apatinam antara apattinañca, apara apattinam 
antara apattinañca mulaya patilkassanam yacati đhammikena kammena 
akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam, dhammena 
manattam, dhammena abbhanam. Tam sangho purima apatinam antara 
apatHinañca apara apatinam antara apatinañca mulaya patikassati 
dhammikena kammena akuppena thanarahena, dhammena samodhana- 
parivasam deti, dhammena manattam deti, dhammena abbheti So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tahi apatthi. 


9. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo 
apaJJali parimanampi aparimanampi —pe— vavatthitampi sambhinnampDI. 
So sangham tasam apatinam samodhanaparivasam yacatl. Tassa sangho 
tasam apatinam samodhanaparivasam det. So parivasanto antara 
sambahula sanghadisesa apattlyo apajjai parimanayopl aparimanayopl 
paticchannayopl apaticchannayopl. So sangham antara apatinam mũlaya 
patlkassanam yacatil. Tam sangho antara apatinam mulaya patikassatl 
adhammikena kammena kuppena atthanarahena, adhammena samodhana- 
parivasam detl So parivasaml tÙ maññamano antara sambahula 
sanghadisesa apattiyo apaJJat parImanayopi aparImanayopl 
paticchannayopi apatiechannayop1. 


So tasmim bhumiyam thito purima apatinam antara apattiyo saratl, 
apara apattinam antara apattiyo saratli. Tassa evam hot: “Aham kho 
sambahula sanghadisesa apattiyo apajjm parimanampI aparimanampi 
ekanamampl nananamampi sabhagampIl visabhagampi vavatthitampi 
sambhinnampi. So ham sangham tasam apatinam samodhanaparivasam 
yacim. Tassa me sangho tasam apattinam samodhanaparivasam adasI.— 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Tích Lũu Tội 


Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. VỊ ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghadisesa: có hạn lượng —(như trên)— riêng 
biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết 
hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các 
tội ấy đến ta đây. Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Ta đây 
đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn dở dang. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt par†uasa kết hợp sai Pháp bằng 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: “Fa 
đang hành pariuasa,` dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu. Đứng ở mức độ 
đó, ta đây nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và nhớ lại các 
tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta nên thỉnh cầu hội chúng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt manoœfta đúng Pháp, và sự giải tội 
đúng Pháp?” 

Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn dở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) sự hành pariuasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt manatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn đở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt manatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm nhiều tội sanghadisesa: 
có hạn lượng, không hạn lượng, —(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. VỊ 
ấy thỉnh cầu hội chúng hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng 
ban cho hình phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy đến vị ấy. Lúc đang hành 
pariuasa, dẫu còn đở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn 
lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. Dẫu còn dở dang, 
vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội. Hội 
chúng đưa vị ấy, dẫu còn đở dang, về lại (hình phạt) ban đầu của các tội, và 
ban cho hình phạt pariuasa kết hợp sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng duy trì. Trong khi biết rằng: “Ta đang hành pariuasa,` 
dẫu còn dở dang, vị ấy lại phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và 
không hạn lượng, có che giấu và không che giấu. 

Đứng ở mức độ đó, vị ấy nhớ lại các tội dẫu còn đở dang của các tội trước 
đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác. VỊ ấy (suy nghĩ) như 
sau: “Ta đã phạm nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng, không hạn lượng, 
—(như trên)— riêng biệt, và có liên quan. Ta đây đã thỉnh cầu hội chúng hình 
phạt pariuasa kết hợp của các tội ấy. Hội chúng đã ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp của các tội ấy đến ta đây.— 
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Vimauapttake Cullauaggapd] 1 Samuccauakkhandhakamn 


So ham parivasanto antara sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJIm 
parimanayopl aparimanayopl paticchannayopl apaticchannayopl. So "ham 
sangham antara apatinam mulaya patIkassanam yacim. Tam mam sangho 
antara apatinam mulaya patilkassi adhammikena kammena kuppena 
atthanarahena, adhammena samodhanaparivasam adasl. So “ham 
parIvasamI 't maññamano antara sambahula sanghadisesa apattiyo apaJJIm 
parimanäyopl aparIimanayopl paticchannayopl apatiechannayopl. So ham 
tasmim bhumiyam thito purima apatinam antara apattiyo saraml, apara 
apatinam antara apattiyo saramIi. Yannuinaham sangham purima apattnam 
antara apatinañca apara apatinam antara apatHnañca mulaya 
patlkassanam yaceyyam dhammikena kammena akuppena thanarahena, 
dhammena manattam, dhammena abbhanam ”i. 


So sangham purima apatinam antara apatinañca, apara apatinam 
antara apattinañca mulaya patlkassanam yacati dhammikena kammena 
akuppena thanarahena, dhammena samodhanaparivasam, dhammena 
manattam, dhammena abbhanam. Tam sangho purima apatinam antara 
apatHinañca apara apatinam antara apatinañca mulaya patlkassati 
dhammikena kammena akuppena thanarahena, đdhammena samodhana- 
parivasam deti, dhammena manattam deti, dhammena abbhetl So 
bhikkhave, bhikkhu visuddho tahi apatthI ”ti. 


Dutiyamũläya patikassana- 
visuddhinavakam nitthitam. 


Samuccayakkhandhakam tatiyam. 


x*xxxx*% 


TASSUDDANAM 


1. Apaticchanna ekaha dviha tha catuha ca, 
pañcaha pakkhadasanam apatyaha suddhanto mun1.' 


2. Vibbhanto parimanasu dve bhikkhu tattha saññmo, 
dve vematika missakaditthino missake garukaditthino. 


3. Missake missakaditthino suddhake garukaditthimo, 
suddhiditthi ca chadeti atha pakkamitena ca. 


4. Ummattakadesanañca mulaya pativisuddhako, 
acarIyanam vibhaJJjavadinam tambapannidIpappasadakanam, 
mahaviharavasinam vacana saddhammatthitiya ”ti.? 


Samuccayakkhandhakam nitthitam. 


--OOOOO-- 


' apattimaha mahãmuni - Ma, PTS. 
 Uddãnagäthãnam syämamarammapotthakesu bahuso visadisatä dissate. 
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Lúc đang hành pariuasa, dẫu còn dở dang, ta đây đã phạm nhiều tội 
sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và không che 
giấu. Dẫu còn đở dang, ta đây đã thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu của các tội. Hội chúng đã đưa ta đây, dẫu còn dở dang, về lại 
(hình phạt) ban đầu của các tội, và đã ban cho hình phạt pariuasa kết hợp 
sai Pháp bằng hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Trong 
khi biết rằng: “Ta đang hành pariuasa,` dẫu còn đở dang, ta đây đã phạm 
nhiều tội sanghadisesa có hạn lượng và không hạn lượng, có che giấu và 
không che giấu. Đứng ở mức độ đó, ta nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các 
tội trước đây, và nhớ lại các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, hay là ta 
nên thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu 
còn đở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội 
khác, (thỉnh cầu) hình phạt pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng 
Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh cầu) hình phạt manatta 
đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp?” 

Dẫu còn đở dang, vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc đưa về lại (hình phạt) 
ban đầu của các tội dẫu còn dở dang của các tội trước đây, và của các tội dẫu 
còn đở dang của các tội khác, (thỉnh cầu) hình phạt pariuasa kết hợp đúng 
Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì, (thỉnh 
cầu) hình phạt manatta đúng Pháp, và sự giải tội đúng Pháp. Hội chúng đưa 
vị ấy về lại (hình phạt) ban đầu của các tội dẫu còn đở dang của các tội trước 
đây, và của các tội dẫu còn dở dang của các tội khác, và ban cho hình phạt 
pariuasa kết hợp đúng Pháp bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, 
đáng được duy trì, rồi ban cho hình phạt manatta đúng Pháp, và giải tội 
đúng Pháp. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy được trong sạch với các tội ấy.” 


Dứt chín trường hợp không được trong sạch thứ nhì 
trong việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu. 


Chương Tích Lũy Tội là thứ ba. 


x*xxxx% 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Bậc Hiền Sĩ đã thuuết uề tội không che giấu, (che giấu) một ngàu, hai 
ngàu, ba ngàu, uà bốn ngàu, năm ngàu, nửa tháng, mười ngàu, uà (hình 
phạt par†uasq) từ mốc trong sạch. 

2. Trong khi hoàn tục, uŠ tám trường hợp có hạn lượng, hai uị tù khưu, 
tại nơi ấu có sự suụ nghĩ, cả hai nghỉ ngờ, có quan điểm là tội lẫn lộn, có 
quan điểm là tội nặng trên cơ sở tội lẫn lộn. 

3. Có quan điểm là tội lẫn lộn trên cơ sở tội lẫn lộn, có quan điểm là tội 
nặng trên cơ sở tội nhẹ, có quan điểm là trong sạch, uà uị giấu giếm, rồi Uới 
U}rq đi. 

4. VỊ bị điện, uà uiệc trình báo, Uề lại (hình phạt) ban đầu, uị trong sạch 
trở lại. Các lời dạu uì sự tồn tại của Chánh Pháp là của các giáo thọ sư 
nhóm Vibhaa, cư trú tại Mahauihara, những uị làm rạng ngời đảo 
TambapdaTn.” 

Dứt Chương Tích Lũy Tội. 


--OOOOO-- 


23Í 


IV. SAMATHAKKHANDHAKAM 


1. SAMMUKHAVINAYO 


Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati Jetavane anatha- 
pindikassa arame. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhU 
asammukhibhutanam bhikkhunam kammani karonti:  taJjanyampi 
niyassampl pabbaJanyampIl patisaramyampI ukkhepaniyampil.' Ye te 
bhikkhu appiccha santuttha laJjino kukkuccaka sikkhakama, te uJJjhayanti 
khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu asammukhr- 
bhutanam bhikkhunam kammanl karissanti: tajjaniyampI niyassampi 
pabbaJaniyampI patisaramryampi ukkhepaniyamp1 ”ti? 

Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava 
etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham sannipatapetva 
bhikkhu patipucchi:š 

“Saccam kira bhikkhave, chabbaggiya bhikkhu asammukhibhutanam 
bhikkhunam kammanl karonti: taJjaniyampi niyassampi pabbaJaniyampl 
patlsaramyampI ukkhepaniyampI ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi buddho 
bhagava: “Ananucchavikam bhikkhave, tesam moghapurisanam ananulo- 
mikam appatirũpam assamanakam akapplyam akaraniyam. Katham hi nama 
te bhikkhave, moghapurisa asammukhibhutanam bhikkhunam kammani 
karilssanti: taJjanyampil niyassampI pabbajanyampi patisaraniyampi 
ukkhepanryampi? Netam bhikkhave, appasannanam va pasadaya —pe— 
Vigarahiva —pe—** dhammim katham katva bhikkhu amantesil: “Na 
bhikkhave, asammukhibhutanam bhikkhunam kammam katabbam 
taJJaniyam va niyassam va pabbaJanIyam va patisaraniyam va ukkhepaniyam 
va, yo kareyya apatti dukkatassa ”LI. 


ADHAMMAVÄDINAVAKAM? 


AdhammavadI puggalo, adhammavadi sambahula,* adhammavadi san- 
gho, dhammavadl puggalo, dhammavadI sambahula, dhammavadI sangho. 

1. Adhammavadl puggalo đhammavadim puggalam' saññapeti niJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, imam ganhahl, Imam rocehi 't. Evañce tam 
adhikaranam vupasammati, adhammena vupasammati sammukhavinaya- 
patrupakena. 

2. AdhammavadI puggalo dhammavadI sambahule saññapeti nïjj]hapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhatha, Imam rocetha 'ti. Evañce tam 
adhikaranam vupasammati, adhammena vupasammati sammukhavinaya- 
patrupakena. 


! tajjaniyam, pabbãjaniyam, patisaraniyam, ukkhepaniyam - PTS, evam sabbattha. 

* Pathoyam sihalamudditapotthake na dissati. ađdhammavadisambahulã - Sĩ 1, 2. 

** Peyyalehi sankhittatthanani kammakkhandhake agatanayena veditabbanl. 

*“ kanhapakkhanavakanti potthakesu dissate. * đhammavädipuggalam - Simu, Sĩ 1, 2. 
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IV. CHƯƠNG DÀN XẾTP: 


1. HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN: 


Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo đối với các vị tỳ khưu 
không có hiện diện. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có 
hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, 
xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
đã hỏi các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành 
sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho các tỳ khưu không có 
hiện diện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những 
kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
lại thực hiện các hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, án treo cho 
các tỳ khưu không có hiện diện? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiến trách, 
—(như trên)— ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hiện hành sự khiến trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, 
hoặc hòa giải, hoặc án treo cho các tỳ khưu không có hiện diện; vị nào thực 
hiện thì phạm tội dukka†a.” 


CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI SAI PHÁP: 


Một người nói sai Pháp, nhiều người nói sai Pháp, hội chúng nói sai 
Pháp. Một người nói đúng Pháp, nhiều người nói đúng Pháp, hội chúng nói 
đúng Pháp. 


1. Một người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


2. Một người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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3. AdhammavadI puggalo đhammavadim sangham saññapeti niJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahl, Iimam rocehi 'ti.' Evañce tam 
adhikaranam vupasammati, adhammena vupasammati sammukhavinaya- 
patirupakena. 

4. Adhammavadi sambahula dhammavadim puggalam° saññapenti 
niJj]hapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vInayo, Idam satthusasanam, Imam ganhahi, imam rocehI 'ti. Evañce 
tam adhikaranam vũpasammati, adhammena vuũpasammati sammukha- 
vinayapatirupakena. 

5. Adhammavadl sambahula dhammavadir sambahule saññapenti 
niJj]hapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vinayo, Idam satthusasanam, imam ganhatha, Imam rocetha ti. 
Evañce tam adhikaranamn vũpasammatl, adhammena vũpasammati 
sammukhavinayapatiripakena. 

6. Adhammavadlr sambahula dhammavadim sangham° saññapenti 
niJjhapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vinayo, Idam satthusasanam, Imam ganhahi, imam rocehI 'ti. Evañce 
tam adhikaranam vũpasammatil, adhammena vuũpasammati sammukha- 
vinayapatirupakena. 

7. Adhammavadi sangho dhammavadim puggalam saññapeti nIJJjhapetI 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahil, Imam rocehi “HH. Evañce tam 
adhikaranaam vũpasammatl adhammena vũpasanmat sammukha- 
vinayapatirupakena. 

8. AdhammavadI sangho dhammavadI sambahule saññapeti nïjj]hapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhatha, Imam rocetha 'ti. Evañce tam 
adhikaranaam ˆ vũpasammatl adhammena vũpasamnmat sammukha- 
vinayapatirupakena. 

9. AdhammavadI sangho dhammavadim sangham saññapeti nIJjhapetI 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahi, Imam rocehi ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammatl, adhammena vupasammati sammukhavinayapati- 
rupakena “t1. 

AdhammavädInavakam nỉitthitam. 


xxxx% 


DHAMMAVÄDINAVAKAM 


1. DhammavadI pugsalo adhammavadim puggalam saññapeti nIJJhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahi, iImam rocehi ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammatI, dhammena vũpasammati sammukhavinayena. 


'imam ganhatha imam rocethä tỉ - katthaci. 
“ dhammavädipuggalam - Sĩ 1, 2, Simu. 3 dhammavädisangham - Sĩ. 1. 2, Simu. 
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3. Một người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

4. Nhiều người nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

5. Nhiều người nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

6. Nhiều người nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

7. Hội chúng nói sai Pháp khiến một người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này. Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

8. Hội chúng nói sai Pháp khiến nhiều người nói đúng Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện. 

go. Hội chúng nói sai Pháp khiến hội chúng nói đúng Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết sai Pháp theo hình thức của cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 


Dứt chín trường hợp nói sai pháp. 


x*xxxx% 


CHÍN TRƯỜNG HỢP NÓI ĐỨNG PHÁP: 


1. Một người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 
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2. DhammavadI puggalo adhammavadI sambahule saññapeti niJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhatha, Imam rocetha ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammati, dhammena vũpasammati sammukhavinayena. 


3. Dhammavadi puggalo adhammavadim sangham saññapeti niJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahi, Imam roceh1I ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammatI, dhammena vũpasammati sammukhavinayena. 


4. DhammavadlL sambahula adhammavadim puggalam saññapenti 
niJj]hapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vinayo, Idam satthusasanam, Imam ganhahi, imam rocehI 'ti. Evañce 
tam adhikaranam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukha- 
vinayena. 


5. Dhammavadr sambahula adhammavadr sambahule saññapenti 
niJjhapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vinayo, Idam satthusasanam, imam ganhatha, Imam rocetha ti. 
Evañcee tam adhikaranan vupasammatl dhammena vũpasammati 
sammukhavinayena. 


6. Dhammavadr sambahula adhammavadim sangham saññapenti 
niJj]hapenti pekkhenti anupekkhenti dassenti anudassenti: “Ayam dhammo, 
ayam vinayo, Idam satthusasanam, Imam ganhahi, imam rocehI 'ti. Evañce 
tam adhikaranam vũpasammati, dhammena vũpasammati sammukha- 
vinayena. 


7. DhammavadI sangho adhammavadim puggalam saññapeti nïjj]hapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahi, Imam rocehiI ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammati, dhammena vũpasammati sammukhavinayena. 


8. Dhammavadi sangho adhammavadI sambahule saññapeti nIJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudasseti: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhatha, Imam rocetha ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammati, dhammena vũpasammati sammukhavinayena. 


~~— 


9. DhammavadI sangho adhammavadim sangham saññapeti nIJjhapeti 
pekkheti anupekkheti dasseti anudassetil: “Ayam dhammo, ayam vinayo, 
Idam satthusasanam, Imam ganhahi, Imam roceh1I ti. Evañce tam adhi- 
karanam vupasammati, dhammena vũpasammati sammukhavinayena ”Li. 


DhammavadInavakam nitthitam. 


--OOOOO-- 
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2. Một người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


3. Một người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiếu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


4. Nhiều người nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này. Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


5. Nhiều người nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


6. Nhiều người nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


7. Hội chúng nói đúng Pháp khiến một người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


8. Hội chúng nói đúng Pháp khiến nhiều người nói sai Pháp biết được, 
nhận thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là 
Pháp, đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy 
ưa thích điều này. Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện. 


o. Hội chúng nói đúng Pháp khiến hội chúng nói sai Pháp biết được, nhận 
thức được, thấy được, thấy rõ được, hiểu được, hiểu rõ được: “Đây là Pháp, 
đây là Luật, đây là lời dạy của bậc Đạo Sư, hãy chọn lấy điều này, hãy ưa 
thích điều này.` Nếu sự tranh tụng ấy được giải quyết như thế là được giải 
quyết đúng Pháp theo cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 

Dứt chín trường hợp nói đúng pháp. 


--OOOOO-- 
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2. SATIVINAYO 


1. Tena samayena buddho bhagava raJagahe viharati veluvane kalandaka- 
nivape. Tena kho pana samayena ayasmata dabbamallaputtena Jjatiya 
sattavassena arahatta sacchikatam hoti. Yam kiñãci savakena pattabbam, 
sabbam tena anuppattam hoti. Natthi cassa kiñci uttarim karamyam,' 
katassa va paticayo. Atha kho ayasmato dabbassa mallaputtassa rahogatassa 
patisalinassa? evam cetaso parivitakko udapadi: “Maya kho Jatiya satta- 
vassena arahattam sacchikatam. Yam kiãci savakena pattabbam, sabbam 
maya anuppattam. Natthi ca me kiãci uttarimm karamyam, katassa va 
paticayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyavaccam kareyyan ”ti? Atha kho 
ayasmato dabbassa mallaputtassa etadahosi: “Yannunaham” sanghassa 
senasanañca paññapeyyam,! bhattani ca uddiseyyan ”LI. 


2. Atha kho ayasma dabbo mallaputto sayanhasamayam patisallana 
vutthto yena bhagava tenupasankami, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinno kho ayasma dabbo 
mallaputto bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante rahogatassa 
patisalinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Maya kho Jatiya satta- 
vassena arahattam sacchikatam. Yam kiñãci savakena pattabbam sabbam 
mayaä anuppattam. Natthi ca me kiñci uttarm karamyam, katassa va 
patlcayo. Kinnu kho aham sanghassa veyyavaccam kareyyan ti? Tassa 
mayham bhante etadahosi: “Yannunaham sanghassa senasanañca 
paññapeyya, bhattani ca uddiseyyan ti. Iechamaham bhante sanghassa 
senasanañca paññapetum, bhattanI ca uddisitun ”ti. “Sadhu sadhu dabba. 
Tena hi tvam dabba, sanghassa senasanañca paññapehi, bhattani ca uddisahi 
”ti. “Evam bhante ”ti kho ayasma dabbo mallaputto bhagavato paccassosil. 


3. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane đhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Tena hi bhikkhave, sangho dabbam 
mallaputtam  senasanapaññapakañca bhattuddesakañca sammannatu. 
Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam dabbo yacitabbo.? 
Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ayasmantam dabbam mallaputtam senasanapaññapakañca bhattuddesa- 
kañca sammanneyya. Esa ñattI. 


! uttari karaniyam - Ma,Syãä.  ”yamnũnaham - Ma, PTS. * paññapeyyam - Ma. 
° patisallinassa - Ma, Syä, PTS. ” pathamam dabbo mallaputto yacitabbo - Ma. 
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2. HÀNH XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI NHỚ: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Rajagaha, Ve]uvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc.' Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được đại đức 
Dabba Mallaputta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Vị ấy đã đạt được tất cả những 
gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với vị ấy, không có bất cứ việc gì cao 
thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi ấy, 
đại đức Dabba Mallaputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tâm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc 
bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với 
ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm 
đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Rồi 
điều này đã khởi đến cho đại đức Dabba Mallaputta: “Hay là ta nên phân bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” 


2. Sau đó vào buổi tối, đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiền tịnh 
và đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở 
nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã 
được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gì vị đệ tử 
cần phải đạt đến. Và đối với ta, không có bất cứ việc gì cao thượng hơn cần 
phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc 
phục vụ gì cho hội chúng?” Bạch ngài, rồi điều này đã khởi đến cho con: “Hay 
là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” Bạch 
ngài, con muốn phân bố chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - 
“Này Dabba, tốt lắm, tốt lắm! Chính vì điều ấy ngươi hãy phân bố chỗ cư ngụ 
và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Dabba 
Mallaputta đã đáp lại đức Thế Tôn. 


3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng 
hãy chỉ định Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa 
ăn. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, Dabba cần được yêu 
cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị 
phân bố chõ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề ngh1. 


' Câu chuyện này được thấy ở điều học sañghaãdisesa 8 nhưng đoạn kết khác biệt (TTPV O1, 
trang 416-425). 
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Sunatu me bhante sangho. Sangho ayasmantam dabbam mallaputtam 
senasanapaññapakañca bhattuddesakañca sammannatl. Yassayasmato 
khamat ayasmato dabbassa mallaputtassa senasanapaññapakassa ca 
bhattuddesakassa ca sammuti,' so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammato sanghena ayasma dabbo mallaputto senasanapaññapako ca 
bhattuddesako ca. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami 
””H. 


4. Sammato ca panayasma” dabbo mallaputto sabhaganam sabhaganam 
bhikkhunam” ekajjham senasanam paññapeti: Ye te bhikkhu suttantika 
tesam ekajjham senasanam paññapetl, te aññamaññam suttantam 
sangayIssantI 'ti. Ye te bhikkhu vinayadhara tesam ekajjham senasanam 
paññapetl, “te aññamaññam vinayam vinicchinissantL ti.“ Ye te bhikkhu 
dhammakathika tesam ekaJjham senasanam paññapetl, +†e aññamaññam 
dhammam sakacchissanti ti Ye te bhikkhu jhaymo tesam ekajjham 
senasanam paññapetl, “te aãññamaññam na vyabadhissantI ti. Ye te bhikkhU 
tiracchanakathika kayadaddhibahula' viharantl tesampI ekajjham 
senasanam paññapetI, mayapime° ayasmanto” ratiya acchissantI ti. Yepl te? 
bhikkhu vikale agacchanti, tesampl tejodhatum samapaJjitva teneva alokena 
senasanam paññapeti. 


5. ApIssu bhikkhu sañcicca vikale agacchanti “nayam ayasmato dabbassa 
mallaputtassa 1ddhipatihariyam passissama ti Te ayasmantam dabbam 
mallaputtam upasankamitva evam vadenti: “Amhakam avuso dabba 
senasanam paññapehI ”ti. Te ayasma dabbo mallaputto evam vadeti: “Kattha 
ayasmanta Iicchanti? Kattha paññapemI ”ti? Te sañcicca dure apadisanti: 
“Amhakam avuso dabba gijjhakute pabbate? senasanam paññapehi. 
Amhakam avuso'° corapapate senasanam paññapehi. Amhakam avuso 
Isigllipasse kalasillayam senasanam paññapehi. Amhakam avuso vebhara- 
passe sattapanmiguhayam senasanam paññapehI. Amhakam avuso sItavane 
sappasondikapabbhare senasanam paññapehi. Amhakam avuso gotama- 
kandarayam"' senasanam paññapehi. Amhakam avuso tindukakandarayam'”? 
senasanam paññapehi. Amhakam avuso tapodakandarayam” senasanam 
paññãapehi. Amhakam avuso tapodarame senasanam paññapehi. Amhakam 
avuso JIvakambavane senasanam paññapehi. Amhakam avuso madda- 
kucchismim'° migadaye senasanam paññapehI ”ti. 


' sammaiti - Syã. ở ve te - Sĩ 1, 2. 

°“ sammato cãyasma - Syä, PTS. ° pabbate - PTS potthake natthi. 

3 sabhaäganam bhikkhũnam - Ma, PTS. '! vuso dabba - dabba iti saddo 

* viniechissanti ti - PTS. Sya potthake ito param dissate. 

” kayadalhibahulä - Ma, Syã, Simu; !! somatakandaräyam - Syä, PTS. 
kãyada|hTbahula - PTS. 1ˆ tindukakandaräyam - Syã. 

° imãyapi ime - Ma, PTS; imãyapĩme - Syã. '3 kapotakandaräyam - Syä, Simu. 

7 ayasmantä - Syä, PTS, Sĩ 1, 2, Simu. ' maddakucchimhi - Ma, Syã. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định đại 
đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đại 
đức nào đồng ý việc chỉ định đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú 
và là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ 
trú và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


4. Và khi đã được chỉ định, đại đức Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu có cùng sở hành. Vị ấy phân bố chõ trú 
chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về Kinh (nghĩ rằng): “Các vị sẽ 
tụng đọc Kinh với nhau.` Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ 
khưu rành rẽ về Luật (nghĩ rằng): “Các vị sẽ xác định về Luật với nhau.` VỊ ấy 
phân bố chõ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu chuyên giảng Pháp (nghĩ 
rằng): “Các vị sẽ thảo luận về Pháp với nhau.' VỊ ấy phân bố chỗ trú chung 
một khu vực cho các tỳ khưu chuyên về thiền (nghĩ rằng): “Các vị sẽ không 
quấy rầy lẫn nhau. Vị ấy phân bố chỗ trú chung một khu vực cho các tỳ khưu 
chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động về thân (nghĩ 
rằng): “Các đại đức này cũng sẽ yên ổn với thú vui ấy.` Còn các tỳ khưu đi đến 
vào buổi tối, vị ấy thể nhập vào hỏa giới và phân bố chỗ trú cho các vị ấy 
bằng chính ánh sáng ấy. 


5. Cho nên, các tỳ khưu cố ý đi đến vào buổi tối (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ 
chứng kiến sự kỳ diệu về thần thông của đại đức Dabba Mallaputta.` Sau khi 
đi đến gặp đại đức Dabba Mallaputta, các vị ấy nói như vầy: - “Này đại đức 
Dabba, hãy phân bố chỗ trú cho chúng tôi.” Đại đức Dabba Mallaputta nói 
với các vị ấy như vầy: - “Các đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào?” 
Các vị ấy cố ý đề cập các chỗ xa xôi: - “Này đại đức Dabba, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở núi Gijjhakuta. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở khe núi Kẻ Cướp. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Đen. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ 
trú ở sườn núi Vebhara, hang Sattapanmna. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở SItavana, động Sappasondika. Này đại đức, hãy phân bố 
cho chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Gotama. Này đại đức, hãy phân bố cho 
chúng tôi chỗ trú ở hẻm núi Tinduka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ở hẻm núi Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
khu vườn Tapoda. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở vườn 
xoài của JIvaka. Này đại đức, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ở 
Maddakucchi, nơi vườn naI.” 
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6. Tesam ayasma dabbo mallaputto teJodhatum samapaJjitva anguliya 
Jalamanaya purato purato gacchati. TepI teneva alokena ayasmato dabbassa 
mallaputtassa pitthio pitthito gacchanti. Tesam ayasma dabbo mallaputto 
evam senasanam paññapeti: “Ayam mañco, idam pitham, ayam bhisi,' dam 
bimbohanam,? Idam vaccatthanam, Idam passavatthanam, Idam panTyam, 
Idam paribhojanyam, ayam kattaradando, Idam sanghassa katika- 
santhanam,? imam kalam pavisitabbam, Iimam kalam nikkhamitabban ”Li. 
Tesam ayasma dabbo mallaputto evam senasanam paññapetva punadeva 
veluvanam paccagacchatH. 


7. Tena kho pana samayena mettiyabhummaJaka bhikkhu navaka ceva 
hont appapuñña ca. Yani sanghassa lamakani senasanani tani tesam 
papunanti lamakanI ca bhattamI. Tena kho pana samayena räJagahe manussa 
1cchanti theranam bhikkhunam abhisankharikam datum - sappImpi telampl 
uttaribhangampi. MettiyabhummaJakanam pana bhikkhuũnam pakatikam 
denti yatharaddham" kanaJakam° bilangadutiya. Te pacchabhattam pinda- 
patapatikkanta there bhikkhu pucchanti: “Tumhakam avuso bhattagge kim 
ahosi, tunhakam kim ahosI ”ti? Ekacce thera evam vadenti: “Amhakam 
avuso sappI ahosi, telam ahosi, uttaribhangam ahosl ”tH. Mettiyabhum- 
majaka? pana bhikkhu evam vadenti: “Amhakam avuso na kiãci ahosl, 
pakatikam yatharaddham" kanaJakam? bilangadutiyan ”ti. 


8. Tena kho pana samayena kalyanabhattiko gahapati sanghassa catukka- 
bhattam deti niceabhattam. So bhattagge saputtadaro upatitthitva parIvisatI 
aññe odanena pucchanti, aññe supena pucchanti, aññe telena pucchanHi, 
aññe uttaribhangena pucchanti. Tena kho pana samayena kalyanabhatti- 
kassa gahapatino bhattam svatanaya mettiyabhummaJakanam bhikkhuũnam 
uddittham hoti. Atha kho kalyanabhatiko gahapati aramam agamasi 
kenacideva karanIiyena. So yenayasma? dabbo mallaputto tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam dabbam mallaputtam abhivadetva ekamantam 
nisidi. Ekamantam nisinnam kho kalyanabhattikam gahapatim ayasma 
dabbo mallaputto dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samutteJesi 
sampahamsesl. 


9. Atha kho kalyanabhattiko gahapati ayasmata dabbena mallaputtena 
dhammiya kathaya sandassio samadapito samuttelito sampahamsito 
ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: “Kassa bhante amhakam 
ghare svatanaya bhattam udditthan “ti? “Mettiyabhummajakanam kho 
gahapati bhikkhunam tumhakam ghare svatanaya bhattam udditthan ti. 
Atha kho kalyanabhattiko gahapati anattamano ahosi: “Katham hi nama 
papabhikkhu amhakam ghare bhuñjissani ”t? Gharam gantva dasim 
anapesl: “Ye Je sve bhattika agacchanti, te? kotthake asanam paññapetva 
kanaJakena'"° bilangadutiyena parivisa ”H. “Evam ayya ”t kho sa dasi 
kalyanabhattikassa gahapatino paccassosil. 


! bhisi - Sya, PTS. 


ˆ“ bibbohanam - Ma. ” vatharandham - Ma. ° so - Sya, PTS natthi. 
3 katikasanthãnam - Simu. ° kãnãajakam - Syã. ° te - Syã, PTS na dissate. 
* mettiyabhũmajakã - Ma. ” kim nãhosi tỉ - Syã. '° kãnãjakena - Sya. 
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6. Đối với các vị ấy, đại đức Dabba Mallaputta đã thể nhập vào hỏa giới và 
đi ở phía trước với ngón tay đang được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, 
các vị ấy đi theo sát ở phía sau đại đức Dabba Mallaputta. Đại đức Dabba 
Mallaputta phân bố chỗ trú cho các vị ấy như vầy: - “Đây là giường, đây là 
ghế, đây là nệm, đây là gối, đây là chõ tiêu, đây là chõ tiếu, đây là nước uống, 
đây là nước rửa, đây là gậy chống, đây là qui định của hội chúng: “Giờ này có 
thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.” Sau khi đã phân bố chõ trú cho các vị ấy, đại 
đức Daba Mallaputta quay trở về lại Ve]uvana. 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị 
mới tu và phước báu ít ỏi. Các vị ấy thường nhận được những chỗ trú kém 
thuộc về hội chúng và những bữa ăn tồi. Vào lúc bấy giờ, dân chúng ở 
Rajagaha mong muốn cúng dường đến các tỳ khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, đầu ăn, phần ăn thượng hạng, và thường 
dâng đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua. Các vị ấy khi đi thọ 
thực về sau bữa ăn thường hỏi các tỳ khưu trưởng lão rằng: - “Này các đại 
đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì?” Một số trưởng lão 
trả lời như vây: - “Này các đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có đầu ăn, có phần 
ăn thượng hạng.” Các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường theo 
khả năng gồm có cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon thường cúng 
dường đến hội chúng bữa ăn gồm bốn phần là bữa ăn thường lệ. Vị ấy cùng 
vợ và các con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, 
dâng các vị kia canh, dâng các vị nọ đầu ăn, và dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng. Vào lúc bấy giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka. 
Hôm ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cần làm 
nào đó. Vị ấy đã đi đến đại đức Dabba Mallaputta, sau khi đến đã đảnh lễ đại 
đức Dabba Mallaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi vị gia chủ có bữa ăn ngon 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Dabba Mallaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon bằng bài 
Pháp thoại. 


9. Sau đó, khi đã được đại đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Thưa ngài, bữa ăn 
vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho vị nào?” - “Này gia chủ, 
bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka.” Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được 
hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao các tỳ khưu tồi lại thọ thực ở nhà của chúng 
ta?” rồi đã đi về nhà và dặn dò người tớ gái rằng: - “Này con, hãy xếp đặt chỗ 
ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy 
với cơm tấm và món thứ hai là cháo chua.” - “Thưa ông chủ, xin vâng.” Người 
tớ gái ấy đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon.” 
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10. Atha kho mettiyabhummaJaka bhikkhu: “Hiyyo kho avuso amhakam 
kalyanabhattikassa gahapatino bhattam uddittham. Sve amhe' kalyana- 
bhatiko gahapati saputtadaro upatitthirva parivisissatl, aññe odanena 
pucchissanti, aññe supena pucchissanti, aññe telena pucchissanti, aññe 
uttaribhangena pucchissani ”ti. Te teneva somanassena na cittaripam 
rattiya supImsu. 


11. Atha kho mettiyabhummaJaka bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva 
pattacIvaramadaya yena kalyanabhattikassa gahapatino nivesanam tenupa- 
sankamimsu. Addasa kho sa dasi mettiyabhummajake bhikkhu duratova 
agacchante. Disvana kotthake asanam paññapetva mettiyabhummajake 
bhikkhu etadavoca: “Nisidatha bhante ”ti. Atha kho mettiyabhumma- 
Jakanam bhikkhunam etadahosil: “Nissamsayam kho na tava bhattam 
dasI kanaJakena"? bilangadutiyena upagañchi: “Bhuñjatha bhante ”ti. “Mayam 
kho bhagini niccabhattika ”ti. “Janami ayya “niccabhattika ti Api caham 
hiyyova gahapatina anatta: “Ye Je sve bhattika agacchanti, te° kotthake 
asanam paññapetva kanajJakena bilankadutiyena parIvisa ti. Bhuñjatha 
bhante ”ti. 


12. Atha kho mettiyabhummaJaka bhikkhu: “Hiyyo kho avuso, kalyana- 
bhatiko gahapatl aramam agamasi dabbassa mallaputtassa santike. 
NÑissamsayam kho mayam dabbena mallaputtena gahapatino antare° 
parIibhinna ”ti. Te teneva domanassena na cittaripam bhuñj]imsu. Atha kho 
mettiyabhummaJaka bhikkhũ pacchabhattam pindapatapatikkanta aramam 
gantva pattacIvaram patisametva baharamakotthake sanghatipallatthikaya 
nisidimsu, tunhTbhuta” pattakkhandha adhomukha paJJjhayanta appatibhana. 


13. Atha kho mettiya bhikkhuni yena mettiyabhummaJaka bhikkhu 
tenupasankami, upasankamitva mettiyabhummajake bhikkhu etadavoca: 
“Vandaml ayya ”ti Evam vutte mettiyabhummaJaka bhikkhu nalapimsu. 
Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho mettiya bhikkhuni mettiyabhummaJake 
bhikkhu etadavoca: “Vandami ayya ”ti. Tatyampi kho mettiyabhummaJaka 
bhikkhu nalapimsu. “Kyaham ayyanam aparajjhaml, kissa mam ayya 
nalapantI ”ti? “Tatha hi pana tvam bhagini, amhe dabbena mallaputtena 
vihethiyamane ajJjhupekkhasi ”ti. “Kyaham ayya karomi ”ti? “Sace kho tvam 
bhagini Iccheyyasl, aJJe va bhagava ayasmantam dabbam mallaputtam 
nasapeyya ”ti. “Kyaham ayya karomI, kim maya sakka katun ”ti? 


! se amhãkam - PTS. * niecabhattikãa - PTS. 

ˆ nisidäpiyamä tỉ - Ma, Syã; ” te - Syä, PTS potthakesu na dissate. 
nisidapeyyamaã tỉ - PTS, Sĩ 1, 2. ° santike - Syã. 

” kaãnãjakena - Syã. “tunhTbhũtä mañkubhnta - Ma, Syã, PTS. 
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10. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua bữa ăn của vị gia chủ là người có bữa ăn ngon đã 
được sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ 
và các con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các vị này cơm, sẽ 
dâng các vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ đầu ăn, và sẽ dâng các vị khác phần ăn 
thượng hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được 
như ý. 


11. Sau đó vào buổi sáng, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ấy đã 
nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngồi ở nhà kho và nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy ngồi.” Khi ấy, các 
tờ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chắc hắn đến giờ 
này bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngồi ở nhà kho như 
thế này!” Sau đó, cô tớ gái ấy đã trở lại với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua (nói rằng): - “Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” - “Này chị gái, chúng tôi 
là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ.” - “Tôi biết các ngài đại đức là các vị thọ 
nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, chính ngày hôm qua tôi đã được vị g1a chủ 
dặn dò rằng: “Này con, hãy xếp đặt chỗ ngồi cho các vị đến thọ thực vào ngày 
mai ở nhà kho và hãy phục vụ các vị ấy với cơm tấm và món thứ hai là cháo 
chua.' Thưa các ngài, xin hãy thọ thực.” 


12. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (bàn bạc rằng): - 
“Này các đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Chắc chắn rằng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián 
với vị gia chủ!” Chính vì tâm bực bội ấy, các vị ấy đã không thọ thực được 
như ý. Sau đó, khi trở về từ chỗ thọ thực sau bữa ăn, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rồi ngồi xuống ôm 
đầu gối bằng y hai lớp ở phía bên ngoài cổng ra vào của tu viện, im lặng, rút 
vai lại, mặt cúi xuống, trầm ngâm, không nói năng. 


13. Khi ấy, tỳ khưu ni Mettiya đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được nói như 
thế, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ 
nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, tỳ khưu ni Mettiya đã nói với các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
- “Có phải tôi làm phật lòng các ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không 
nói chuyện với tôi?” - “Này chị gái, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thế trong khi 
chúng tôi bị Dabba Mallaputta làm tổn hại.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi làm 
được điều gì?” - “Này chị gái, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 
đức Thế Tôn có thể trục xuất Dabba Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, tôi 
làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” 
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14. “Ehi tvam bhagini, yena bhagava tenupasankama, upasankamitva 
bhagavantam evam vadehi: Tdam bhante, nacchannam nappatirupam. 
Yayam bhante disa abhaya anritika anupaddava, sayam disa sabhaya sa-Itika 
sa-upaddava. Yato nivatam' tato pavatam.? Udakam maññe adittam. 
Ayyenamhi dabbena mallaputtena dusita ”ti. “Evam ayya ”ti kho mettiya 
bhikkhunI mettiyabhummajJakanam bhikkhuũnam patissutva? yena bhagava 
tenupasankami, upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam 
atthasl. Ekamantam thia kho sat mettiya bhikkhun bhagavantam 
etadavoca: “Idam bhante, nacchannam nappatirupam. Yayam bhante disa 
abhaya anritika anupaddava, sayam disa sabhaya sa-rItika sa-upaddava. Yato 
nivatam tato pavatam. Udakam maññe adittam. Ayyenamhi dabbena 
mallaputtena dusita ”ti. 


15. Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipatapetva ayasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: 
“Sarasi tvam dabba, evaripam katta yathayam bhikkhunI aha ”ti? “Yatha 
mam bhante bhagava Janali ”ti. Dutiyampi kho bhagava ayasmantam 
dabbam mallaputtam etadavoca: “Sarasi tvam dabba, evaruipam katta 
vathayam bhikkhun aha ”ti? “Yatha mam bhante bhagava Jjanati ”H. 
TatyampIi kho bhagava ayasmantam dabbam mallaputtam etadavoca: 
“Sarasi tvam dabba, evaripam katta yathayam bhikkhunI aha ”ti? “Yatha 
mam bhante bhagava JanatI ”ti. “Na kho dabba, dabba evam nibbethenti. 
Sace taya katam “katan ti vadehi, sace akatam “akatan ti vadehI ”H.. 
“Yatoham bhante, Jato nabhijanami supinantenapi" methunam dhammam 
patisevita, pageva Jagaro ”ti. Atha kho bhagava bhikkhU amantesi: “Tena hi 
bhikkhave, mettiyam bhikkhunim nasetha. Ime ca bhikkhu anuyuñJatha ”ti. 
Idam vatva bhagava utthayasana viharam pãvIs1. 


16. Atha kho te bhikkhuũ mettiyam bhikkhunim nasesum. Atha kho 
mettiyabhummaJaka bhikkhu te bhikkhu etadavocum: “Ma avuso,° mettiyam 
bhikkhunim nasetha. Na sa kiñci aparaJJjhati. Amhehi sa ussahita kupitehi 
anattamanehi cavanadhippayehI ”ti. “Kim pana tumhe avuso, aäyasmantam 
dabbam mallaputtam amulikaya silavipatiya anuddhamsetha ”t? 
“Evamavuso ”tl. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te uJJjhayanti khiyanti 
vipacenti: “Katham hi nama mettiyabhummajaka bhikkhuũ ayasmantam 
dabbam mallaputtam amulikaya sllavipattiya anuddhamsessantI ”ti? 


17. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. —pe— 
“Saccam kira bhikkhave, mettiyabhummaJaka bhikkhu dabbam mallaputtam 
amulikaya silavipatiya anuddhamsenti ”ti? “Saccam bhagava ”ti. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Vigarahitva —pe— bhikkhunam tadanucchavikam 
tadanulomikam dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


1 nivatam - Syä. 3 patissunitvä - Syã. ” supinantenäpi - Syã, S1 2. 
ˆ savatam - Ma. * sã - Syä, PTS na dissate. ° mãvuso - Ma, PTS. 
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14. - “Này chị gái, hãy đến. Cô hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: “Bạch ngài, điều này là không đúng đắn, 
không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không 
có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai họa, 
và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ rằng 
nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.” - “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi tỳ khưu ni Mettiya nghe 
theo các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
tỳ khưu ni Mettiya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng đắn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ rằng nước đã bùng cháy lên rồi; con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức 
Dabba Mallaputta.” 

15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Dabba Mallaputta rằng: - “Này Dabba, 
ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ khưu nỉ này 
đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” Đến 
lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - 
“Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều tỳ 
khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn 
biết mà.” —(như trên)— Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với đại đức 
Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm 
việc như thế, giống như điều tỳ khưu ni này đã nói không?” - “Bạch ngài, con 
như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà.” - “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba 
không phủ nhận như thế. Nếu ngươi có làm, hãy nói: “Có làm;` nếu ngươi 
không làm, hãy nói: “Không làm.” - “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra, con 
không thấy mình là kẻ đã thực hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, 
huống gì là tỉnh thức.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, chính vì điều ấy các ngươi hãy trục xuất tỳ khưu ni Mettiya và 
hãy tra hỏi các tỳ khưu này.” Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào trú xá. 

16. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trục xuất tỳ khưu ni Mettiya. Khi ấy, các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các đại đức, chớ có trục xuất tỳ khưu ni Mettiya, cô ta không làm sai 
điều gì. Vì chúng tôi nổi giận, không hài lòng, có ý định loại trừ nên xúi giục 
cô ta thôi.” - “Này các đại đức, có phải các vị bôi nhọ đại đức Dabba Malla- 
putta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” - “Này các đại đức, đúng 
vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —nt— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka lại bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ?” 

17. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta với 
sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng —(như trên)— Sau 
khi khiển trách, —(như trên)— ngài đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp 
cho các tỳ khưu rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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18. “Tena hi bhikkhave, sangho dabbassa mallaputtassa sativepullap- 
pattassa sativinayam detu. Evañca pana bhikkhave databbo: Tena 
bhikkhave, dabbena mallaputtena sangham upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva buddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Ime mam bhante, mettiya- 
bhummaJaka bhikkhu amulikaya sllavipattiya anuddhamsenti So “ham 
bhante sativepullappatto sangham sativinayam yacamI ti. Dutiyampi 
vacitabbo. —pe— Tatyampi yacitabbo. “me mam bhante, mettiya- 
bhummaJaka bhikkhu amulikaya silavipattya anuddhamsenti So “ham 
sativepullappatto tatiyampl bhante sangham sativinayam yacamI  ti.' 


19. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante 
sanpho. Ime mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam dabbam 
mallaputtam amnlikaya sÄavipattiya anuddhamsenti Ayasma dabbo 
mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yacati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho ayasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ime mettyabhummaJaka bhikkhũ 
ayasmantam dabbam mallaputtam amulikaya silavipattya anuddhamsenti. 
Ayasma dabbo mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yacati. 
Sangho ayasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayam 
deti. Yassayasmato khamati ayasmato dabbassa mallaputtassa sativepullap- 
pattassa sativinayassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 


Tatiyampli etamattham vadamI. Sunatu me bhante sangho. Ime mettiya- 
bhummajJaka bhikkhu ayasmantam dabbam mallaputtam amulikaya 
silavipattiya anuddhamsenti. Ayasma dabbo mallaputto sativepullappatto 
sangham sativinayam yacati. Sangho ayasmato dabbassa mallaputtassa 
sativepullappattassa sativinayam deti. Yassayasmato khamati ayasmato 
dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa sativinayassa danam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dinno sanghena ayasmato dabbassa mallaputtassa sativepullappattassa 
sativinayo. Khamati sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayamI ti. 


! soham bhante sativepullappatto tatiyam pi saägham sativinayam yacami tỉ - PTS. 
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18. - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ đến Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự 
ghi nhớ." Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, Dabba 
Mallaputta ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn 
chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói 
như vầy: “Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka này bôi 
nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ.` Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. —(như trên)— Nên 
thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka này bôi nhọ tôi với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. 
Bạch các ngài, là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ tôi đây thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ lần thứ ba." 


1o. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại 
đức Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu 
đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka này bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về 
giới không có nguyên cớ. Là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức 
Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba 
Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban 
cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Các tỳ khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka này bôi nhọ đại 
đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là vị 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, đại đức Dabba Mallaputta thỉnh cầu hội 
chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về 
sự ghi nhớ. Đại đức nào đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ đến đại đức Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho đại đức 


Dabba Mallaputta là vị thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy." 
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Pañcimani bhikkhave, dhammikanl sativinayassa danani: Suddho hoti 
bhikkhu anapattiko, anuvadanti ca nam, yacatI ca, tassa sangho sativinayam 
deti, dhammena samaggena.' Imani kho bhikkhave, pañca đdhammikani 
sativinayassa dananl ”tI.* 


Sativinayo nitthito. 


--ooQÒOO-- 
3. AMUIL,HAVINAYO 


1. Tena kho pana samayena gaggo bhikkhu ummattako hoti cittavIpari- 
yvasakato. Tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanam 
aJhaeannam hot bhasitaparlkantam? Bhikkhui gaggam bhikkhum 
ummattakena  cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenHi: 
“Saratayasma evarupim apattiim apalJjita ”ti? So evam vadeti: “Aham kho 
avuso, ummattako ahosim cittavipariyasakato. Tena me ummattakena 
cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajJjhacinnam bhasitaparikantam. 
Nahantam saramI. Mulhena me etam katan ”ti. Evampi nam vuccamana 
codenteva: “Saratayasma evaripam apattim apaJjita ”Li. 


2. Ye te bhikkhu appilccha —pe— te ujjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nama bhikkhu gaggam bhikkhum ummattakena cittaviparIyasa- 
katena ajJjhacinnena apattiya codessanti: “Saratayasma evaripIm apattim 
apajJta ti.) So evam vadeti: “Aham kho avuso, ummattako ahosim citta- 
vipariyasakato. Tena me ummattakena cñitavipariyasakatena bahum 
assamanakam ajjhacinnam bhasitaparikantam. Nahantam sarami. Mulhena 
me etam katan ti Evampi tam vuccamana codenteva: “Saratayasma 
evarupim apattim apaJJita '”ti. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham 
arocesum. ”Saccam kira bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”tl. Vigarahi 
buddho bhagava: —pe— Vigarahitva —pe— dhammim katham katva bhikkhu 
amantesi: 


3. Tena hi bhikkhave, sangho gaggassa bhikkhuno amulhassa amulha- 
vinayam detu. Evañca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, gaggena 
bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva 
buddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutkam nisiditva añjalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante, ummattako ahosim 
cittavipariyasakato. Tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum 
assamanakam aJjhaeinnam bhaãsitaparIkantam. Mam bhikkhuˆ unmattakena 
cittavipariyasakatena aJJjhacinnena apattiya codenti: “Saratayasma evaruipim 
apattim apajjita 'tl. Tyaham evam vadami: 


! samagso - PTS. 

* “Ettha suddhassa anapattikassa danam ekam, anuvaditassa ekam, yäcitassa ekam, 
sanghena danam ekam, dhammena samaggadanam ekanti evam pañca. Etani pana ekena 
angavasena na labhanti. Tasma desanamattamevetam” - Samantapasadika. 

° bhãsitaparikkantam - Ma, Syä, evam sabbattha. 

3 apajjitvä tipi patho - Atthakathä. * tam mam bhikkhũ - PTS. 
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Này các tỳ khưu, đây là năm sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ: VỊ tỳ khưu được trong sạch không có phạm tội, các vị (khác) 
vu cáo vị ấy, vị ấy thỉnh cầu, hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ đến vị ấy đúng Pháp, với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm 
sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.” 


Dứt cách hành xử Luật bằng sự ghỉ nhớ. 


--ooOOoo-- 
3. HÀNH XỬ LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CUỒNG: 


1. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Gagga bị điên và bị thay đổi tâm tính. Nhiều 
việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi 
vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga 
với tội đã được thực hiện (bởi vị ấy) khi bị điên, bị thay đối tâm tính: - “VỊ đại 
đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này không?” VỊ ấy nói như vầy: - 
“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đối tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.” Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: - “Vị đại đức có nhớ là đã là có phạm tội như thế này 
không?” 


2. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại khiển trách tỳ khưu Gagga với tội 
đã được thực hiện khi vị ấy bị điên, bị thay đổi tâm tính: “VỊ đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không? VỊ ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã 
bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên 
cuồng.` Mặc đầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: “VỊ đại 
đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?”” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu 
—(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng —(như trên)— Sau khi khiển trách, —(như 
trên)— ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


3. - Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, tỳ khưu Gagga ấy nên 
đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: - “Bạch 
các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa- 
môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị 
điên, bị thay đổi tâm tính: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không? Tôi nói với các vị ấy như vầy: 
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'“Aham kho avuso, ummattako ahosim cittavipariyasakato tena me 
ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam 
bhasitaparikantam. Nahantam sarami. Mulhena me etam katan ti. Evampi 
mam vuccamana codenteva: “Saratayasma evarupim apattim apajJjita ti. So 
"ham bhante amulho sangham amulhavinayam yacamI ”tI. 


Dutiyamp yacItabbo. —pe— 


Tatiyampi yacItabbo. “Aham bhante, ummattako ahosim cittavipariyasa- 
kato. Tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam 
aJjhaennam bhasitaparikantam. Mam bhikkhuũ ummattakena cittavIpari- 
yasakatena aJJhacinnena apattiya codenti: “Saratayasma evarupim apattim 
apajJta ti? Tyaham evam vadami: “Aham kho avuso, ummattako ahosim 
cittavipariyasakato. Tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum 
assamanakam ajJJjhacinnam bhasitaparikantam. Nahantam sarami. Mulhena 
me etam katan ti. Evampi mam vuccamana codenteva: “Saratayasma 
evaripIm apattim apajjita ti. So ham bhante amulho. Tatiyampi bhante 
sangham amu]havinayam yacaml ”tI.' 


4. Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam gaggo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyasakato. Tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum 
assamanakam aJJjhaeinnam bhasitaparikantam. BhikkhuU gaggam bhikkhum 
ummattakena  cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenH: 
“Saratayasma evarupim apattim apaJjita ti. So evam vadeti: “Aham kho avuso 
ummattako ahosim cittavipariyasakato. Tena me ummattakena citta- 
vipariyasakatena bahum assamanakam aJJjhaennam bhasitaparikantam. 
Naham tam sarami. Mulhena me etam katan ti. EvampIi nam vuccamana 
codenteva. “Saratayasma evarupim apattim apaJjIta ti. So amu]ho sangham 
amulhavinayam yacatl. Yadi sanghassa pattakallam, sangho gaggassa 
bhikkhuno amulhassa amulhavinayam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam gaggo bhikkhu ummattako ahosl citta- 
vipariyasakato  Tena ummattakena cittaviparlyasakatena bahum 
assamanakam aJjhaeinnam bhasitaparikantam. BhikkhU gaggam bhikkhum 
ummattakena cittavipariyasakatena ajjhacimmnena apattya codenteva: 
“Saratayasma evaruipim apattim apaJjita ti. So evam vadeti: 


! soham amn]ho tatiyampi bhante sangham amul|havinayam yãcãmI tỉ - Ma, Syã. 
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“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đối tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng.` Mặc dầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn khiển 
trách rằng: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?" Bạch các 
ngài, giờ không điên cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. —(như trên)— 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. “Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi 
tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu 
khiển trách tôi với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: “VỊ 
đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?" Tôi nói với các vị ấy như 
vầy: Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc 
không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi 
đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã 
được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.` Mặc đầu được tôi nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?” Bạch 
các ngài, giờ không bị điên cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng lần thứ ba.” 


4. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagsa với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?” 
Vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực 
hiện bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều 
ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng." Mặc dầu được vị ấy nói 
như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như 
thế này không?' VỊ ấy giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến 
tỳ khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Gagga này đã bị 
điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói 
và hành động đã được thực hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Các tỳ khưu khiển trách tỳ khưu Gagga với tội đã được thực hiện khi bị điên, 
bị thay đổi tâm tính: “Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?” 
Vị ấy nói như vầy: 
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'Aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato. Tena 
ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajJjhacinnam 
bhasitaparikantam. Naham tam sarami. Mu]hena me etam katan 'ti. Evampi 
nam vuccamana codenteva:' “Saratayasma evarupim apattim apajJjita ti. So 
amulho sangham amulhavinayam yacati Sangho gaggassa bhikkhuno 
amulhassa amulhavinayam detIi. Yassayasmato khamati gaggassa bhikkhuno 
amulhassa amulhavinayassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamatl, so 
bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadami. —pe— 


Dinno sanghena gaggassa bhikkhuno amulhassa amu]havinayo. Khamati 
sanghassa, tasma tunhI. Evametam dharayami ”tI. 


5. Tinimani bhikkhave, adhammikani amulhavinayassa dananl, timi 
dhammikanl. 


Katamani tiạ adhammikani amulhavinayassa danani? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu apattm apanno hoti. Tamenam codeti sangho va 
sambahula va ekapuggalo va: “Saratayasma evarupIim apattim apaJjita 'tI. So 
saramano va evam vadeti: “Na kho aham avuso sarami evarupim apattim 
apajna 'H Tassa sangho amulhavmnayam deti. Adhammikam 
amulhavinayassa danam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. Tamenam codeti 
sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Saratayasma evarupim apattim 
apajJIta “HH. So saramano va evam vadeti: “Sarami kho aham avuso yatha 
supinantena 1. Tassa sangho amulhavinayam deti Adhammikam 
amulhavinayassa danam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. Tamenam codeti 
sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Saratayasma evarupIm apattim 
apajJta ti. So anummattako ummattakalayam karoti: “Ahampi kho” evam 
karomi, tumhepi evam karotha, mayhampi etam kappati, tunhakampetam 
kappai +I Tassa sangho amulhavinayam deti Adhammikam 
amulhavinayassa danam. Imani trại adhammikanl amulhavinayassa danaãn1. 


! codenti - Ma, Syã. ° ahampi - Ma, Syã, PTS. 
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“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đối tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hiện bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được 
làm bởi tôi khi bị điên cuồng." Mặc đầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn 
khiển trách rằng: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?) VỊ ấy 
giờ không bị điên cuồng nên thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến tỳ khưu Gagza khi không bị điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu Gagga khi 
không bị điên cuồng xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu Gagga khi không bị điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 
im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


5. Này các tỳ khưu, đây là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng, ba (sự ban cho) là đúng Pháp. 


Thế nào là ba sự ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, 
hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “VỊ đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không?" VỊ ấy dầu có nhớ, vẫn nói như vây: “Này các 
đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế.' Hội chúng ban cho cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng là sai Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?' VỊ ấy đầu có nhớ, vẫn nói như vầy: “Này các đại 
đức, tôi nhớ như là từ giấc mơ vậy.` Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng là sai Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu vi phạm tội. Hội chúng, hoặc 
nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Vị đại đức có nhớ là đã 
phạm tội như thế này không?” VỊ ấy, là vị không bị điên, (giả vờ) hành động 
trên cơ sở bị điên (nói rằng): “Tôi cũng làm như thế. Các vị cũng làm như thế. 
Điều ấy cũng được phép đối với tôi. Điều ấy cũng được phép đối với các vị.) 
Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc 
ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là sai Pháp. Đây là ba sự 
ban cho sai Pháp của cách hành xử Luật khi không điên cuồng. 
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6. Katamani tiại đdhammikani amulhavinayassa danani? Idha pana 
bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyasakato. Tena ummattakena 
cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajjhacinnam hoti bhasita- 
parikantam. Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: 
“Saratayasma evarupim apattim apaJJIta 'ti. So asaramano va evam vadeti: 
“Na kho aham avuso sarami evarupim apattim apajjita ti. Tassa sangho 
amulhavinayam deti. Dhammikam amul]havinayassa danam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyasakato. Tena 
ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam aJJhaeinnam hoti 
bhasitaparikantam. Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo 
va: “Saratayasma evarupim apattm apaJJta tI. So asaramano va evam 
vadeti: “Sarami kho aham avuso yathasupinantena ti. Tassa sangho amulha- 
vinayam deti. Dhammikam amulhavinayassa danam. 


Idha pana bhikkhave, bhikkhu ummattako hoti cittavipariyasakato. Tena 
ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam aJJhaeinnam hoti 
bhasitaparikantam. Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo 
va: 'Saratayasma evarupIm apattiim apajJJita 'ti. So ummattako ummatta- 
kalayam karoti: “Ahampi evam karomi, tumhepI evam karotha. Mayhampi 
etam kappatl, tumhakampetam kappatI tI. Tassa sangho amulhavinayam 
deti. Dhammikam amu|havinayassa danam. 


Imanl tim dhammikanl amulhavinayassa dananI ”tI. 


--OOOOO-- 


4. PATIÑÑATAKARANAM 


7. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu apatilññaya 
bhikkhunam kammani karonti tajjaniyampiI niyassampi pabbajaniyampi 
patisaranyampI ukkhepaniyampil. Ye te bhikkhu appiccha —pe— te 
uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi nama chabbaggiya bhikkhu 
apatiññaya bhikkhunam kammanli karissanti tajjinyampi pabbaJaniyampi 
niyassampi patisaramyampi ukkhepaniyampI ”ti? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. —pe— “Saccam kira bhikkhave, —pe— 
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6. Thế nào là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực 
hiện bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội 
như thế này không?" VỊ ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: “Này các đại 
đức, tôi không nhớ được là đã phạm tội như thế. Hội chúng ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng là đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không?' VỊ ấy thật không nhớ được nên nói như vầy: “Này các đại đức, tôi nhớ 
như là từ giấc mơ vậy.` Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng là 
đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động được thực hiện 
bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này 
không? VỊ ấy là vị bị điên, hành động trên cơ sở bị điên (nói rằng): “Tôi cũng 
làm như thế. Các vị cũng làm như thế. Điều ấy cũng được phép đối với tôi. 
Điều ấy cũng được phép đối với các vị. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị ấy. Việc ban cho cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng là đúng Pháp. 


Đây là ba sự ban cho đúng Pháp của cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng.” 


--OOOOO-- 


4. VIỆC PHÁN XỬ THEO TỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN: 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự khiến 
trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối với các tỳ khưu không có sự 
thừa nhận. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các 
hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, và án treo đối các tỳ khưu 
không có sự thừa nhận?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” 
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“Saccam bhagava ”H. —pe— Vigarahiva dhammim katham katva 
bhikkhu amantesi: “Na bhikkhave, apatlññaya bhikkhunam kammam 
katabbam taJJjaniyam va niyassam va pabbajJaniyam va patisaranyam va 
ukkhepanryam va. Yo kareyya' apatti dukkatassa. 


8. Evam kho bhikkhave, adhammikam hoti patiññatakaranam, evam 
dhammikam. Kathañca bhikkhave, adhammikam hoti patiññatakaranam? 
Bhikkhu parajJikam aJjhapanno hoti. Tamenam codeti sangho va sambahula 
va ekapuggalo va: “Parajikam ayasma aJJjhapanno ti. So evam vadeti: “Na kho 
aham avuso parajikam ajjhapanno sanghadisesam ajjhapanno 'ti. Tam 
sangho sanghadisesena kareti, adhammikam patiññatakaranam. 


Bhikkhu paraJikam ajjhapanno hotl Tamenam codet sangho va 
sambahula va ekapuggalo va: “Parajikam ayasma ajjhapanno 'ti. So evam 
vadeti: “Na kho aham avuso parajikam aJJjhapanno, thullaceayam —pe— 
pacitiyam —pe— patidesanyam —pe— dukkatam_-pe— dubbhasitam 
aJjhapanno ti. Tam sangho dubbhasitam kareti adhammikam patlññata- 
karanam. 


Bhikkhu sanghadisesam —pe— thullaceayam —pe— pacitiyam —pe— 
patidesanyam —pe— dukkatam —pe— dubbhasitam ajjhapanno hoti. 
Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Dubbhasitam 
ayasma ajjhapanno “ti. So evam vadeti: “Na kho aham avuso dubbhasitam 
aJjhapanno, parajikam ajjhapanno ti. Tam sangho parajikena karetl, 
adhammikam patiññatakaranam. 


Bhikkhu dubbhasitam ajjhapanno hoti Tamenam codeti sangho va 
sambahula va ekapugsalo va: “Dubbhasitam ayasma ajJJjhapanno ti. So evam 
vadeti: “Na kho aham avuso dubbhasitam ajjhapanno, sanghadisesam 
aJjhapanno tỉ —pe— thullaecayam —pe— pacittiyam —pe— patidesaniyam 
—=pe—- dukkatam ajjhapanno HỈ. Tam sangho dukkatena karetl, 
adhammikam patiññatakaranam. Evam kho bhikkhave, adhammikam hoti 
patlññatakaranam. 


9. Kathañca bhikkhave, dhammikam hoti patilññatakaranam? BhikkhUu 
paraJIkam ajJjhapanno hoti. Tamenam codeti sangho va sambahula va 
ekapuggalo va: “Parajikam ayasma aJjhapanno 'ti. So evam vadeti: '“Amavuso? 
parajikam aJjhapanno ti. Tam sangho parajJikena karetl, dhammikam 
patlññatakaranam. 


! kãreyya - katthaci. “ ama ävuso - Ma. 
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- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hành sự khiển 
trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo không nên 
thực hiện đối với các tỳ khưu không có sự thừa nhận; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkafa. 


8. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như vầy là sai 
Pháp, như vầy là đúng Pháp. Và này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận là sai Pháp? - VỊ tỳ khưu phạm tội para/ika. Hội 
chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại 
đức đã phạm tội para7ika?` VỊ ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã không 
phạm tội pardq/ika, tôi đã phạm tội sanghadisesa.` Hội chúng hành sự cho vị 
ấy với tội sanghadisesa. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 


VỊ tỳ khưu phạm tội parajika. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 
khiển trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại đức đã phạm tội para7ika?` VỊ ấy 
nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã không phạm tội para7ika, tôi đã phạm 
tội thullaccqaua. —(như trên)— tội pacrtfiya. —(như trên)— tội paƒidesamua. 
—(như trên)— tội dukka†a. —(như trên)— tội dubbhastfia.` Hội chúng hành 
sự cho vị ấy với tội dubbhasita. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
sai Pháp. 


VỊ tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— tội thullaccaua. —(như 
trên)— tội pacif/a. —(như trên)— tội pafidesamua. —(như trên)— tội 
dukkata. —(như trên)— tội dubbhasita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhastta?' 
VỊ ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhasita, tôi đã 
phạm tội para7ika.` Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội para7ika. Việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận là sai Pháp. 


VỊ tỳ khưu phạm tội dubbhasrita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị 
khiến trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhasita?` VỊ 
ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã không phạm tội dubbhastta, tôi đã 
phạm tội sanghadisesa.—(như trên)— tôi đã phạm tội thullaccaua. —(như 
trên)— tội paciftia. —(như trên)— tội paiidesamua. —(như trên)— tội 
dukkata.` Hội chúng hành sự cho vị ấy với tội dukkata. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận là sai Pháp. Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận như thế gọi là sai Pháp. 


9. Này các tỳ khưu, thế nào là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là 
đúng Pháp? - VỊ tỳ khưu phạm tội para7ika. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc 
một vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại đức đã phạm tội para7ika?' 
Vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã phạm tội parqjika.` Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội para7ika. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
là đúng Pháp. 
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Bhikkhu sanghadisesam —pe— thullaeccayam —pe— pacitiyam —pe— 
patdesanyam —pe— dukkatam —pe— dubbhasitam ajjhapanno hot. 
Tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va: “Dubbhasitam 
ayasma ajjhãpanno ti. So evam vadeti: 'Amavuso' dubbhãsitam ajjhãpanno 
"H. Tam sangho dubbhasitena kareti, dhammikam patiññatakaranam. 


Evam kho bhikkhave, đhammikam hoti patlññatakaranan ”ti. 


--OOOOO-- 


5. VEBHUYYASIKA 


1O. Tena kho pana samayena bhikkhu sanghamajjhe bhandanajata 
kalahajJata vivadapanna aññamaññam mukhasattrhi vitudanta viharanti. Na 
sakkonti tam ađdhikaranam vũpasametum. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anujanam' bhikkhave, evaripam adhikaraaam yebhuyyasikaya 
vupasametum. 


11. Pañcahi bhikkhave, angehi samannagato bhikkhu salakagahapako 
sammannitabbo: Yo na chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na 
mohagatim gaccheyya, na bhayagatim gaccheyya, gahitagahitañca Janeyya. 
Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
YacItva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum salakagahapakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. sangho Itthannamam bhikkhum salaka- 
gahapakam sammannati. Yassayasmato khamati itthannamassa bhikkhuno 
salakagahapakassa sammutl, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu salakagahapako. Khamati 
sanghassa, tasma tunahI. Evametam dharayamI ti. 


! ma ävuso - Ma. 
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VỊ tỳ khưu phạm tội sanghadisesa. —(như trên)— tội thullaccaua. —(như 
trên)— tội pacifia. —(như trên)— tội pafidesamua. —(như trên)— tội 
dukkata. —(như trên)— tội dubbhasita. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một 
vị khiển trách vị ấy về điều ấy: “Có phải vị đại đức đã phạm tội dubbhastta?' 
Vị ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã phạm tội dubbhasffa.` Hội chúng 
hành sự cho vị ấy với tội dubbhasita. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận là đúng Pháp. 


Này các tỳ khưu, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận như thế gọi là 
đúng Pháp.” 


--OOOOO-- 


5. THUẬN THEO SỐ ĐÔNG: 


10. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sống có nảy sinh các sự xung đột giữa hội 
chúng, có nảy sinh các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, và làm tốn thương lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng 
ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế thuận theo số đông. 


11. Vị tỳ khưu có năm yếu tố nên được chỉ định làm vị phân phát thẻ: Là vị 
không thể bị chỉ phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thể bị chỉ phối bởi sự sỉ mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và là vị 
biết (thẻ) đã được nhận hay đã không được nhận. Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vây: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 
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12. Dasa Ime bhikkhave, adhammika salakagaha, dasa dhammika. 


Katame dasa adhammika salakagaha? Oramattakañca adhikaranam hoti, 
na ca gatigatam hot, na ca saritasaritam hoti, Janati ĩadhammavadI bahutara 
"H, appeva nama adhammavadh bahutara assu ti, Janati sangho bh1JJissatI TtỊ, 
appeva nama sangho bhIïjJeyya ti, adhammena ganhanti, vagga ganhanti, na 
ca yathaditthiya ganhanti. Ime dasa adhammika salakagaha. 


Katame dasa dhammika salakagaha? Na ca oramattakam adhikaranam 
hotl, gatigatañca hotl, saritasaritañca hoti, Janati dhammavadl bahutara ti, 
appeva nama dhammavadI bahutara assu ti, Janati sangho na bhIJJissatI 'tì, 
appeva nama sangho na bhjjjeyya 'tl, dhammena ganhanti, samagga 
ganhanti, yathaditthiya ca ganhanti. Ime dasa dhammika salakagaha ”LI. 


--OOOOO-- 


6. TASSAPAPIYYASIKA 


13. Tena kho pana samayena uvalo' bhikkhu sanghamajjhe apattiya 
anuyuñj]iyamano avajanitva patlJanatl, patiJanItva avaJanatl, aññena aññam 
paticarati, sampaJanamusa bhaãsaH1. 


Ye te bhikkhu applccha —pe— te uJJhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nama uvalo bhikkhu sanghamajjhe apattiya anuyuñJiyamano avajanitva 
palljanissatl, patljanitva avajanlssal, aññena aññam paticarIssail, 
sampaJanamusa bhasissatI ”tH? 


! upavä]o - Ma, Syã. 
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12. Này các tỳ khưu, đây là mười sự phân phát thẻ sai Pháp, mười (sự 
phân phát thẻ) đúng Pháp. 


Thế nào là mười sự phân phát thẻ sai Pháp? - Khi sự tranh tụng là việc 
nhỏ nhặt, chưa đến mức phải xử lý,' không được nhớ lại hoặc (không được) 
làm cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: “Các vị nói sai Pháp là nhiều 
hơn, (nghĩ rằng): “Có lẽ các vị nói sai Pháp là nhiều hơn, biết rằng: “Hội 
chúng sẽ bị chia rẽ, (nghĩ rằng): “Có lẽ hội chúng sẽ bị chia rẽ,` các vị nhận 
lãnh thẻ không được hợp lệ, các vị có sự chia phe nhóm khi nhận lãnh thẻ, 
các vị nhận lãnh không theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân 
phát thẻ sai Pháp. 


Thế nào là mười sự phân phát thẻ đúng Pháp? - Khi sự tranh tụng không 
phải là việc nhỏ nhặt, đã đến mức phải xử lý, được nhớ lại hoặc (được) làm 
cho nhớ lại, (vị phân phát thẻ) biết rằng: “Các vị nói đúngPháp là nhiều hơn,” 
(nghĩ rằng): “Có lẽ các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,' biết rằng: “Hội chúng 
sẽ không bị chia rẽ,' (nghĩ rằng): “Có lẽ hội chúng sẽ không bị chia rẽ,` các vị 
nhận lãnh thẻ một cách hợp lệ, các vị có sự hợp nhất khi nhận lãnh thẻ, các 
vị nhận lãnh theo quan điểm (của bản thân). Đây là mười sự phân phát thẻ 
đúng Pháp.” 


--OOOOO-- 


6. THEO TỘI CỦA VỊ ẤY: 


13. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Uva]a trong khi được thẩm vấn về tội giữa hội 
chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né 
tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Uvala trong khi được thẩm vấn về tội 
giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã thừa nhận rồi lại phủ nhận, 
tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời dối trá?” 


! na gatigatam hori: Ñgài Buddhaghosa giải thích rằng sự tranh tụng ấy chưa được đưa đến 
hai ba trú xứ, tại nơi ấy hoặc tại chính nơi kia chưa được phán xét hai ba lần (VĩnA. 0ï, 1192). 


363 


Vinauapt{ake Cullauaggapd]i 1 Samathakkhandhakam 


14. Atha kho te bhikkhU bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, —pe— “Saccam bhagava ”H. —pe— Vigarahitva dhammim 
katham katva bhikkhu amantesi: “Fena hi bhikkhave, sangho uvalassa 
bhikkhuno tassapapiyyasikakammam karotu. Evañca pana bhikkhave 
katabbam: Pathamam uvalo bhikkhu codetabbo, codetva saretabbo, saretva 
apatim aropetabbo,' apatim aropetva” vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Ayam uvalo bhikkhu sanghamaJjhe apattiya 
anuyuñjiyamano avaJanitva patiJanatI, patlJanitva avaJanatl, aññena aññam? 
patlcaratl, sampaJanamusa bhasati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
uvalassa bhikkhuno tassapaplyyasikakammam kareyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam uvalo bhikkhu —pe— sampaJanamusa 
bhasati. Sangho uvalassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammam karotl. 
Yassayasmato khamtiL uvalassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammassa 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


DutiyamplI etamattham vadamI. —pe— 


Tatiyampi etamattham vadamli. —pe— 


Katam sanghena uvalassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam dharayamI t1. 


Pañcamani bhikkhave, dhammikani tassapapiyyasikakammassa 
karanani: Asucl ca hot, alaJJI ca, sanuvado ca, tassa sangho tassapaplyyasika 
kammam karoti dhammena, samaggo.t Imani kho bhikkhave, pañca 
dhammikanl tassapaplyyasikakammassa karanan1. 


' apatti aropetabbä - Syã; äpattim ropetabbo - PTS.  aññenaññam - Ma. 
° apattim ropetvä - PTS. * samagsena - Ma, Syã. 
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14. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvala. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện 
như vầy: Trước hết, tỳ khưu Uva]a cần được quở trách; sau khi quở trách cần 
được nhắc nhở; sau khi nhắc nhở rồi cần được xác định tội; sau khi được xác 
định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Uvala này trong 
khi được thấm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvala. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Dvala này trong 
khi được thẩm vấn về tội giữa hội chúng đã phủ nhận rồi lại thừa nhận, đã 
thừa nhận rồi lại phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình nói lời 
dối trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu Uvala. 
Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu 
Uvala xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực hiện đến tỳ khưu 
Uvala. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. 


Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự theo tội 
của vị ấy: Là vị không trong sạch, không có hổ thẹn, có sự khiển trách, hội 
chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy cho vị ấy đúng theo Pháp, với sự 
hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây là năm sự thực hiện đúng Pháp của hành sự 
theo tội của vị ấy. 
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ADHAMMAKAMMADVADASAKAM 


15. T1hïi bhikkhave, angeh1 samannagatam tassapapiyyasikakammam 
adhammakammañ ca' hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca: Asam- 
mukha katam hoti, apatipuccha katam hotl, apatilññaya katam hotl. —pe— 
Apattim anãropetva katam hoti, ađhammena katam hoti, vaggena katam 
hoti. Imehi kho bhikkhave, thangehI samannagatam tassapapiyyasika- 
kammam adhammakammañ ca hoti avinayakammañ ca duvupasantañ ca. 
[Yatha taJJjaniyakammam evam vittharetabbam. |] 


xxxx*% 


DHAMMAKAMMADVADASAKAM 


16. TThi bhikkhave, angehi samannagatam tassapapiyyasikakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvũpasantañ ca: Sammukha 
katam hoti, patipucchã katam hoti, patiññãya katam hoti. —pe— Apattim 
aropetva katam hoti, đhammena katam hoti, samaggena katam hotI. Imehi 
kho bhikkhave, tihangehi samannagatam  tassapapiyasikakammam 
dhammakammañ ca hoti vinayakammañ ca suvupasantaĩñ ca. [Yatha 
taJJanyakamme sukkapakkham evam vittharetabbam.] 


x*xxxx% 


AKAÑKHAMÄANACHAKKAM 


17. TThi bhikkhave, angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano 
sangho tassapapiyyasikakammam kareyya: Bhandanakarako hoti kalaha- 
karako vivadakarako bhassakarako sanghe adhikaranakarako, balo hotIi 
avyatto apattibahulo anapadano, gihisamsattho viharat ananulomikehi 
gIhIsamsagsgehI. 


Imehi kho bhikkhave, tihhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mano sangho tassapapiyyasikakammam kareyya. (1) 


! ceva - Syã, evam sabbattha. 
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MƯỜI HAI HÀNH SỰ SAI PHÁP: 


15. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật, và đã được giải quyết tồi khi có ba yếu tố: Được thực hiện 
thiếu sự hiện diện, được thực hiện thiếu sự tra hỏi, được thực hiện với sự 
không thừa nhận. —(như trên)— Được thực hiện khi chưa xác định tội, được 
thực hiện không theo Pháp, được thực hiện theo phe nhóm. Này các tỳ khưu, 
hành sự theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật, và đã được giải quyết tồi. [Nên được giải thích chỉ tiết như hành sự 
khiển trách]. 


x*xxxx% 


MƯỜI HAI HÀNH SỰ ĐÚNG PHÁP: 


16. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy là hành sự đúng Pháp, là 
hành sự đúng Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp khi có ba yếu tố: Được thực 
hiện với sự hiện diện, được thực hiện từ sự tra hỏi, được thực hiện với sự 
thừa nhận. —(như trên)— Được thực hiện sau khi xác định tội, được thực 
hiện đúng theo Pháp, được thực hiện với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hành 
sự theo tội của vị ấy có ba yếu tố này là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng 
Luật, và đã được giải quyết tốt đẹp. [Nên được giải thích chỉ tiết như phần 
sáng ở hành sự khiển trách]. 


x*xxxx% 


SÁU TRƯỜNG HỢP “TRONG KHI MONG MUỐN':: 


17. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố: Vị thường gây nên 
sự xung đột, thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường 
gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí, thường gây 
nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu sĩ, thiếu kinh nghiệm, phạm 
nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống thân cận với các gia chủ bằng 
những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia. 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố này. (1) 


367 


Vimauapt{ake Cullauaggapd]i 1 Samathakkhandhakamn 


Aparehi 'pI bhikkhave, thhangehi samannagatassa bhikkhuno akankha- 
mano sangho tassapapIyyasikakammam kareyya: Adhisile silavipanno hot, 
aJjhacare acaravipanno hot, atiditthiya ditthivipanno hoti. Imehi kho 
bhikkhave, thhangehi —pe— (2) 


Aparehi pi bhikkhave, tihangehi —pe— buddhassa avannam bhasaH, 
dhammassa avannam bhasatl, sanghassa avannam bhasati. Imehi kho 
bhikkhave, tihangehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano sangho 
tassapapIyyasikakammam kareyya. (3) 


Tinnam bhikkhave, bhikkhunam akankhamano sangho tassapaplyyasika- 
kammam kareyya: Eko bhandanakarako hoti —pe— eko sanghe adhikarana- 
karako, eko balo hoti avyatto apattibahulo anapadano, eko gihIsamsattho 
viharati ananulomikehi gihIsamsaggehi. Imesam kho bhikkhave, tinnam 
bhikkhunam akankhamano sangho tassapaplyyasikakammam kareyya. (4) 


Aparesampi bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho 
tassapapryyasikakammam kareyya: Eko adhisle silavipanno hotl, eko 
aJ)hacare acaravipanno hotI, eko atiditthiya ditthivipanno hoti. Imesam kho 
bhikkhave, tinnam —pe— (5) 


Aparesampl bhikkhave, tiạqnam —pe— Eko buddhassa avannam bhasaHl, 
eko đhammassa avannam bhasatl, eko sanghassa avannam bhasati. Inmesam 
kho bhikkhave, tinnam bhikkhunam akankhamano sangho tassapaplyyasika- 
kammam kareyya. (6) 


Akaiñkhamaäanachakkam nỉitthitam. 


x*xxxx% 
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Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ khưu có ba yếu tố khác nữa: Vị bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng 
hạnh, vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiến cực đoan. Này các tỳ khưu, 
—(như trên)— có ba đặc tính này. (2) 


Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba đặc tính khác nữa: VỊ chê bai đức 
Phật, vị chê bai Giáo Pháp, vị chê bai Hội Chúng. Này các tỳ khưu, hội chúng 
trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối với vị tỳ 
khưu có ba yếu tố này. (3) 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu: Hạng thường gây nên sự xung 
đột, —(như trên)— thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng; hạng ngu 
si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội); hạng sống 
thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại 
gia. Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (4) 


Này các tỳ khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa: Hạng bị hư hỏng về 
giới thuộc tăng thượng giới, hạng bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng 
thượng hạnh, hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tà kiến cực đoan. Này các tỳ 
khưu, —(như trên)— đối với ba hạng tỳ khưu này. (5) 


Này các tỳ khưu, —(như trên)— có ba hạng tỳ khưu khác nữa: hạng chê 
bai đức Phật, hạng chê bai Giáo Pháp, hạng chê bai Hội Chúng. Này các tỳ 
khưu, hội chúng trong khi mong muốn có thể thực hiện hành sự theo tội của 
vị ấy đối với ba hạng tỳ khưu này. (6) 


Dứt sáu trường hợp “trong khi mong muốn. 


x*xxxx% 
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ATTHÃÄRASA VATTAM 


18. Tassapapiyyasikakammakatena bhikkhave bhikkhuna' samma 
vattitabbam. Tatrayam samma vattana: Ña upasampadetabbam, na nissayo 
databbo, na samanero upatthapetabbo, na bhikkhunovadakasammuti 
saditabba, sammatenapl bhikkhuniyo na ovaditabba, —pe— na bhikkhuhi? 
sampayoJetabban ”LI. 


Atha kho sangho uva]assa bhikkhuno tassapaplyyasikakammam akasi. 


--OOOOO-- 


;. TINAVATTHARAKAM 


1o. Tena kho pana samayena bhikkhunam bhandanaJatanam kalaha- 
Jatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacinnam hoti 
bhasitaparikantam. Atha kho tesam bhikkhuũnam etadahosi: “Amhakam kho 
bhandanajJatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum 
assamanakam aJjhacinnam bhasitaparikantam, sace mayam Imahi apatthi 
aññamaññam karessama' siya pI tam adhikaranam kakkhalattaya valattaya 
bhedaya samvatteyya, kathannu kho amhehi patipaJjitabban ”tH? 


2o. Bhagavato etamattham arocesum. “ldha pana bhikkhave, 
bhikkhunam bhandanaJatanam kalahaJatanam vivadapannanam viharatam 
bahum assamanakam ajjhaennam hot bhasitaparikantam. Tatra ce 
bhikkhunam" evam hoti: “Amhakam kho bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam bahum assamanakam aJjhaennam bhasita- 
parikantam, sace mayam 1mahI apatthi aññamaññam karessama siya p1 tam 
adhikaranam kakkhalattaya va]attaya bhedaya samvatteyya '”ti. “AnuJanami 
bhikkhave, evardpam adhikaranam tinavattharakena vũpasametum. 


! tena tassapapiyyasikakammakatena bhikkhave bhikkhuna - Syä. 
ˆ na bhikkhũ bhikkhnhi - Syã, evam sabbattha. “kakkhalataya va]atäya - Syã. 
” kãreyyama - PTS. ” tatra ce bhikkhave bhikkhuũnam - Syä. 
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MƯỜI TÁM PHẬN SỰ: 


18. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
nên làm phận sự đúng đắn. Trong trường hợp này, các phận sự đúng đắn ấy 
là: Không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, 
không nên bảo sa di phục vụ, không nên ưng thuận sự chỉ định giảng dạy tỳ 
khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định, —(như 
trên)— (không nên) cấu kếtvới các tỳ khưu.” 


Sau đó, hội chúng đã thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đối với tỳ khưu 
Uvala. 


--OOOOO-- 


;. CÁCH DỪÙNG CỎ CHE LẤTP: 


19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung 
đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Khi ấy, điều này đã khởi đến các vị tỳ 
khưu ấy: “Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự 
tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia 
rẽ (hội chúng) nữa; vậy chúng ta nên thực hành như thế nào?” 


2o. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, 
đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hiện. Này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy nếu các tỳ 
khưu (nghĩ) như vầy: “Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng 
lời nói và hành động đã được thực hiện. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng 
các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, 
đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa?” “Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết 
sự tranh tụng có hình thức như thế bằng cách dùng cỏ che lấp. 
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Evañca pana bhikkhave, vupasametabbam: Sabbeheva ekajjham 
sannipatitabbam, sannipatitva vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanajatanam 
kalahajatanam  vivadapannanam viharatam bahum assamanakam 
aJ]haeinnam bhasitaparIkantam. Sace mayam Imahi apatthi aññamaññam 
karessama, siya pi tam adhikaranam kakkhalattaya valattaya bhedaya 
samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam adhikaranam 
tiaavattharakena vupasameyya thapetva thullavajjam' thapetva gih1- 
patIsamyuttan ti. 


21. Ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna patibalena sako 
pakkho ñapetabbo: Sunantu me ayasmanta. Amhakam bhandanaJatanam 
kalahaJatanam  vivadapannanam viharatam bahum  assamanakam 
aJjhacinnam bhasitaparikantam. Sace mayam Imahi apatHhi aññamaññam 
karessama, siya pi tam adhikaranam kakkhalattaya valattaya bhedaya 
samvatteyya. Yadayasmantanam pattakallam, aham yä ceva ayasmantanam 
apatHI, ya ca attano apattl, ayasmantanañceva atthaya attano ca atthaya 
sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavaJjam thapetva 
gihIpatisamyuttan ti. 


Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sako pakkho ñapetabbo: 


Sunantu me ayasmanta. Amhakam bhandanajatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam bahum assamanakam _—pe— bhedaya 
samvatteyya. Yadayasmantanam pattakallam, aham yä ceva ayasmantanam 
apatHI, ya ca attano apattl, ayasmantanañceva atthaya attano ca atthaya 
sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavaJjam thapetva 
gIihIpatisamyuttan ti. 


22. Ekato” pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho ñapetabbo: 


Sunau me bhane sangho Amhakam bhandanaJatanam 
bhandanajJatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum 
assamanakam —pe— bhedaya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, 
aham ya ceva imesam ayasmantanam apatti, yä ca attano apatti, Imesam 
ceva ayasmantanam atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tina- 
vattharakena deseyyam thapetva thullavaJJam thapetva gIhIpatisamyuttam. 
Esa ñatHI. 


!thũlavajjam - PTS. ° athaparesam ekato - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, nên giải quyết như vầy: Toàn bộ tất cả nên tụ họp lại 
một chõ; sau khi tụ họp lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến 
tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã 
được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng 
ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội 
chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải 
quyết sự tranh tụng này bằng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có 
lỗi nghiêm trọng,! ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ." 


21. Một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng: “Bạch chư đại đức, 
xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các 
tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa 
đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi 
sẽ trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư đại 
đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư đại đức và vì sự lợi ích của tôi, 
ngoại trừ trường hợp có lõi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ.” 


Rồi một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng: 


“Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy 
sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng 
là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho chư đại đức, tôi sẽ trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa 
hội chúng tội của chính chư đại đức và tội của tôi vì sự lợi ích của chính chư 
đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lõi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.' 


22. Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của 
chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


! Lõi nghiêm trọng là tội paräÿjika và tội sanghãdisesa (VĩnA. uï, 1194). 
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Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanajatanam bhandana- 
Jatanam kalahaJatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam 
—pe— bhedaya samvatteyya. Aham ya ceva Imesam ayasmantanam apatti, ya 
ca attano apattil, Imesañceva ayasmantanam atthaya attano ca atthaya 
sanghamajjhe tinavattharakena desemi thapetva thullavajjam thapetva 
gihIpatlsamyuttam. Yassayasmato khamati amhakam Imasam apattinam 
sanghamajjhe tinavattharakena desana thapetva thullavajjam thapetva 
g1hIpatisamyuttam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Desita amhakam Ima apattiyo sanghamajjhe tinavattharakena thapetva 
thullavaJJam thapetva gihIpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 


23. Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanaJatanam bhandana- 
Jatanam kalahaJatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam 
—pe— bhedaya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, aham —pe— 
sanghamajjhe tinavattharakena deseyya thapetva thullavajjam thapetva 
gIihIpatisamyuttam. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanajatanam bhandana- 
Jatanam kalahaJatanam vivadapannanam viharatam bahum assamanakam 
—pe— bhedaya samvatteyya. Aham —pe— sanghamaJjhe tinavattharakena 
desemi thapetva thullavajjam thapetva gihIipatisamyuttam. Yassayasmato 
khamati amhakam Imasam apatinam sanghamajjhe tinavattharakena 
desana thapetva thullavajjam thapetva gihIpatisamyuttam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Desita amhakam Ima apattiyo sanghamaJjhe tinavattharakena thapetva 
thullavaJjam thapetva gihIpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 


Evañca pana bhikkhave, te bhikkhu tahi apatthi vutthita honti thapetva 
thullavajjam thapetva gihipatisamyuttam thapetva ditthavikammam 
thapetva ye na tattha hontI ”ti. 


--OOOOO-- 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các đại đức này và tội của 
tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên 
quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.' 


23. Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che 
lấp giữa hội chúng —(như trên)— ngoại trừ trường hợp có lõi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Vì sự 
lợi ích của chính các đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, tôi xin trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng —(như trên)— ngoại trừ trường hợp có 
lõi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào 
đồng ý việc trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các 
tội này của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ, xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.' 

Và này các tỳ khưu, như thế các tỳ khưu ấy đã được thoát khỏi các tội ấy 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ, ngoại trừ (các vị) có quan điểm khác về hành sự này, ngoại trừ các 
vị không hiện diện ở đó.” 


--OOOOO-- 


375 


Vimauapt{ake Cullauaggapd]i 1 Samathakkhandhakam 


8. CATTARI ADHIKARANANI 


24. Tena kho pana samayena bhikkhu pi bhikkhunihhi' vivadanti, 
bhikkhuniyo pi bhikkhuhi vivadanti. Channo pi bhikkhu bhikkhuninam 
anupakhaJja bhikkhuh1 saddhim vivadati, bhikkhuninam pakkham gaheti. Ye 
te bhikkhu appiccha —pe— te uJjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham hi 
nama channo bhikkhu bhikkhunnam anupakhajJja bhikkhuhi saddhimm 
vivadissati, bhikkhuninam pakkham gahessati ”t? Atha kho te bhikkhu 
bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira bhikkhave, —pe— “Saccam 
bhagava ”H. —pe— 


Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 


25. “Cattarimani bhikkhave, adhikarananl vivadadhikaranam anuvada- 
dhikaranam apattadhikanam kiccadhikaranam. 


Tattha katamam vivadadhikaranam? Idha pana bhikkhave? bhikkhu 
vivadanti: 'dhammo ti va “adhammo ti vã “vinayo tỉ va “avinayo t1 va 
“bhasitam lapitam tathagatena ti va “abhasitam alapitam tathagatena ti va 
'aennam tathagatena ti va “anacinnam tathagatena tỉ va “paññattam 
tathagatena tỉ va “apaññattam tathagatena ti va “apattI “ti va “anapattÏ ti va 
lahuka apatti ti va “garuka apattI 'ti va “savasesa apatti ti va “anavasesa 
apatH ti va “dutthulla apatli ti va “adutthulla apati 'tỉ va, yam tattha 
bhandanam kalaho viggaho vivado nanavado aññathavado vipaccataya 
voharo medhakam,? idam vuccati vivadadhikaranam. 


Tattha katamam anuvadadhikaranam? Idha pana bhikkhave? bhikkhu 
bhikkhum anuvadanti silavipattiya va acaravipattiya va ditthivipattiya va 
aJ]Ivavipattiya va. Yo tattha anuvado anuvadana anullapana anubhanana 
anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, Idam vuccati 
anuvadadhikaranam. 


 bhikkhũpi bhikkhnhi - PTS.  °iđha bhikkhave - PTS.  medhagam - Ma, Syã. 
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8. BỔỐN SỰ TRANH TỤNG: 


24. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tranh cãi với các tỳ khưu ni, các tỳ khưu 
ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu. Tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ 
khưu ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ khưu ni 
lại tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu ni?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
—(như trên)— 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


25. - “Này các tỳ khưu, đây là bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi rằng: “Đây là Pháp,` hoặc “Đâu không 
phải là Pháp, hoặc “Đâu là Luật,` hoặc “Đâu không phải là Luật,` hoặc “Điều 
ấu đã được đống Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc “Điều ấu đã 
không được đấng Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc “Điều ấu đã 
được đãng Thiện Thệ thực hành,` hoặc “Điều ấu đã không được đấng Thiện 
Thệ thực hành,' hoặc “Điêu ấu đã được đấng Thiện Thệ quụ định,` hoặc 
“Điều ấu đã không được đấng Thiện Thệ quụ định,` hoặc “Điều ấu là phạm 
tội,` hoặc “Điều ấu là không phạm tội, hoặc “Điều ấu là tội nhẹ,` hoặc “Điều 
ấu là tội nặng,` hoặc “Tội còn dư sót,` hoặc “Tội không còn dư sót,`' hoặc “Tội 
xấu xa,` hoặc “Tội không xấu xa.` Ơ đầy, việc nào là sự xung đột, sự gây gỗ, sự 
tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lõ, 
sự cãi vã; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới, 
hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với 
sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển trách, sự 
xoI mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích động: việc 
ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


! Tội không còn dư sót là nhóm tội pãrajika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VĩnA. 
Uï, 1319). 


ĐI, 


Vimauapt{ake Cullauaggapd]i 1 Samathakkhandhakam 


Tattha katamam apattadhikaranam? PañcapI apattikkhandha apattadhi- 
karanam, sattapil apattikkhandha apattadhikaranam, Iidam vuccati 
apattadhikaranam. 


Tattha katamam kiccadhikaranam? Ya sanghassa kiccayata karaniyata 
apalokanakammam ñattikammam ñattidutyakammam ñatticatuttha- 
kammam, idam vuccati kiceadhikaranam. 


26. Vivadadhikaranassa kim mulam? Cha vivadamulani vivadidhi- 
karanassa mulam, tinIipI akusalamulani vivadadhikaranassa mulam tinpi 
kusalamnlani vivadadhikaranassa mulam. 


Katamanl cha vivadamulani vivadadhikaranassa mulam? Idha 
bhikkhave' bhikkhu kodhano hoti upanahi. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
kodhano hoti upanahI. So sattharI pI agaravo viharati appatisso, đhamme pi 
agaravo viharati appatisso, sanghe p1 agaravo viharati appatisso, sikkhaya pi 
na parIpurakari” hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthar1 pï agaravo viharati 
appatisso, dhamme pI —pe— sanghe pi —pe— sikkhaya pi na parIpurakarl,° 
so sanghe vivadam jJaneti. So hoti“ vivado bahuJana-ahitaya bahuJana- 
asukhaya° bahuno Janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. 
Evaripam ce tumhe bhikkhave, vivadamulam ajjhattam va bahiddha va 
samanupasseyyatha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva papakassa vivada- 
mulassa pahanaya vayameyyatha. Evarũpam ce tumhe bhikkhave, 
vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva papakassa vivadamulassa ayatm anavassavaya 
patipajJjeyyatha, evametassa papakassa vivadamulassa pahanam hotl. 
Evametassa papakassa vivadamulassa ayatim anavassavo hot. 


iđha pana bhikkhave - Ma, Syã. Ỷ so satthari pi - PTS. * vo hoti - Ma, Syã. 
° paripurikãrl - Syã. ” bahujanähitaya bahujanasukhäya - Ma, Syã. 
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Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tội? - Năm nhóm tội' là sự 
tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội”? là sự tranh tụng liên quan đến 
tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tội. 


Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? - Việc gì thuộc về 
hội chúng cần phải hoàn thành cần phải thực hiện (tức là) hành sự với lời 
công bố,? hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. 


26. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là gì? - Có sáu 
nguyên nhân tranh cãi là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


Sáu nguyên nhân tranh cãi nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận dữ 
có sự hằn học. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn 
học, vị ấy sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn 
kính không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 


! Năm nhóm tội là: parãÿjika, sanghãdisesa, nissaggiua pãcitiua, păcitiua, và dukka{a. 

° Thêm vào thullaccaua và dubbhasita là bảy. 

Hành sự công bố hành xử năm trường hợp: Sự phục hồi, sự đuổi đi, hành sự cạo tóc 
(bhandukamma), hình phạt Brahma (Phạm Đàn), và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng 
là thứ năm (xem Pariuara 2 - Tập Yếu 2, TTPV oo, trang 306). 
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Puna ca param bhikkhave, bhikkhu makkhi hoti pa]asĩ —pe— 1ssukI hoti 
maccharI —pe— satho hoti mayavI —pe— papiccho hoti micchaditthi —pe— 
sanditthiparamasl hoti adhanagahi' duppatinissagøl. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanditthiparamasl hoti adhanagahi duppatinissagøl, so satthari p1 
agaravo viharati appattisso, dhamme pi agaravo viharati appatisso, sanghe pi 
agaravo viharat appatisso, sikkhaya pI na paripurakar hoti Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pI agaravo viharati appatisso, đhamme pI —pe— 
sanghe DI —pe— sikkhaya pi na paripurakarI, so sanghe vivadam Janeti. So 
hoti vivado bahuJana-ahitaya bahuJana-asukhaya bahuno Janassa anatthaya 
ahitaya dukkhaya devamanussanam. Evarupam ce tumhe bhikkhave, 
vivadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva papakassa vivadamulassa pahanaya vayameyyatha. 
Evaruipam ce tumhe bhikkhave, vivadamulam aJjhattam va bahiddha va 
samanupasseyyatha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva papakassa vivada- 
mulassa ayatim anavassavaya patipaJJeyyatha. Evametassa papakassa 
vivadamnulassa pahanam hoti. Evametassa papakassa vivadamulassa ayatim 
anavassavo hoti. Imanli cha vivadamulani vivadadhikaranassa mulam. 


27. Katamani tim akusalamulani vivadadhikaranassa mulam? 


- Idha bhikkhave, bhikkhu? luddhacitta vivadanti, dutthacitta vivadanti, 
mul|hacitta vivadanti: 'dhammo tí va “adhammo ti va “vinayo tỉ va “avinayo 
"tH va “bhasitam lapitam tathagatena ti va “abhasitam alapItam tathagatena 'ti 
va “acinnam tathagatena ti va “anacinnam tathagatena ti va “paññattam 
tathagatena ti va “apaññattam tathagatena ti va “apatfI ti va “anapattï ti va 
lahukapattI 'ti va “earukapattI ti va “savasesa apattI ti va “anavasesa apatI ti 
va “dutthulla apattI 'ti vã “adutthulla apattI ti va, Imani tini akusalamulani 
vivadadhikaranassa mulam. 


' ađhãnaggaähI - Ma; ãdãnagähi - Syã. 
“iđha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Syã; idha bhikkhu - PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả 
dối trá, —(như trên)— trở nên đố ky bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu 
mẹo xảo trá, —(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu nguyên 
nhân tranh cãi này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


27. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? 


- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi do tâm tham lam, 
tranh cãi do tâm xấu xa, tranh cãi do tâm mê muội rằng: “Đâu là Pháp,` hoặc 
“Đâu không phải là Pháp,` hoặc “Đây là Luật,` hoặc “Đâu không phải là 
Luật,` hoặc “Điều ấu đã được đống Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc 
“Điều ấu đã không được đấng Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc 
“Điều ấu đã được đấng Thiện Thệ thực hành, hoặc “Điều ấu đã không được 
đấng Thiện Thệ thực hành,` hoặc “Điêu ấu đã được đống Thiện Thệ quụ 
định,` hoặc “Điều ấu đã không được đấng Thiện Thệ quu định, hoặc “Điều ấu 
là phạm tội, hoặc “Điều ấu là không phạm tội, hoặc “Điều ấu là tội nhẹ, 
hoặc “Điều ấu là tội nặng, hoặc “Tội còn dư sót,` hoặc “Tội không còn dư sót,' 
hoặc “Tội xấu xa,` hoặc “Tội không xấu xa.` Ba nguyên nhân không tốt đẹp 
này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
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Katamanl tini kusalamulani vivadadhikaranassa mulam? Idha bhikkhave, 
bhikkhu' aluddhacitta vivadanti adutthacitta vivadantl, amulhacitta 
vivadanti:dhammo ti va “adhammo ti va —pe— “dutthulla apati t¡ỉ vã 
“adutthulla apatti tỉ va, Imani tini kusalamulani vivadadhikaranassa mulam. 


28. Anuvadadhikaranassa kim mulam? Cha anuvadamulani anuvada- 
dhikaranassa mulam. Tim pi akusalamulani anuvadadhikaranassa mulam. 
Tim pi kusalamulani anuvadadhikaranassa mulam, kayo pi anuvadadhi- 
karanassa mulam, vacap1 anuvadadhikaranassa mulam. 


Katamani cha anuvadamulani anuvadadhikaranassa mulam? Idha 
bhikkhave, bhikkhu? kodhano hoti upanahI. Yo so bhikkhu? kodhano hoti 
upanahi, so sattharl pI agaravo viharati appatisso, dhamme pi agAravo 
viharati appatisso, sanghe pi agaravo viharati appatisso, sikkhaya pI na 
parIpurakarI hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthari pI agaravo viharati 
appatisso, dhamme pi —pe— sanghe pIi —pe— sikkhaya pI na paripurakarl, 
so sanghe anuvadam JanetI. So hoti“ anuvado bahuJana-ahitaya bahuJana- 
asukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. 
Evaruipam ce tumhe bhikkhave, anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va 
samanupasseyyatha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva papakassa 
anuvadamulassa pahanaya vayameyyatha. Evarupam ce tumhe bhikkhave, 
anuvadamula ajjhattam va bahiddha va na samanupasseyyatha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavaya 
patipaJJeyyatha. Evametassa papakassa anuvadamulassa pahanam hot. 
Evametassa papakassa anuvadamulassa ayatim anavassavo hoti. 


'iđha pana bhikkhave bhikkhũ - Ma, Syã; idha bhikkhũ - PTS. 
°iđha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Syã; idha bhikkhu - PTS. 
Ỷ yo so bhikkhave bhikkhu - Ma, Syã. * vo hoti - Ma, Syã. 
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Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm 
không tham lam, tranh cãi do tâm không xấu xa, tranh cãi do tâm không mê 
muội rằng: “Đây là Pháp, hoặc “Đâu không phỏi là Pháp,` —(như trên)— 
hoặc “Tội xấu xa,` hoặc “Tội không xấu xa.` Ba nguyên nhân tốt đẹp này là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 


28. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là gì? - Có 
sáu nguyên nhân khiển trách là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách, và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Cơ thể (thân) cũng 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, và lời nói 
(khẩu) cũng là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


Sáu nguyên nhân khiển trách nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận 
dữ có sự hăn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không 
phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội Chúng, có 
sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— Giáo Pháp, 
—(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự khiển trách 
đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều 
người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và 
khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi nhận 
thức được nguyên nhân khiến trách có hình thức như thế một cách chủ quan 
và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên nỗ lực 
cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Này các tỳ 
khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình 
thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ khưu, trong 
trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong 
tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 
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2o. Punacaparam bhikkhave, bhikkhu makkhi hoti pa|asĩ —pe— 1ssukl 
hoti maccharI —pe— satho hoti mayavI —pe— papilccho hoti micchaditthi 
—pe— sanditthiparamasl hoti adhanagahI duppatinissagg1. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanditthiparamasl hoti adhanagahi duppatinissagøl, so satthari pi 
agaravo viharati appatisso, dhamme pI agaravo viharati appatisso, sanghe pi 
agaravo viharat appatisso, sikkhaya pI na paripurakarI hoti. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pI agaravo viharati appatisso, đhamme pI —pe— 
sanghe pIi —pe— sikkhaya pI na parIpurakarI, so sanghe anuvadam jJaneti. So 
hoti' anuvado bahuJana-ahiaya bahujana-asukhaya bahuno Janassa 
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam. Evaripam ce tumhe 
bhikkhave, anuvadamulam ajjhattam va bahiddha va samanupasseyyatha, 
tatra tumhe bhikkhave, tasseva papakassa anuvadamulassa pahanaya 
vayameyyatha. Evarupam ce tumhe bhikkhave, anuvadamulam ajJhattam va 
bahiddha va samanupasseyyatha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva papakassa 
anuvadamulassa äyatm anavassavaya patipaJJeyyatha. Evametassa 
papakassa anuvadamulassa pahanam hot Evametassa papakassa 
anuvadamulassa ayatm anavassavo hotl. Imani cha anuvadamulani 
anuvadadhikaranassa mulam. 


3o. Katamani tini akusalamulani anuvadadhikaranassa mulam? Idha 
bhikkhave, bhikkhu bhikkhum luddhacitta anuvadanti dutthacitta 
anuvadanti, mulhacitta anuvadanti, silavipatiya va acaravipattya va 
ditthivipattya va ajIvavipattiya va. Imanl tini akusalamulani anuvadadhi- 
karanassa mulam. 


Katamanil tiại kusalamulani anuvadadhikaranassa mulam? Idha 
bhikkhave, bhikkhu bhikkhum aluddhacita anuvadanti, adutthacitta 
anuvadanti, amulhacittaä anuvadanti, silavipattiya va acaravipatiya vã 
ditthivipattya va ajivavipattiya va. Imanli tinại kusalamulani anuvadadhi- 
karanassa mulam. 


! vo hoti - Ma. 
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2o. Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức 
giả dối trá, —(như trên)— trở nên đố ky bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu 
mẹo xảo trá, —(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)— 
Giáo Pháp, —(như trên)— Hội Chúng, —(như trên)— có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự 
khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nõ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển 
trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiến trách xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu 
nguyên nhân khiển trách này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. 


3o. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển 
trách vị tỳ khưu do tâm tham lam, khiển trách do tâm xấu xa, khiển trách do 
tâm mê muội với sự hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc 
với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên 
nhân không tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. 


Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiến trách vị tỳ 
khưu do tâm không tham lam, khiển trách do tâm không xấu xa, khiển trách 
do tâm không mê muội với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên 
nhân tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách. 
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31. Katamo kayo' anuvadadhikaranassa mulam? Idhekacceo dubbanno 
hoti duddasiko° okotmako bavhabadho kano va kumIl va khañjo va 
pakkhahato va yena nam anuvadanti Ayam kayo anuvadadhikaranassa 
mulam. 


Katama vaca? anuvadadhikaranassa mulam? Idhekacco dubbaco hoti 
mammano elagalavaco yayam nam anuvadanti, ayam vaca anuvadadhi- 
karanassa mulam. 


32. Apattadhikaranassa kim mũlam? Cha ãpattisamutthanãa apattadhi- 
karanassa mulam. Atthapatti kayato samutthat na vacato na cittato, 
atthapatti vacato samutthati na kayato na cittato, atthapatti kayato ca vacato 
ca samutthati na cittato, atthapatti kayato ca cIttato ca samutthati na vacato, 
atthapattii vacato ca cittato ca samutthati na kayato, atthapatti kayato ca 
vacato ca cittato ca samutthati Ime cha apattisamutthana apattadhi- 
karanassa mulam. 


33. Kiccadhikaranassa kim mulam? Kiccadhikaranassa ekam mũlam 
sangpho. 


34. Vivadadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Vivadadhi- 
karanam siya kusalam siya akusalam siya avyakatam. 


Tattha katamam vivadadhikaranam kusalam? Idha bhikkhave, bhikkhu 
kusalacitta vivadanti: 'dhammo ti va “adhammo ti va —pe— “dutthulla apattI 
"H va “adutthulla apatti ti va. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivado 
nanavado aññathavado vipaccataya voharo medhakam,“ Idam vuccati 
vivadadhikaranam kusalam. 


Tattha katamam vivadadhikaranam akusalam? Idha bhikkhave, bhikkhu 
akusalacitta vivadanti: dhammo t¡ va “adhammo ti va —pe— “dutthulla 
apat tỉ va “adutthulla apattI ti va. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho 
vivado nanavado aññathavado vipaccataya voharo medhakam,° idam vuccati 
vivadadhikaranam akusalam.° 


! katamo ca kãyo - Syã. 
ˆ duddassiko - Ma, Syã, PTS. * medhagam - Ma, Syã. 
” katamã ca vãcã - Syã. _” Syamapotthake pathamam kusalam ãgatam pacchã akusalam. 


386 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Dàn Xếp 


31. Cơ thể (thân) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Ở đây có vị có màu da tối, có vóc dáng xấu xí, lùn tịt, nhiều 
bệnh: hoặc là chột mắt, hoặc là chân bị tật, hoặc bị què, hoặc bị liệt nửa thân, 
các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Cơ thể (thân) như thế ấy là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


Lời nói (khẩu) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Ở đây có vị có giọng nói khó (nghe), có tật cà lăm, có giọng 
nói khàn khàn, các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Lời nói (khẩu) như thế ấy 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 


32. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội là gì? - Sáu nguồn 
sanh tội là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do 
khẩu, không do thân không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
Có sự phạm tội sanh lên do khấu và do ý, không do thân. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Sáu nguồn sanh tội này là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tội. 


33. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là gì? - Có 
một nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là: Hội chúng. 


34. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là tốt? - Này các tỳ khưu, 
trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm thiện: “Đây là Pháp, hoặc “Đâu 
không phải là Pháp,` —(như trên)— hoặc “Tội xấu xa,` hoặc “Tội không xấu 
xa.` Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gõ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lõ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là xấu? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm bất thiện: “Đây là Pháp, ` hoặc 
“Đâu không phải là Pháp,` —(như trên)— “Tội xấu xa,` hoặc “Tội không xấu 
xa.` Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gõ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lõ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được gọi là xấu. 
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Tattha katamam vivadadhikaranam avyakatam? Idha bhikkhave, 
bhikkhu avyakatacitta vivadanti:' dhammo ti va “adhammo tI va —pe— 
“dutthulla apatti ˆti va “adutthulla apattI 'ti va. Yam tattha bhandanam kalaho 
—pe— vipaccataya voharo medhakam,? Idam vuccati vivadadhikaranam 
avyakatam. 


Anuvadadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Anuvadadhi- 
karanam siya kusalam siya akusalam siya avyakatam. 


Tattha katamam anuvadadhikaranam kusalam? Idha bhikkhave, bhikkhu 
bhikkhum kusalacitta anuvadanti silavipattiya va acaravipattiya va ditthi- 
vipatiya va ajIvavipattiya va. Yo tattha anuvado anuvadata anullapana 
anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, Idam 
vuccati anuvadadhikaranam kusalam. 


Tattha katamam anuvadadhikaranam akusalam? Idha bhikkhave, 
bhikkhu bhikkhum akusalacitta anuvadanti silavipattiya va acaravipattiya va 
ditthivipattiya va ajivavipattiya va. Yo tattha anuvado anuvadata anullapana 
anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, Idam 
vuccati anuvadadhikaranam akusalam.? 


Tattha katamam anuvadadhikaranam avyakatam? Idha bhikkhave, 
bhikkhu bhikkhum avyakatacitta anuvadanti silavipattiya va acaravIipattiya 
va đditthivipattiya va ajvavipattya va. Yo tattha anuvado anuvadata 
anullapana anubhanana anusampavankata abbhussahanata anubalap- 
padanam, idam vuccati anuvadadhikaranam avyakatam. 


36. Apattadhikaranam akusalam avyakatam?t Apattadhikaranam siyã 
akusalam siya avyakatam, natthi apattadhikaranam kusalam. 


Tattha katamam apattadhikaranam akusalam? Yam Jjananto sañJananto 
cecca abhivitaritva vitikkamo, idam vuccati apattadhikaranam akusalam. 


' bhikkhũ bhikkhum avyäkatacittä vivadanti - Syã. 

ˆ medhagam - Ma, Syã. 

3 Syamapotthake pathamam kusalam ãgatam pacchã akusalam. 
* apattadhikaranam kusalam akusalam avyakatam - Ma, PTS. 
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là không tốt không xấu? 
- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi với tâm vô ký: “Đây là 
Pháp, hoặc “Đâu không phải là Pháp,` —(như trên)— hoặc “Tội xấu xa,` hoặc 
“Tội không xấu xa.` Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gõ, 
—(như trên)— sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi được gọi là không tốt không xấu. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là tốt? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm thiện khiển trách vị tỳ khưu với sự hư 
hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc 
với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển 
trách, sự xoI mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích 
động; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là xấu? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm bất thiện khiển trách vị tỳ khưu với sự 
hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về 
tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là 
sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, 
sự khích động; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được 
gọi là xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là không tốt không 
xấu? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm vô ký khiển trách vị tỳ 
khưu với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, với sự hư hỏng về 
tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là 
sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, 
sự khích động; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được 
gọi là không tốt không xấu. 


36. Sự tranh tụng liên quan đến tội là xấu (hay) là không tốt không xấu? - 
Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là xấu, có thể là không tốt không xấu, 
không có sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là xấu? - Việc (vị tỳ khưu) có 
sự vi phạm trong khi nhận biết, trong khi nhận thức rõ, đã cố ý, rồi vượt qua; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến tội được gọi là xấu. 
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Tattha katamam apattadhikaranam avyakatam? Yam aJananto asañ- 
Jananto acecca anabhivitaritva vitikkamo, iIdam vuccati apattadhikaranam 
avyakatam. 


37. Kiccadhikaranam kusalam akusalam avyakatam? Kiccadhikaranam 
siya kusalam siya akusalam siya avyakatam. 


Tattha katamam kiccadhikaranam kusalam? Yam sangho kusalacitto 
kammam karoti apalokanakammam ñattikammam ñattidutyakammam 
ñatticatutthakammam, Idam vuccati kiecadhikaranam kusalam. 


Tattha katamam kiccadhikaranam akusalam? Yam sangho akusalacitto 
kammam karoti apalokanakammam ñattikammam ñattidutyakammam 
ñatticatutthakammam, Idam vuccati kiccadhikaranam akusalam.' 


Tattha katamam kiccadhikaranam avyakatam? Yam sangho avyakatacitto 
kammam karoti apalokanakammam ñattikammam ñattidutiyakammam 
ñattilcatutthakammam, idam vuccati kiecadhikaranam avyakatam. 


38. Vivado vivadadhikaranam, vivado no adhikaranam, adhikaranam no 
vivado, adhikaranañceva vivado ca. Siya vivado vivadhikaranam, siya vivado 
no adhikaranam, siya adhikaranam no vivado, siya adhikaranañceva vivado 
ca. 


Tattha katamo vivado vivadadhikaranam? Idha bhikkhave, bhikkhu 
vivadanti: dhammo tỉ va “adhammo tỉ va —pe— “dutthulla apattii 'ti vã 
'adutthulla apatti ti va. Yam tattha bhandanam kalaho viggaho vivado 
nanavado aññathavado vipaccataya voharo medhakam, ayam vivado 
vivadadhikaranam. 


! Syamapotthake pathamam kusalam ãgatam pacchã akusalam. 
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là không tốt không xấu? - Này 
các tỳ khưu, việc (vị tỳ khưu) có sự vi phạm trong khi không nhận biết, trong 
khi không nhận thức rõ, đã không cố ý, rồi không vượt qua; việc ấy tức là sự 
tranh tụng liên quan đến tội được gọi là không tốt không xấu. 


37. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là tốt? - Việc hội chúng 
thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm thiện; việc 
ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là tốt. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là xấu? - Việc hội chúng 
thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm bất thiện; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là xấu. 


Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là không tốt không xấu? 
- Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
với tâm vô ký; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là 
không tốt không xấu. 


38. (Một việc có thể) là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, là sự tranh cãi không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự 
tranh cãi, vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi (hay không)? - (Một việc) 
có thể là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể là 
sự tranh cãi không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự tranh 
cãi, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 


Ở đây, việc nào là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi rằng: “Đâu là Pháp, 
hoặc “Đâu không phải là Pháp,` —(như trên)— hoặc “Tội xấu xa,` hoặc “Tội 
không xấu xa.` Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gõ, tranh 
luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lõ, sự cãi vã; 
việc ấy là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
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Tattha katamo vivado no adhikaranam? Mata pi puttena vivadati, putto 
pI matara vivadatl, pita pIi puttena vivadati, putto pitara vivadatl, bhatã pi 
bhatara vivadati, bhata pI bhaginiya vivadati, bhagini pi bhatara vivadatl, 
sahayo pi sahayena vIivadati, ayam vIivado no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaraaam no vivado? Anuvadadhikaranam 
apattadhikaranam kiccadhikaranam, Idam adhikaranam no vivado. 


Tattha katamam adhikaranañceva vivado ca? Vivadadhikaranam 
adhikaranañceva vivado ca. 


39. Anuvado anavadadhikaranam, anuvado no adhikaranam, 
adhikaranam no anuvado, adhikaranañceva anuvado ca. Siya anuvado 
anuvadadhikaranam, siya anuvado no adhikaranam, siya adhikaranam no 
anuvado, siya adhikaranañceva anuvado ca. 


Tattha katamo anuvado anuvadadhikaranam? Idha bhikkhave, bhikkhu 
bhikkhum anuvadanti sillavipattiya va acaravipattiya va ditthivipatiya va 
aJ]Ivavipattiya va. Yo tattha anuvado anuvadana anullapana anubhanana 
anusampavankata abbhussahanata anubalappadanam, ayam anuvado 
anuvadadhikaranam. 


Tattha katamo anuvado no adhikaranam? Mata pi puttam anuvadaHi, 
putto pi mataram anuvadatl, pita pi puttam anuvadatl, putto pI pitaram 
anuvadatl, bhata pi bhataram anuvadatl, bhata pi bhaginim anuvadatl, 
bhagim pi bhataram anuvadati, sahayo pi sahayam anuvadati, ayam anuvado 
no ađdhikaranam. 


Tatha katamam adhikaraaan no anuvado? Apattadhikaranam 
kiccadhikaranam vivadadhikaranam, Idam adhikaranam no anuvado. 


Tattha katamo adhikaranañceva anuvado ca? Anuvadadhikaranam 
adhikaranañceva anuvado ca. 
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Ở đây, việc nào là sự tranh cãi không là sự tranh tụng? - Mẹ tranh cãi với 
con trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh 
cãi với cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai tranh cãi với 
chị em gái, chị em gái tranh cãi với anh em tral, bạn bè tranh cãi với bạn bè; 
việc ấy là sự tranh cãi không là sự tranh tụng. 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ; việc ấy là sự tranh tụng không là sự tranh cãi. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi. 


3o. (Một việc có thể) là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan 
đến khiến trách, là sự khiển trách không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng 
không là sự khiển trách, vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiến trách (hay 
không)? - (Một việc) có thể là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có thể là sự khiển trách không là sự tranh tụng, có thể 
là sự tranh tụng không là sự khiển trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
khiển trách. 


Ở đây, việc nào là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu 
với sự hư hỏng về giới, hoặc với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư 
hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, 
việc nào là sự khiển trách, sự xoi mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự 
xúi piục, sự khích động; việc ấy là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách. 


Ở đây, việc nào là sự khiển trách nào không là sự tranh tụng? - Mẹ khiển 
trách con trai, con trai khiển trách mẹ, cha khiển trách con trai, con trai 
khiển trách cha, anh em trai khiển trách anh em trai, anh em trai khiển trách 
chị em gái, chị em gái khiển trách anh em trai, bạn bè khiển trách bạn bè; 
việc ấy là sự khiển trách không là sự tranh tụng. 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi; việc ấy là sự tranh tụng không là sự khiến trách. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách. 
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40. Apatti apattadhikaranam, äpatti no adhikaranam, adhikaranam no 
apatti, adhikaranañee va apatti ca. Siya apatti apattadhikaranam, siya apatti 
no adhikaranam, siya adhikaranam no apatti, siya adhikaranañceva apatti 
ca. 


Tattha katamam' apatti apattadhikaranam? Pañca pI apattikkhandha 
apattadhikaranam, sattapi apattikkhandha apattadhikaranam, ayam apatti 
apattadhikaranam. 


Tattha katamam' apatti no adhikaranam? Sotapatti samapatti, ayam 
apatti no adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no apatti? Kiccadhikaranam vivadadhi- 
karanam anuvadadhikaranam, idam adhikaranam no apattI. 


Tattha katamam adhikaranañceva äpatti ca? Apattadhikaranam 
adhikaranañceva apattI ca. 


41. Kiecam kiccadhikaranam, kiccam no adhikaranam, adhikaranam no 
kiecam, adhikaranañceva kiccañca. Siya kiccam kicceadhikaranam, siya 
kiceam no adhikaranam, siya adhikaranam no kiccam, siya adhikaranañceva 
kiccañca. 


Tattha katamam kiccam kiccadhikaranam? Ya sanghassa kiccayata 
karanyata apalokanakammam ñattkammam ñattidutyakammam ñatti- 
catutthakammam, Idam kiccam kiecadhikaranam. 


Tattha katamam kiccam no adhikaranam? Acariyakiccam upajjhãya- 
kieceam samanupajJjhayakilccam samanacariyakiccam, Idam kicceam no 
adhikaranam. 


Tattha katamam adhikaranam no kiccam? Vivadadhikaranam anuvada- 
dhikaranam apattadhikaranam, Idam adhikaranam no kiccam. 


Tattha katamam adhikaranañceva kiccañca? Kiccadhikaranam 
adhikaranañceva kiccañca. 
--OooOOO-- 


! katamã - Syã. 
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4o. (Một việc có thể) là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
tội, là sự phạm tội không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự phạm 
tội, vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội (hay không)? - (Một việc) có thể 
là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội, có thể là sự phạm tội 
không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự phạm tội, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội. 


Ở đây, việc nào là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội? - 
Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội, và bảy nhóm tội là sự tranh 
tụng liên quan đến tội; việc ấy là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 


Ở đây, việc nào là ãpatfi (sự phạm tội) không là sự tranh tụng? - Quả vị 
Nhập Lưu (Sofaparfi), sự thành đạt (samaparfi); việc ấy là apatfi (có tiếp vĩ 
ngữ aparfi) không là sự tranh tụng.” 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách; việc ấy là sự tranh tụng không là sự phạm tội. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội. 


41. (Một việc có thể) là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là nhiệm vụ không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là 
nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ (hay không)? - (Một việc) có 
thể là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể là 
nhiệm vụ không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là nhiệm vụ, 
có thể vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 


Ở đây, việc nào là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ? - Việc nào thuộc về hội chúng cần phải hoàn thành, cần phải thực hiện 
(tức là) hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; việc ấy là nhiệm 
vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Ở đây, việc nào là nhiệm vụ không là sự tranh tụng? - Nhiệm vụ của thầy 
giáo thọ, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị chung thầy tế độ, 
nhiệm vụ của các vị chung thầy giáo thọ; việc ấy là nhiệm vụ không là sự 
tranh tụng. 


Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng 
liên quan đến tội; việc ấy là sự tranh tụng không là nhiệm vụ. 


Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? - Sự tranh tụng liên 


quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ. 
--OooQÒOoOo-- 
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9. ADHIKARANAVÙŨPASAMANAM 
SAMMUKHAVINAYO 


42. Vivadadhikaranam katlhi samathehi sammati? Vivadadhikaranam 
dvihi samathehi sammatI sammukhavinayena ca yebhuyyasikaya ca. 


Siya vivadadhikaranam ekam samatham anagamma yebhuyyasikam 
ekena samathena sammeyya sammukhavinayena ”ti? Siyati 'ssa vacanTyam. 
Yathakatham viya? Idha bhikkhu vivadanti:' dhammo tỉ va “adhammo  tI va 
vinayo ti va “avinayo tỉ va bhasitam lapitam tathagatena ti va “abhasitam 
alapitam tathagatena tỉ va 'acinnam tathagatena ti va “anacinnam 
tathagatena ti va 'paññattam tathagatena ti va “apaññattam tathagatena ti 
va “apatI ti va “anapatl ti va 'lahukapati tỉ va 'øgarukapati t1 va 
'savasesapattI ti va “anavasesapattI t¡ va “dutthullapattI ti va “adutthullapati 
"H va. Te ce bhikkhave, bhikkhu sakkonti tam adhikaranam vupasametum, 
Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena. 


43. Kiñca tattha sammukhavinayasmim? Sanghasammukhata dhamma- 
sammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata. 


Kã ca tattha sanghasammukhata? Yavatika bhikkhu kammappattäa te 
agata honti chandarahanam chando ahato hotl, sammukhibhuta na 
patikkosanti, ayam tattha sanghasammukhata. 


Kã ca tattha dhammasammukhata vinayasammukhata? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammatl, ayam 
tattha đhammasammukhata vinayasammukhata. 


Kã ca tattha puggalasammukhata? Ÿo ca vivadati, yena ca vivadatl, ubho 
attapaccatthika° sammukhTbhuta honti, ayam tattha puggalasammukhata. 


!iđha pana bhikkhave bhikkhu vivadanti - Ma, Syã. ° atthapaccatthikã - Ma, Syã. 
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9o. CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ TRANH TỤNG: 
HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN: 


42. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi hai 
cách dàn xếp: bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng cách thuận 
theo số đông. 


Nếu sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không đi đến một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông, thì có thể được lắng dịu bằng một cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện hay không? - Nên trả lời rằng: “Có thể. Như 
vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu tranh cãi: “Đâu là Pháp,` hoặc “Đâu 
không phải là Pháp,` hoặc “Đâu là Luật,` hoặc “Đâu không phải là Luật,` hoặc 
“Điều ấu đã được đãng Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc “Điều ấu đã 
không được đấng Thiện Thệ thuuết giảng uà nói đến, hoặc “Điều ấu đã 
được đống Thiện Thệ thực hành,` hoặc “Điều ấu đã không được đấng Thiện 
Thệ thực hành,'` hoặc “Điêu ấu đã được đãng Thiện Thệ quụ định,` hoặc 
“Điều ấu đã không được đấng Thiện Thệ quụ định,` hoặc “Điều ấu là phạm 
tội,` hoặc “Điều ấu là không phạm tội, hoặc “Điều ấu là tội nhẹ,` hoặc “Điều 
ấu là tội nặng,` hoặc “Tội còn dư sót,` hoặc “Tội không còn dư sót,` hoặc “Tội 
xấu xa,` hoặc “Tội không xấu xa.` Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. 


43. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện điện của nhân sự. 


Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số lượng 
cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi sự tùy 
thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy là sự 
hiện diện của hội chúng. 


Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư, sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - VỊ tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. 
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Evam vupasantam ce bhikkhave, adhikaranam, karako ukkoteti 
ukkotanakam pacittiyam, chandadayako khiyati khiyanakam päcrittiyam. 


Te ce bhikkhave, bhikkhu na sakkonti tam adhikaranam tasmim avase 
vupasametum, tehi bhikkhave bhikkhuhi yasmim avase bahutara' bhikkhu 
so avaso gantabbo. Te ce bhikkhave, bhikkhu tam avasam gacchantä antara- 
magsge sakkonti tam adhikaranam vũpasametum, Idam vuccati bhikkhave, 
adhikaranam vũpasantam. Kena vupasantam? Sammukhavinayena. Kiãca 
tattha sammukhavinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata 
vinayasammukhata puggalasammukhata. 


44. Kã ca tattha sanghasammukhata? Yavatika bhikkhu kammappatta te 
agata honti, chandarahanam chando ahato hot, sammukhibhuta na 
patikkosanti, ayam tattha sanghasammukhata. 


Kã ca tattha dhammasammukhata vinayasammukhata? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammati, ayam 
tattha đhammasammukhata vinayasammukhata. 


Kã ca tattha puggalasammukhata? Yo ca vivadatil, yena ca vivadatIi, uho 
attapaccatthika sammukhibhuta honti, ayam tattha puggalasammukhata. 
Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti, ukkotanakam 
pacitiyam. Chandadayako khiyati khiyanakam pacittiyam. 


Te ce bhikkhave, bhikkhuũ tam avasam gacchanta” antaramagge na 
sakkonti tam adhikaranam vupasametum, tehi bhikkhave, bhikkhuhi tam 
avasam gantva avasika bhikkhu evamassu vacaniya: Tdam kho avuso 
adhikaranam evam JjJatam evam samuppannam, sadhayasmanto? Idamt 
adhikaranam  vũpasamentu dhammena vinayena satthusasanena, 
yathayidam" adhikaranam suvupasantam assa ti. 


' sambahulã - Ma. 3 sadhãyasmanta - Ma, PTS. 
° agacchantä - Ma. *imam - Ma, Syã, PTS. ” vathäyidam - Syä. 
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Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pacrftia; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pactftiua. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy 
tại trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên đi đến trú xứ có nhiều tỳ 
khưu hơn. Này các tỳ khưu, trong lúc đang đi trên đường đến trú xứ kia, nếu 
các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều 
gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. 


44. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số 
lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi 
sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy 
là sự hiện diện của hội chúng. 


Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - VỊ tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pacữfiua; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê 
phán, vị phê phán phạm tội pac†fHa. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy trong lúc đang đi trên đường đến trú 
xứ kia, không thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, sau khi đi đến 
trú xứ kia, các tỳ khưu ấy nên nói các tỳ khưu thường trú như vây: “Này các 
đại đức, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã diễn tiến như vầy, lành 
thay xin các đại đức hãy giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật 
theo lời dạy của bậc Đạo sư; như thế sự tranh tụng này có thể đã được giải 
quyết tốt đẹp.” 
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Sace bhikkhave, avasika bhikkhu vuddhatara honti, agantuka bhikkhu 
navakatara, tehi bhikkhave avasikehi bhikkhuhi agantuka bhikkhu evamassu 
vacaniya: “Ingha tumhe ayasmanto muhuttam ekamantam hotha yava 
mayam mantema ti. Sace pana bhikkhave, avasika bhikkhUu navakatara honti 
agantuka bhikkhu vuddđhatara, tehi bhikkhave avasikehi bhikkhuh1 agantuka 
bhikkhu evamassu vacantya: “Fena hi tumhe ayasmanto muhuttam Iidheva 
tava hotha' yava mayam mantema ti. 


45. Sace pana bhikkhave? avasikanam bhikkhunam mantayamananam 
evam hoti: “Na mayam sakkoma Imam adhikaranam vũpasametum 
dhammena vinayena satthusasanena ti, na tam adhikaranam avasikehi 
bhikkhuhi” sampaticchitabbam. 


Sace pana bhikkhave, avasikanam bhikkhuũnam mantayamananam evam 
hot: “Sakkoma mayam Imam adhikaranam vupasametum dhammena 
vinayena satthusasanena ti, tehi bhikkhave avasikehi bhikkhuhi agantuka 
bhikkhu evamassu vacaniya: “Sace tumhe ayasmanto amhakam Idam 
adhikaranam yathaJatam yathasamuppannam arocessatha, yatha ea mayam 
Imam adhikaranam vũpasamessama dhammena vinayena satthusasanena 
tatha suvipasantam” bhavissal, evam mayam Imam adhikaranam 
sampaticchissama.° NÑo ce tumhe ayasmanto amhakam imam adhikaranam 
vathajatam vyathasamuppannam arocessatha, yatha ca mayam Imam 
adhikaranam vupasamessama dhammena vinayena satthusasanena - tatha 
na suvupasanam bhavissal, na mayam Imam  adhikaranam 
sampaticchissama ti. Evam supariggahitam kho bhikkhave, katva avasikehi 
bhikkhuhIi tam adhikaranam sampaticchitabbam.ˆ 


46. Tehi bhikkhave, agantukehi bhikkhuhi avasika bhikkhu evamassu 
vacaniya: “YathaJatam yatha samuppannañca mayam” Imam adhikaranam 
ayasmantanam arocessama. Sace ayasmanta? sakkonti ettakena va ettakena 
va antarena” Imam adhikaranam vũupasametun dhammena vinayena 
satthusasanena tatha suvupasantam bhavissatl. Evam mayam Imam 
adhikaranam ayasmantanam niyyadessama. No ce ayasmanta sakkonti 
ettakena va ettakenava antarena Imam adhikaranam vũpasametum 
dhammena vinayena satthusasanena. Tatha na suvupasantam bhavissati, na 
mayam Imam adhikaranam ayasmantanam niyyadessama. Mayameva 
1massa adhikaranassa samino bhavissama t1. 


'1dh "eva hotha - PTS. 

° sace bhikkhave - Sya, PTS. ° paticchissama - Syã, PTS. 

3 avasikehi bhikkhnhi - PTS potthake natthi. 7 kho mayam - Syã. 

* paticchitabbam - Syã, PTS, evam sabbattha.  ” sace ayasmanto - Syä. 

” vũpasantam - PTS. ° sakkonti ettakena vã antarena - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và các tỳ 
khưu đi đến là kém thâm niên, này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú nên 
nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: “Này các đại đức, các vị hãy sang một bên 
trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý.` Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu 
thường trú kém thâm niên và các tỳ khưu đi đến là thâm niên hơn, này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu thường trú nên nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: “Này 
các đại đức, chính vì điều ấy xin các vị hãy chờ tại đây trong chốc lát để 
chúng tôi còn hội ý.' 


45. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên 
như vầy: “Chúng ta không thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo 
Luật theo lời dạy của bậc Đạo sư được, các tỳ khưu thường trú không nên 
nhận lãnh sự tranh tụng ấy. 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như 
vầy: “Chúng ta có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo sư;' này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú ấy nên nói 
với các tỳ khưu đi đến như vầy: “Này các đại đức, nếu các vị trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ được giải quyết tốt đẹp; như vậy chúng tôi sẽ 
nhận lãnh sự tranh tụng này. Này các đại đức, nếu các vị không trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ không đã được giải quyết tốt đẹp; như vậy 
chúng tôi sẽ không nhận lãnh sự tranh tụng này.' Này các tỳ khưu, sau khi 
xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu thường trú nên nhận lãnh sự tranh 
tụng ấy. 


46. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu đi đến ấy nên nói với các tỳ khưu thường 
trú như vây: “Chúng tôi sẽ trình bày cho các đại đức sự tranh tụng này đã 
sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào. Nếu các đại đức có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư 
trong khoảng thời gian chừng này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ 
được giải quyết tốt đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ giao phó sự tranh tụng này cho 
các đại đức. Nếu các đại đức không thể giải quyết sự tranh tụng này theo 
Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư trong khoảng thời gian chừng 
này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ không đã được giải quyết tốt 
đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ không giao phó sự tranh tụng này cho các đại đức, 
chính chúng tôi sẽ là người chủ trì sự tranh tụng này.” 
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Evam supariggahitam kho bhikkhave, katva agantukehi bhikkhuhi tam 
adhikaranam avasikanam bhikkhunam niyyadetabbam. Te ce bhikkhave, 
bhikkhu sakkonti tam adhikaranam vupasametum, Idam vuccati bhikkhave, 
adhikaranam suvũpasantam. 


Kena vupasantam? Sammukhavinayena. Kiãca tattha sammukha- 
vinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhatä. —pe— Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam 
karako ukkotel, ukkotanakam pacltiyam. Chandadayako khiyatl, 
khiyanakam pacrittiyam. 


x*xxxx% 


UBBAHIKAYA VŨPASAMANAM 


47. Tehi ce bhikkhave, tasmim adhikarane vinicchiyamane anagsänl' ceva 
bhassani Jayanti na cetassa?” bhasitassa attho viññayatlI AnuJanami 
bhikkhave, evarupam adhikaranam ubbahikaya vũpasametum. 


Dasahangehi samannagato bhikkhu ubbahikaya sammannitabbo: Sllava 
hoti patmokkhasamvarasamvuto  viharatI acaragocarasampanno? 
anumattesu vajjesu bhayadassavL samadaya sikkhat sikkhapadesu. 
Bahussuto hot sutadharo sutasanticayo, ye te đdhamma adikalyana 
majjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyañJanam“ kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacaryam abhivadanti Tatharupassa' dhamma 
bahussuta honti dđhata? vacasa paricita manasanupekkhia ditthiya 
suppatividdha. Ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena svagatani 
hont suvibhattani suppavatini suvinicchitani suttaso” anuvyañjJanaso. 
Vinaye kho pana thito? hoti asamhiro.° Patibalo hoti ubho attapaccatthike 
aññapetum" saññapetum nïjJjhapetum pekkhetum pasiditum'' pasadetum. 
Adhikaranasamuppadavupasamakusalo' hoti. Adhikaranam Janati. Adhi- 
karanasamudayam Janati. Adhikarananirodham Janati. Adhikarananirodha- 
gaminipatipadam Janati Anujanami bhikkhave, Imehi dasahangehi 
samannagatam bhikkhum ubbahikaya sammannitum. 


! anantãni - Ma, Syã. 7 suttato - PTS. ® cheko - PTS. 

? na cekassa - Ma, PTS. ° asamhiro - Syä. 

3 acarasampanno - PTS. '9 assasetum - Ma; Syã, PTS na dissate. 

* satthã savyañjana - PTS. 1! Dassitum - Syä, PTS; Machasam na dissate. 

” tathãripassa - Ma, PTS. 12 ađhikaranasamuppädavũpasamanakusalo - Ma, PTS; 
° đhãtã - Ma. adhikaranasamuppadam vũpasametum akusalo - Sya. 
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Này các tỳ khưu, sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu đi đến 
nên giao phó sự tranh tụng ấy cho các tỳ khưu thường trú. Này các tỳ khưu, 
nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 


Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự 
tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pacrffiua; (nếu) vị 
gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội pacrfriua. 


x*xxxx% 


CÁCH GIẢI QUYẾT THEO LỐI ĐẠI BIẾU: 


47. Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát biểu nào có ý 
nghĩa; này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng như thế ấy theo 
lối đại biểu. 


Theo lối đại biểu, cần chỉ định vị tỳ khưu có được mười yếu tố: Là vị có 
giới hạnh, sống thu thúc theo sự thu thúc của giới bổn Patimokkha, thành 
tựu về hạnh kiểm và chốn đi lại, thấy được sự nguy hiểm trong những tội lõi 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành theo các điều học; là vị nghe nhiều, nắm giữ và 
tích lũy các điều đã được nghe, các pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp 
phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, 
giảng giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ; các pháp có 
hình thức như thế được (vị ấy) nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí 
quán sát, dùng tri kiến phân tích; cả hai bộ giới bổn Patimokkha đã khéo 
được truyền thừa với chỉ tiết đến vị ấy, khéo được phân tích, khéo được ứng 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học, theo từng từ ngữ; là vị tỉnh xảo 
về Luật không có bối rối; là vị có năng lực làm cho cả hai phe đối địch với 
nhau hiểu biết được, làm cho suy nghĩ lại, làm cho suy tư, làm cho thấy được, 
và làm cho hoan hỷ; khéo léo giải quyết sự sanh khởi của cuộc tranh tụng; vị 
hiểu biết sự tranh tụng; hiểu biết nguyên cớ của cuộc tranh tụng; hiểu biết sự 
chấm dứt của cuộc tranh tụng; hiểu biết đường lối thực hành để chấm dứt 
cuộc tranh tụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định theo lối đại biếu vị tỳ 
khưu có được mười yếu tố này. 
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Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
YacItva vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Amhakam Imasmim adhikarane vinicchiya- 
mane anagsanl ceva bhassanIl Jayanti na cetassa bhasitassa attho viãñayati. 
YadiL sanghassa pattakalam, sangho Itthannamañca Itthannamañca 
bhikkhum sammanneyya ubbahikaya imam adhikaranam vupasametum. Esa 
ñafH1. 


Sunatu me bhante sangho. Amhakam Imasmim adhikarane vinicchiya- 
mane anagsanl ceva bhassanIl Jayanti na cetassa bhasitassa attho viãñayati. 
Sangho I1tthannamañca I1tthannamañca bhikkhum sammannati ubbahikaya 
Imam adhikaranam vupasametum. Yassayasmato khamati itthannamassa ca 
Itthannamassa ca bhikkhuno sammuti ubbahikaya Iimam adhikaranam 
vupasametum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo ca Itthannamo ca bhikkhu ubbahikaya 
Iimam adhikaranam vupasametum. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayami ti. 


Te ce bhikkhave, bhikkhu sakkonti tam adhikaranam ubbahikaya 
vupasametum. Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena 
vupasantam? Sammukhavinayena. Kiãca tattha sammukha vinayasmim? 
Sanghasammukhata' dhammasammukhata vinayasammukhata puggala- 
sammukhata. —pe— Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam karako 
ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. 


Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi tasmim adhikarane vinicchiyamane 
tatrassaˆ bhikkhu dhammakathiko, tassa neva suttam agatam hoti no 
suttavibhango. So attham asallakkhento vyañJanacchayaya attham 
patIbahati. Vyattena bhikkhuna patibalena te bhikkhu ñapetabba: 


' sanghasammukhatä - Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. °“ tatrassa - Sya, PTS. 
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Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vây) để giải quyết sự tranh 
tụng này theo lối đại biểu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như 
vầy) để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Đại đức nào đồng ý việc 
chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để giải quyết sự tranh tụng 
này theo lối đại biểu xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


VỊ tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định để 
giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy 
theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được 
giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với 
sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 
- Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật. 
—(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pacffiua. 


Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về 
Kinh điển, về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại 
phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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Sunantu me ayasmanta. Ayam Itthannamo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa neva suttam agatam hotI' no suttavibhango. So attham asallakkhento 
vyañjanacchayaya attham patibahati Yadayasmantanam pattakallam, 
Ithannamam bhikkhum vutthapetva avasesa Imam adhikaranam 
vupasameyyama t. 


Te ce bhikkhave, bhikkhu tam bhikkhum vutthapetva sakkonti tam 
adhikaranam vupasametum, Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam 
vupasantam. Kena vupasantam? Sammukhavinayena. Kiãca tattha 
sammukhavinayasmim? Dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhata. —pe— Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam 
karako ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. 


Tehi ce bhikkhave, bhikkhuhi tasmim adhikarane vinicchiyamane 
tatrassa bhikkhu dhammakathiko. Tassa suttam hi kho agatam hoti no 
suttavibhango. So attham asallakkhento vyañJanacchayaya attham 
patibahati. Vyattena bhikkhuna patibalena te bhikkhu ñapetabba: 


'Sunantu me ayasmanta. Ayam Itthannamo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa suttam hi kho agatam hotil' no suttavibhango. So attham 
asallakkhento vyañJanacchayaya attham patibahati Yadayasmantanam 
pattakallam, Itthannamam bhikkhum vutthapetva avasesa Imam 
adhikaranam vũpasameyyama tI. 


Te ce bhikkhave, bhikkhu tam bhikkhum vutthapetva sakkonti tam 
adhikaranam vupasametum, Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam 
vupasantam. Kena vupasantam? Sammukhavinayena. Kiãca tattha 
sammukhavinayasmim? Dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhata. —pe— Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam 
karako ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. 


x*xxxx% 


† hoti - PTS na đissate. 
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“Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về Kinh điển, về sự phân tích giới 
bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các 
văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra vị tỳ 
khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự tranh 
tụng này.” 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pacrttia. 


Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng 
ấy, nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh 
điển (nhưng) thiếu về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý 
nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh điển (nhưng) thiếu về sự phân tích 
giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau 
các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra 
vị tỳ khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự 
tranh tụng này.” 


Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. —(như trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội paciftiua. 


x*xxxx% 
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YEBHUYYASIKA VINAYAM 


48. Te ce bhikkhave, bhikkhu na sakkonti tam adhikaranam ubbahikaya 
vupasametum, tehi bhikkhave, bhikkhuhi tam adhikaranam sanghassa 
niyyadetabbam: “Na mayam bhante Imam adhikaranam ubbahikaya 
vupasametum. Sangho Imam adhikaranam vuũpasametu ti. AnuJanami 
bhikkhave, evarupam adhikaranam yebhuyyasikaya vũipasametum. 


Pañcahangehi samannagato bhikkhu salakagahapako' sammannitabbo: 
Yo na chandagatim gaccheyya, na dosagatim gaccheyya, na mohagatim 
gaccheyya, na bhaya gatim gaccheyya, gahitagahitañca Janeyya. —pe— Evam 
ca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva 
vyattena bhikkhuna patIbalena sangho ñapetabbo: 


Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
1tthannamam bhikkhum salakaggahapakam sammanneyya. Esa ñattI. 


Sunatu me sangho. Sangho I1tthannamam bhikkhum salakagahapakam 
sammanti Yassa yasmato khamati Itthannamassa bhikkhuno salaka- 
gahapakam sammati, so tunhassa. Yassa nakkhamatI, so bhaseyya. 


Sammato sanghena Itthannamo bhikkhu salakagahapako. Khamati 
sanghassa, tasma tunh1I. Evametam dharayamI ti. 


Tena salakagahapakena bhikkhuna salaka gahetabba.? Yatha bahutara 
bhikkhu dhammavadino vadenti tatha tam adhikaranam vupasametabbam. 
Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasannam? 
Sammukhavmnayena ca yebhuyyasikaya ca. Kiãca tattha sammukha 
vinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhata. Ka ca tattha sanghasammukhata? Yavatika bhikkhU 
kammappata te agata honti, chandarahanam chando ahato hotl, 
sammukhTibhuta na patikkosanti. Ayam tattha sanghasammukhata. 


! salakaggahãapako - Ma. ° sahãpetabbä - Syã. 
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CÁCH HÀNH XỬ LUẬT THUẬN THEO SỐ ĐÔNG: 


48. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh 
tụng ấy theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên giao lại sự tranh 
tụng ấy cho hội chúng: - “Bạch các ngài, chúng tôi không thể giải quyết sự 
tranh tụng này theo lối đại biểu. Hãy để hội chúng giải quyết sự tranh tụng 
này.` Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết thuận theo số đông sự tranh 
tụng có hình thức như thế. 


Cần chỉ định vị phân phát thẻ là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị 
chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chỉ phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chỉ phối bởi sự sỉ mê, không thể bị chỉ phối bởi sự sợ hãi, và vị biết (thẻ) đã 
được nhận hay chưa được nhận. —(như trên)— Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 


Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.' 


VỊ tỳ khưu phân phát thẻ ấy nên phân phát các thẻ. (Trường hợp) các tỳ 
khưu là các vị nói đúng Pháp có (số lượng) nhiều hơn nói (nên giải quyết) 
như thế nào, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết như thế ấy. Này các tỳ 
khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết 
nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ 
khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị 
xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; 
ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng. 
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Kã ca tattha đhammasammukhata vinayasammukhata? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusasanena tam adhikaranam vupasammati, ayam 
tattha đhammasammukhata vinayasammukhata. 


Kã ca tattha puggalasammukhata? Yo ca vivadati yena ca vivadati ubho 
attapaccatthika sammukhribhuta honti, ayam tattha puggalasammukhata. 


Kã ca tattha yebhuyyasika? Ya yebhuyyasika kammassa kiriya karanam 
upagamanam ajjhupagamanam adhivasana appatikkosana, ayam tattha 
yebhuyyasika. 


Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkotetl, 
ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyati, khiyanakam pacIttiyan ”ti. 


xxxx*% 


TTVIDHASALAKAGAHO 


49. Tena kho pana samayena savatthiya evam Jatam evam samuppannam 
adhikaranam hoti. Atha kho te bhikkhũ asantuttha savatthiya sanghassa 
adhikarana vupasamanena. Assosum kho “amukasmim kira avase sambahula 
thera viharanti bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matika- 
dhara pandita vyatta medhavino lajJino kukkuccaka sikkhakama. Te ce thera 
Imam adhikaranam vũpasameyyun dhammena vinayena satthusasanena, 
evamidam adhikaranam suvupasantam assa 'ti. Atha kho te bhikkhu tam 
avasam gantva te there etadavocum: “Idam bhante adhikaranam evam Jatam 
evam samuppannam. Sadhu bhante thera imam adhikaranam vũpasamentu 
dhammena vinayena satthusasanena yathaydam adhikaranam 
Suvupasantam assa ”tI. 


50. Atha kho te thera yatha savatthiya sanghena adhikaranam vũpa- 
samitam, yatha suvupasantam,' tatha tam adhikaranam vupasamesum. 


! tathã suvũpasantan ti - Ma, PTS. 
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Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật. 


Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - VỊ tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. 


Và ở đây, điều gì là liên quan đến thuận theo số đông? - Điều nào là sự 
thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không 
phản đối thuộc về hành sự thuận theo số đông; ở đây điều ấy là liên quan đến 
thuận theo số đông. 


Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pacrfftia; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pacrfHua.” 


xxxx*% 


BA CÁCH PHÂN PHÁT THẺ: 


49. Vào lúc bấy giờ, ở Savatthi có sự tranh tụng đã xảy ra như vầy, đã 
sanh khởi như vầy. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết 
tranh tụng của hội chúng ở Savatthi và đã nghe rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia 
có nhiều trưởng lão cư ngụ là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là các bậc sáng trí, có 
khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, 
theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt 
đẹp.” Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão 
ấy điều này: - “Thưa các ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã 
diễn tiến như vầy. Thưa các ngài, lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự 
tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự 
tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


5O. Khi ấy, các trưởng lão ấy (nghĩ rằng): “Sự tranh tụng đã được hội 
chúng ở Savatthi giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp rồi đã 
giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 
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Atha kho te bhikkhU asantuttha savatthiya sanghassa adhikaranavupa- 
samanena, asantuttha sambahulanam theranam adhikaranavuipasamanena. 
Assosum kho “asukasmim kira avase tayo thera viharanti —pe— dve thera 
viharanti —pe— eko thero viharati bahussuto agatagamo dhammadharo 
vinayadharo matikadharo pandgito vyatto medhavI lajj]ï kukkuccako sikkha- 
kamo. So ce thero Imam adhikaranam vupasameyya dhammena vinayena 
satthusasanena, evamidam adhikaranam suvupasantam assa ”tI. 


51. Atha kho te bhikkhu tam avasam gantva tam thera etadavocum: 
“Idam bhante adhikaranam evam JjJatam evam samuppannam, sadhu bhante 
thero Iimam adhikaranam vupasametum dhammena vinayena satthu- 
sasanena, yathayIdam adhikaranam suvupasantam assa ”tI. 


Atha kho so thero yatha savatthiya sanghena adhikaranam vũpasamitam, 
vatha sambahulehi therehi adhikaranam vupasamitam, yatha thi therehi 
adhikaranam vũpasamitam, yatha dvihi therehi adhikaranam vũpasamitam, 
vatha suvupasantam,' tatha tam adhikaranam vũpasamesl. 


52. Atha kho te bhikkhu asantuttha savatthya sanghassa 


adhikaranavuipasamanena asantuttha sambahulanam theranam 
adhikaranavupasamanena, asantuttha tinnam theranam 
adhikaranavupasamanena, asantutthadvinnam theranam 
adhikaranavupasamanena, asantuttha ekassa therassa 
adhikaranavupasamanena, yena bhagava tenupasankamimsu, 


upasankamitva bhagavato etamattham arocesum. Bhagava etadavoeca: 


“Nihatametam” bhikkhave, adhikaranam santam vũpasantam suvupa- 
santam AnuJanami bhikkhave, tesam bhikkhunam saññattiya tayo 
salakagahe gulhakam' sakannaJappakam vivatakan ”ti. 


! tathã suvũpasantan ti - Ma, PTS. 3 suvũpasantan tỉ - PTS. 
ˆ nhatametam - Syã; nihatam etam - PTS. * salakaggahe gu]hakam - Ma. 
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Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội 
chúng ở Savatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều vị 
trưởng lão và đã nghe rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư 
ngụ—(như trên)—có hai vị trưởng lão cư ngụ—(như trên)— có một vị trưởng 
lão cư ngụ là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu trưởng lão ấy có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, 
như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


51. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với vị trưởng lão 
ấy điều này: - “Thưa ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã diễn 
tiến như vầy. Thưa ngài, lành thay ngài trưởng lão hãy giải quyết sự tranh 
tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như thế sự tranh 
tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.” 


Khi ấy, vị trưởng lão ấy (nghĩ rằng): “Sự tranh tụng đã được hội chúng ở 
Savatthi giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải 
quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được ba vị trưởng lão giải quyết như thế 
ấy, sự tranh tụng đã được hai vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được 
giải quyết tốt đẹp, rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy như thế. 


52. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của 
hội chúng ở Savatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều 
vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của ba vị trưởng 
lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị trưởng lão, không 
hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của một vị trưởng lão nên đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói điều này: 


- “Này các tỳ khưu, sự tranh tụng này đã được dứt điểm, đã được yên lặng, 
và đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt đẹp. Này các tỳ khưu, vì sự nhận 
thức rõ ràng của các tỳ khưu ấy, ta cho phép ba cách phân phát thẻ: lối kín 
đáo, sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.” 
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Kathañca bhikkhave, gu|hako salakagaho' hoti? Tena salakagahapakena 
bhikkhuna salakayo vannavannayo katva ekameko"° bhikkhu upasankamitva 
evamassa vacanTyo: “Ayam evamvadissa salaka, ayam evamvadissa salaka, 
yam Icchasi tam ganhahI ti. Gahite vattabbo: “Ma ca kassacI dassehI ”ti. Sace 
Janati “adhammavadI bahutara ti, duggahoti paccukkaddhitabbam. Sace 
Janai “dhammavadl bahutara tỉ suggahoti savetabbam. Evam kho 
bhikkhave, gu|hako salakagaho' hoH. 


Kathañca bhikkhave, sakannajappako salakagaho hoti? Tena salaka- 
gahapakena bhikkhuna ekamekassa bhikkhuno upakannake arocetabbam: 
“Ayam evamvadissa salaka, yam Icchasi tam ganhahI 'ti. Gahite vattabbo: “Ma 
ca kassacl arocehI ti. Sace Janati adhammavadI bahutara tỉ duggahoti 
paccukkaddhitabbam. Sace Janati “dhammavadIr bahutara ti suggahoti 
savetabbam. Evam kho bhikkhave, sakannaJappako salakagaho hot. 


Kathañca bhikkhave, vivatako sagakagaho hoti? Sace Janati 'dhammavadI 
bahutara ti vissattheneva vivatena gahetabbo.” Evam kho bhikkhave, 
vIvatako salakagaho hot. 


Ime kho bhikkhave, tayo salakagaha ”ti. 


x*xxxx% 


SATIVINAYO 


53. Anuvadadhikaranaam kathi samathehi sammati? Anuvadadhi- 
karanam catuhi samathehi sammati sammukhavinayena ca sativinayena ca 
amulhavinayena ca tassapapIyyasikaya ca. 


Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma amulhavinayañca 
tassapapryyasikañca dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca 
sativinayena cati? Siyatissa vacanIyam. 


Yatha katham viya? Idha“ bhikkhu bhikkhum amulikaya sllavipattiya 
anuddhamsenti, tassa kho tam bhikkhave° bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo databbo. 


! gu]hako salakaggaho - Ma. 
“ ekeko - Sya. *jđha pana bhikhhave - Ma, Syä. 
3 vivatena salakagahena gahetabba - Sya. ” tassa kho bhikkhave - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo? - VỊ tỳ 
khưu phân phát thẻ nên làm các thẻ khác nhau rồi đi đến gặp từng vị tỳ khưu 
một và nên nói như vầy: “Thẻ này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói 
như kia. Đại đức thích cái nào thì nhận cái ấy.` Khi giao nên nói rằng: “Và chớ 
cho bất cứ ai thấy. Nếu vị ấy biết rằng: “Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn, nên 
thâu hồi lại (nói rằng): “(Các thẻ) bị lấy lầm lẫn.` Nếu vị ấy biết rằng: “Các vị 
nói đúng Pháp là nhiều hơn, nên công bố rằng: “(Các thẻ) được nhận lấy tốt 
đẹp.” Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo. 


Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai? - 
VỊ tỳ khưu phân phát thẻ nên nói vào tai của từng vị tỳ khưu một rằng: “Thẻ 
này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói như kia. Đại đức thích cái nào 
thì nhận cái ấy.` Khi giao nên nói rằng: “Và chớ nói cho bất cứ ai. Nếu vị ấy 
biết rằng: “Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn, nên thâu hồi lại (nói rằng): “(Các 
thẻ) bị lấy lầm lẫn.' Nếu vị ấy biết rằng: “Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,” 
nên công bố rằng: “(Các thẻ) được nhận lấy tốt đẹp.` Này các tỳ khưu, như vậy 
là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào taI. 


Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối công khai? - 
Nếu vị ấy biết rằng: “Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn, chính nhờ vào sự 
quả quyết nên phân phát (thẻ) bằng cách phân phát thẻ theo lối công khai. 
Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối công khai. 


Này các tỳ khưu, đây là ba cách phân phát thẻ.” 


x*xxxx% 


HÀNH XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI NHỚ: 


53. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiến trách được lắng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp: bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện, bằng cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, bằng cách hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy. 


Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách dàn 
xếp là cách hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy thì có thể 
được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ hay không? - Nên trả lời rằng: “Có thể." 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu với sự 
hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu được 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ nên được 
ban cho. 
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Evam ca pana bhikkhave datababbo: Tena bhikkhave, bhikkhuna 
sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam kariva ukkutitkam 
nisiditva añJalim paggahetva evamassa vacaniyo: “Mam bhante bhikkhU 
amulikaya sllavipattiya anuddhamsenti. So ham bhante sativepullappatto 
sangham sativinayam yacamI ti. Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacitabbo. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Bhikkhu Iitthannamam bhikkhum amulikaya 
silavipattiya anuddhamsenti. So sativepullappatto sangham sativinayam 
vacat. Yadi sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno 
sativepullappattassa sativinayam dadeyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Bhikkhu itthannamam bhikkhum amulikaya 
silavipatiya anuddhamsenti. So sativepullappatto sangham sativinayam 
vacati. Sangho Itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayam 
deti. Yassayasmato khamatI Itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadamI. —pe— 
Tatiyampi etamattham vadamli. —pe— 


Dinno sanghena Itthannamassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo. Khamati sanghassa, tasma tunh1I. Evametam đharayamI ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavmnayena ca sativinayena ca. Kiấca tattha sammukha- 
vinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhata. —-pe— Ka ca tattha puggalasammukhata? Yo ca 
anuvadatl, yañca anuvadati, ubho attapaccatthika sammukhibhuta honHi. 
Ayvam tattha puggalasamnmukhata. Kiñca tattha sativinayasmim? Yä 
sativinayassa kammassa kirya karanam upagamanam ajjhupagamanam 
adhivasana apatikkosana, idam tattha sativinayasmim. Evam vupasantam ce 
bhikkhave adhikaranam karako ukkotetl, ukkotanakam pacitiyam. 
Chandadayako khiyati, khiyanakam pacittiyam. 
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Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp 
tay lại, và nên nói như vầy: “Bạch các ngài, các tỳ khưu bôi nhọ tôi với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người được thành tựu đầy 
đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ. Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên (như vầy), 
là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Và ở đây, điều gì là ở trong cách 
hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Và ở 
đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - VỊ khiển trách và vị bị vị ấy khiển trách, 
cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của 
nhân sự. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ? - 
Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật bằng sự ghi nhớ; ở 
đây điều ấy là ở trong cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Này các tỳ khưu, 
nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm 
tội pacifiuua; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội 
pacifHrua. 
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AMUILHAVINAYO 


54. Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayañca 
tassapapiyyasikañca, dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca 
amulhavinayena cati? Siyatissa vacanIyam. 


Yatha katham viya? Idha bhikkhu ummattako hoti cittavipariyasakato. 
Tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam aJjhacinnam 
hoti bhasitaparikkantam. Tam bhikkhu ummattakena cittavipariyasakatena 
aJ]hacInnena apattiya codenti: “Saratayasma evarupim apattim apaJjIta 'ti. So 
evam vadeti: “Aham kho avuso ummattako ahosim cittavipariyasakato. Tena 
me ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajJJjhaeinnam 
bhasitaparikkantam. Nahantam sarami. Mulhena me etam katan 'ti. Evampi 
nam vuccamana codenteva: “Saratayasma evaripIm apattm apajjita 'ti. 
Tassa kho bhikkhave, bhikkhuno amu]hahassa amulhavinayo databbo. 


Evañca pana bhikkhave databbo: Tena bhikkhave, bhikkhuna sangham 
upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam 
pade vanditva ukkutikam nIsiditva añJalim paggahetva evamassa vacanIyo: 


“Aham bhante ummattako ahosim cittavipariyasakato. Tena me 
ummattakena cittavipariyasakatena bahum assamanakam ajJjhaeinnam 
bhasitaparikkantam. Mam bhikkhũ ummattakena cittavipariyasakatena 
aJjhacimnena apattiya codenti: “Saratayasma evarupim apattim apa]JJIta ti. 
Tyaham evam vadami: “Aham kho avuso ummattako ahosim citta- 
vipariyasakato. Tena me ummattakena cittavipariyasakatena bahum 
assamanakam ajjhacnnam bhasitaparikkantam. Nahantam  saramI. 
Mulhena me etam katan 'H. Evampi mam vuccamana codenteva: 
“Saratayasma evaripim apattim apaJJita ti. So ham bhante amu]ho sangham 
amulhavinayam yacamlI ”tI. 


Dutiyampi yacitabbo. Tatiyampi yacItabbo. 
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HÀNH XỬ LUẬT KHI KHÔNG ĐIÊN CUỒNG: 


54. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách 
dàn xếp là cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ và theo tội của vị ấy thì có thể 
được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng hay không? - Nên trả lời rằng: “Có 
thể. 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp vị tỳ khưu bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực 
hành bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu buộc tội vị ấy với 
tội đã được thực hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: “VỊ đại đức có nhớ là 
đã phạm tội như thế này không? VỊ ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã 
bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên 
cuồng.` Mặc đầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: “VỊ đại 
đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?” Này các tỳ khưu, nên ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu ấy khi không bị điên 
cuồng. 


Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ 
khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: 


“Bạch các ngài, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không 
xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi 
bị điên, bị thay đổi tâm tính. Các tỳ khưu khiển trách tôi với tội đã được thực 
hiện khi bị điên, bị thay đổi tâm tính: “Vị đại đức có nhớ là đã phạm tội như 
thế này không?" Tôi nói với các vị ấy như vầy: “Này các đại đức, tôi đã bị điên, 
đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và 
hành động đã được thực hành bởi tôi đây khi bị điên, bị thay đổi tâm tính. 
Tôi không nhớ được điều ấy. Điều ấy đã được làm bởi tôi khi bị điên cuồng.' 
Mặc dầu được vị ấy nói như vậy, các vị vẫn khiển trách rằng: “VỊ đại đức có 
nhớ là đã phạm tội như thế này không?" Bạch các ngài, giờ không bị điên 
cuồng tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên cuồng.” 


Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến Tần thứ ba. 
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Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam I1tthannamo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyasakato. Tena ummattakena cittavipariyasakatena bahum 
assamanakam aJjhaennam hot bhaãsitaparikkantam. Tam bhikkhu 
ummattakena  cittavipariyasakatena ajjhacinnena apattiya codenii: 
“Saratayasma evaruipim apattim apaJjJita ti. So evam vadeti: “Aham kho avuso 
ummattako ahosim —pe— So amu|ho sangham amu|havinayam yacati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho Itthannamassa bhikkhuno amulhassa 
amulhavinayam dadeyya. Esa ñatti. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam I1tthannamo bhikkhu ummattako ahosi 
cittavipariyasakato. —pe— So evam vadeti: 'Aham kho avuso ummattako 
ahosim citta vipariyasakato. —pe— So amulho sangham amulhavinayam 
vacatl. Sangho Itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayam deH. 
Yassayasmato khamatl Itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulha- 
vinayassa danam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno amulhassa amulhavinayo. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ”LI. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena ca amulhavinayena ca. Kiñca tattha sammukha- 
vinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata viniyasammukhata 
puggalasammukhata. Kiñãca tattha amulhavinayasmim? Ya amulhavinayassa 
kammassa kirnya karanam upagamanam ajjhupagamanam adhivasana 
apatikkosana, Idam tattha amulhavinayasmim. Evam vũpasantam ce 
bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti, ukkotanakam pacitiyam. 
Chandadayako khiyati, khiyanakam pacittiyam. 


x*xxxx% 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. Nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời 
nói và hành động đã được thực hành bởi vị ấy khi bị điên, bị thay đổi tâm 
tính. Các tỳ khưu đã khiển trách vị ấy với tội đã được thực hiện khi bị điên, bị 
thay đổi tâm tính: “VỊ đại đức có nhớ là đã phạm tội như thế này không?” VỊ 
ấy nói như vầy: “Này các đại đức, tôi đã bị điên, —(như trên)— Giờ không bị 
điên cuồng, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị tỳ khưu tên (như vầy) khi 
không bị điên cuồng. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. —(như trên)— VỊ ấy nói như vầy: 
“Này các đại đức, tôi đã bị điên, đã bị thay đổi tâm tính. —(như trên)— Giờ 
không bị điên cuồng, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến 
tỳ khưu tên (như vầy) khi không điên cuồng. Đại đức nào đồng ý việc ban cho 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến tỳ khưu tên (như vầy) khi 
không bị điên cuồng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Cách hành xử Luật khi không điên cuồng đã được hội chúng ban cho tỳ 
khưu tên (như vầy) khi không bị điên cuồng. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách hành xử Luật khi không điên cuồng. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, 
điều gì là ở trong cách hành xử Luật khi không điên cuồng? - Điều nào là sự 
thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không 
phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật khi không điên cuồng; ở đây điều ấy 
là ở trong cách hành xử Luật khi không điên cuồng. Này các tỳ khưu, nếu có 
vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội 
pacrttiug; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội pacrffiua. 


x*xxxx% 
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TASSAPAPIYYASIKA 


55. Siya anuvadadhikaranam dve samathe anagamma sativinayañca 
amulhavinayañca dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca tassa 
DAplyyasikaya cati? Siyatissa vacaniyam. 


Yatha katham viya? Idha bhikkhu' bhikkhum sanghamajjhe garukaya 
apattiya codeti: “Saratayasma evarupim garukam apattim apaJJIta parajikam 
va parajikasamantam va ti. 


So evam vadeti: “Na kho aham avuso sarami evaripim garukam apattim 
apajJJIta paraJikam va paraJIkasamantam va  tI. 


Tamenam so nibbethentam” ativetheti: 'Inghayasma sadhukameva 
Janahi, yadi sarasi evarupim garukam apatim apajJjita paraJikam vã 
paraJIkasamantam va ti. 


So evam vadeti: “Na kho aham avuso sarami evarupim garukam apattim 
apajjta parajikam va parajikasamantam va. Sarami ca kho aham avuso 
evarupIm appamattikam" apattim apajJjJita t1. 


Tamenam so nibbethentam ativetheti: Inghayasma sadhukameva JanahI. 
Yadi sarasi evarupim garukam apattm apajJjita parajikam va parajika- 
samantam va TtI. 


So evam vadeti: TImam hi namaham avuso appamattikam°” apattim 
apajJjItva? aputtho patiJanissami. Kimpanaham evarupim garukam apattim 
apajJJItv8a? paraJikam va paraJIkasamantam va puttho na patiJanissamI ti. 


So evam vadeti: TImam hi nama tvam avuso appamattikamˆ apattim 
apajJjItva? aputtho patlJanissasi. Kimpana tvam evarupim garukam apattim 
apajJjtva? parajlkam va paraJikasamantam va puttho na patijanissasi? 
Inghayasma sadhukameva Janahi. Yadi sarasi evarupim garukam apattim 
apajJJIta paraJikam va paraJIkasamantam va  tI. 


'iđha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Syã.  appamattakampi - Syã. 
“ nivethentam - Sya. * ãpajjitã - Syã. 
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THEO TỘI CỦA VỊ ẤY: 


55. Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách 
dàn xếp là cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ và cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy hay không? - Nên trả lời 
rằng: “Có thể.) 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp vị tỳ khưu buộc tội vị tỳ khưu (khác) 
giữa hội chúng với tội nặng: “Đại đức có nhớ là đã phạm tội nặng như thế 
này, là tội para7ika hoặc gần với tội para7ika không?” 


VỊ ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội nặng như 
thế ấy, là tội para7ika hoặc gần với tội parajika.' 


Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa: “Này đại đức hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội 
parqjika hoặc gần với tội para7ika không?" 


VỊ ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi không nhớ là đã phạm tội như thế ấy, 
là tội para7ika hoặc gần với tội paraÿjika, tôi chỉ nhớ là đã phạm tội nhỏ nhoi 
như thế ấy. 


Trong khi vị ấy chối từ, vị kia lại già lý lẽ hơn nữa: “Này đại đức, hãy suy 
xét thật kỹ lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này, là tội 
parqjika hoặc gần với tội para7ika không?" 


VỊ ấy nói như vầy: “Này đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, cho đầu là nhỏ 
nhoi tôi sẽ thú nhận đầu không được hỏi đến. Sau khi phạm tội nặng như thế 
ấy, là tội para7ika hoặc gần với tội parajika, không lẽ tôi lại không thú nhận 
khi được hỏi đến hay sao?" 


VỊ kia nói như vầy: “Này đại đức, bởi vì sau khi phạm tội ấy, mặc dù là nhỏ 
nhoI đại đức sẽ không thú nhận khi không được hỏi đến. Thì sau khi phạm 
tội nặng như thế ấy, là tội para7ika hoặc gần với tội para/ika, không lẽ đại 
đức lại thú nhận khi không được hỏi đến? Này đại đức, hãy suy xét thật kỹ 
lưỡng xem thử có nhớ lại là đã phạm tội nặng như thế này là tội para7ika 
hoặc gần với tội para7ika không?” 
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So evam vadetI:' “Sarami kho aham avuso evarupim garukam apattim 
apajJJIta paraJIikam va paraJIkasamantam va, dava me etam vuttam, rava me 
etam vuttam, nahantam sarami evaripim garukam apattim apa]JJIta 
paraJIkam va paraJikasamantam va ti. 


56. Tassa kho tam” bhikkhave, bhikkhuno tassapapiyyasika kammam 
katabbam. Evañca pana bhikkhave katabbam: Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


“Sunatu me bhante sangho. Ayam itthannamo bhikkhu sanghama]JJhe 
garukaya apatiya anuyuñJiyamano avajanitva patljanatll, patijanitva 
avajJanatl, aññenaññam paticarati, sampaJanamusa bhasati. YadIi sanghassa 
pattakallam, sangho I1tthannamassa bhikkhuno tassapapIyyasika kammam 
kareyya. Esa ñattI. 


Sunatu me bhante sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu sanghamajJjhe 
garukaya apattiya anuyuñjiyamano avajanitva patljanatl, patljanitva 
avajanatl, aññenaññam paticarai, sampajanamusa bhasati. Sangho 
1tthannamassa bhikkhuno tassapapiyyasika kammam karoti. Yassayasmato 
khamati Itthannamassa bhikkhuno tassapapiyyasikakammassa karanam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamatl, so bhaseyya. 


Dutiyampl etamattham vadami. —pe— 
TatiyampI etamattham vadamI. —pe— 


Katam sanghena Itthannamassa bhikkhuno tassapapIlyyasikakammam. 
Khamati sanghassa, tasma tunh1. Evametam đharayamI ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena ca tassapaplyyasikaya ca. Kiãca tattha sammukha- 
vinayasmim? Sanghasammukhata dhammasammukhata vinayasammukhata 
puggalasammukhata. —-pe— Ka ca tattha tassapapiyyasikaya? Ya tassa- 
pAplyyasikaya kammassa kiriya karanam upagamanam ajjhupagamanam 
adhivasana apatikkosana, ayam tattha tassapaplyyasikaya  Evam 
vupasantam ce bhikkhave adhikaranam karako ukkoteti, ukkotanakam 
pacittiyam. Chandadayako khiyati, khiyanakam paciIttiyam. 


x*xxxx% 


! so evam vadesi - Ma. ° tassa kho - Ma, PTS; tassa khvetam - Syã. 
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Vị ấy nói như vầy: “Này đại đức, tôi nhớ ra là đã phạm tội như thế ấy, là 
tội para7ika hoặc gần với tội para7ika. Điều nói rằng: Tôi không nhớ là đã 
phạm tội như thế ấy, là tội para7ika hoặc gần với tội para7ika, điều này được 
tôi nói vội, điều này được tôi nói theo thói quen. 


56. Này các tỳ khưu, hành sự theo tội của vị ấy nên được ban cho tỳ khưu 
ấy. Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vầy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rồi thừa 
nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình 
nói lời dối trá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực 
hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ tỳ khưu này tên (như 
vầy) trong khi được tra hỏi tội nặng giữa hội chúng đã phủ nhận rồi thừa 
nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né tội ấy bằng một tội khác, cố tình 
nói lời dối trá. Hội chúng thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến tỳ khưu 
tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc thực hiện hành sự theo tội của vị ấy 
đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. —(như trên)— 


Hành sự theo tội của vị ấy đã được hội chúng thực hiện đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy. 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và theo tội của vị ấy. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với 
sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện 
diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Và ở đây, điều gì là ở 
trong (cách giải quyết) theo tội của vị ấy? - Điều nào là sự thực hiện, sự hành 
động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối thuộc về 
hành sự theo tội của vị ấy; ở đây điều ấy là ở trong (cách giải quyết) theo tội 
của vị ấy. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội paciffiua; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pac1Ha. 


xxxx*% 
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PATIÑÑATAKARANAM 


57. Apattadhikaranam kathi samathehi sammati? Apattadhikaranam thi 
samathehi sammati sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca tina- 
vattharakena ca. 


Siya apattadhikaranam ekam samatham anagamma tinavattharakam 
dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca patiññatakaranena cati? 
Siya tissa vacaniyam. 


Yathakatham viya? Idha bhikkhu lahukam apattim apanno hoti. Tena 
bhikkhave, bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva ukkutikam nisiditva añjalim paggahetva evamassa 
vacanryo: “Aham avuso i1tthannamam apattim apanno. Tam patidesemI Hi. 
Tena vattabbo: “Passasl 'ti. 'Ama passamI ti. 'Ayatim samvareyyasI 'ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca. Kiãca tattha sammukha- 
vinayasmim? Dhammasammukhata  vinayasammukhata puggala- 
sammukhata. —pe— Ka ca tattha puggalasammukhata? Yo ca deseti, yassa ca 
deseti, ubho sammukhibhuta honti, ayam tattha puggalasammukhata. Kiãca 
tattha patiãñatakaranasmim? Ya patlññatakaranassa kammassa kiriya 
karanam upagamanam ajJjhupagamanam adhivasana apatikkosana, idam 
tattha patiññatakaranasmim. Evam vupasannam ce bhikkhave adhikaranam. 
Patiggahako ukkotetIi, ukkotanakam pacittiyam. 


58. Evam ce tam labhetha Iccetam kusalam. No ce labhetha tena 
bhikkhave, bhikkhuna sambahule bhikkhũ upasankamitva ekamsam 
uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam 
nisditva añjalm paggahetva evamassu vacaniya: “Aham bhante 
1tthannamam apattim apanno, tam patidesemI ti. 


Vyattena bhikkhuna patibalena te bhikkhu ñapetabba: “Sunantu me 
ayasmanta. Ayam Itthannamo bhikkhu apattim sarati, vivaratl, uttanIkaroti 
deseti. Yadayasmantanam pattakallam, aham ïtthannamassa bhikkhuno 
apattiim patiganheyyan ti. 
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VIỆC PHÁN XỬ THEO TỘI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN: 


57. Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn 
xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tội được lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện, bằng việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và bằng cách dùng cỏ che lấp. 


Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không đi đến một cách dàn xếp là 
cách dùng cỏ che lấp thì có thể được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
hay không? - Nên trả lời rằng: “Có thể." 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp này, vị tỳ khưu là phạm tội nhẹ. Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu (khác), đắp thượng y 
một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: - “Thưa đại 
đức, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy.` Vị kia nên nói rằng: - 
“Đại đức có nhận thấy (tội) không?' - “Thưa có, tôi nhận thấy.' - “Đại đức hãy 
thu thúc trong tương lai." 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện 
của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Và ở đây, sự hiện diện của 
nhân sự là gì? - VỊ khai báo (tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai 
đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, điều gì là 
ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? - Điều nào là sự thực hiện, 
sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối 
thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; ở đây điều ấy là ở 
trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các tỳ khưu, khi đã được 
giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận (tội) khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại 
phạm tội pacritriua. 


58. Nếu vị ấy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy 
không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp 
nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi ngồi chôm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vầy: - “Thưa 
các ngài, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy." 


Các vị tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: - “Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) 
nhớ được, bộc lộ ra, nói ra bằng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho chư đại đức, tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên (như vầy).” 
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Tena vattabbo: “Passasl 'ti. 'Ama passamI ti. 'Ayatim samvareyyasI 'ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vupasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena ca patiññatakaranena ca. Kiãca tattha sammukha- 
vinayasmim? Dhammasammukhata viniyasammukhata puggala- 
sammukhata. —pe— Ka ca tattha puggalasammukhata? Yo ca deseti, yassa ca 
deseti, ubho sammukhibhuta honti, ayam tattha puggalasammukhata. Kiãca 
tattha patiññatakaranasmim? Ya patlññatakaranassa kammassa kiriya 
karanam upagamanam ajJjhupagamanam adhivasana apatikkosana, idam 
tattha patiññatakaranasmim. Evam vũpasantam ce bhikkhave adhikaranam 
patiggahako ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. 


59. Evañce tam labhetha Iccetam kusalam no ce labhetha, tena 
bhikkhave, bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam 
karitva vuddhanam bhikkhuũnam pade vanditva ukkutikam nisiditva añJalim 
paggahetva evamassa vacaniyo: “Aham bhante Itthannamam apattim 
apanno, tam patidesemI t1. 


Vyattena bhikkhuna patibalena sangho ñapetabbo: “Sunatu me bhante 
sangho. Ayam Itthannamo bhikkhu apattim sarati vivarati uttanikaroti 
desetIi. Yadi sanghassa pattakallam, aham I1tthannamassa bhikkhuno apattim 
patiganheyyan ti. 


Tena vattabbo: “Passasl 'ti. 'Ama passamI ti. 'Ayatim samvareyyasI 'ti. 


Idam vuccati bhikkhave, adhikaranam vũpasantam. Kena vupasantam? 
Sammukhavinayena ca patlññatakaranena ca. Kiãca tattha sammukha- 
vinayasmim? Sanghasammukhata đhammasammukhata viniyasammukhata 
puggalasammukhatä. —-pe— Evam vũpasantañ ce bhikkhave adhikaranam 
patiggahako ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyatl, 
khiyanakam pacrittiyam. 


x*xxxx*% 
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Vị ấy nên nói rằng: - “Đại đức có nhận thấy (tội) không?' - “Thưa có, tôi 
nhận thấy.' - “Đại đức hãy thu thúc trong tương laI.'" 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện 
của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như trên)— Và ở đây, sự hiện điện của 
nhân sự là gì? - VỊ khai báo (tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai 
đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của nhân sự. Và ở đây, điều gì là 
ở trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? - Điều nào là sự thực hiện, 
sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản đối 
thuộc về hành sự phán xử theo tội đã được thừa nhận; ở đây điều ấy là ở 
trong việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Này các tỳ khưu, khi đã được 
giải quyết như thế, nếu vị ghi nhận (tội) khơi lại sự tranh tụng, vị khơi lại 
phạm tội pacirriua. 


59. Nếu vị ấy chấp nhận như thế, theo đó việc ấy là tốt đẹp. Nếu vị ấy 
không chấp nhận như thế, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở bàn chân các tỳ khưu trưởng 
thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại, và nên nói như vây: - “Bạch các 
ngài, tôi đã phạm tội tên (như vầy), tôi xin trình tội ấy.' 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vầy) 
nhớ được, bộc lộ ra, nói ra bằng lời, trình ra sự phạm tội. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, tôi nên ghi nhận tội của vị tỳ khưu tên (như vầy). 


Vị ấy nên nói rằng: - “Đại đức có nhận thấy (tội) không?" -Thưa có, tôi 
nhận thấy.' - “Đại đức hãy thu thúc trong tương lai. 


Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. —(như 
trên)— Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội pacitfiua; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pac1tHa. 


x*xxxx% 
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TINAVATTHÃRAKAM 


6o. Siya apattadhikaranam ekam samatham anagamma patlññata- 
karanaam dvihi samathehi sammeyya sammukhavinayena ca tina- 
vattharakena cati? Siyatissa vacanTyam. 


Yathakatham viya? Idha' bhikkhunam bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam bahum assamanakam ajjhacnnam hoti 
bhasitaparikkantam. Tatra ce? bhikkhunam evam hoti: “Amhakam kho 
bhandanajJatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam bahum 
assamanakam ajJjhacinnam bhasitaparikantam. Sace mayam Imahi apatthi 
aññamaññam karessama, siyapl tam adhikaranam kakkhalattaya va]attaya 
bhedaya samvatteyya 't. AnuJanami bhikkhave, evarupam adhikaranam 
tinavattharakena vũpasametum. 


Evañca pana bhikkhave, vũpasametabbam: Sabbeheva ekaJj]ham 
sannipatitabbam. Sannipativa vyattena bhikkhuna patibalena sangho 
ñapetabbo: “Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanajatanam 
kalahaJatanam  vivadapannanam viharatam bahum  assamanakam 
aJjhaceinnam bhasitaparikantam. Sace mayam Imahi apatHhi aññamaññam 
karessama. Siyapi tam adhikaranam kakkhalattaya valattaya bhedaya 
samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam adhikaranam 
tiaavattharakena vupasameyya thapetva thullavajjam,  thapetva 
gIihIpatisamyuttan ti. 


Ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna patibalena sako 
pakkho ñapetabbo: “Sunantu me ayasmanta. Amhakam bhandanaJatanam 
kalahaJatanam  vivadapannanam viharatam bahum  assamanakam 
aJjhacinnam bhasitaparikantam. Sace mayam Imahi apatHihi aññamaññam 
karessama. Siyapi tam adhikaranam kakkhalattaya valattaya bhedaya 
samvatteyya. Yadayasmantanam pattakallam, aham yä ceva ayasmantanam 
apatH, ya ca attano apatti ayasmantanañceva atthaya attano ca atthaya 
sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajJJam, thapetva 
g1hIpatisamyuttan ti. 


Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sako pakkho ñapetabbo: “Sunantu me ayasmanta. Amhakam 
bhandanajJatanam kalahajatanam vivadapannanam viharatam —pe— 
sanghamajjhe tinavattharakena deseyyam thapetva thullavajJJam, thapetva 
gIihIpatisamyuttan tr. 


!iđha pana bhikkhave - Ma, Syä. “ tatra ce bhikkhave - Syã. 
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CÁCH DÙNG CỎ CHE LẤTP: 


6o. Nếu sự tranh tụng liên quan đến tội không đi đến một cách dàn xếp là 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận thì có thể được lắng dịu bằng hai 
cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp 
hay không? - Nên trả lời rằng: “Có thể." 


Như vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu trong khi sống có nảy sinh 
các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là 
Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành. Trong trường hợp ấy 
nếu các tỳ khưu (nghĩ) như vầy: “Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự 
xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, có nhiều việc không xứng là Sa- 
môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn 
nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa.” Này các tỳ khưu, ta cho 
phép giải quyết sự tranh tụng có hình thức như thế bằng cách dùng cỏ che 
lấp. 


Và này các tỳ khưu, nên giải quyết như vậy: Tất cả nên tụ họp lại một chõ; 
sau khi tụ họp lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, 
có năng lực: “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong 
khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều 
việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành động đã được thực hành. 
Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa 
đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này bằng cách dùng cỏ che lấp, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.' 


Một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc 
về một phe nên thông báo đến phe của mình rằng: “Bạch chư đại đức, xin hãy 
lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây 
gõ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc không xứng là Sa-môn bằng lời nói và hành 
động đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý lẫn nhau bằng các tội này, sự 
tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, đưa đến sôi động, đưa đến chia 
rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, tôi sẽ trình 
báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính chư đại đức và tội 
của tôi vì sự lợi ích của chính chư đại đức và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ 
trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ." 


Rồi một vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực trong số các tỳ khưu cùng 
thuộc về phe kia nên thông báo đến phe của mình rằng: “Bạch chư đại đức, 
xin hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống có nảy sinh các sự xung đột, 
các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, —(như trên)— tôi sẽ trình báo bằng cách 
dùng cỏ che lấp giữa hội chúng —(như trên)— ngoại trừ trường hợp có lõi 
nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ.' 
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Ekato' pakkhikanam bhikkhuũnam vyattena bhikkhuna patIbalena sangho 
ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam bahum assamanakam aJjhaeinnam —pe— Sace 
mayam Imahi apatHhi aññamaññam karessama. Siyapl tam adhikaranam 
kakkhalattaya valattaya bhedaya samvatteyya. Yadi sanghassa pattakallam, 
aham ya ceva Imesam ayasmantanam apattI, yaä ca attano apattIi Imesañceva 
ayasmantanam atthaya attano ca atthaya sanghamajjhe tinavattharakena 
deseyyam thapetva thullavajJam, thapetva gih1patisamyuttam. Esa ñatt. 


Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam —pe— aham ya ceva imesam ayasmantanam 
apatHI, ya ca attano apatti Imesañceva ayasmantanam atthaya attano ca 
atthaya sanghamajjhe tinavattharakena desemi thapetva thullavajjam, 
thapetva gihipatisamyuttam. Yassayasmato khamati amhakam Imasam 
apatinam sanghamajjhe tinavattharakena desana thapetva thullavaJjam, 
thapetva gihIpatisamyuttam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Desita amhakam Ima apattiyo sanghamaJjhe tinavattharakena thapetva 
thullavaJJam, thapetva gihIpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayamI ti. 


Athaparesam ekato pakkhikanam bhikkhunam vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho ñapetabbo: 


'Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam _—pe—- sanghamajjhe tinavattharakena 
deseyyam thapetva thullavaJJam thapetva gIhIpatisamyuttam. Esa ñattI. 


! athãparesam ekato - Ma. 


432 


Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1 Chương Dàn Xếp 


Sau đó, hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về một phe rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gỗ, đưa đến tranh cãi, nhiều việc 
không xứng là Sa-môn —(như trên)— đã được thực hành. Nếu chúng ta xử lý 
lẫn nhau bằng các tội này, sự tranh tụng ấy còn có thể đưa đến lủng củng, 
đưa đến sôi động, đưa đến chia rẽ (hội chúng) nữa. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội 
chúng tội của chính các đại đức này và tội của tôi vì sự lợi ích của chính các 
đại đức này và vì sự lợi ích của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, 
ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, —(như trên)— 
tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các 
đại đức này và tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại 
trừ trường hợp có lõi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư 
sĩ, xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.' 


Rồi hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực trong số các tỳ khưu cùng thuộc về phe kia rằng: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, —(như trên)— 
tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng —(như trên)— 
ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan 
đến cư sĩ. Đây là lời đề nghị. 
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Sunatu me bhante sangho. Amhakam bhandanaJatanam kalahaJatanam 
vivadapannanam viharatam —pe— aham yaä ceva imesam ayasmantanam 
apatH, ya ca attano apatti Imesañceva ayasmantanam atthaya attano ca 
atthaya sanghamajjhe tinavattharakena desemi thapetva thullavajJjam, 
thapetva gihIpatisamyuttam. Yassayasmato khamati amhakam Imasam 
apatinam sanghamajjhe tinavattharakena desana thapetva thullavajJjam, 
thapetva gihIpatisamyuttam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhaseyya. 


Desita amhakam Ima apattiyo sanghamajjhe tinavattharakena thapetva 
thullavaJJam, thapetva gihIpatisamyuttam. Khamati sanghassa, tasma tunhI. 
Evametam dharayami ti. 


61 Idam vuccati bhikkhave, adhikaranamn vupasantam. Kena 
vupasantam? Sammukhavinayena ca tinavattharakena ca. 


Kiãca tattha sammukhavinayasmim? Sanghasammukhata dhamma- 
sammukhata vinayasammukhata puggalasammukhata. 


Kã ca tattha sanghasammukhata? Yavatika bhikkhu kammappattäa te 
agata honti chandarahanam chando ahato hotl, sammukhibhuta na 
patikkosanti. Ayam tattha sanghasammukhata. Ka ca tattha dhamma- 
sammukhata vinayasamnmukhata? Yena dhammena yena vinayena yena 
satthusasanena tam adhikaranam vũpasammatl, ayam tattha đdhamma- 
sammukhata vinayasammukhata. Kaã ca tattha puggalasammukhata? Yo ca 
desetl, yassa ca desetl, ubho sammukhibhuta honti, ayam tattha 
puggalasammukhata. 


Kiñca tattha tinavattharakasmim? Ya tinavattharakassa kammassa kiriya 
karanam upagamanam ajJ]hupagamanam adhivasanam apatikkosanam, idam 
tattha tinavattharakasmim. Evam vupasantam ce bhikkhave adhikaranam 
patiggahako ukkoteti, ukkotanakam pacittiyam. Chandadayako khiyatl, 
khiyanakam pacrittiyam. 


Kiccadhikaranam kathi samathehi sammati? Kiccadhikaranam ekena 
samathena sammati sammukhavinayena ”ti. 
Samathakkhandhako nitthito catuttho.' 


--OOOOO-- 


' samathakkhandhakam nitthitam catuttham - Ma, Syä, PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Chúng ta trong khi sống 
có nảy sinh các sự xung đột, các sự gây gõ, đưa đến tranh cãi, —(như trên)— 
tôi xin trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng tội của chính các 
đại đức này và tội của tôi, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến cư sĩ. Đại đức nào đồng ý việc trình báo bằng 
cách dùng cỏ che lấp giữa hội chúng đối với các tội này của chúng tôi, ngoại 
trừ trường hợp có lõi nghiêm trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư 
sĩ, xin im lặng: vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Các tội này của chúng tôi đã được trình báo bằng cách dùng cỏ che lấp 
giữa hội chúng, ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng, ngoại trừ trường 
hợp có liên quan đến cư sĩ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.' 


61. Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện 
diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện 
diện của nhân sự. 


Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số lượng 
cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi sự tùy 
thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy là sự 
hiện diện của hội chúng. Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của 
Luật là gì? - Với Pháp nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư 
sự tranh tụng ấy được giải quyết; ở đây điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự 
hiện diện của Luật. Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - VỊ khai báo 
(tội) và vị chứng minh vị ấy khai báo (tội), cả hai đều hiện diện; ở đây, điều 
ấy là sự hiện diện của nhân sự. 


Và ở đây, điều gì là ở trong việc dùng cỏ che lấp? - Điều nào là sự thực 
hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản 
đối thuộc về hành sự dùng cỏ che lấp; ở đây điều ấy là ở trong việc dùng cỏ 
che lấp. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết 
như thế, vị khơi lại phạm tội paciffiua; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị 
phê phán phạm tội pac1Ha. 


Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được lắng dịu bởi một cách 
dàn xếp: bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện.” 


Dứt Chương Dàn Xếp là thứ tư. 


-OOOOO-- 
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CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 
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PHẦN PHỤ CHÚ: 
CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 


- PaHmokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Parqjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khal, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghadhisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tắng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniuata: tội bất định. 

- Nissaggiua pacitHiua: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pacittiua: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- PaHidesamuu: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-n1, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-n], giới hối quá. 

- Sekhiua đharnma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 


học. 
- Adhikarana dhammu: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaua: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhastta: tội ác khẩu. 
- Pariuasda: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Manatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhana: phục vị. 
- Dposatha: lễ Bố Tát. 
- Pauarang: lễ Tự Tứ. 
TRANG 03: 


- Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được trình bày 
là hai vị Panduka và Lohitaka ở Savatthi, Mettiya và Bhummajaka ở 
Rajagaha, AssaJi và Punabbasuka ở vùng núi Kita (VĩnA. tị, 614). 


TRANG og: 

- Được thực hiện thiếu sự hiện diện (asammukha katam) được giải thích là 
“được thực hiện không có sự hiện diện của hội chúng, của Pháp, của Luật, và 
của vị bị khiển trách” (VĩnA. uï, 1155). chương IV, có đề cập chỉ tiết về việc 
này bắt đầu từ trang 396. 
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Tiểu Phẩm 1 - Phần Phụ Lục 


TRANG 17: 

- Theo Chú Giải: tăng thượng giới (adhisila) gồm có bốn tội paraj7ika và 
mười ba tội sanghadisesa, tăng thượng hạnh (a77hacara) là các tội khác 
thuộc về năm nhóm tội của giới bổn Patimokkha, tà kiến cực đoan (afidifthi) 
là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến (VĩinA. u, o8o). Xem phần 
giải thích về hữu biên kiến (antaggahika di††h) ở Pafisambhidamagga - 
Phân Tích Đạo tập 1 (TTPV 37, trang 286-298). 


TRANG 163: 

- Hai nền tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc 
không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất ban án treo vị 
ấy về việc không nhìn nhận tội, hoặc về việc không sửa chữa lõi, hoặc về việc 
không từ bỏ tà kiến ác (Mahauagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV o5, Chương X, 
trang 338). 


TRANG 283: 

- Hình phạt pariuasa từ mốc trong sạch: Bản dịch Anh ngữ của Rhydavis và 
Oldenberg ghi lời giải thích của ngài Buddhaghosa là số lượng đêm thực 
hành suddhantapariuasa nên tính từ lúc tu lên bậc trên đến ngày hôm ấy. 
Cách thức đang được áp dụng hiện nay là xác định thời gian trong sạch tính 
từ ngày tu lên bậc trên, rồi thực hành suddhanfaparriuasa cho thời glan còn 
lại. Lối giải thích này phù hợp với ý nghĩa của từ suddhanta = suddha + anta 
= thời điểm cuối khi được trong sạch (ND). 


TRANG 313: 

- Trong số mười ba tội sanghadisesa, các tội 1, 5, 12, 13 là auatthita (riêng 
biệt), các nhóm tội (2, 3, 4), (6, 7, 8), (o, 10, 11) là sambhimna (có liên quan). 
Về hai từ sabhaga (cùng nhóm phân loại) và uisabhaga (khác nhóm phân 
loại) chỉ khác cách nói còn ý nghĩa thì tương tự (ViA. uï, 1191). 


TRANG 349: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ này nên 
cho đến chính vị có các lậu hoặc đã được đoạn diệt, không cho đến vị khác 
ngay cả vị Bất Lai (Sđd. 1192). 


TRANG 395: 

- Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ apaffi là “sự đạt đến,” 
nghĩa thông dụng là “sự phạm tội, hay tội vi phạm.” Trường hợp hai hợp từ là 
sotapoffi (sota-apoaffi) và samapatfi (sam-apatfi) do được ghép với tiếp vĩ 
ngữ apatffi. Từ sotapatfi có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng 
Thánh, tức là quả vị Nhập Lưu; còn từ sưmapatfi có ý nghĩa là sự đạt đến 
trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, dịch là sự chứng đạt. Do không phải là sự phạm 
tội nên không liên quan đến sự tranh tụng. Đoạn văn này không thể diễn đạt 
trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 
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x*xxxx% 


CULLAVAGGAPATI - TIỂU PHẨM 


SAÑÑÄNÄAMAÄANUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang Trang 
A G 
Anathapindika O2, Gagga 350, 
44, 68, 128, 352. 354 
158, 196, 332 Gaddhabadhipubba 128, 
Anuruddha 64 13O, 132, 
Ambatakavana 68 134, 136, 146 
Arittha 128, Gijjhakuta 340 
130, 132, Gotamakandara 340 
134, 136, 146 
Assajipunabbasuka 38, GH 
42. 46, 48, 58, 60 Ghositarama 86, 108 
Ẩ C 
Ananda 64 Citta (gahapati) 64, 
66, 68, 
1 7O, 72, 8O, 82 
Isigili 340 Corapapata 340 
U CH 
Uday 196, Channa 86, 
1098, 20O, ..., 248, 25O 88, o8, 
Upali 64, 166, 188 102, 106, 
Uvala 362, 364, 370 108, 11O, 118, 10O, 
120, 126, 128, 376 
K Chabbaggiya 332, 356 
Kalyanabhattika (gahapatl) 342, 344 
Kitagimi 4O, jJ 
42. 44. J1vakambavana 348 
46, 48, 58 Jetavana 02, 


Kosambi 86, 100, 108, 120 


44. 68, 128, 158, 196, 332 
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T 
Tapodakandara 34O 
Tapodarama 340 
Tindukakandara 340 

D 
Dabbamallaputta 338, 


340, 342, 344. 346, 348 


P 
Pandukalohitaka 02, 
O4, O6, 18, 20, 22 


M 

Macchikasanda 64, 66, 68, 8o, 82 
Maddakucchi (migadaya) 340 
Mahakaccana 64 
Mahakappina 64 
Mahakotthita 64 
Mahacunda 64 
Mahamogsgallana 64 
Mettiyabhummajaka 342, 

344. 346, 348 
Mettiya 344. 346 


R 
Rajagaha 338,342 
Rahula 64 
Revata 64 
V 
Ve]uvana 338, 342 
S 
Sattapanniguha 340 
Sappasondikapabbhara 340 
SarIputta 46, 64, 66 
Sariputtamogsallana 46, 58 
Savatthi 02, 
49, 42, 
44. 68, 8o, 
128, 158, 166, 168, 
188, 196, 332, 410, 412 
S1tavana 340 
Sudhamma 64, 
66, 68, 
7O, 72, 8O, 
82, 84, 86 
Seyyasaka 24, 26, 34, 36, 38 
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x*xxxx% 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 

A 
Akkharikayapl 4O 
Akkhenapi 40, 42 
AgarukarIyamano 10O 
Agghasamodhana parivaso 250, 254 
Angarakasupama 13O, 134 
Anguliya jalamanaya 342 
AJesl 02, O4, O6 
Ajjhacare acaravipanno 16, 
32, 54. 5Ó, 
96, 116, 142, 144, 368 
Ajjhacinnam/ena 35O, 
352, 354. 356, 
370, 372, 418, 420, 430, 432 
Atthapadepi 4O, 42 
Atthikankhaluipama 130, 134 
Atiditthiya ditthivipanno 16, 
32, 54, 5Ó, 
96, 116, 142, 144, 368 
Ativetheti 422 
Attapaccatthika/e 396, 
398, 402, 410, 416 
Adesanagaminiya o8, 
10, 28, 5O, 
72, 74, QO, 110 
Adhammakammam o8, 
10, 28, 5O, 
52, 72, 74, 90, 
02, 110, 138, 140, 366 
Adhammika salakagaha 362 


Trang 

A 
Adhislle silavipanno 16, 
32. 54. 5Ó, 
96, 116, 142, 144, 368 
Anapadano 14, 
16, 24, 26, 


32; 54, 5Ó, 9Ó, 114, 
116, 142, 144, 366, 268 


Anapekho 66 
Anavassavo 378, 
38o, 382, 384 

Anacaram 38, 
40, 42, 44; 46, 56 

Anapattiya katam o8, 
10, 28, 5O, 72, 

74, QO, 110, 112, 138 

Anarocana 16, 188 
Anmrtika 346 
Anudutena 8o, 82 
Anubalappadanam 376, 
388, 392 

Anuvadadhikaranam 376, 
388, 392, 

394; 414, 418, 422 

Anuvado 18, 
34, 78, 98, 


118, 144, 1ÓO, 170, 

182, 376, 382, 384, 388, 392 
Anusampavankata 376 
Anubhanana 376 
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A 
Antarayika dhamma 128, 
130, 132, 136 
Apatikkosana 416, 
420, 424, 426, 428 
Apatiññaya o8, 
10, 28, 


90, 72, 90, 110, 
112, 138, 356, 358, 366 


Apatipuccha o8, 
28, 50, 72, 

9O, 110, 112, 138, 366 
Apalokanakammam 378, 
390, 394 

Appakilamathena 44 
Appatibhana 344 
Appapuñña 342 
Appassada kama 130, 132 
Abalabalo viya 42 
Abbhakkhanam 130 
Abbhakutika 42 
Abbhussahanata 376, 388, 392 
Abhivitaritva 388, 39O 
Abhisankharikam 342 
Amulhavinayo 354. 418, 420 
Alamattatara O2, 
O4, O6, O8 

Avinayakammam o8, 
10, 28, 5O, 

52, 72, 74, 90, 

Q2, 110, 112, 138, 140, 366 

Avyatto 14, 
16, 24, 26, 


32; 54, 56, 9Ó, 114, 

116, 142, 144, 366, 368 

Asambhogam sañghena 88, 
10O, 108, 110, 

118, 134, 136, 146 

Asammukha o8, 28, 
5O, 72, 9O, 110, 112, 138, 366 


A 
Asaramanapaticchanna 268 
AsamhTro 402 
Asaretva o8, 

10, 28, 5O, 

52; 72, 74, 90, 

02, 112, 138, 14O 

AsIsunupama 132, 134 

Ẩ 
Agantukabhattam 66 
Acãäragocarasampanno 402 
Acaravipattiya 98, 

102, 104, 118, 

122, 124, 376, 384, 388, 392 
Ajivavipattiya 98, 
102, 104, 118, 

122, 124, 376, 384, 388, 392 
Adhanagahi 38o, 384 
Apajjita 350, 
352. 354. 

356, 418, 420, 422, 424 
Apattadhikaranam 378, 
386, 388, 390, 

392, 394, 426, 4430 

Apattim ãropetväa 04, 
12, 14, ..., 364, 366 
Äväsaparamparam 88, 110 
Asanapariyanto 160, 

170, 176, 182, 190 
Araññikangam 16O, 

170, 176, 184, 100 
Avelam 38, 

40, 42 
Asanabhihãro 98, 118, 158 

1 
Ingha 40O 
Iddhipatihariyam 340 
IssukI 389, 384 
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U K 
Ukkotanakam 398, Kakkhalattaya 370, 
492, 404, 372. 430, 432 
4OÓ, 410, 41Ó, Kanajakam 342 
420, 424. 426, 428, 434 Katikasanthanam 342 
Ukkoteti 398, Kattaradando 342 
402, 404, 406, 410, Kalahakarako/a 02, O4, 
416, 420, 424. 426, 428, 434 OÓ, 14, 16, 
Ukkhepanriyakammam 88, 32, 54. 5Ó, 96, 
9O, 92, ..., 126, 128, 114, 116, 142, 144, 366 
134, 13Ó, ..., 148, 15O Kakavassam 68 
Uttaribhangam 342. 344 Kayadaddhibahula 340 
Uttanamukha 42 Kiccadhikaranam 376, 
Ubhatovantikamalam 38, 4O 378, 390, 
Ủpakannake 414 392. 394. 434 
Upaghatikena 56, 58 Kukkuccako 34, 266, 
Upanah 378, 382 268, 278, 28o, 412 
Ubbahikaya 402, Kukkutavassam 68 
404, 408 Kulasunhanam 40, 42 
Ummattako 286, Kotthake 342. 344 
288, 290, 300, 310, Kodhano 378 

350, 352, 354, 356, 418, 420 
Uracchadam 38, 40, 42 KH 
Ussel|enti 4O, 44 Khalikayapl 4O, 42 
Khittacitto 286, 
E 288, 290, 300, 310 
Ekacchanne 98, Khiyanakam 398, 
102, 106, 118, 122, 402, 410, 
126, 166, 174, 180, 186, 192 416, 420, 424, 428, 434 
Ekajjham 34O, Khumseti 7O, 72, 78 
372. 430 

Ekatovantikamalam 38, 4O G 
Ehi svagatavadino 42 Gatigatam 362 
Elagalavaco 386 Gihidhajo o8, 118 
GihIpatisamyuttam 372, 
O 374: 432. 434 
Okotimako 386 GihIsamsattho 14, 1Ó, 
OnoJanam 1ÓO, 24, 26, 32, 54, 5Ó, 
17O, 176, 182, 190 114, 116, 142, 144, 366, 368 
Osariyati 286, 288, 2oo Gulhako 414 
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GH 
Ghatikayapl 4O, 42 
C 
Catukkabhattam 342 
CavanadhippayehI 346 
Cingulakenapi 4O, 44 
Cinnamanatto 108, 


200, 202, 206, 
208, 224, 226, 228, 
242, 244. 246, 248, 250 


Cittarupam 344 
Cittavipariyasakato 350, 
352, 354. 
356, 418, 420 

CH 
Chandagamita 58 
Chandadayako 398, 
402, 410, 41Ó, 
420, 424. 428, 434 
Charattam 1096, 


108, 218, 228, 24O 


JH 
Jhayino 340 

Ñ 
Ñattikammam 378, 390, 394 
Ñatticatutthakammam 378, 
390, 394 
Ñattidutiyakammam 378, 
390, 394 

T 
Tajjanyakammam O4, OÓ, 
O8, 10, 12, 
14, 16, 18, 2O, 22 
Tabb1so 166, 


174, 180, 188, 192 


T 

Tassapapiyyasika 364, 
366, 368, 
370; 414, 422, 424 
Tinavattharakam/ena 370, 
372, 374. 426, 430, 432, 434 
Tinukkupama kama 130, 134 
Titthiyadhajo 98, 118 
Tiracchanakathika 340 
Tilasangulika 68 
Tuvattenti 40, 42 

TH 
Tharusmimpi 4O, 44 
Thullavajjam 372, 
374: 430. 432, 434 

D 

Dakkhinapathaka 68 
Dasapadepi 4O, 42 
Ditthavikammam 374 
Ditthivipattiya 98, 102, 104, 
118, 122, 376, 384, 388, 392 
Dutthacitta 38o, 384 
DuppatInIssagg1 38o, 384 
Desanagaminiya 12, 3O, 
52, 54, 74, 76, 
02, 04, 112, 114, 14O, 142 
Dosagamita 58 

DH 
Dhanukenapi 4O, 44 
Dhammakathika 340 
Dhammakammam 12, 14, 


30; 52, 54, 74, 7Ó, 

02, Q4, 112, 114, 14O, 142, 366 
Dhammasammukhata 396, 
398, 402, 404, 406, 408, 

410, 416, 420, 424, 426, 428, 434 
Dhuvabhattiko 64 
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N 
Navakammiko 64 
Nalatikam 4O, 44 
Nibbetthentam 422 
Nibbematiko 264, 
276, 284, 298, 
300, 308, 310, 312 
NibbuJjhanti 4O, 44 
NÑiyassakammam 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38 
NÑIssayo/am 18, 20, 


34. 36, 58, 6o, 78, 82, 

84, 98, 10O, 104, 118, 120, 124, 

144, 146, 148, 160, 170, 176, 182, 370 
Nettharam 18, 2O, 
22, 34, 36, 38, 

58, 62, 64, 82, 84, 8ó, 

10O, 1OÓ, 108, 120, 126, 128, 150 


P 
Pakatattassa 18, 
20, 34, 
36, 6o, 62, 
78, 82, 84, o8, 
102, 104, 10Ó, 118, 
122, 124, 126, 144, 148, 
16O, 170, 176, 182, 184, 1090 


Pakata 24, 26 
Pakarane 04, 24, 
46, 6O, 8ó, 


108, 132, 146, 158, 168, 
176, 182, 190, 332, 338, 346 


Pangacirenapi 40, 42 
Pacchasamanena 16O, 
17O, 176, 184, 190 

Pajjhayanta 344 
Patiññatakaranam 358, 360 
Patiññaya katam 12, 3O, 
52, 74, 76, 92, 


94, 112, 114, 14O, 366 


P 
Patisaranyakammam 7O, 
72, 74, 76, 
78, 8o, 82, 84, 86 
Paticayo 338 
Pattakkhandha 344 
Pattalhakenapi 4O, 44 
Pabbajaniyakammam 46, 48, 
5O, 52, ..., 62, 64 
Parivasanto 212, 
214, 216, 


218, 220, 226, 

228, 232, 234, 236, 

240, 244, 246, 262, 264, 

274, 276, 286, 288, 2oo, 2092, 

302, 304, 306, 308, 310, 316, 

318, 320, 322, 324, 326, 328, 330 
Parivutthaparivaso 204, 
206, 208, 214, 

216, 218, 220, 222, 226, 

228, 238, 240, 244, 248, 250 


Parisakkati 76, 78 
Pariharapathepi 40 
Passavatthanam 342 
Palasi 380, 384 
Padakathalikam 98, 104, 


118, 122, 124, 158, 
168, 17O, 176, 182, 188 


Padapitham o8, 104, 
118, 122, 124, 158, 

168, 17O, 176, 182, 188 

Padodakam o8, 104, 
118, 122, 124, 158, 

168, 17O, 176, 182, 188 

Parivasika 158, 
16O, 166, 168 

Parivasikacatuttho 166 
Pitthiparikammam 98, 104, 
118, 122, 124, 


158, 168, 170, 176, 182, 188 
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P 
Puggalasammukhata 396, 
398, 402, 406, 408, 
410, 416, 420, 424, 426, 428, 434 
Pubbabhasino 42 
Puresamanena 16O, 
17O, 176, 184, 190 


B 

Bavhabadho 386 
Baharamakotthake 344 
Bimbohanam 342 
Bilangadutiyam 342. 344 

BH 
Bhandanakarako/a O2, O4, 
O6, 14, 1Ó, 
32, 54, 56, 9Ó, 
114, 116, 142, 144, 366 
Bhattuddesakam 338, 340 
Bhayagamita 58 
Bhassakarako/a O2, O4, 
O6, 14, 1Ó, 
32, 54, 56, 9Ó, 
114, 116, 142, 144, 366 
Bhakutikabhakutiko 42 
Bhasitaparikantam 350, 


352, 354, 356, 370, 372, 430 
Bhikkhunovadakasammuti 18, 2O, 
34. 36, 58, 6o, 78, 82, 

84, 98, 10O, 104, 118, 120, 124, 

144, 146, 148, 16O, 170, 176, 182, 370 


Bhisi 342 
M 

Makkhi 38o, 384 

Mankubhuto So 

Macchar 38o, 384 

Mañjarikam 38, 40, 42 

Manesikayapl 4O, 44 


M 

Mandamando viya 42 
Mammano 386 
Mamsapesupama 130, 134 
Manattacarika/ena/assa 166, 
174, 180, 182, 

184, 186, 188, 190, 192 

MayavIi 38o, 384 
Missakaditthino 314 
Mihitapubbangama 42 
Mukhasattrhi vitudanta 360 


Mulaya patikassanaraha/ena/assa 
166, 168, 170, 172, 174, 
1680, 186, 100, 102, 288, 
Mulaya patikassanam 212, 214, 
216, 218, 220, 222, 
226, 228, 232, 234, 236, 
240, 244, 246, 248, 316, 318, 
320, 322, 324, 326, 328, 330 


Mulhacitta 38o, 384 

Medhakam 376, 

386, 388, 39O 

Mokkhacikayapl 4O, 44 

Moghapurisa/o/a/anam O4, 24, 

46, 7O, 86, 

132, 134, 146, 332 

Mohagamita 5O 
Y 

Yatha buddham 170 

Yatharaddham 342 

Yatha vaJJenapl 40 

Yacitakipama 130, 134 

Yebhuyyasika 360, 408 
R 

Rangamajjhepl 4O, 44 

Ratticcheda 166, 188 

Rathakenapl 4O, 44 

Rukkhaphalupama 132, 134 
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L 
LaJJidhammo 256, 
258, 260, 
262, 268, 270, 272, 274 
Lasentip1 4O, 42 
Luddhacitta 38o, 384 
V 
Vankakenapl 40, 42 
Vaccatthanam 342 
Vatamsakam 38, 40, 42 
'Vannavannayo 414 
Vambheti 7O, 72, 78 
Vavatthitampi 316, 
318, 320, 
322, 324, 326, 328 
Valattaya 370, 
372. 430, 432 
Vidhutikam 38, 40, 42 
Vinayadharo/a 34. 
266, 268, 
278, 28o, 340, 410, 412 
Vinayasammukhata 396, 
398, 402, 
404, 406, 408, 
410, 416, 424, 426, 434 
Vipaccataya voharo 376, 
386, 388, 39O 
Vippavaso 166, 188 
Vibbhantakassa 288, 2oo 
Vivatako/am 412, 414 
Vivadakarako/a O2, O4, 
O6, 14, 1Ó, 
32; 54, 56, 9Ó, 
114, 116, 142, 144, 366 
Vivadadhikaranam/assa 376, 
378, 380, 
382, 386, 388, 
390, 392, 394, 396 
Vissattheneva 414 


V 
Viharapariyanto 160, 
170, 176, 182, 190 
Vedanatto 286, 
288, 2090, 300, 310, 312 
Vematikapaticchanna 268, 28o 
Vematiko 264, 276, 
28o, 282, 284, 
2o8, 300, 308, 310, 312 

S 
Sakannajappako/am 412, 414 
Sakhila 42 
Sanganikaya 04 
Sanghasammukhata 396, 
398, 402, 404, 
408, 416, 420, 424, 428, 434 
Sanghatipallatthikaya 344 
Sanghe adhikaranakarako O2, 04, 
O6, 14, 1Ó, 
32, 54. 5Ó, 9Ó, 
114, 116, 142, 144, 366 
Sañcetanikam 196, 
108, 20O, ..., 248, 250 
Satho 38o, 384 
Sanha 42 
SatIvinayo 348, 414, 416 
Sativepullappatto/assa 348, 
414, 416 
Sattisulipama 132, 134 
Santikayapi 40, 42 
SanditthiparamasI 38o, 384 
Saputtadaro 342. 344 
SappasIrupama 130, 134 
Sabbacirapaticchannaya 254, 256 
Samadapito 6ó, 342 
Samanasamvasaka 164, 
174, 178, 
180, 186, 192 
SamuttejJIto 66, 342 
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S S 
Samodhanaparivaso/am 232, Silavipattiya 98, 102, 
234. 236, ..., 328, 330 104, 118, 122, 124, 34Ó, 
Sampahamsito 6ó, 342 348, 376, 384, 388, 392, 414, 416 
Sambhinna/am 312, Sukkavisatthim 196, 
316, 318, 108, 20O, ..., 248, 250 
320, 322, 324, 326, 328 Sukhasambhasa 42 
Sammukhavinayo 332, 396 Sutadharo 402 
Saritasaritam 362 Sutasanticayo 402 
Salakagahapako/ena 360, Suttantika 340 
408, 414 Suttavibhango 404, 406 
Salakahatthenapl 42 Suddhantaparivaso/am 282, 284 
Savacanryam 18, Supinakuipama 130, 134 
34, 78, 98, Senasanapaññapakam 338, 34O 
118, 144, 16O, 170, SeyyaparIyanto 16O, 
182, 376, 382, 384, 388, 392 170, 176, 182, 190 
Sahavaso 166, Seyyabhiharo/am 98, 102, 
188 104, 118, 122, 
Sandassito 6ó, 342 124, 158, 168, 170, 176, 182, 188 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ïn tại Taiwan) 


.<-Ì 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


dc 


š 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o6 
® CULLAVAGGA o1 & TIỂU PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - Riverside, CA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 
Phật tử Chùa Phổ Minh - Canada 
Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 
Diệu Trọng, Thành Nghĩa, Thanh Nhàn, Thành Minh 
Nhóm Phật tử tại Hongkong: 
Phạm thị Thu Hương, Trần Ngọc Lĩnh, Hoàng Thị Thịnh 
Gia đình Phật tử Missouri: 
Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 


— ” 


®»œ=$: 


xá =›.S2⁄<4 


Pin 


Công Đức Hỗ Trợ 


Đại Đức Thiện Minh 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Thầy Thích Minh Thắng 
Sư Cô Liễu Pháp 
Sư Cô Thích Nữ Quý Liên 
Cô Tu Nữ ở Tân Châu 
Gia đình Phật tử Trần Hạnh 
Gia đình Phật tử Mi Yoen 
Phật tử Võ Trân Châu 
Phật tử Phan Liên và Phật tử Phạm Phú Luyện 


Bố 


“§ = ` A 
sa 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


<xX>>~<à-<>2 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ ầ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập o6 
® CULLAVAGGA o1 & TIỂU PHẨM o1 ® 


Công Đức Bảo Trợ 
Đại Đức Thích Viên Mãn - France 


Đại Đức Tường Quang - India 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 


Ni Sư Kiều Đàm Di lọ 
Sư Cô Huệ Tín lỆ 
Tu nữ Diệu Thùy - chùa Bửu Long w) 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên \ 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 8 


Phật tử Nguyễn thị Kim Thảo Phd. Tâm Thảo 
Phật tử Christine Nguyễn 1 
Phật tử Đào Thanh Tuyền Ệ 
Gia đình Nguyễn văn Hiền Pd. Nhuận Đức l 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 
Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 
Phật tử Lưu Quỳnh Hoa 
Phật tử Hồ Hoa 
Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện ụ 
Một số Phật tử hành hương ở India 
Gia đình Phật tử Bùi Xuân Thắng 
Gia đình Phật tử Trần Công Hiệu & Tô Lan Tuyết 
Phật tử Phượng Dinh cùng thân mẫu và ái nữ Thy Lê 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA: 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 
Lần thứ bảy - tháng 10 năm 2009 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 
Giác Lâm (Lansdowne, PA) 
Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 
Gđ Nguyễn Thanh Trung 
Nguyễn Hoàng Vũ Pd Chánh Dũng 
Nguyễn thị Bích Thủy 

Nguyễn thị Bích Sơn 

Peter Lunde Johnson and Family 
Phật tử An Lạc 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Hảo 

Phật tử Thiện Đạt 

Phật tử Thanh Hiếu 

Phật tử Diệu Minh 

Phật tử Diệu Thảo 

Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Minh Như 

Phật tử Quảng Anh 

Phật tử Huệ Tịnh 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Diệu Thiện 

Phật tử Diệu Hạnh 

Phật tử Diệu Hương (Đặng thị Hà) 
Phật tử Ngọc Duyên 

Phật tử Thiện Phúc 

Phật tử Minh Hạnh 

Phật tử Huệ Lành 

Gđ Đỗ Đào Thu 

Phật tử Tâm Thạnh 

Gđ Phật tử Huệ Trí 

Gđ Phật tử Huệ Đức 

Gđ Phật tử Huệ Nhân 

Gđ Phật tử Tâm Nghĩa 

Gđ Phật tử Tâm Trì 

Gđ Phật tử Quảng Phước 


Gđ Đặng Thế Hùng 

Gđ Phật tử Tâm Mỹ 

Gđ Phật tử Tâm Đồng 
Gđ Phật tử Tâm Thọ 

Gđ Phật tử Tâm Hiền 
Gđ Phật tử Nguyên Huy 
Phật tử Tâm Pháp 


Phật tử Hồ Kinh Anh Ngụy Kim Pd Diệu 


Hảo 

Phật tử Nguyên Tịnh 

Phật tử Nguyên Bình 

Phạm Xuân Điệp 

Gđ Phật tử Nguyên Tuệ 

Gđ Phật tử Nguyên Quang 

Gởđ Phật tử Nguyên Tường 

Gđ Phật tử Nguyên Văn 

Phật tử Nguyên Như 

Cung Khẩu Phát 

Ngụy Chánh Nguyệt 

Cung Việt Cường 

Cung Việt Đức 

Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gđ Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại 
Trương Bửu VI 

Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu 

Gđ La Quốc Cường Pd Đức Thiện 
La Mỹ Hương Pd Diệu Huệ 

Gđ La Mỹ Hoa Pd Diệu Liên 

GÐ La Quốc Hùng Pd Đức Tâm 
Gđ La Quốc Dũng Pd Đức Trí 
Gđ La Ái Hương Pd Diệu Mãn 
Gđ La Mỹ Phượng Pd Diệu Ngọc 
Gđ La Mỹ Anh Pd Diệu Phú 

Gđ La Quốc Minh Pd Huệ Minh 
Gđ La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt 
Gđ La Mỹ Hạnh Pd Diệu Quí 

Lê Minh Đức Pd Đức Phước 

Lê Tấn Pd Đức Tấn 

Gđ Huỳnh Bích Chi Pd Ngọc Phúc 


Nguyện hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
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